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              Đ  c ng bài gi ng môn Đ ng l iề ươ ả ườ ố  
cách m ng c a Đ ng c ng s n Vi t Namạ ủ ả ộ ả ệ



CH NG M  Đ UƯƠ Ở Ầ

Đ I T NG, NHI M V  VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ệ Ụ ƯƠ Ứ

MÔN Đ NG L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI T NAMƯỜ Ố Ạ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

 

I. Đ I T NG VÀ NHI M V  NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ệ Ụ Ứ

1. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

a. Khái ni m đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

Đ ng C ng s n Vi t  Nam đ c thành l p ngày 3/2/1930. Đ ng là đ i  tiênả ộ ả ệ ượ ậ ả ộ  

phong c a giai c p công nhân, đ ng th i là đ i tiên phong c a nhân dân lao đ ng vàủ ấ ồ ờ ộ ủ ộ  



c a dân t c Vi t Nam; đ i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dânủ ộ ệ ạ ể ợ ủ ấ  

lao đ ng và c a dân t c.ộ ủ ộ

S  lãnh đ o c a Đ ng là nhân t  hàng đ u quy t đ nh m i th ng l i c a cáchự ạ ủ ả ố ầ ế ị ọ ắ ợ ủ  

m ng Vi t Nam.ạ ệ

Đ ng l i cách m ng c a Đ ng là h  th ng quan đi m, ch  tr ng, chính sáchườ ố ạ ủ ả ệ ố ể ủ ươ  

v  m c tiêu, ph ng h ng, nhi m v  và gi i pháp c a cách m ng Vi t Nam.ề ụ ươ ướ ệ ụ ả ủ ạ ệ

Đ ng l i cách m ng c a Đ ng ch  có giá tr  ch  đ o th c ti n khi n m b tườ ố ạ ủ ả ỉ ị ỉ ạ ự ễ ắ ắ  

đúng quy lu t v n đ ng khách quan.ậ ậ ộ

Đ ng l i  đúng là nhân t  hàng đ u quy t  đ nh th ng l i  c a cách m ng,ườ ố ố ầ ế ị ắ ợ ủ ạ  

quy t đ nh v  trí, uy tín c a Đ ng đ i v i qu c gia dân t c.ế ị ị ủ ả ố ớ ố ộ

Đ  ho ch đ nh đ ng l i cách m ng đúng đ n Đ ng ph i n m v ng và v nể ạ ị ườ ố ạ ắ ả ả ắ ữ ậ  

d ng sáng t o ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh, bám sát th c ti n v nụ ạ ủ ư ưở ồ ự ễ ậ  

đ ng c a đ t n c và th i đ i, tìm tòi nghiên c u đ  n m b t nh ng quy lu t kháchộ ủ ấ ướ ờ ạ ứ ể ắ ắ ữ ậ  

quan, ch ng m i bi u hi n c a ch  nghĩa giáo đi u, ch  quan, duy ý chí.ố ọ ể ệ ủ ủ ề ủ

b. Đ i t ng nghiên c u môn h cố ượ ứ ọ

Đ i t ng ch  y u c a môn h c là h  th ng quan đi m, ch  tr ng, chínhố ượ ủ ế ủ ọ ệ ố ể ủ ươ  

sách c a Đ ng trong ti n trình cách m ng Vi t Nam - t  cách m ng dân t c dân chủ ả ế ạ ệ ừ ạ ộ ủ 

nhân dân đ n cách m ng xã h i ch  nghĩa.ế ạ ộ ủ

Môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam có m i quan h  m t thi tườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ố ệ ậ ế  

v i môn Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác - Lênin và môn T  t ng H  Chíớ ữ ơ ả ủ ủ ư ưở ồ  

Minh.

2. Nhi m v  nghiên c uệ ụ ứ



- Làm rõ s  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - ch  th  ho ch đ nh đ ng l i cáchự ờ ủ ả ộ ả ệ ủ ể ạ ị ườ ố  

m ng Vi t Nam.ạ ệ

- Làm rõ quá trình hình thành, b  sung và phát tri n đ ng l i cách m ng c aổ ể ườ ố ạ ủ  

Đ ng. ả

- Làm rõ k t qu  th c hi n đ ng l i cách m ng c a Đ ng.ế ả ự ệ ườ ố ạ ủ ả

II. PH NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ Ý NGHĨA C A VI C H C T P MÔN H CƯƠ Ứ Ủ Ệ Ọ Ậ Ọ

1. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ

Ph ng pháp nghiên c u đ c hi u là con đ ng, cách th c đ  nh n th cươ ứ ượ ể ườ ứ ể ậ ứ  

đúng đ n nh ng n i dung c  b n c a đ ng l i và hi u qu  tác đ ng c a nó trongắ ữ ộ ơ ả ủ ườ ố ệ ả ộ ủ  

th c ti n cách m ng Vi t Nam.ự ễ ạ ệ

a. C  s  ph ng pháp lu nơ ở ươ ậ

Nghiên c u môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam ph iứ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ả  

d a trên th  gi i quan, ph ng pháp lu n khoa h c c a ch  nghĩa Mác - Lênin, cácự ế ớ ươ ậ ọ ủ ủ  

quan đi m có ý nghĩa ph ng pháp lu n c a Ch  t ch H  Chí Minh và các quan đi mể ươ ậ ủ ủ ị ồ ể  

c a Đ ng.ủ ả

b. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ

- Ph ng pháp l ch sươ ị ử

- Ph ng pháp lôgicươ

- Ph ng pháp khác nh : phân tích, t ng h p, so sánh, quy n p và di n d ch, cươ ư ổ ợ ạ ễ ị ụ 

th  hóa và tr u t ng hóa,... thích h p v i t ng n i dung c a môn h c.ể ừ ượ ợ ớ ừ ộ ủ ọ



2. Ý nghĩa c a vi c h c t p môn ĐLCMCĐCSVNủ ệ ọ ậ

- Môn đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam trang b  cho sinhườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ị  

viên nh ng hi u bi t c  b n v  s  ra đ i c a Đ ng, v  quan đi m, đ ng l i c aữ ể ế ơ ả ề ự ờ ủ ả ề ể ườ ố ủ  

Đ ng trong cách m ng dân t c dân ch  nhân dân và cách m ng xã h i ch  nghĩa, đ cả ạ ộ ủ ạ ộ ủ ặ  

bi t là đ ng l i c a Đ ng trong th i kỳ đ i m i.ệ ườ ố ủ ả ờ ổ ớ

- H c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam có ý nghĩaọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ  

r t quan tr ng đ i v i vi c b i d ng cho sinh viên ni m tin vào s  lãnh đ o c aấ ọ ố ớ ệ ồ ưỡ ề ự ạ ủ  

Đ ng.ả

- Sinh viên có th  v n d ng ki n th c chuyên ngành đ  ch  đ ng, tích c c gi iể ậ ụ ế ứ ể ủ ộ ự ả  

quy t nh ng v n đ  kinh t , chính tr , xã h i...ế ữ ấ ề ế ị ộ

 

 

 

 

 

 

Ch ng Iươ

S  RA Đ I C A Đ NG C NG S N VI T NAMỰ Ờ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

VÀ C NG LĨNH CHÍNH TR  Đ U TIÊN C A Đ NGƯƠ Ị Ầ Ủ Ả

 



I. HOÀN C NH L CH S  RA Đ I Đ NG C NG S N VI T NAMẢ Ị Ử Ờ Ả Ộ Ả Ệ

1. Hoàn c nh qu c t  cu i th  k  XIX, đ u th  k  XXả ố ế ố ế ỷ ầ ế ỷ

a. S  chuy n bi n c a ch  nghĩa t  b n và h u qu  c a nóự ể ế ủ ủ ư ả ậ ả ủ

T  cu i th  k  th  XIX, ch  nghĩa t  b n đã chuy n t  t  do c nh tranh sangừ ố ế ỷ ứ ủ ư ả ể ừ ự ạ  

giai đo n đ  qu c ch  nghĩa. Các n c t  b n đ  qu c, bên trong thì tăng c ng bócạ ế ố ủ ướ ư ả ế ố ườ  

l t nhân dân lao đ ng, bên ngoài thì xâm l c và áp b c nhân dân các dân t c thu cộ ộ ượ ứ ộ ộ  

đ a. Mâu thu n gi a các dân t c thu c đ a v i ch  nghĩa th c dân ngày càng gay g t,ị ẫ ữ ộ ộ ị ớ ủ ự ắ  

phong trào đ u tranh ch ng xâm l c di n ra m nh m   các n c thu c đ a.ấ ố ượ ễ ạ ẽ ở ướ ộ ị

b. nh h ng c a ch  nghĩa Mác - LêninẢ ưở ủ ủ

- Ch  nghĩa Mác - Lênin ch  rõ, mu n giành đ c th ng l i trong cu c đ uủ ỉ ố ượ ắ ợ ộ ấ  

tranh th c hi n s  m nh l ch s  c a mình, giai c p công nhân ph i l p ra Đ ng C ngự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ ả ậ ả ộ  

s n. S  ra đ i Đ ng C ng s n là m t yêu c u khách quan đáp ng cu c đ u tranh c aả ự ờ ả ộ ả ộ ầ ứ ộ ấ ủ  

giai c p công nhân ch ng áp b c, bóc l t.ấ ố ứ ộ

- Ch  nghĩa Mác - Lênin đ c truy n bá vào Vi t Nam, phong trào yêu n c vàủ ượ ề ệ ướ  

phong trào công nhân phát tri n m nh m  theo khuynh h ng cách m ng vô s n, d nể ạ ẽ ướ ạ ả ẫ  

t i s  ra đ i c a các t  ch c c ng s n  Vi t Nam. Ch  nghĩa Mác - Lênin là n nớ ự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ ủ ề  

t ng t  t ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ả ư ưở ủ ả ộ ả ệ

c. Cách m ng Tháng M i Nga và Qu c t  C ng s nạ ườ ố ế ộ ả

- Năm 1917, cu c Cách m ng Tháng M i Nga giành đ c th ng l i. M  đ uộ ạ ườ ượ ắ ợ ở ầ  

th i đ i m i - “Th i đ i cách m ng ch ng đ  qu c, th i đ i gi i phóng dân t c”.ờ ạ ớ ờ ạ ạ ố ế ố ờ ạ ả ộ

- Đ i v i các dân t c thu c đ a, Cách m ng Tháng M i đã nêu t m g ngố ớ ộ ộ ị ạ ườ ấ ươ  

sáng trong vi c gi i phóng các dân t c b  áp b c.ệ ả ộ ị ứ



- Tháng 3/1919, Qu c t  C ng s n (Qu c t  III) đ c thành l p.ố ế ộ ả ố ế ượ ậ

- Đ i v i Vi t Nam, Qu c t  C ng s n có vai trò quan tr ng trong vi c truy nố ớ ệ ố ế ộ ả ọ ệ ề  

bá ch  nghĩa Mác - Lênin và thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam.ủ ậ ả ộ ả ệ

2. Hoàn c nh trong n cả ướ

a. Xã h i Vi t Nam d i s  th ng tr  c a th c dân Phápộ ệ ướ ự ố ị ủ ự

Chính sách cai tr  c a th c dân Phápị ủ ự

- V  chính tr : Th c dân Pháp t c b  quy n l c đ i n i và đ i ngo i c aề ị ự ướ ỏ ề ự ố ộ ố ạ ủ  

chính quy n phong ki n nhà Nguy n; chia Vi t Nam ra thành 3 x : B c Kỳ, Trung Kỳ,ề ế ễ ệ ứ ắ  

Nam Kỳ và th c hi n  m i kỳ m t ch  đ  cai tr  riêng, c u k t v i đ a ch .ự ệ ở ỗ ộ ế ộ ị ấ ế ớ ị ủ

- V  kinh t : Th c dân Pháp ti n hành c p đo t ru ng đ t đ  l p đ n đi n;ề ế ự ế ướ ạ ộ ấ ể ậ ồ ề  

đ u t  v n khai thác tài nguyên (m  than, m  thi t, m  k m…); xây d ng m t s  cầ ư ố ỏ ỏ ế ỏ ẽ ự ộ ố ơ 

s  công nghi p (đi n, n c); xây d ng h  th ng đ ng b , đ ng thu , b n c ngở ệ ệ ướ ự ệ ố ườ ộ ườ ỷ ế ả  

ph c v  cho chính sách khai thác thu c đ a c a n c Pháp.ụ ụ ộ ị ủ ướ

- V  văn hoá: Th c dân Pháp th c hi n chính sách văn hoá giáo d c th c dân;ề ự ự ệ ụ ự  

dung túng, duy trì các h  t c l c h u…ủ ụ ạ ậ

Tình hình giai c p và mâu thu n c  b n trong xã h i Vi t Namấ ẫ ơ ả ộ ệ

- Giai c p đ a ch  Vi t Nam: Giai c p đ a ch  chi m kho ng 7% c  dân nôngấ ị ủ ệ ấ ị ủ ế ả ư  

thôn nh ng đã n m trong tay 50% di n tích ru ng đ t. S  c u k t gi a giai c p đ aư ắ ệ ộ ấ ự ấ ế ữ ấ ị  

ch  v i th c dân Pháp gia tăng trong quá trình t  ch c cai tr  c a ng i Pháp. Tuyủ ớ ự ổ ứ ị ủ ườ  

nhiên, trong n i b  đ a ch  Vi t Nam lúc này có s  phân hoá, m t b  ph n đ a ch  cóộ ộ ị ủ ệ ự ộ ộ ậ ị ủ  

lòng yêu n c, căm ghét ch  đ  th c dân đã tham gia đ u tranh ch ng Pháp d i cácướ ế ộ ự ấ ố ướ  

hình th c khác nhau.ứ



- Giai c p nông dân: Là l c l ng đông đ o nh t trong xã h i Vi t Nam (chi mấ ự ượ ả ấ ộ ệ ế  

kho ng 90% dân s ), b  th c dân và phong ki n áp b c, bóc l t n ng n .ả ố ị ự ế ứ ộ ặ ề

- Giai c p công nhân Vi t Nam: Ra đ i t  cu c khai thác thu c đ a l n th  nh tấ ệ ờ ừ ộ ộ ị ầ ứ ấ  

c a th c dân Pháp, giai c p công nhân t p trung nhi u  các thành ph  và vùng m .ủ ự ấ ậ ề ở ố ỏ  

Xu t thân t  giai c p nông dân, ra đ i tr c giai c p t  s n dân t c, s m ti p thu ánhấ ừ ấ ờ ướ ấ ư ả ộ ớ ế  

sáng cách m ng c a ch  nghĩa Mác - Lê nin, nhanh chóng tr  thành m t l c l ng tạ ủ ủ ở ộ ự ượ ự 

giác, th ng nh t.ố ấ

- Giai c p t  s n Vi t Nam: Bao g m t  s n công nghi p, t  s n th ng nghi p, tấ ư ả ệ ồ ư ả ệ ư ả ươ ệ ư 

s n nông nghi p. Trong giai c p t  s n có m t b  ph n kiêm đ a ch . Th  l c kinh tả ệ ấ ư ả ộ ộ ậ ị ủ ế ự ế 

và đ a v  chính tr  nh  bé và y u t.ị ị ị ỏ ế ớ

 - T ng l p ti u t  s n Vi t Nam: Bao g m h c sinh, trí th c, th  th  công,ầ ớ ể ư ả ệ ồ ọ ứ ợ ủ  

viên ch c và nh ng ng i làm ngh  t  do… Có lòng yêu n c, căm thù đ  qu c th cứ ữ ườ ề ự ướ ế ố ự  

dân và r t nh y c m v i nh ng t  t ng ti n b  bên ngoài vào.ấ ạ ả ớ ữ ư ưở ế ộ

Tóm l i, Chính sách th ng tr  c a th c dân Pháp đã tác đ ng m nh m  đ n xãạ ố ị ủ ự ộ ạ ẽ ế  

h i Vi t Nam trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá - xã h i. Tính ch t c a xã h iộ ệ ự ị ế ộ ấ ủ ộ  

Vi t Nam là thu c đ a, n a phong ki n. Hai mâu thu n c  b n là mâu thu n gi a toànệ ộ ị ử ế ẫ ơ ả ẫ ữ  

th  nhân dân Vi t Nam v i th c dân Pháp xâm l c (mâu thu n v a c  b n, v a chể ệ ớ ự ượ ẫ ừ ơ ả ừ ủ 

y u) và mâu thu n gi a nhân dân, ch  y u là giai c p nông dân v i đ a ch  phongế ẫ ữ ủ ế ấ ớ ị ủ  

ki n.ế

b. Phong trào yêu n c theo khuynh h ng phong ki n và t  s n cu i th  k  XIX, đ uướ ướ ế ư ả ố ế ỷ ầ  

th  k  XXế ỷ

Phong trào C n V ng (1885-1896).ầ ươ

Cu c kh i nghĩa Yên Th  (B c Giang 1884-1913).ộ ở ế ắ



Đ i di n c a xu h ng b o đ ng là Phan B i Châu. ạ ệ ủ ướ ạ ộ ộ

Đ i bi u cho xu h ng c i cách là Phan Chu Trinh.ạ ể ướ ả

Tóm l i, tr c yêu c u c a l ch s  xã h i Vi t Nam, các phong trào đ u tranhạ ướ ầ ủ ị ử ộ ệ ấ  

ch ng Pháp di n ra sôi n i d i nhi u trào l u t  t ng.ố ễ ổ ướ ề ư ư ưở

M c dù b  th t b i, nh ng s  phát tri n m nh m  c a phong trào yêu n cặ ị ấ ạ ư ự ể ạ ẽ ủ ướ  

cu i th  k  XIX, đ u th  k  XX có ý nghĩa r t quan tr ng:ố ế ỷ ầ ế ỷ ấ ọ

- Ti p n i truy n th ng yêu n c c a dân t c.ế ố ề ố ướ ủ ộ

- T o c  s  xã h i thu n l i cho vi c ti p nh n ch  nghĩa Mác - Lê nin.ạ ơ ở ộ ậ ợ ệ ế ậ ủ

S  th t b i c a phong trào yêu n c ch ng th c dân Pháp đã ch ng t  conự ấ ạ ủ ướ ố ự ứ ỏ  

đ ng c u n c theo h  t  t ng phong ki n và h  t  t ng t  s n đã b  t c. Cáchườ ứ ướ ệ ư ưở ế ệ ư ưở ư ả ế ắ  

m ng Vi t Nam lâm vào tình tr ng kh ng ho ng sâu s c v  đ ng l i, v  giai c pạ ệ ạ ủ ả ắ ề ườ ố ề ấ  

lãnh đ o.ạ

c. Phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s nướ ướ ả

Nguy n Ái Qu c chu n b  các đi u ki n v  chính tr , t  t ng và t  ch c choễ ố ẩ ị ề ệ ề ị ư ưở ổ ứ  

vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam.ệ ậ ả ộ ả ệ

Năm 1911, Nguy n T t Thành (Nguy n Ái Qu c) ra đi tìm đ ng c u n c.ễ ấ ễ ố ườ ứ ướ

Nguy n Ái Qu c đ c bi t quan tâm tìm hi u cu c Cách m ng Tháng M iễ ố ặ ệ ể ộ ạ ườ  

Nga năm 1917. Ng i rút ra k t lu n: “Trong th  gi i bây gi  ch  có Cách m nh Ngaườ ế ậ ế ớ ờ ỉ ệ  

là đã thành công, và thành công đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái h nh phúcế ơ ượ ưở ạ  

t  do, bình đ ng th t”.ự ẳ ậ



Vào tháng 7/1920, Nguy n Ái Qu c đ c b n S  th o l n th  nh t nh ng lu nễ ố ọ ả ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ  

c ng v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ a c a Lênin đăng trên báo Nhân đ o.ươ ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị ủ ạ

T i Đ i h i Đ ng Xã h i Pháp (tháng 12/1920), Nguy n Ái Qu c b  phi u tánạ ạ ộ ả ộ ễ ố ỏ ế  

thành vi c gia nh p Qu c t  C ng s n và tham gia thành l p Đ ng C ng s n Pháp. Sệ ậ ố ế ộ ả ậ ả ộ ả ự 

ki n này đánh d u b c ngo t trong cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a Ng i vàệ ấ ướ ặ ộ ờ ạ ộ ạ ủ ườ  

Ng i tìm th y con đ ng c u n c đúng đ n: “Mu n c u n c và gi i phóng dânườ ấ ườ ứ ướ ắ ố ứ ướ ả  

t c không có con đ ng nào khác con đ ng cách m ng vô s n”.ộ ườ ườ ạ ả

Tháng 11/1924, Nguy n Ái Qu c đ n Qu ng Châu (Trung Qu c). Tháng 6/1925ễ ố ế ả ố  

ng i thành l p H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên. M  các l p hu n luy n chínhườ ậ ộ ệ ạ ở ớ ấ ệ  

tr  cho cán b  cách m ng Vi t Nam.ị ộ ạ ệ

Tác ph m Đ ng cách m nh ch  rõ tính ch t và nhi m v  c a cách m ng Vi tẩ ườ ệ ỉ ấ ệ ụ ủ ạ ệ  

Nam là cách m ng gi i phóng dân t c m  đ ng ti n lên ch  nghĩa xã h i. Hai cu cạ ả ộ ở ườ ế ủ ộ ộ  

cách m ng này có quan h  m t thi t v i  nhau; cách m ng là s  nghi p c a qu nạ ệ ậ ế ớ ạ ự ệ ủ ầ  

chúng “là vi c chúng c  dân chúng ch  không ph i vi c c a m t hai ng i”, do đóệ ả ứ ả ệ ủ ộ ườ  

ph i đoàn k t toàn dân. Nh ng cái c t c a nó là công - nông và ph i luôn ghi nh  r ngả ế ư ố ủ ả ớ ằ  

công nông là ng i ch  cách m nh, công nông là g c cách m nh.ườ ủ ệ ố ệ

Mu n th ng l i thì cách m ng ph i có m t đ ng lãnh đ o. Đ ng mu n v ngố ắ ợ ạ ả ộ ả ạ ả ố ữ  

thì ph i có ch  nghĩa làm c t, ch  nghĩa chân chính nh t, ch c ch n nh t, cách m nhả ủ ố ủ ấ ắ ắ ấ ệ  

nh t là ch  nghĩa Lênin.ấ ủ

V  v n đ  đoàn k t qu c t  c a cách m ng Vi t Nam, Nguy n Ái Qu c xácề ấ ề ế ố ế ủ ạ ệ ễ ố  

đ nh: “Cách m nh An Nam cũng là m t b  ph n trong cách m nh th  gi i. Ai làm cáchị ệ ộ ộ ậ ệ ế ớ  

m nh trong th  gi i đ u là đ ng chí c a dân An Nam c ”.ệ ế ớ ề ồ ủ ả

V  ph ng pháp cách m ng, Ng i nh n m nh đ n vi c ph i giác ng  và tề ươ ạ ườ ấ ạ ế ệ ả ộ ổ 

ch c qu n chúng cách m ng, ph i làm cho qu n chúng hi u rõ m c đích cách m ng,ứ ầ ạ ả ầ ể ụ ạ  



bi t đ ng tâm hi p l c đ  đánh đ  giai c p áp b c mình, làm cách m ng ph i bi tế ồ ệ ự ể ổ ấ ứ ạ ả ế  

cách làm, ph i có “m u ch c”, có nh  th  m i b o đ m thành công cho cu c kh iả ư ướ ư ế ớ ả ả ộ ở  

nghĩa v i s  n i d y c a toàn dân…ớ ự ổ ậ ủ

Tác ph m Đ ng cách m nh đã đ  c p nh ng v n đ  c  b n c a m t c ngẩ ườ ệ ề ậ ữ ấ ề ơ ả ủ ộ ươ  

lĩnh chính tr , chu n b  v  t  t ng, chính tr  cho vi c thành l p Đ ng C ng s n ị ẩ ị ề ư ưở ị ệ ậ ả ộ ả ở 

Vi t Nam.ệ

S  phát tri n phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s n và s  ra đ i c aự ể ướ ướ ả ự ờ ủ  

các t  ch c c ng s n  Vi t Nam.ổ ứ ộ ả ở ệ

- Đông D ng C ng s n Đ ng (17/6/1929).ươ ộ ả ả

- An Nam C ng s n Đ ng (mùa thu 1929).ộ ả ả

- Đông D ng C ng s n Liên đoàn (9/1929).ươ ộ ả

II. H I NGH  THÀNH L P Đ NG VÀ C NG LĨNH CHÍNH TR  Đ U TIÊN C AỘ Ị Ậ Ả ƯƠ Ị Ầ Ủ  

Đ NGẢ

1. H i ngh  thành l p Đ ngộ ị ậ ả

Nguy n Ái Qu c ch  trì H i ngh  h p nh t Đ ng (h p t i H ng C ng, Trungễ ố ủ ộ ị ợ ấ ả ọ ạ ươ ả  

qu c). Thành ph n H i ngh  h p nh t g m: m t đ i bi u c a Qu c t  C ng s n, haiố ầ ộ ị ợ ấ ồ ộ ạ ể ủ ố ế ộ ả  

đ i bi u c a Đông D ng C ng s n Đ ng, hai đ i bi u c a An Nam C ng s n Đ ng.ạ ể ủ ươ ộ ả ả ạ ể ủ ộ ả ả  

H i ngh  th o lu n đ  ngh  c a Nguy n Ái Qu c g m Năm đi m l n, v i n i dung:ộ ị ả ậ ề ị ủ ễ ố ồ ể ớ ớ ộ

1. B  m i thành ki n xung đ t cũ, thành th t h p tác đ  th ng nh t các nhómỏ ọ ế ộ ậ ợ ể ố ấ  

c ng s n  Đông D ng;ộ ả ở ươ

2. Đ nh tên Đ ng là Đ ng C ng s n Vi t Nam;ị ả ả ộ ả ệ



3. Th o Chính c ng và Đi u l  s  l c c a Đ ng;ả ươ ề ệ ơ ượ ủ ả

4. Đ nh k  ho ch th c hi n vi c th ng nh t trong n c;ị ế ạ ự ệ ệ ố ấ ướ

5. C  m t Ban Trung ng lâm th i g m chín ng i, trong đó có hai đ i bi uử ộ ươ ờ ồ ườ ạ ể  

chi b  c ng s n Trung Qu c  Đông D ng.ộ ộ ả ố ở ươ

H i ngh  nh t trí  v i  Năm đi m l n theo đ  ngh  c a Nguy n Ái Qu c vàộ ị ấ ớ ể ớ ề ị ủ ễ ố  

quy t đ nh h p nh t các t  ch c c ng s n, l y tên là Đ ng C ng s n Vi t Nam.ế ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ấ ả ộ ả ệ

H i ngh  th o lu n và thông qua các văn ki n: Chánh c ng v n t t, sách l cộ ị ả ậ ệ ươ ắ ắ ượ  

v n t t, ch ng trình tóm t t và Đi u l  v n t t c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ắ ắ ươ ắ ề ệ ắ ắ ủ ả ộ ả ệ

H i ngh  quy t đ nh ph ng châm, k  ho ch th ng nh t các t  ch c c ng s nộ ị ế ị ươ ế ạ ố ấ ổ ứ ộ ả  

trong n c, quy t đ nh ra báo, t p chí c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ướ ế ị ạ ủ ả ộ ả ệ

Ngày 24/2/1930,  theo yêu c u c a  Đông D ng C ng s n  Liên Đoàn,  Banầ ủ ươ ộ ả  

Ch p hành Trung ng Lâm th i h p và ra Ngh  quy t ch p nh n Đông D ng C ngấ ươ ờ ọ ị ế ấ ậ ươ ộ  

s n Liên đoàn gia nh p Đ ng C ng s n Vi t Nam. Nh  v y đ n ngày 24/02 /1930,ả ậ ả ộ ả ệ ư ậ ế  

Đ ng C ng s n Vi t Nam đã hoàn t t vi c h p nh t ba t  ch c C ng s n  Vi tả ộ ả ệ ấ ệ ợ ấ ổ ứ ộ ả ở ệ  

Nam.

S  ki n Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i (3/2/1930) th  hi n b c phát tri nự ệ ả ộ ả ệ ờ ể ệ ướ ể  

bi n ch ng quá trình v n đ ng c a cách m ng Vi t Nam - s  phát tri n v  ch t tệ ứ ậ ộ ủ ạ ệ ự ể ề ấ ừ 

H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên đ n ba t  ch c C ng s n, đ n Đ ng C ng s nộ ệ ạ ế ổ ứ ộ ả ế ả ộ ả  

Vi t Nam trên n n t ng ch  nghĩa Mác - Lênin và quan đi m cách m ng Nguy n Áiệ ề ả ủ ể ạ ễ  

Qu c.ố

2. C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngươ ị ầ ủ ả

          N i dung c ng lĩnh:ộ ươ



Ph ng h ng chi n l c c a cách m ng Vi t Nam là “T  s n dân quy nươ ướ ế ượ ủ ạ ệ ư ả ề  

cách m ng và th  đ a cách m ng đ  đi t i xã h i c ng s n”.ạ ổ ị ạ ể ớ ộ ộ ả

Nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam:ệ ụ ủ ạ ệ

V  chính tr : đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa Pháp và b n phong ki n; làm choề ị ổ ế ố ủ ọ ế  

n c Vi t Nam đ c hoàn toàn đ c l p; l p chính ph  công nông binh, t  ch c quânướ ệ ượ ộ ậ ậ ủ ổ ứ  

đ i công nông.ộ

V  kinh t : Th  tiêu h t các th  qu c trái; t ch thu toàn b  s n nghi p l n (nhề ế ủ ế ứ ố ị ộ ả ệ ớ ư 

công nghi p, v n t i, ngân hàng, v.v.) c a t  b n đ  qu c ch  nghĩa Pháp đ  giao choệ ậ ả ủ ư ả ế ố ủ ể  

Chính ph  công nông binh qu n lý; t ch thu toàn b  ru ng đ t c a b n đ  qu c chủ ả ị ộ ộ ấ ủ ọ ế ố ủ 

nghĩa làm c a công chia cho dân cày nghèo; xóa b  s u thu  cho dân cày nghèo; mủ ỏ ư ế ở 

mang công nghi p và nông nghi p; thi hành lu t ngày làm tám gi .ệ ệ ậ ờ

V  văn hoá - xã h i: Dân chúng đ c t  do t  ch c; nam n  bình quy n, …;ề ộ ượ ự ổ ứ ữ ề  

ph  thông giáo d c theo công nông hoá.ổ ụ

V  l c l ng cách m ng: Đ ng ph i thu ph c cho đ c đ i b  ph n dân càyề ự ượ ạ ả ả ụ ượ ạ ộ ậ  

và ph i d a vào h ng dân cày nghèo làm th  đ a cách m ng, đánh đ  b n đ i đ a chả ự ạ ổ ị ạ ổ ọ ạ ị ủ 

và phong ki n; làm cho các đoàn th  th  thuy n và dân cày (công h i, h p tác xã) kh iế ể ợ ề ộ ợ ỏ  

 d i quy n l c và nh h ng c a b n t  b n qu c gia; ph i h t s c liên l c v iở ướ ề ự ả ưở ủ ọ ư ả ố ả ế ứ ạ ớ  

ti u t  s n, trí th c, trung nông, Thanh niên, Tân Vi t, v.v. đ  kéo h  đi vào phe vôể ư ả ứ ệ ể ọ  

s n giai c p; đ i v i phú nông, trung ti u đ a ch  và t  b n An Nam mà ch a rõ m tả ấ ố ớ ể ị ủ ư ả ư ặ  

ph n cách m ng thì ph i l i d ng, ít lâu m i làm cho h  đ ng trung l p. B  ph n nàoả ạ ả ợ ụ ớ ọ ứ ậ ộ ậ  

đã ra m t ph n cách m ng (nh  Đ ng l p hi n v.v.) thì đánh đ .ặ ả ạ ư ả ậ ế ổ

V  lãnh đ o cách m ng: Giai c p vô s n là l c l ng lãnh đ o cách m ngề ạ ạ ấ ả ự ượ ạ ạ  

Vi t Nam. Đ ng ph i có nhi m v  thu ph c cho đ c đ i b  ph n giai c p mình.ệ ả ả ệ ụ ụ ượ ạ ộ ậ ấ



V  quan h  c a cách m ng Vi t Nam v i phong trào cách m ng th  gi i: Cách m ngề ệ ủ ạ ệ ớ ạ ế ớ ạ  

Vi t Nam là m t b  ph n c a cách m ng th  gi i.ệ ộ ộ ậ ủ ạ ế ớ

3. Ý nghĩa l ch s  s  ra đ i Đ ng C ng s n Vi t Nam và C ng lĩnh chính tr  đ u tiênị ử ự ờ ả ộ ả ệ ươ ị ầ  

c a Đ ngủ ả

H i ngh  h p nh t các t  ch c C ng s n  Vi t Nam đã quy t  ba t  ch cộ ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ở ệ ụ ổ ứ  

c ng s n thành l p m t Đ ng C ng s n duy nh t - Đ ng C ng s n Vi t Nam theoộ ả ậ ộ ả ộ ả ấ ả ộ ả ệ  

m t đ ng l i chính tr  đúng đ n, đã t o nên s  th ng nh t v  t  t ng, chính tr  vàộ ườ ố ị ắ ạ ự ố ấ ề ư ưở ị  

hành đ ng c a phong trào cách m ng c  n c h ng t i m c tiêu đ c l p dân t c vàộ ủ ạ ả ướ ướ ớ ụ ộ ậ ộ  

ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là k t qu  t t y u c a cu c đ u tranh dân t cả ộ ả ệ ờ ế ả ấ ế ủ ộ ấ ộ  

và đ u tranh giai c p, là s  kh ng đ nh vai trò lãnh đ o c a giai c p công nhân Vi tấ ấ ự ẳ ị ạ ủ ấ ệ  

Nam và h  t  t ng Mác - Lênin đ i v i cách m ng Vi t Nam. Nó ch ng t  r ng giaiệ ư ưở ố ớ ạ ệ ứ ỏ ằ  

c p vô s n n c ta đã tr ng thành và đ  s c lãnh đ o cách m ng.ấ ả ướ ưở ủ ứ ạ ạ

Trong quá trình chu n b  v  chính tr , t  t ng và t  ch c cho vi c thành l p Đ ngẩ ị ề ị ư ưở ổ ứ ệ ậ ả  

C ng s n Vi t Nam. Nguy n Ái Qu c không ch  v n d ng sáng t o, mà còn  b  sung,ộ ả ệ ễ ố ỉ ậ ụ ạ ổ  

phát tri n h c thuy t Mác - Lênin v  Đ ng C ng s n: “Đ ng C ng s n Vi t Nam làể ọ ế ề ả ộ ả ả ộ ả ệ  

s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩa Mác - Lênin v i phong trào công nhân và phongả ẩ ủ ự ế ợ ủ ớ  

trào yêu n c c a nhân dân Vi t Nam”.ướ ủ ệ

Đ ng C ng s n Vi t Nam v a ra đ i đã n m đ c ng n c  lãnh đ o phongả ộ ả ệ ừ ờ ắ ượ ọ ờ ạ  

trào cách m ng Vi t Nam; gi i quy t đ c tình tr ng kh ng ho ng v  đ ng l i cáchạ ệ ả ế ượ ạ ủ ả ề ườ ố  

m ng, v  giai c p lãnh đ o cách m ng di n ra đ u th  k  XX; m  ra con đ ng vàạ ề ấ ạ ạ ễ ầ ế ỷ ở ườ  

ph ng h ng phát tri n m i cho đ t n c Vi t Nam.ươ ướ ể ớ ấ ướ ệ

Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i và vi c Đ ng ch  tr ng: Cách m ng Vi tả ộ ả ệ ờ ệ ả ủ ươ ạ ệ  

Nam là m t b  ph n c a phong trào cách m ng th  gi i, đã tranh th  đ c ng h  toộ ộ ậ ủ ạ ế ớ ủ ượ ủ ộ  



l n c a cách m ng th  gi i, k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh c a th i đ i làmớ ủ ạ ế ớ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ủ ờ ạ  

nên nh ng th ng l i v  vang. Đ ng th i, cách m ng Vi t Nam cũng góp ph n tích c cữ ắ ợ ẻ ồ ờ ạ ệ ầ ự  

vào s  nghi p đ u tranh c a nhân dân th  gi i vì hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch  vàự ệ ấ ủ ế ớ ộ ậ ộ ủ  

ti n b  xã h i.ế ộ ộ

 

 

 

 

 

Ch ng IIươ

Đ NG L I Đ U TRANH GIÀNH CHÍNH QUY NƯỜ Ố Ấ Ề

(1930 - 1945)

 

I. CH  TR NG Đ U TRANH T  NĂM 1930 Đ N NĂM 1939Ủ ƯƠ Ấ Ừ Ế

1. Trong nh ng năm 1930 - 1935ữ

a. Lu n c ng chính tr  tháng 10/1930ậ ươ ị

Tháng 4/1930, sau th i gian h c t p  Liên Xô, Tr n Phú đ c Qu c t  C ngờ ọ ậ ở ầ ượ ố ế ộ  

s n c  v  n c ho t đ ng. Tháng 7/1930, Tr n Phú đ c b  sung vào Ban Ch p hànhả ử ề ướ ạ ộ ầ ượ ổ ấ  

Trung ng Đ ng. T  ngày 14 đ n ngày 31/10/1930, Ban Ch p hành Trung ng h pươ ả ừ ế ấ ươ ọ  

l n th  nh t t i H ng C ng (Trung Qu c) do Tr n Phú ch  trì. H i ngh  đã thôngầ ứ ấ ạ ươ ả ố ầ ủ ộ ị  



qua Ngh  quy t v  tình hình và nhi m v  c n kíp c a Đ ng; th o lu n Lu n c ngị ế ề ệ ụ ầ ủ ả ả ậ ậ ươ  

chánh tr  c a Đ ng, Đi u l  Đ ng và đi u l  các t  ch c qu n chúng. Th c hi n chị ủ ả ề ệ ả ề ệ ổ ứ ầ ự ệ ỉ 

th  c a Qu c t  C ng s n, H i ngh  quy t đ nh đ i tên Đ ng C ng s n Vi t Namị ủ ố ế ộ ả ộ ị ế ị ổ ả ộ ả ệ  

thành Đ ng C ng s n Đông D ng. H i ngh  c  Ban ch p hành Trung ng chínhả ộ ả ươ ộ ị ử ấ ươ  

th c và c  Tr n Phú làm T ng Bí th .ứ ử ầ ổ ư

N i dung c a Lu n c ngộ ủ ậ ươ

Lu n c ng chính tr  đã phân tích đ c đi m, tình hình xã h i thu c đ a n aậ ươ ị ặ ể ộ ộ ị ử  

phong ki n và nêu lên nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng t  s n dân quy n  Đôngế ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ư ả ề ở  

D ng do giai c p công nhân lãnh đ o.ươ ấ ạ

Mâu thu n giai c p di n ra gay g t gi a m t bên là th  thuy n, dân cày và cácẫ ấ ễ ắ ữ ộ ợ ề  

ph n t  lao kh  v i m t bên là đ a ch  phong ki n và t  b n đ  qu c.ầ ử ổ ớ ộ ị ủ ế ư ả ế ố

Ph ng h ng chi n l c c a cách m ng Đông D ng: Lu n c ng ch  rõ:ươ ướ ế ượ ủ ạ ươ ậ ươ ỉ  

“T  s n dân quy n cách m ng là th i kỳ d  b  đ  làm xã h i cách m ng”, sau khi cáchư ả ề ạ ờ ự ị ể ộ ạ  

m ng t  s n dân quy n th ng l i s  ti p t c “phát tri n, b  qua th i kỳ t  b n màạ ư ả ề ắ ợ ẽ ế ụ ể ỏ ờ ư ổ  

tranh đ u th ng lên con đ ng xã h i ch  nghĩa”.ấ ẳ ườ ộ ủ

Nhi m v  c a cách m ng t  s n dân quy n: Đánh đ  phong ki n, th c hànhệ ụ ủ ạ ư ả ề ổ ế ự  

cách m ng ru ng đ t tri t đ  và đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa Pháp, làm cho Đôngạ ộ ấ ệ ể ổ ế ố ủ  

D ng hoàn toàn đ c l p. Hai nhi m v  chi n l c đó có quan h  kh ng khít v iươ ộ ậ ệ ụ ế ượ ệ ắ ớ  

nhau, vì có đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa m i phá đ c giai c p đ a ch , đ  ti n hànhổ ế ố ủ ớ ượ ấ ị ủ ể ế  

cách m ng th  đ a th ng l i, và có phá tan đ c ch  đ  phong ki n thì m i đánh đạ ổ ị ắ ợ ượ ế ộ ế ớ ổ 

đ c đ  qu c ch  nghĩa. Trong hai nhi m v  này, Lu n c ng xác đ nh: “V n đ  thượ ế ố ủ ệ ụ ậ ươ ị ấ ề ổ 

đ a là cái c t c a cách m ng t  s n dân quy n” và là c  s  đ  Đ ng giành quy n lãnhị ố ủ ạ ư ả ề ơ ở ể ả ề  

đ o dân cày.ạ



V  l c l ng cách m ng: Giai c p vô s n v a là đ ng l c chính c a cáchề ự ượ ạ ấ ả ừ ộ ự ủ  

m ng t  s n dân quy n, v a là giai c p lãnh đ o cách m ng. Dân cày là l c l ngạ ư ả ề ừ ấ ạ ạ ự ượ  

đông đ o nh t và là đ ng l c m nh c a cách m ng. T  s n th ng nghi p thì đ ngả ấ ộ ự ạ ủ ạ ư ả ươ ệ ứ  

v  phe đ  qu c và đ a ch  ch ng l i cách m ng, còn t  s n công nghi p thì đ ng về ế ố ị ủ ố ạ ạ ư ả ệ ứ ề 

phía qu c gia c i l ng và khi cách m ng phát tri n cao thì h  s  theo đ  qu c. Trongố ả ươ ạ ể ọ ẽ ế ố  

giai c p ti u t  s n, b  ph n th  công nghi p thì có thái đ  do d ; ti u t  s n th ngấ ể ư ả ộ ậ ủ ệ ộ ự ể ư ả ươ  

gia thì không tán thành cách m ng; ti u t  s n trí th c thì có xu h ng qu c gia chạ ể ư ả ứ ướ ố ủ 

nghĩa và ch  có th  hăng hái tham gia ch ng đ  qu c trong th i kỳ đ u. Ch  có cácỉ ể ố ế ố ờ ầ ỉ  

ph n t  lao kh   đô th  nh  nh ng ng i bán hàng rong, th  th  công nh , trí th cầ ử ổ ở ị ư ữ ườ ợ ủ ỏ ứ  

th t nghi p thì m i đi theo cách m ng mà thôi.ấ ệ ớ ạ

V  ph ng pháp cách m ng: Đ  đ t đ c m c tiêu c  b n c a cu c cáchề ươ ạ ể ạ ượ ụ ơ ả ủ ộ  

m ng là đánh đ  đ  qu c và phong ki n, giành chính quy n v  tay công nông thì ph iạ ổ ể ố ế ề ề ả  

ra s c chu n b  cho qu n chúng v  con đ ng “võ trang b o đ ng”. Võ trang b oứ ẩ ị ầ ề ườ ạ ộ ạ  

đ ng đ  giành chính quy n là m t ngh  thu t, “ph i tuân theo khuôn phép nhà binh”.ộ ể ề ộ ệ ậ ả

V  quan h  qu c t : Cách m ng Đông D ng là m t b  ph n c a cách m ngề ệ ố ế ạ ươ ộ ộ ậ ủ ạ  

vô s n th  gi i, vì th  giai c p vô s n Đông D ng ph i đoàn k t g n bó v i giai c pả ế ớ ế ấ ả ươ ả ế ắ ớ ấ  

vô s n th  gi i, tr c h t là vô s n Pháp, và ph i m t thi t liên l c v i phong tràoả ế ớ ướ ế ả ả ậ ế ạ ớ  

cách m ng  các n c thu c đ a và n a thu c đ a nh m m  r ng và tăng c ng l cạ ở ướ ộ ị ử ộ ị ằ ở ộ ườ ự  

l ng cho cu c đ u tranh cách m ng  Đông D ng.ượ ộ ấ ạ ở ươ

V  vai trò lãnh đ o c a Đ ng: S  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n là đi u ki nề ạ ủ ả ự ạ ủ ả ộ ả ề ệ  

c t y u cho th ng l i c a cách m ng. Đ ng ph i có đ ng l i chính tr  đúng đ n, cóố ế ắ ợ ủ ạ ả ả ườ ố ị ắ  

k  lu t t p trung, liên h  m t thi t v i qu n chúng. Đ ng là đ i tiên phong c a giaiỷ ậ ậ ệ ậ ế ớ ầ ả ộ ủ  

c p vô s n, l y ch  nghĩa Mác – Lênin làm n n t ng t  t ng, đ i bi u chung choấ ả ấ ủ ề ả ư ưở ạ ể  

quy n l i c a giai c p vô s n  Đông D ng, đ u tranh đ  đ t đ c m c đích cu iề ợ ủ ấ ả ở ươ ấ ể ạ ượ ụ ố  

cùng là ch  nghĩa c ng s n.ủ ộ ả



Ý nghĩa c a Lu n c ngủ ậ ươ

Lu n c ng chính tr  kh ng đ nh l i nhi u v n đ  căn b n thu c v  chi nậ ươ ị ẳ ị ạ ề ấ ề ả ộ ề ế  

l c cách m ng mà Chánh c ng v n t t và Sách l c v n t t đã nêu ra. Gi a Lu nượ ạ ươ ắ ắ ượ ắ ắ ữ ậ  

c ng chánh tr  v i Chánh c ng v n t t và Sách l c v n t t có m t khác nhau.ươ ị ớ ươ ắ ắ ượ ắ ắ ặ  

Lu n c ng chính tr  không nêu ra đ c mâu thu n ch  y u là mâu thu n gi a dân t cậ ươ ị ượ ẫ ủ ế ẫ ữ ộ  

Vi t Nam và đ  qu c Pháp, t  đó không đ t nhi m v  ch ng đ  qu c lên hàng đ u;ệ ế ố ừ ặ ệ ụ ố ế ố ầ  

đánh giá không đúng vai trò cách m ng c a t ng l p ti u t  s n, ph  nh n m t tíchạ ủ ầ ớ ể ư ả ủ ậ ặ  

c c c a t  s n dân t c và ch a th y đ c kh  năng phân hoá, lôi kéo m t b  ph n đ aự ủ ư ả ộ ư ấ ượ ả ộ ộ ậ ị  

ch  v a và nh  trong cách m ng gi i phóng dân t c, t  đó Lu n c ng đã không đ  raủ ừ ỏ ạ ả ộ ừ ậ ươ ề  

đ c m t chi n l c liên minh dân t c và giai  c p r ng rãi  trong cu c đ u tranhượ ộ ế ượ ộ ấ ộ ộ ấ  

ch ng đ  qu c xâm l c và tay sai.ố ế ố ượ

Nguyên nhân ch  y u c a nh ng m t khác nhau:ủ ế ủ ữ ặ

Th  nh t, Lu n c ng chính tr  ch a tìm ra và n m v ng nh ng đ c đi m c aứ ấ ậ ươ ị ư ắ ữ ữ ặ ể ủ  

xã h i thu c đ a, n a phong ki n Vi t Nam.ộ ộ ị ử ế ệ

Th  hai, do nh n th c giáo đi u, máy móc v  v n đ  dân t c và giai c p trongứ ậ ứ ề ề ấ ề ộ ấ  

cách m ng  thu c đ a, và l i ch u nh h ng tr c ti p khuynh h ng “t ” c a Qu cạ ở ộ ị ạ ị ả ưở ự ế ướ ả ủ ố  

t  C ng s n và m t s  đ ng c ng s n trong th i gian đó.ế ộ ả ộ ố ả ộ ả ờ

H i ngh  Ban ch p hành Trung ng tháng 10/1930 đã không ch p nh n nh ngộ ị ấ ươ ấ ậ ữ  

quan đi m m i, sáng t o, đ c l p t  ch  c a Nguy n Ái Qu c đ c nêu trong Đ ngể ớ ạ ộ ậ ự ủ ủ ễ ố ượ ườ  

Cách m nh, Chánh c ng v n t t và Sách l c v n t t.ệ ươ ắ ắ ượ ắ ắ

b. Ch  tr ng khôi ph c t  ch c Đ ng và phong trào cách m ngủ ươ ụ ổ ứ ả ạ

Đ ng đã phát đ ng đ c m t s  phong trào cách m ng r ng l n, mà đ nh cao làả ộ ượ ộ ố ạ ộ ớ ỉ  

Xôvi t Ngh  - Tĩnh. Gi a lúc phong trào cách m ng c a qu n chúng đang dâng cao, đế ệ ữ ạ ủ ầ ế 



qu c Pháp và tay sai đã th ng tay đàn áp, kh ng b  hòng d p t t phong trào cách m ngố ẳ ủ ố ậ ắ ạ  

Vi t Nam và tiêu di t Đ ng C ng s n Đông D ng. Trong b i c nh đó, m t s  cu cệ ệ ả ộ ả ươ ố ả ộ ố ộ  

đ u tranh c a công nhân và nông dân v n n  ra, nhi u chi b  đ ng  trong nhà tù v nấ ủ ẫ ổ ề ộ ả ở ẫ  

đ c thành l p, h  th ng t  ch c đ ng t ng b c đ c ph c h i.ượ ậ ệ ố ổ ứ ả ừ ướ ượ ụ ồ

Tháng 6/1932 Ban lãnh đ o Trung ng đã công b  Ch ng trình hành đ ngạ ươ ố ươ ộ  

c a Đ ng C ng s n Đông D ng:ủ ả ộ ả ươ

1. Đòi các quy n t  do t  ch c, xu t b n, ngôn lu n, đi l i trong n c và ra n cề ự ổ ứ ấ ả ậ ạ ướ ướ  

ngoài.

2. B  nh ng lu t hình đ c bi t đ i v i ng i b n x , tr  t  do cho tù chính tr ,ỏ ữ ậ ặ ệ ố ớ ườ ả ứ ả ự ị  

b  ngay chính sách đàn áp, gi i tán H i đ ng đ  hình.ỏ ả ộ ồ ề

3. B  thu  thân, thu  ng  c  và các th  thu  vô lý khác.ỏ ế ế ụ ư ứ ế

4. B  các đ c quy n v  r u, thu c phi n và mu i.ỏ ộ ề ề ượ ố ệ ố

Đ i h i đ i bi u Đ ng l n th  nh t  Ma Cao (Trung Qu c) tháng 3/1935 đ  ra baạ ộ ạ ể ả ầ ứ ấ ở ố ề  

nhi m v  tr c m t là: c ng c  và phát tri n Đ ng; đ y m nh cu c v n đ ng và thuệ ụ ướ ắ ủ ố ể ả ẩ ạ ộ ậ ộ  

ph c qu n chúng; m  r ng tuyên truy n ch ng đ  qu c, ch ng chi n tranh, ng hụ ầ ở ộ ề ố ế ố ố ế ủ ộ 

Liên Xô, ng h  cách m ng Trung Qu c.ủ ộ ạ ố

2. Trong nh ng năm 1936 - 1939ữ

a. Hoàn c nh l ch sả ị ử

Tình hình th  gi iế ớ



Cu c kh ng ho ng kinh t  trong nh ng năm 1929 - 1933  các n c thu c hộ ủ ả ế ữ ở ướ ộ ệ 

th ng t  b n ch  nghĩa đã làm cho mâu thu n n i t i c a ch  nghĩa t  b n ngày càngố ư ả ủ ẫ ộ ạ ủ ủ ư ả  

gay g t và phong trào cách m ng c a qu n chúng dâng cao.ắ ạ ủ ầ

Ch  nghĩa phátxít đã xu t hi n và th ng th   m t s  n i.ủ ấ ệ ắ ế ở ộ ố ơ

Đ i h i l n th  VII c a Qu c t  C ng s n h p t i Mátxc va (tháng 7/1935)ạ ộ ầ ứ ủ ố ế ộ ả ọ ạ ơ  

d i s  ch  trì c a G. Đimit r p. Đoàn đ i bi u Đ ng C ng s n Đông D ng do Lêướ ự ủ ủ ơ ố ạ ể ả ộ ả ươ  

H ng Phong d n đ u.ồ ẫ ầ

Đ i h i xác đ nh k  thù nguy hi m tr c m t c a giai c p vô s n và nhân dânạ ộ ị ẻ ể ướ ắ ủ ấ ả  

lao đ ng th  gi i lúc này ch a ph i là ch  nghĩa đ  qu c nói chung, mà là ch  nghĩaộ ế ớ ư ả ủ ế ố ủ  

phát xít.

Đ i h i v ch ra nhi m v  tr c m t c a giai c p công nhân và nhân dân laoạ ộ ạ ệ ụ ướ ắ ủ ấ  

đ ng th  gi i lúc này ch a ph i là đ u tranh l t đ  ch  nghĩa t  b n, giành chínhộ ế ớ ư ả ấ ậ ổ ủ ư ả  

quy n, mà là đ u tranh ch ng ch  nghĩa phátxít, ch ng chi n tranh, b o v  dân ch  vàề ấ ố ủ ố ế ả ệ ủ  

hoà bình.

Tình hình trong n cướ

Cu c kh ng ho ng kinh t  1929 - 1933 đã tác đ ng sâu s c không nh ng đ nộ ủ ả ế ộ ắ ữ ế  

đ i s ng các giai c p và t ng l p nhân dân lao đ ng, mà còn đ n c  nh ng nhà t  s n,ờ ố ấ ầ ớ ộ ế ả ữ ư ả  

đ a ch  h ng v a và nh .ị ủ ạ ừ ỏ

Tình hình trên đây làm cho các giai c p và t ng l p tuy có quy n l i khác nhau,ấ ầ ớ ề ợ  

nh ng đ u căm thù th c dân, t  b n đ c quy n Pháp và đ u có nguy n v ng chungư ề ự ư ả ộ ề ề ệ ọ  

tr c m t là đ u tranh đòi quy n s ng, quy n t  do, dân ch , c m áo và hoà bình.ướ ắ ấ ề ố ề ự ủ ơ

b. Ch  tr ng và nh n th c m i c a Đ ngủ ươ ậ ứ ớ ủ ả



Ch  tr ng đ u tranh đòi quy n dân ch , dân sinhủ ươ ấ ề ủ

Ban ch p hành Trung ng xác đ nh cách m ng  Đông D ng v n là “cáchấ ươ ị ạ ở ươ ẫ  

m ng t  s n dân quy n - ph n đ  và đi n đ a - l p chính quy n c a công nông b ngạ ư ả ề ả ế ề ị ậ ề ủ ằ  

hình th c Xôvi t, đ  d  b  đi u ki n đi t i cách m ng xã h i ch  nghĩa”.ứ ế ể ự ị ề ệ ớ ạ ộ ủ

V  k  thù c a cách m ng: K  thù tr c m t nguy h i nh t c a nhân dân Đôngề ẻ ủ ạ ẻ ướ ắ ạ ấ ủ  

D ng c n t p trung đánh đ  là b n ph n đ ng thu c đ a và bè lũ tay sai c a chúng.ươ ầ ậ ổ ọ ả ộ ộ ị ủ

V  nhi m v  tr c m t c a cách m ng: Là ch ng phátxít, ch ng chi n tranhề ệ ụ ướ ắ ủ ạ ố ố ế  

đ  qu c, ch ng b n ph n đ ng thu c đ a và tay sai, đòi t  do, dân ch , c m áo và hoàế ố ố ọ ả ộ ộ ị ự ủ ơ  

bình. Ban Ch p hành Trung ng quy t đ nh thành l p M t tr n nhân dân ph n đ .ấ ươ ế ị ậ ặ ậ ả ế  

Đ  phù h p v i yêu c u t p h p l c l ng cách m ng trong tình hình m i, M t tr nể ợ ớ ầ ậ ợ ự ượ ạ ớ ặ ậ  

nhân dân ph n đ  đã đ c đ i tên thành M t tr n dân ch  Đông D ng.ả ế ượ ổ ặ ậ ủ ươ

V  đoàn k t qu c t : Đ  t p trung, cô l p và chĩa mũi nh n đ u tranh vào b n ph nề ế ố ế ể ậ ậ ọ ấ ọ ả  

đ ng thu c đ a và tay sai c a chúng  Đông D ng, đòi các quy n t  do, dân ch , dânộ ộ ị ủ ở ươ ề ự ủ  

sinh, thì không nh ng ph i đoàn k t ch t ch  v i giai c p công nhân và Đ ng C ngữ ả ế ặ ẽ ớ ấ ả ộ  

s n Pháp, “ ng h  M t tr n nhân dân Pháp”, mà còn ph i đ  ra kh u hi u “ ng hả ủ ộ ặ ậ ả ề ẩ ệ Ủ ộ 

Chính ph  M t tr n nhân dân Pháp” đ  cùng nhau ch ng l i k  thù chung là b n phátủ ặ ậ ể ố ạ ẻ ọ  

xít  Pháp và b n ph n đ ng thu c đ a  Đông D ng.ở ọ ả ộ ộ ị ở ươ

V  hình th c t  ch c và bi n pháp đ u tranh: Ph i chuy n hình th c t  ch c bí m tề ứ ổ ứ ệ ấ ả ể ứ ổ ứ ậ  

không h p pháp sang các hình th c t  ch c và đ u tranh công khai, n a công khai, h pợ ứ ổ ứ ấ ử ợ  

pháp và n a h p pháp, nh m làm cho Đ ng m  r ng s  quan h  v i qu n chúng, giáoử ợ ằ ả ở ộ ự ệ ớ ầ  

d c, t  ch c và lãnh đ o qu n chúng đ u tranh b ng các hình th c và kh u hi u thíchụ ổ ứ ạ ầ ấ ằ ứ ẩ ệ  

h p.ợ

Nh n th c m i c a Đ ng v  m i quan h  gi a hai nhi m v  dân t c và dân chậ ứ ớ ủ ả ề ố ệ ữ ệ ụ ộ ủ



Trong văn ki n: “Chung quanh v n đ  chi n sách m i” công b  tháng 10/1936, Đ ngệ ấ ề ế ớ ố ả  

đã nêu m t quan đi m m i: “Cu c dân t c gi i phóng không nh t đ nh ph i k t ch tộ ể ớ ộ ộ ả ấ ị ả ế ặ  

v i cu c cách m ng đi n đ a, nghĩa là không th  nói r ng: mu n đánh đ  đ  qu c c nớ ộ ạ ề ị ể ằ ố ổ ế ố ầ  

ph i phát tri n cách m ng đi n đ a, mu n gi i quy t v n đ  đi n đ a thì c n ph iả ể ạ ề ị ố ả ế ấ ề ề ị ầ ả  

đánh đ  đ  qu c. Lý thuy t y có ch  không xác đáng”. Nói tóm l i, n u phát tri nổ ế ố ế ấ ỗ ạ ế ể  

cu c tranh đ u chia đ t mà ngăn tr  cu c tranh đ u ph n đ  thì ph i l a ch n v n độ ấ ấ ở ộ ấ ả ế ả ự ọ ấ ề 

nào quan tr ng h n mà gi i quy t tr c. Nghĩa là ch n đ ch nhân chính, nguy hi mọ ơ ả ế ướ ọ ị ể  

nh t, đ  t p trung l c l ng c a m t dân t c mà đánh cho đ c toàn th ng.ấ ể ậ ự ượ ủ ộ ộ ượ ắ

Tóm l i, trong nh ng năm 1936 - 1939, ch  tr ng m i c a Đ ng đã gi i quy t đúngạ ữ ủ ươ ớ ủ ả ả ế  

đ n m i quan h  gi a m c tiêu chi n l c và m c tiêu c  th  tr c m t c a cáchắ ố ệ ữ ụ ế ượ ụ ụ ể ướ ắ ủ  

m ng, m i quan h  gi a liên minh công nông và m t tr n đoàn k t dân t c r ng rãi,ạ ố ệ ữ ặ ậ ế ộ ộ  

gi a v n đ  dân t c và v n đ  giai c p, gi a phong trào cách m ng Đông D ng vàữ ấ ề ộ ấ ề ấ ữ ạ ươ  

phong trào cách m ng th  gi i.ạ ế ớ

Các ngh  quy t c a Ban ch p hành Trung ng trong th i kỳ này đánh d uị ế ủ ấ ươ ờ ấ  

b c tr ng thành c a Đ ng v  chính tr  và t  t ng, th  hi n b n lĩnh và tinh th nướ ưở ủ ả ề ị ư ưở ể ệ ả ầ  

đ c l p t  ch , sáng t o c a Đ ng, m  ra m t cao trào m i trong c  n c.ộ ậ ự ủ ạ ủ ả ở ộ ớ ả ướ

II. CH  TR NG Đ U TRANH T  NĂM 1939 Đ N NĂM 1945Ủ ƯƠ Ấ Ừ Ế

1. Hoàn c nh l ch s  và s  chuy n h ng ch  đ o chi n l c c a Đ ngả ị ử ự ể ướ ỉ ạ ế ượ ủ ả

a. Tình hình th  gi i và trong n cế ớ ướ

Chi n tranh th  gi i l n th  hai bùng nế ế ớ ầ ứ ổ

Tình hình trong n cướ

Chi n tranh th  gi i th  hai đã nh h ng m nh m  và tr c ti p đ n Đôngế ế ớ ứ ả ưở ạ ẽ ự ế ế  

D ng và Vi t Nam.ươ ệ



Trong th c t ,  Vi t Nam và Đông D ng, th c dân Pháp đã thi hành chínhự ế ở ệ ươ ự  

sách th i chi n r t tr ng tr n.ờ ế ấ ắ ợ

L i d ng lúc Pháp thua Đ c, ngày 22/09/1940, phát xít Nh t đã ti n vào L ngợ ụ ứ ậ ế ạ  

S n và đ  b  vào H i Phòng. Ngày 23/09/1940, t i Hà N i, Pháp ký hi p đ nh đ uơ ổ ộ ả ạ ộ ệ ị ầ  

hàng Nh t. T  đó, nhân dân ta ch u c nh m t c  b  hai tròng áp b c, bóc l t c a Pháp -ậ ừ ị ả ộ ổ ị ứ ộ ủ  

Nh t. Mâu thu n gi a dân t c ta v i đ  qu c phát xít Pháp - Nh t tr  nên gay g t h nậ ẫ ữ ộ ớ ế ố ậ ở ắ ơ  

bao gi  h t.ờ ế

b. N i dung ch  tr ng chuy n h ng ch  đ o chi n l cộ ủ ươ ể ướ ỉ ạ ế ượ

K  t  khi Chi n tranh th  gi i  l n th  hai bùng n , Ban Ch p hành Trungể ừ ế ế ớ ầ ứ ổ ấ  

ng Đ ng đã h p H i ngh  l n th  sáu (tháng 11/1939), H i ngh  Trung ng Đ ngươ ả ọ ộ ị ầ ứ ộ ị ươ ả  

l n th  b y (tháng 11/1940) và H i ngh  Ban Ch p hành Trung ng Đ ng l n thầ ứ ả ộ ị ấ ươ ả ầ ứ 

tám (tháng 5/1941). Trên c  s  nh n đ nh kh  năng di n bi n c a Chi n tranh th  gi iơ ở ậ ị ả ễ ế ủ ế ế ớ  

l n th  hai và căn c  vào tình hình c  th  trong n c, Ban Ch p hành Trung ng đãầ ứ ứ ụ ể ướ ấ ươ  

quy t đ nh chuy n h ng ch  đ o chi n l c nh  sau:ế ị ể ướ ỉ ạ ế ượ ư

M t là, đ a nhi m v  gi i phóng dân t c lên hàng đ u.ộ ư ệ ụ ả ộ ầ

Hai là,  quy t đ nh thành l p M t tr n Vi t Minh đ  đoàn k t, t p h p l cế ị ậ ặ ậ ệ ể ế ậ ợ ự  

l ng cách m ng nh m m c tiêu gi i phóng dân t c.ượ ạ ằ ụ ả ộ

Ba là, quy t đ nh xúc ti n chu n b  kh i nghĩa vũ trang là nhi m v  trung tâmế ị ế ẩ ị ở ệ ụ  

c a Đ ng và nhân dân ta trong giai đo n hi n t i.ủ ả ạ ệ ạ

c. Ý nghĩa c a s  chuy n h ng ch  đ o chi n l củ ự ể ướ ỉ ạ ế ượ

V i tinh th n đ c l p, t  ch , sáng t o, Ban Ch p hành Trung ng Đ ng đãớ ầ ộ ậ ự ủ ạ ấ ươ ả  

hoàn ch nh s  chuy n h ng ch  đ o chi n l c nh m gi i quy t m c tiêu s  m tỉ ự ể ướ ỉ ạ ế ượ ằ ả ế ụ ố ộ  



c a cách m ng là đ c l p dân t c và đ  ra nhi u ch  tr ng đúng đ n đ  th c hi nủ ạ ộ ậ ộ ề ề ủ ươ ắ ể ự ệ  

m c tiêu y.ụ ấ

Đ ng l i gi ng cao ng n c  gi i phóng dân t c, đ t nhi m v  gi i phóngườ ố ươ ọ ờ ả ộ ặ ệ ụ ả  

dân t c lên hàng đ u, t p h p r ng rãi m i ng i Vi t Nam yêu n c trong M t tr nộ ầ ậ ợ ộ ọ ườ ệ ướ ặ ậ  

Vi t Minh, xây d ng l c l ng chính tr  c a qu n chúng  c  nông thôn và thành th ,ệ ự ự ượ ị ủ ầ ở ả ị  

xây d ng căn c  đ a cách m ng và l c l ng vũ trang, là ng n c  d n đ ng cho nhânự ứ ị ạ ự ượ ọ ờ ẫ ườ  

dân ta ti n lên giành th ng l i trong s  nghi p đánh Pháp, đu i Nh t, giành đ c l pế ắ ợ ự ệ ổ ậ ộ ậ  

cho dân t c và t  do cho nhân dân.ộ ự

Trên c  s  l c l ng chính tr  c a qu n chúng, Đ ng đã ch  đ o vi c vũ trangơ ở ự ượ ị ủ ầ ả ỉ ạ ệ  

cho qu n chúng cách m ng, t ng b c t  ch c, xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân.ầ ạ ừ ướ ổ ứ ự ự ượ

2. Ch  tr ng phát đ ng T ng kh i nghĩa giành chính quy n ủ ươ ộ ổ ở ề

a. Phát đ ng cao trào kháng Nh t, c u n c và đ y m nh kh i nghĩa t ng ph nộ ậ ứ ướ ẩ ạ ở ừ ầ

Phát đ ng cao trào kháng Nh t, c u n cộ ậ ứ ướ

Đêm 9/3/1945, Nh t đ o chính Pháp, ngày 12/3/1945, Ban Th ng v  Trungậ ả ườ ụ  

ng Đ ng ra Ch  th  “Nh t - Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta”.ươ ả ỉ ị ậ ắ ộ ủ

Ch  th  nh n đ nh: Cu c đ o chính c a Nh t l t đ  Pháp đ  đ c chi m Đôngỉ ị ậ ị ộ ả ủ ậ ậ ổ ể ộ ế  

D ng đã t o ra m t cu c kh ng ho ng chính tr  sâu s c, nh ng đi u ki n kh i nghĩaươ ạ ộ ộ ủ ả ị ắ ư ề ệ ở  

ch a th c s  chín mu i. Hi n đang có nh ng c  h i t t làm cho nh ng đi u ki n t ngư ự ự ồ ệ ữ ơ ộ ố ữ ề ệ ổ  

kh i nghĩa nhanh chóng chín mu i.ở ồ

Ch  th  xác đ nh: Sau cu c đ o chính, phátxít Nh t là k  thù chính, k  thù cỉ ị ị ộ ả ậ ẻ ẻ ụ 

th  tr c m t duy nh t c a nhân dân Đông D ng, vì v y ph i thay kh u hi u “đánhể ướ ắ ấ ủ ươ ậ ả ẩ ệ  

đu i phátxít Nh t - Pháp” b ng kh u hi u “đánh đu i phátxít Nh t”.ổ ậ ằ ẩ ệ ổ ậ



Phát đ ng m t cao trào kháng Nh t, c u n c m nh m  làm ti n đ  cho cu cộ ộ ậ ứ ướ ạ ẽ ề ề ộ  

T ng kh i nghĩa. M i hình th c tuyên truy n, c  đ ng, t  ch c và đ u tranh lúc nàyổ ở ọ ứ ề ổ ộ ổ ứ ấ  

ph i thay đ i cho thích h p th i kỳ ti n kh i nghĩa nh  tuyên truy n xung phong, bi uả ổ ợ ờ ề ở ư ề ể  

tình tu n hành, bãi công chính tr , bi u tình phá kho thóc c a Nh t đ  gi i quy t n nầ ị ể ủ ậ ể ả ế ạ  

đói, đ y m nh xây d ng các đ i t  v  c u qu c,…ẩ ạ ự ộ ự ệ ứ ố

Ph ng châm đ u tranh lúc này là phát đ ng chi n tranh du kích, gi i phóngươ ấ ộ ế ả  

t ng vùng, m  r ng căn c  đ a.ừ ở ộ ứ ị

D  ki n nh ng đi u ki n thu n l i đ  th c hi n t ng kh i nghĩa nh  khi quânự ế ữ ề ệ ậ ợ ể ự ệ ổ ở ư  

Đ ng minh kéo vào Đông D ng đánh Nh t, quân Nh t kéo ra m t tr n ngăn c n quânồ ươ ậ ậ ặ ậ ả  

Đ ng minh đ  phía sau s  h . Cũng có th  là cách m ng Nh t bùng n  và chính quy nồ ể ơ ở ể ạ ậ ổ ề  

cách m ng c a nhân dân Nh t đ c thành l p, ho c Nh t b  m t n c nh  Pháp nămạ ủ ậ ượ ậ ặ ậ ị ấ ướ ư  

1940 và quân đ i vi n chinh Nh t m t tinh th n.ộ ễ ậ ấ ầ

Đ y m nh kh i nghĩa t ng ph n, giành chính quy n b  ph nẩ ạ ở ừ ầ ề ộ ậ

T  gi a tháng 3/1945 tr  đi, cao trào kháng Nh t c u n c đã di n ra r t sôiừ ữ ở ậ ứ ướ ễ ấ  

n i, m nh m  và phong phú v  n i dung và hình th c.ổ ạ ẽ ề ộ ứ

Phong trào đ u tranh vũ trang, kh i nghĩa t ng ph n đã di n ra trong nhi u n iấ ở ừ ầ ễ ề ơ  

 vùng th ng du và trung du B c Kỳ.ở ượ ắ

Trong hai tháng 5 và 6/1945, các cu c kh i nghĩa t ng ph n liên t c n  ra vàộ ở ừ ầ ụ ổ  

nhi u chi n khu đ c  thành l p  c  ba mi n.   khu gi i  phóng và m t s  đ aề ế ượ ậ ở ả ề Ở ả ộ ố ị  

ph ng, chính quy n nhân dân đã hình thành, t n t i song song v i chính quy n tay saiươ ề ồ ạ ớ ề  

c a phátxít Nh t.ủ ậ

Gi a lúc phong trào qu n chúng trong c  n c đang phát tri n m nh m   cữ ầ ả ướ ể ạ ẽ ở ả 

nông thôn và thành th , n n đói đã di n ra nghiêm tr ng  các t nh B c b  và B cị ạ ễ ọ ở ỉ ắ ộ ắ  



Trung b  do Nh t, Pháp đã v  vét hàng tri u t n lúa g o c a nhân dân, h n 2 tri uộ ậ ơ ệ ấ ạ ủ ơ ệ  

đ ng bào ta b  đói, Đ ng k p th i đ  ra kh u hi u “ phá kho thóc, gi i quy t n n đói”.ồ ị ả ị ờ ề ẩ ệ ả ế ạ  

Ch  tr ng đó đã đáp ng nguy n v ng c p bách c a nhân dân ta, vì v y trong m tủ ươ ứ ệ ọ ấ ủ ậ ộ  

th i gian ng n, Đ ng đã đ ng viên đ c hàng tri u qu n chúng ti n lên tr n tuy nờ ắ ả ộ ượ ệ ầ ế ậ ế  

cách m ng.ạ

b. Ch  tr ng phát đ ng T ng kh i nghĩaủ ươ ộ ổ ở

Phát đ ng toàn dân t ng kh i nghĩa chính quy nộ ổ ở ề

Tr c s  phát tri n h t s c nhanh chóng c a tình hình, Trung ng quy t đ nhướ ự ể ế ứ ủ ươ ế ị  

h p H i ngh  toàn qu c c a Đ ng t i Tân Trào (Tuyên Quang) t  ngày 13 đ n ngàyọ ộ ị ố ủ ả ạ ừ ế  

15/8/1945. H i ngh  nh n đ nh: “C  h i r t t t cho ta giành chính quy n đ c l p đãộ ị ậ ị ơ ộ ấ ố ề ộ ậ  

t i” và quy t đ nh phát đ ng t ng kh i nghĩa, giành chính quy n t  tay phátxít Nh t vàớ ế ị ộ ổ ở ề ừ ậ  

tay sai, tr c khi quân Đ ng minh vào Đông D ng.ướ ồ ươ

H i ngh  ch  rõ kh u hi u đ u tranh lúc này là: “Ph n đ i xâm l c”; “hoànộ ị ỉ ẩ ệ ấ ả ố ượ  

toàn đ c l p”; “Chính quy n nhân dân”. Nh ng nguyên t c đ  ch  đ o kh i nghĩa làộ ậ ề ữ ắ ể ỉ ạ ở  

t p trung, th ng nh t và k p th i, ph i đánh chi m ngay nh ng n i ch c th ng, khôngậ ố ấ ị ờ ả ế ữ ơ ắ ắ  

k  thành ph  hay nông thôn; quân s  và chính tr  ph i ph i h p; ph i làm tan rã tinhể ố ự ị ả ố ợ ả  

th n quân đ ch…ầ ị

H i ngh  còn quy t đ nh nh ng v n đ  quan tr ng v  chính sách đ i n i và đ iộ ị ế ị ữ ấ ề ọ ề ố ộ ố  

ngo i trong tình hình m i. H i ngh  quy t đ nh c  U  ban Kh i nghĩa toàn qu c doạ ớ ộ ị ế ị ử ỷ ở ố  

Tr ng Chinh ph  trách và ki n toàn Ban Ch p hành Trung ng.ườ ụ ệ ấ ươ

Ngay đêm 13/08/1945, U  ban kh i nghĩa toàn qu c ra l nh t ng kh i nghĩa.ỷ ở ố ệ ổ ở



Ngày 16/08/1945, cũng t i Tân Trào, Đ i h i qu c dân h p. Đ i h i nhi t li tạ ạ ộ ố ọ ạ ộ ệ ệ  

tán thành ch  tr ng t ng kh i nghĩa c a Đ ng và M i chính sách c a Vi t Minh,ủ ươ ổ ở ủ ả ườ ủ ệ  

quy t đ nh thành l p U  ban gi i phóng dân t c Vi t Nam.ế ị ậ ỷ ả ộ ệ

Ngay sau Đ i h i, Ch  t ch H  Chí Minh đã g i th  kêu g i đ ng bào và chi nạ ộ ủ ị ồ ử ư ọ ồ ế  

sĩ c  n c: “Gi  quy t đ nh cho v n m nh dân t c ta đã đ n. Toàn qu c đ ng bào hãyả ướ ờ ế ị ậ ệ ộ ế ố ồ  

đ ng d y đem s c ta mà t  gi i phóng cho ta”.ứ ậ ứ ự ả

D i s  lãnh đ o c a Đ ng, h n 20 tri u nhân dân ta đã nh t t  vùng d y kh iướ ự ạ ủ ả ơ ệ ấ ề ậ ở  

nghĩa giành chính quy n.ề

Th ng l i c a cu c kh i nghĩa  Hà N i ngày 19/8 có ý nghĩa quy t đ nh đ iắ ợ ủ ộ ở ở ộ ế ị ố  

v i c  n c, làm cho chính quy n tay sai Nh t  các n i b  tê li t, c  vũ m nh mớ ả ướ ề ậ ở ơ ị ệ ổ ạ ẽ 

nhân dân các t nh thành khác n i d y kh i nghĩa giành chính quy n.ỉ ổ ậ ở ề

Ngày 23/8/1945, kh i nghĩa giành th ng l i  Hu , ngày 25/8/1945, kh i nghĩaở ắ ợ ở ế ở  

giành th ng l i  Sài Gòn. Ch  trong vòng 15 ngày (t  14 đ n 28/8/1945) cu c t ngắ ợ ở ỉ ừ ế ộ ổ  

kh i nghĩa đã thành công trên c  n c, chính quy n v  tay nhân dân.ở ả ướ ề ề

Ngày 2/9/1945, t i cu c mít tinh l n  Qu ng tr ng Ba Đình, Hà N i, thayạ ộ ớ ở ả ườ ộ  

m t Chính ph  lâm th i, Ch  t ch H  Chí Minh tr nh tr ng đ c b n Tuyên ngôn đ cặ ủ ờ ủ ị ồ ị ọ ọ ả ộ  

l p, tuyên b  v i qu c dân đ ng bào, v i toàn th  th  gi i: N c Vi t Nam Dân chậ ố ớ ố ồ ớ ể ế ớ ướ ệ ủ 

C ng hoà ra đ i.ộ ờ

c. K t qu , ý nghĩa, nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi m c a cu c Cáchế ả ắ ợ ọ ệ ủ ộ  

m ng Tháng Támạ

K t qu  và ý nghĩaế ả



- Đã đ p tan xi ng xích nô l  c a th c dân Pháp trong g n m t th  k , l t nhàoậ ề ệ ủ ự ầ ộ ế ỷ ậ  

ch  đ  quân ch  hàng m y nghìn năm và ách th ng tr  c a phátxít Nh t, l p nên n cế ộ ủ ấ ố ị ủ ậ ậ ướ  

Vi t Nam Dân ch  C ng hoà, nhà n c dân ch  nhân dân đ u tiên  Đông Nam Á.ệ ủ ộ ướ ủ ầ ở

- Đánh d u b c phát tri n nh y v t c a l ch s  dân t c Vi t Nam, đ a dânấ ướ ể ả ọ ủ ị ử ộ ệ ư  

t c ta b c vào m t k  nguyên m i: K  nguyên đ c l p t  do và ch  nghĩa xã h i.ộ ướ ộ ỷ ớ ỷ ộ ậ ự ủ ộ

- Đ ng ta và nhân dân ta đã góp ph n làm phong phú thêm kho tàng lý lu n c aả ầ ậ ủ  

ch  nghĩa Mác - Lênin, cung c p thêm nhi u kinh nghi m quý báu cho phong trào đ uủ ấ ề ệ ấ  

tranh gi i phóng dân t c và giành quy n dân ch .ả ộ ề ủ

- Đã c  vũ m nh m  nhân dân các n c thu c đ a và n a thu c đ a đ u tranhổ ạ ẽ ướ ộ ị ử ộ ị ấ  

ch ng ch  nghĩa đ  qu c, th c dân giành đ c l p t  do.ố ủ ế ố ự ộ ậ ự

 

Nguyên nhân th ng l iắ ợ

- Cách m ng Tháng Tám n  ra trong b i c nh qu c t  r t thu n l i: K  thùạ ổ ố ả ố ế ấ ậ ợ ẻ  

tr c ti p c a nhân dân ta là phátxít Nh t đã b  Liên Xô và các l c l ng dân ch  thự ế ủ ậ ị ự ượ ủ ế 

gi i đánh b i. B n Nh t  Đông D ng và tay sai tan rã. Đ ng ta đã ch p th i c  đóớ ạ ọ ậ ở ươ ả ớ ờ ơ  

phát đ ng toàn dân n i d y t ng kh i nghĩa giành th ng l i nhanh chóng.ộ ổ ậ ổ ở ắ ợ

- Cách m ng Tháng Tám là k t qu  t ng h p c a 15 năm đ u tranh gian khạ ế ả ổ ợ ủ ấ ổ 

c a toàn dân ta d i s  lãnh đ o c a Đ ng, đã đ c rèn luy n qua ba cao trào cáchủ ướ ự ạ ủ ả ượ ệ  

m ng r ng l n: Cao trào 1930-1931, Cao trào 1936-1939 và Cao trào gi i phóng dânạ ộ ớ ả  

t c 1939-1945.ộ



- Cách m ng Tháng Tám thành công là do Đ ng ta đã chu n b  đ c l c l ngạ ả ẩ ị ượ ự ượ  

vĩ đ i c a toàn dân đoàn k t trong M t tr n Vi t Minh, d a trên c  s  liên minh côngạ ủ ế ặ ậ ệ ự ơ ở  

nông, d i s  lãnh đ o c a Đ ng.ướ ự ạ ủ ả

- S  lãnh đ o c a Đ ng là nhân t  ch  y u nh t, quy t đ nh th ng l i c aự ạ ủ ả ố ủ ế ấ ế ị ắ ợ ủ  

Cách m ng Tháng Tám 1945.ạ

Bài h c kinh nghi mọ ệ

M t là: Gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c, k t h p đúng đ n hai nhi m vộ ươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ợ ắ ệ ụ 

ch ng đ  qu c và ch ng phong ki n.ố ế ố ố ế

Hai là: Toàn dân n i d y trên n n t ng kh i liên minh công - nông.ổ ậ ề ả ố

Ba là: L i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k  thù.ợ ụ ẫ ẻ

B n là: Kiên quy t dùng b o l c cách m ng và bi t s  d ng b o l c cáchố ế ạ ự ạ ế ử ụ ạ ự  

m ng m t cách thích h p đ  đ p tan b  máy nhà n c cũ, l p ra b  máy nhà n cạ ộ ợ ể ậ ộ ướ ậ ộ ướ  

c a nhân dân.ủ

Năm là: N m v ng ngh  thu t kh i nghĩa, ngh  thu t ch n đúng th i c .ắ ữ ệ ậ ở ệ ậ ọ ờ ơ

Sáu là: Xây d ng m t Đ ng Mác - Lênin đ  s c lãnh đ o t ng kh i nghĩa giànhự ộ ả ủ ứ ạ ổ ở  

chính quy n.ề

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CH NG IIIƯƠ

 Đ NG L I KHÁNG CHI N CH NG TH C DÂN PHÁP VÀ Đ  QU C MƯỜ Ố Ế Ố Ự Ế Ố Ỹ 

XÂM L C (1945 - 1975)ƯỢ

 

I.  Đ NG  L I  XÂY  D NG,  B O  V  CHÍNH  QUY N  VÀ  KHÁNG  CHI NƯỜ Ố Ự Ả Ệ Ề Ế  

CH NG TH C DÂN PHÁP XÂM L C (1945 - 1954)Ố Ự ƯỢ

1. Ch  tr ng xây d ng và b o v  chính quy n cách m ng (1945 - 1946)ủ ươ ự ả ệ ề ạ

a. Hoàn c nh l ch s  n c ta sau Cách m ng Tháng Támả ị ử ướ ạ

Sau ngày Cách m ng Tháng Tám thành công, n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa raạ ướ ệ ủ ộ  

đ i, công cu c xây d ng và b o v  đ t n c c a nhân dân ta đ ng tr c b i c nhờ ộ ự ả ệ ấ ướ ủ ứ ướ ố ả  

v a có nh ng thu n l i c  b n, v a g p ph i nhi u khó khăn to l n, hi m nghèo.ừ ữ ậ ợ ơ ả ừ ặ ả ề ớ ể

 V  thu n l iề ậ ợ



- Trên th  gi i, h  th ng xã h i ch  nghĩa do Liên xô đ ng đ u đ c hình thành,ế ớ ệ ố ộ ủ ứ ầ ượ  

phong trào cách m ng gi i phóng dân t c có đi u ki n phát tri n, tr  thành m t dòngạ ả ộ ề ệ ể ở ộ  

thác cách m ng. Phong trào dân ch  và hòa bình cũng đang v n lên m nh m .ạ ủ ươ ạ ẽ

-  trong n c, chính quy n dân ch  nhân dân đ c thành l p, có h  th ng t  TrungỞ ướ ề ủ ượ ậ ệ ố ừ  

ng đ n c  s . Nhân dân lao đ ng đã làm ch  v n m nh c a đ t n c. Toàn dân tinươ ế ơ ở ộ ủ ậ ệ ủ ấ ướ  

t ng và ng h  Vi t Minh, ng h  chính ph  Vi t Nam Dân ch  C ng hòa do Hưở ủ ộ ệ ủ ộ ủ ệ ủ ộ ồ 

Chí Minh làm Ch  t ch.ủ ị

V  khó khănề

- Th  gi i: v i danh nghĩa Đ ng Minh đ n t c khí gi i c a phát xít Nh t, quân đ iế ớ ớ ồ ế ướ ớ ủ ậ ộ  

các n c đ  qu c  t kéo vào chi m đóng Vi t Nam và khuy n khích b n Vi t gianướ ế ố ồ ạ ế ệ ế ọ ệ  

ch ng phá chính quy n cách m ng nh m xóa b  n n đ c l p và chia c t n c ta.ố ề ạ ằ ỏ ề ộ ậ ắ ướ  

Nghiêm tr ng nh t là quân Anh, Pháp đã đ ng lõa v i nhau n  súng đánh chi m Sàiọ ấ ồ ớ ổ ế  

Gòn, hòng tách Nam b  ra kh i Vi t Nam.ộ ỏ ệ

- Trong n c: khó khăn nghiêm tr ng là h u qu  do ch  đ  cũ đ  l i nh  n n đói, n nướ ọ ậ ả ế ộ ể ạ ư ạ ạ  

d t r t n ng n , ngân qu  qu c gia tr ng r ng; kinh nghi m qu n lý đ t n c c a cánố ấ ặ ề ỹ ố ố ỗ ệ ả ấ ướ ủ  

b  các c p non y u; n n đ c l p c a n c ta ch a đ c qu c gia nào trên th  gi iộ ấ ế ề ộ ậ ủ ướ ư ượ ố ế ớ  

công nh n và đ t quan h  ngo i giao.ậ ặ ệ ạ

“Gi c đói, gi c d t và gi c ngo i xâm” là nh ng hi m h a đ i v i ch  đ  m i, v nặ ặ ố ặ ạ ữ ể ọ ố ớ ế ộ ớ ậ  

m nh dân t c nh  “ngàn cân treo s i tóc”, T  qu c lâm nguy.ệ ộ ư ợ ổ ố

b. Ch  tr ng “kháng chi n ki n qu c” c a Đ ngủ ươ ế ế ố ủ ả

Tr c tình hình m i, Trung ng Đ ng và Ch  t ch H  Chí Minh đã sáng su t phânướ ớ ươ ả ủ ị ồ ố  

tích tình th , d  đoán chi u h ng phát tri n c a các trào l u cách m ng trên th  gi iế ự ề ướ ể ủ ư ạ ế ớ  

và s c m nh m i c a dân t c đ  v ch ra ch  tr ng và gi i pháp đ u tranh nh m giứ ạ ớ ủ ộ ể ạ ủ ươ ả ấ ằ ữ 



v ng chính quy n, b o v  n n đ c l p t  do v a giành đ c. Ngày 25/11/1945, Banữ ề ả ệ ề ộ ậ ự ừ ượ  

Ch p hành Trung ng Đ ng ra ch  th  Kháng chi n ki n qu c, v ch con đ ng đi lênấ ươ ả ỉ ị ế ế ố ạ ườ  

cho cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i.ạ ệ ạ ớ

Ch  tr ng kháng chi n ki n qu c c a Đ ng:ủ ươ ế ế ố ủ ả

+ V  ch  đ o chi n l c: Đ ng xác đ nh m c tiêu ph i nêu cao c a cách m ng Vi tề ỉ ạ ế ượ ả ị ụ ả ủ ạ ệ  

Nam lúc này là dân t c gi i phóng, kh u hi u lúc này v n là “Dân t c trên h t, Tộ ả ẩ ệ ẫ ộ ế ổ 

qu c trên h t”, nh ng không ph i là giành đ c l p mà là gi  v ng đ c l p.ố ế ư ả ộ ậ ữ ữ ộ ậ

+ V  xác đ nh k  thù: Đ ng phân tích âm m u c a các đ  qu c đ i v i Đông D ngề ị ẻ ả ư ủ ế ố ố ớ ươ  

và ch  rõ: “K  thù chính c a chúng ta lúc này là th c dân Pháp xâm l c, ph i t pỉ ẻ ủ ự ượ ả ậ  

trung ng n l a đ u tranh vào chúng”. Vì v y ph i l p M t tr n dân t c th ng nh tọ ử ấ ậ ả ậ ặ ậ ộ ố ấ  

ch ng th c dân Pháp xâm l c; m  r ng m t tr n Vi t Minh nh m thu hút m i t ngố ự ượ ở ộ ặ ậ ệ ằ ọ ầ  

l p nhân dân; th ng nh t m t tr n Vi t - Miên - Lào…ớ ố ấ ặ ậ ệ

+ V  ph ng h ng, nhi m v , Đ ng nêu lên b n nhi m v  ch  y u và c p báchề ươ ướ ệ ụ ả ố ệ ụ ủ ế ấ  

c n kh n tr ng th c hi n là: “C ng c  chính quy n, ch ng th c dân Pháp xâm l c,ầ ẩ ươ ự ệ ủ ố ề ố ự ượ  

bài tr  n i ph n, c i thi n đ i s ng nhân dân”. Đ ng ch  tr ng kiên trì nguyên t cừ ộ ả ả ệ ờ ố ả ủ ươ ắ  

thêm b n b t thù, th c hi n kh u hi u: “Hoa - Vi t thân thi n” đ i v i  quân đ iạ ớ ự ệ ẩ ệ ệ ệ ố ớ ộ  

T ng Gi i Th ch và “đ c l p v  chính tr , nhân nh ng v  kinh t ” đ i v i Pháp.ưở ớ ạ ộ ậ ề ị ượ ề ế ố ớ

 Ch  th  đã xác đ nh đúng k  thù chính c a dân t c Vi t Nam là th c dân Pháp xâmỉ ị ị ẻ ủ ộ ệ ự  

l c. đã ch  ra k p th i nh ng v n đ  c  b n v  chi n l c và sách l c cách m ng,ượ ỉ ị ờ ữ ấ ề ơ ả ề ế ượ ượ ạ  

nh t là nêu rõ hai nhi m v  chi n l c m i c a cách m ng Vi t Nam sau Cách m ngấ ệ ụ ế ượ ớ ủ ạ ệ ạ  

Tháng Tám là xây d ng đi đôi v i b o v  đ t n c. Đ  ra nh ng nhi m v , bi n phápự ớ ả ệ ấ ướ ề ữ ệ ụ ệ  

c  th  v  đ i n i, đ i ngo i đ  kh c ph c n n đói, n n d t, ch ng thù trong, gi cụ ể ề ố ộ ố ạ ể ắ ụ ạ ạ ố ố ặ  

ngoài b o v  chính quy n cách m ng.ả ệ ề ạ

c. K t qu , ý nghĩa, nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ắ ợ ọ ệ



 K t qu : cu c đ u tranh th c hi n ch  tr ng kháng chi n ki n qu c c a Đ ng giaiế ả ộ ấ ự ệ ủ ươ ế ế ố ủ ả  

đo n 1945 - 1946 đã di n ra r t gay go, quy t li t trên t t c  các lĩnh v c chính tr ,ạ ễ ấ ế ệ ấ ả ự ị  

kinh t , văn hóa, ngo i giao và đã giành đ c nh ng k t qu  h t s c quan tr ng.ế ạ ượ ữ ế ả ế ứ ọ

- V  chính tr  - xã h i: đã xây d ng đ c n n móng cho m t ch  đ  xã h i m i - chề ị ộ ự ượ ề ộ ế ộ ộ ớ ế 

đ  dân ch  nhân dân v i đ y đ  các y u t  c n thi t. Qu c h i, H i đ ng nhân dânộ ủ ớ ầ ủ ế ố ầ ế ố ộ ộ ồ  

các c p đ c thành l p thông qua ph  thông b u c . Hi n pháp dân ch  nhân dânấ ượ ậ ổ ầ ử ế ủ  

đ c Qu c h i thông qua và ban hành. B  máy chính quy n t  Trung ng đ n làngượ ố ộ ộ ề ừ ươ ế  

xã và các c  quan t  pháp, tòa án, các công c  chuyên chính nh  V  qu c đoàn, Côngơ ư ụ ư ệ ố  

an nhân dân đ c thi t l p và tăng c ng. Các đoàn th  nhân dân nh  M t tr n Vi tượ ế ậ ườ ể ư ặ ậ ệ  

Minh, H i Liên hi p qu c dân Vi t Nam, T ng Công đoàn Vi t Nam, H i Liên hi pộ ệ ố ệ ổ ệ ộ ệ  

ph  n  Vi t Nam đ c xây d ng và m  r ng. Các đ ng phái chính tr  nh  Đ ng Dânụ ữ ệ ượ ự ở ộ ả ị ư ả  

ch  Vi t Nam, Đ ng Xã h i Vi t Nam đ c thành l p.ủ ệ ả ộ ệ ượ ậ

- V  kinh t , văn hóa: đã phát đ ng phong trào tăng gia s n xu t, c u đói, xóa b  cácề ế ộ ả ấ ứ ỏ  

th  thu  vô lý c a ch  đ  cũ, ra s c l nh gi m tô 25%, xây d ng ngân qu  qu c gia.ứ ế ủ ế ộ ắ ệ ả ự ỹ ố  

Các lĩnh v c s n xu t đ c ph c h i. Cu i năm 1945, n n đói c  b n đ c đ y lùi,ự ả ấ ượ ụ ồ ố ạ ơ ả ượ ẩ  

năm 1946 đ i s ng nhân dân đ c n đ nh và có c i thi n. Tháng 11/1946, gi y b cờ ố ượ ổ ị ả ệ ấ ạ  

“C  H ” đ c phát hành. Đã m  l i các tr ng l p và t  ch c khai gi ng năm h cụ ồ ượ ở ạ ườ ớ ổ ứ ả ọ  

m i. Cu c v n đ ng toàn dân xây d ng n n văn hóa m i đã b c đ u xóa b  đ cớ ộ ậ ộ ự ề ớ ướ ầ ỏ ượ  

nhi u t  n n xã h i và t p t c l c h u. Phong trào di t d t, bình dân h c v  đ cề ệ ạ ộ ậ ụ ạ ậ ệ ố ọ ụ ượ  

th c hi n sôi n i. Cu i 1946 c  n c đã có thêm 2,5 tri u ng i bi t đ c, bi t vi t.ự ệ ổ ố ả ướ ệ ườ ế ọ ế ế

- V  b o v  chính quy n cách m ng: ngay t  khi th c dân Pháp n  súng đánh chi mề ả ệ ề ạ ừ ự ổ ế  

Sài Gòn và m  r ng ph m vi chi m đóng ra các t nh Nam b , Đ ng đã k p th i lãnhở ộ ạ ế ỉ ộ ả ị ờ  

đ o nhân dân Nam b  đ ng lên kháng chi n và phát đ ng phong trào Nam ti n chiạ ộ ứ ế ộ ế  

vi n Nam b , ngăn không cho quân Pháp đánh ra Trung b .  mi n B c, b ng chệ ộ ộ Ở ề ắ ằ ủ 

tr ng l i d ng mâu thu n trong n i b  k  thù, Đ ng, Chính ph  ta đã th c hi n sáchươ ợ ụ ẫ ộ ộ ẻ ả ủ ự ệ  



l c nhân nh ng v i quân đ i T ng và tay sai c a chúng đ  gi  v ng chính quy n,ượ ượ ớ ộ ưở ủ ể ữ ữ ề  

t p trung l c l ng ch ng Pháp  mi n Nam. ậ ự ượ ố ở ề

 Ý nghĩa

 Nh ng thành qu  đ u tranh nói trên đã b o v  đ c n n đ c l p c a đ t n c, giữ ả ấ ả ệ ượ ề ộ ậ ủ ấ ướ ữ 

v ng chính quy n cách m ng; xây d ng đ c nh ng n n móng đ u tiên và c  b n choữ ề ạ ự ượ ữ ề ầ ơ ả  

m t ch  đ  m i, ch  đ  Vi t Nam Dân ch  C ng hòa; chu n b  đ c nh ng đi uộ ế ộ ớ ế ộ ệ ủ ộ ẩ ị ượ ữ ề  

ki n c n thi t, tr c ti p cho cu c kháng chi n toàn qu c sau đó.ệ ầ ế ự ế ộ ế ố

 Nguyên nhân th ng l iắ ợ

 Đ ng đã đánh giá đúng tình hình n c ta sau Cách m ng Tháng Tám, k p th i đ  raả ướ ạ ị ờ ề  

ch  tr ng kháng chi n, ki n qu c; xây d ng và phát huy đ c s c m nh c a kh iủ ươ ế ế ố ự ượ ứ ạ ủ ố  

đoàn k t dân t c; l i d ng đ c mâu thu n trong hàng ngũ k  đ ch…ế ộ ợ ụ ượ ẫ ẻ ị

 Bài h c kinh nghi mọ ệ

 Phát huy s c m nh đ i đoàn k t dân t c, d a vào dân đ  xây d ng và b o v  chínhứ ạ ạ ế ộ ự ể ự ả ệ  

quy n cách m ng. Tri t đ  l i d ng mâu thu n trong n i b  k  thù, chĩa mũi nh nề ạ ệ ể ợ ụ ẫ ộ ộ ẻ ọ  

vào k  thù chính, coi s  nhân nh ng có nguyên t c v i k  đ ch cũng là m t bi n phápẻ ự ượ ắ ớ ẻ ị ộ ệ  

đ u tranh cách m ng c n thi t trong hoàn c nh c  th . T n d ng kh  năng hòa hoãnấ ạ ầ ế ả ụ ể ậ ụ ả  

đ  xây d ng l c l ng, c ng c  chính quy n nhân dân, đ ng th i đ  cao c nh giác,ể ự ự ượ ủ ố ề ồ ờ ề ả  

s n sàng ng phó v i kh  năng chi n tranh lan ra c  n c khi k  đ ch b i c.ẵ ứ ớ ả ế ả ướ ẻ ị ộ ướ

2. Đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c và xây d ng ch  đ  dân chườ ố ế ố ự ượ ự ế ộ ủ 

nhân dân (1946 - 1954)

a. Hoàn c nh l ch sả ị ử



Tháng 11/1946, quân Pháp m  cu c t n công chi m đóng c  thành ph  H i Phòng vàở ộ ấ ế ả ố ả  

th  xã L ng S n, cho quân đ  b  lên Đà N ng và gây nhi u cu c khiêu khích, tàn sátị ạ ơ ổ ộ ẵ ề ộ  

đ ng bào ta  Hà N i, Trung ng Đ ng đã ch  đ o tìm cách liên l c v i phía Pháp đồ ở ộ ươ ả ỉ ạ ạ ớ ể  

gi i quy t v n đ  b ng bi n pháp đàm phán th ng l ng.ả ế ấ ề ằ ệ ươ ượ

Ngày 19/2/1946, tr c vi c Pháp g i t i h u th  đòi ta t c vũ khí c a t  v  Hà N i,ướ ệ ử ố ậ ư ướ ủ ự ệ ộ  

ki m soát an ninh tr t t  Th  đô, Ban Th ng v  Trung ng Đ ng đã h p t i làngể ậ ự ủ ườ ụ ươ ả ọ ạ  

V n Phúc (Hà Đông) d i s  ch  trì c a Ch  t ch H  Chí Minh đ  ho ch đ nh chạ ướ ự ủ ủ ủ ị ồ ể ạ ị ủ 

tr ng đ i phó. H i ngh  đã c  phái viên đi g p phía Pháp đ  đàm phán, song không cóươ ố ộ ị ử ặ ể  

k t qu . H i ngh  cho r ng hành đ ng c a Pháp ch ng t  chúng c  ý mu n c pế ả ộ ị ằ ộ ủ ứ ỏ ố ố ướ  

n c ta m t l n n a. Kh  năng hòa hoãn không còn. Hòa hoãn n a s  d n đ n h aướ ộ ầ ữ ả ữ ẽ ẫ ế ọ  

m t n c. H i ngh  đã quy t đ nh h  quy t tâm phát đ ng cu c kháng chi n trong cấ ướ ộ ị ế ị ạ ế ộ ộ ế ả 

n c và ch  đ ng ti n công tr c khi th c dân Pháp th c hi n màn k ch đ o chínhướ ủ ộ ế ướ ự ự ệ ị ả  

quân  s   Hà  N i.  M nh  l nh  kháng  chi n  đ c  phát  đi.  Vào  lúc  20  gi  ngàyự ở ộ ệ ệ ế ượ ờ  

19/12/1946, t t c  các chi n tr ng trong c  n c đã đ ng lo t n  súng. R ng sángấ ả ế ườ ả ướ ồ ạ ổ ạ  

ngày 20/12/1946, L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a H  Chí Minh đ c phát điờ ọ ố ế ủ ồ ượ  

trên Đài Ti ng nói Vi t Nam.ế ệ

 Thu n l iậ ợ

Nhân dân ta ti n hành cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c là chi n đ uế ộ ế ố ự ượ ế ấ  

đ  b o v  n n đ c l p t  do c a dân t c và đánh đ ch trên đ t n c mình nên cóể ả ệ ề ộ ậ ự ủ ộ ị ấ ướ  

chính nghĩa, có “thiên th i, đ a l i, nhân hòa”. Ta cũng đã có s  chu n b  c n thi t vờ ị ợ ự ẩ ị ầ ế ề 

m i m t, nên v  lâu dài, ta s  có kh  năng đánh th ng quân xâm l c. Trong khi đó,ọ ặ ề ẽ ả ắ ượ  

th c dân Pháp cũng có nhi u khó khăn v  chính tr , kinh t , quân s   trong n c vàự ề ề ị ế ự ở ướ  

t i Đông D ng không d  gì có th  kh c ph c đ c ngay.ạ ươ ễ ể ắ ụ ượ

 Khó khăn



- T ng quan l c l ng quân s  c a ta y u h n đ ch. Ta b  bao vây b n phía, ch aươ ự ượ ự ủ ế ơ ị ị ố ư  

đ c n c nào công nh n giúp đ . Còn quân Pháp l i có vũ khí t i tân, đã chi m đóngượ ướ ậ ỡ ạ ố ế  

đ c hai n c Campuchia, Lào và m t s  n i  Nam B  Vi t Nam, có quân đ i đ ngượ ướ ộ ố ơ ở ộ ệ ộ ứ  

chân trong các thành th  l n  mi n B c.ị ớ ở ề ắ

- Xác đ nh đúng thu n l i và khó khăn là c  s  đ  Đ ng đ  ra đ ng l i cho cu cị ậ ợ ơ ở ể ả ề ườ ố ộ  

kháng chi n.ế

b. Quá trình hình thành và n i dung đ ng l i kháng chi nộ ườ ố ế

Quá trình hình thành

- Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c hình thành t ng b c trong quá trình ch  đ oườ ố ế ủ ả ượ ừ ướ ỉ ạ  

Nam b  kháng chi n, qua th c ti n đ i phó v i âm m u, th  đo n c a đ ch cũng nhộ ế ự ễ ố ớ ư ủ ạ ủ ị ư 

t  th c ti n chu n b  l c l ng v  m i m t c a ta.ừ ự ễ ẩ ị ự ượ ề ọ ặ ủ

- Ngay sau ngày Cách m ng Tháng Tám thành công, trong ch  th  kháng chi n ki nạ ỉ ị ế ế  

qu c, Đ ng ta nh n đ nh k  thù chính, nguy hi m nh t c a dân t c là th c dân Pháp,ố ả ậ ị ẻ ể ấ ủ ộ ự  

ph i t p trung mũi nh n đ u tranh vào chúng. Trong quá trình ch  đ o cu c khángả ậ ọ ấ ỉ ạ ộ  

chi n Nam b , Trung ng Đ ng và H  Chí Minh đã ch  đ o k t h p đ u tranh chínhế ộ ươ ả ồ ỉ ạ ế ợ ấ  

tr , quân s  v i ngo i giao đ  làm th t b i âm m u c a Pháp đ nh tách Nam b  ra kh iị ự ớ ạ ể ấ ạ ư ủ ị ộ ỏ  

Vi t Nam.ệ

- Ngày 19/10/1946, Ban Th ng v  Trung ng Đ ng m  H i ngh  quân s  toàn qu cườ ụ ươ ả ở ộ ị ự ố  

l n th  nh t, do T ng Bí th  Tr ng Chinh ch  trì. Xu t phát t  nh n đ nh: “Khôngầ ứ ấ ổ ư ườ ủ ấ ừ ậ ị  

s m thì mu n, Pháp s  đánh mình và mình nh t đ nh ph i đánh Pháp”, H i ngh  đ  raớ ộ ẽ ấ ị ả ộ ị ề  

nh ng ch  tr ng, bi n pháp c  th  c  v  t  t ng và t  ch c đ  quân dân c  n cữ ủ ươ ệ ụ ể ả ề ư ưở ổ ứ ể ả ướ  

s n sàng b c vào cu c chi n đ u m i. Trong ch  th  “Công vi c kh n c p bây gi ”ẵ ướ ộ ế ấ ớ ỉ ị ệ ẩ ấ ờ  

ngày 05/11/1946, H  Chí Minh đã nêu lên nh ng vi c có t m chi n l c, toàn c c khiồ ữ ệ ầ ế ượ ụ  

b c vào cu c kháng chi n và kh ng đ nh lòng tin vào th ng l i cu i cùng.ướ ộ ế ẳ ị ắ ợ ố



- Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c hoàn ch nh và th  hi n t p trung trong ba vănườ ố ế ủ ả ượ ỉ ể ệ ậ  

ki n l n đ c so n th o và công b  sát tr c và sau ngày cu c kháng chi n toàn qu cệ ớ ượ ạ ả ố ướ ộ ế ố  

bùng n . Đó là Ch  th  “Toàn dân kháng chi n” c a Ban Th ng v  Trung ng Đ ngổ ỉ ị ế ủ ườ ụ ươ ả  

ngày  22/12/1946,  “L i  kêu  g i  toàn  qu c  kháng  chi n”  c a  H  Chí  Minh  ngàyờ ọ ố ế ủ ồ  

19/12/1946 và tác ph m “Kháng chi n nh t đ nh th ng l i” c a Tr ng Chinh xu tẩ ế ấ ị ắ ợ ủ ươ ấ  

b n đ u năm 1947.ả ầ

N i dung đ ng l iộ ườ ố

- M c đích kháng chi n: k  t c và phát tri n s  nghi p Cách m ng Tháng Tám, “đánhụ ế ế ụ ể ự ệ ạ  

ph n đ ng th c dân Pháp xâm l c; giành th ng nh t và đ c l p”.ả ộ ự ượ ố ấ ộ ậ

- Tính ch t kháng chi n: tr ng kì kháng chi n, toàn di n kháng chi n.ấ ế ườ ế ệ ế

- Nhi m v  kháng chi n: “Cu c kháng chi n này chính là m t cu c chi n tranh cáchệ ụ ế ộ ế ộ ộ ế  

m ng có tính ch t dân t c đ c l p và dân ch  t  do…nh m hoàn thành nhi m v  gi iạ ấ ộ ộ ậ ủ ự ằ ệ ụ ả  

phóng dân t c và phát tri n dân ch  m i”.ộ ể ủ ớ

- Ph ng châm ti n hành kháng chi n: ti n hành cu c chi n tranh nhân dân, th c hi nươ ế ế ế ộ ế ự ệ  

kháng chi n toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s c mình là chính.ế ệ ự ứ

+ Kháng chi n toàn dân: “B t kì đàn ông, đàn bà không chia tôn giáo, đ ng phái, dânế ấ ả  

t c, b t kì ng i già, ng i tr . H  là ng i Vi t Nam ph i đ ng lên đánh th c dânộ ấ ườ ườ ẻ ễ ườ ệ ả ứ ự  

Pháp”, th c hi n m i ng i dân là m t chi n sĩ, m i làng xóm là m t pháo đài.ự ệ ỗ ườ ộ ế ỗ ộ

+ Kháng chi n toàn di n: đánh đ ch v  m i m t chính tr , quân s , kinh t , văn hóa,ế ệ ị ề ọ ặ ị ự ế  

ngo i giao. Trong đó:ạ

  V  chính tr : th c hi n đoàn k t toàn dân, tăng c ng xây d ng Đ ng, chính quy n,ề ị ự ệ ế ườ ự ả ề  

các đoàn th  nhân dân; đoàn k t v i Miên, Lào và các dân t c yêu chu ng t  do, hòaể ế ớ ộ ộ ự  

bình.



  V  quân s : th c hi n vũ trang toàn dân, xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân, tiêuề ự ự ệ ự ự ượ  

di t đ ch, gi i phóng nhân dân và đ t đai, th c hi n du kích chi n ti n lên v n đ ngệ ị ả ấ ự ệ ế ế ậ ộ  

chi n, đánh chính quy, là “tri t đ  dùng du kích, v n đ ng chi n. B o toàn th c l c,ế ệ ể ậ ộ ế ả ự ự  

kháng chi n lâu dài… v a đánh v a võ trang thêm; v a đánh v a đào t o thêm cánế ừ ừ ừ ừ ạ  

b ”.ộ

  V  kinh t : tiêu th  kháng chi n, xây d ng kinh t  t  c p, t p trung phát tri n n nề ế ổ ế ự ế ự ấ ậ ể ề  

nông nghi p, th  công nghi p, th ng nghi p và công nghi p qu c phòng.ệ ủ ệ ươ ệ ệ ố

  V  văn hóa: xóa b  văn hóa th c dân phong ki n, xây d ng n n văn hóa dân chề ỏ ự ế ự ề ủ 

theo ba nguyên t c: dân t c, khoa h c, đ i chúng.ắ ộ ọ ạ

  V  ngo i giao: th c hi n thêm b n, b t thù, bi u d ng th c l c. “Liên hi p v iề ạ ự ệ ạ ớ ể ươ ự ự ệ ớ  

dân t c Pháp, ch ng ph n đ ng th c dân Pháp”, s n sàng đàm phán n u Pháp côngộ ố ả ộ ự ẵ ế  

nh n Vi t Nam đ c l p,…ậ ệ ộ ậ

+ Kháng chi n lâu dài (tr ng kì): là đ  ch ng âm m u đánh nhanh, th ng nhanh c aế ườ ể ố ư ắ ủ  

Pháp, đ  có th i gian phát huy y u t  “thiên th i, đ a l i, nhân hòa” c a ta, chuy n hóaể ờ ế ố ờ ị ợ ủ ể  

t ng quan l c l ng t  ch  ta y u h n đ ch đ n ch  ta m nh h n đ ch, đánh th ngươ ự ượ ừ ỗ ế ơ ị ế ỗ ạ ơ ị ắ  

đ ch.ị

+ D a vào s c mình là chính: “ph i t  c p, t  túc v  m i m t”, vì ta b  bao vây b nự ứ ả ự ấ ự ề ọ ặ ị ố  

phía. Khi nào có đi u ki n ta s  tranh th  s  giúp đ  c a các n c, song lúc đó cũngề ệ ẽ ủ ự ỡ ủ ướ  

không đ c  l i.ượ ỷ ạ

+ Tri n v ng kháng chi n: m c dù lâu dài, gian kh , khó khăn song nh t đ nh th ngể ọ ế ặ ổ ấ ị ắ  

l i.ợ

K t lu n: đ ng l i kháng chi n c a Đ ng v i nh ng n i dung c  b n nêu trên làế ậ ườ ố ế ủ ả ớ ữ ộ ơ ả  

đúng đ n và sáng t o, v a k  th a đ c kinh nghi m c a t  tiên, đúng v i các nguyênắ ạ ừ ế ừ ượ ệ ủ ổ ớ  



lý v  chi n tranh cách m ng c a ch  nghĩa Mác - Lênin, v a phù h p v i th c t  đ tề ế ạ ủ ủ ừ ợ ớ ự ế ấ  

n c lúc b y gi . Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c công b  s m đã có tác d ngướ ấ ờ ườ ố ế ủ ả ượ ố ớ ụ  

đ a cu c kháng chi n nhanh chóng đi vào n đ nh và phát tri n đúng h ng, t ngư ộ ế ổ ị ể ướ ừ  

b c đi t i th ng l i v  vang.ướ ớ ắ ợ ẻ

 Phát tri n đ ng l i theo ph ng châm hoàn thành gi i phóng dân t c, phát tri n chể ườ ố ươ ả ộ ể ế 

đ  dân ch  nhân dân, ti n lên ch  nghĩa xã h i (1951-1954):ộ ủ ế ủ ộ

Th c hi n đ ng l i kháng chi n c a Đ ng, t  năm 1947 đ n năm 1950, Đ ng đã t pự ệ ườ ố ế ủ ả ừ ế ả ậ  

trung ch  đ o cu c chi n đ u giam chân đ ch trong các đô th , c ng c  các vùng t  doỉ ạ ộ ế ấ ị ị ủ ố ự  

l n, đánh b i các cu c hành quân l n c a đ ch lên Vi t B c; lãnh đ o đ y m nh xâyớ ạ ộ ớ ủ ị ệ ắ ạ ẩ ạ  

d ng h u ph ng, ch ng phá th  đo n “l y chi n tranh nuôi chi n tranh, dùng ng iự ậ ươ ố ủ ạ ấ ế ế ườ  

Vi t đánh ng i Vi t” c a th c dân Pháp; ch  tr ng thi t l p quan h  ngo i giaoệ ườ ệ ủ ự ủ ươ ế ậ ệ ạ  

v i các n c xã h i ch  nghĩa. Th ng l i c a chi n d ch Biên gi i cu i năm 1950 đãớ ướ ộ ủ ắ ợ ủ ế ị ớ ố  

giáng m t đòn n ng n  vào ý chí xâm l c c a đ ch, quân ta giành đ c ch  quy nộ ặ ề ượ ủ ị ượ ủ ề  

ch  đ ng chi n l c trên chi n tr ng chính B c B .ủ ộ ế ượ ế ườ ắ ộ

Đ n đ u năm 1951, tình hình th  gi i và cách m ng Đông D ng có nhi u chuy nế ầ ế ớ ạ ươ ề ể  

bi n m i. Đó là s  l n m nh c a phe xã h i ch  nghĩa làm thay đ i căn b n t ngế ớ ự ớ ạ ủ ộ ủ ổ ả ươ  

quan l c l ng trên tr ng qu c t  có l i cho hòa bình và cách m ng. N c ta đãự ượ ườ ố ế ợ ạ ướ  

đ c các n c xã h i ch  nghĩa công nh n và đ t quan h  ngo i giao. Cu c khángượ ướ ộ ủ ậ ặ ệ ạ ộ  

chi n c a nhân dân ba n c Đông D ng đã giành đ c nh ng th ng l i quan tr ng.ế ủ ướ ươ ượ ữ ắ ợ ọ  

Song l i d ng tình th  khó khăn c a th c dân Pháp, đ  qu c M  đã can thi p tr c ti pợ ụ ế ủ ự ế ố ỹ ệ ự ế  

vào cu c chi n tranh Đông D ng. Đi u ki n l ch s  đó đ t ra yêu c u b  sung vàộ ế ươ ề ệ ị ử ặ ầ ổ  

hoàn ch nh đ ng l i cách m ng, đ a cu c kháng chi n đ n th ng l i. ỉ ườ ố ạ ư ộ ế ế ắ ợ

Đáp ng yêu c u đó, tháng 2/1951, Đ ng C ng s n Đông D ng đã h p Đ i h i đ iứ ầ ả ộ ả ươ ọ ạ ộ ạ  

bi u l n th  II t i Tuyên Quang. Đ i h i đã nh t trí tán thành Báo cáo chính tr  c aể ầ ứ ạ ạ ộ ấ ị ủ  

Ban Ch p hành Trung ng do Ch  t ch H  Chí Minh trình bày và ra Ngh  quy t chiaấ ươ ủ ị ồ ị ế  



tách Đ ng C ng s n Đông D ng thành ba Đ ng cách m ng đ  lãnh đ o cu c khángả ộ ả ươ ả ạ ể ạ ộ  

chi n c a ba dân t c Đông D ng đi t i th ng l i.  Vi t Nam, Đ ng ra ho t đ ngế ủ ộ ươ ớ ắ ợ Ở ệ ả ạ ộ  

công khai l y tên là Đ ng Lao đ ng Vi t Nam.ấ ả ộ ệ

Báo cáo Hoàn thành gi i phóng dân t c, phát tri n dân ch  nhân dân ti n t i ch  nghĩaả ộ ể ủ ế ớ ủ  

xã h i c a T ng Bí th  Tr ng Chinh trình bày t i Đ i h i c a Đ ng Lao đ ng Vi tộ ủ ổ ư ườ ạ ạ ộ ủ ả ộ ệ  

Nam đã k  th a và phát tri n đ ng l i  cách m ng trong các c ng lĩnh chính trế ừ ể ườ ố ạ ươ ị 

tr c đây c a Đ ng thành đ ng l i cách m ng dân t c dân ch  nhân dân. Đ ng l iướ ủ ả ườ ố ạ ộ ủ ườ ố  

đó đ c ph n ánh trong Chính c ng c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam v i n i dung cượ ả ươ ủ ả ộ ệ ớ ộ ơ 

b n là:ả

- Tính ch t xã h i: “Xã h i Vi t Nam hi n nay g m có ba tính ch t: dân ch  nhân dân,ấ ộ ộ ệ ệ ồ ấ ủ  

m t ph n thu c đ a và n a phong ki n.  Ba tính ch t đó đang đ u tranh l n nhau.ộ ầ ộ ị ử ế ấ ấ ẫ  

Nh ng mâu thu n ch  y u lúc này là mâu thu n gi a tính ch t dân ch  nhân dân v iư ẫ ủ ế ẫ ữ ấ ủ ớ  

tính ch t thu c đ a. Mâu thu n đó đã đ c gi i quy t trong quá trình kháng chi n c aấ ộ ị ẫ ượ ả ế ế ủ  

dân t c Vi t Nam ch ng th c dân Pháp và b n can thi p M ”.ộ ệ ố ự ọ ệ ỹ

- Đ i t ng cách m ng: Cách m ng Vi t Nam có hai đ i t ng, đ i t ng chính làố ượ ạ ạ ệ ố ượ ố ượ  

ch  nghĩa đ  qu c xâm l c, c  th  lúc này là đ  qu c Pháp và b n can thi p M .ủ ế ố ượ ụ ể ế ố ọ ệ ỹ  

Đ i t ng ph  hi n nay là phong ki n, c  th  lúc này là phong ki n ph n đ ng.ố ượ ụ ệ ế ụ ể ế ả ộ

- Nhi m v  cách m ng: “Nhi m v  c  b n hi n nay c a cách m ng Vi t Nam là đánhệ ụ ạ ệ ụ ơ ả ệ ủ ạ ệ  

đu i b n đ  qu c xâm l c, giành đ c l p th ng nh t th t s  cho dân t c; xóa bổ ọ ế ố ượ ộ ậ ố ấ ậ ự ộ ỏ 

nh ng di tích phong ki n và n a phong ki n, làm cho ng i cày có ru ng, phát tri nữ ế ử ế ườ ộ ể  

ch  đ  dân ch  nhân dân, gây c  s  cho ch  nghĩa xã h i. Ba nhi m v  đó khăng khítế ộ ủ ơ ở ủ ộ ệ ụ  

v i nhau. Song nhi m v  chính tr c m t là hoàn thành cách m ng gi i phóng dân t c.ớ ệ ụ ướ ắ ạ ả ộ  

Cho nên lúc này ph i t p trung l c l ng vào vi c kháng chi n đ  quy t th ng quânả ậ ự ượ ệ ế ể ế ắ  

xâm l c”.ượ



- Đ ng l c c a cách m ng: có b n giai c p: công nhân, nông dân, ti u t  s n thành th ,ộ ự ủ ạ ố ấ ể ư ả ị  

ti u t  s n trí th c và t  s n dân t c; ngoài ra là nh ng thân sĩ (đ a ch ) yêu n c,ể ư ả ứ ư ả ộ ữ ị ủ ướ  

ti n b . Nh ng giai c p, t ng l p và ph n t  đó h p thành nhân dân. N n t ng là côngế ộ ữ ấ ầ ớ ầ ử ợ ề ả  

nhân, nông dân và lao đ ng trí th c.ộ ứ

- Đ c đi m cách m ng: “Gi i quy t nh ng nhi m v  c  b n nói trên do nhân dân laoặ ể ạ ả ế ữ ệ ụ ơ ả  

đ ng làm đ ng l c, công nông và trí th c làm n n t ng và giai c p công nhân lãnh đ o,ộ ộ ự ứ ề ả ấ ạ  

cách m ng Vi t Nam hi n nay là m t cu c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân. Cáchạ ệ ệ ộ ộ ạ ộ ủ  

m ng đó không ph i là cách m ng dân ch  t  s n l i cũ cũng không ph i là cáchạ ả ạ ủ ư ả ố ả  

m ng xã h i ch  nghĩa mà là m t th  cách m ng dân ch  t  s n theo l i m i ti nạ ộ ủ ộ ứ ạ ủ ư ả ố ớ ế  

tri n thành cách m ng xã h i ch  nghĩa”.ể ạ ộ ủ

- Tri n v ng c a cách m ng: “Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân Vi t Nam nh tể ọ ủ ạ ạ ộ ủ ệ ấ  

đ nh s  đ a Vi t Nam ti n t i ch  nghĩa xã h i”.ị ẽ ư ệ ế ớ ủ ộ

- Con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i: “Đó là con đ ng đ u tranh lâu dài, đ i th  tr iườ ủ ộ ườ ấ ạ ể ả  

qua ba giai đo n: giai đo n th  nh t, nhi m v  ch  y u là hoàn thành gi i phóng dânạ ạ ứ ấ ệ ụ ủ ế ả  

t c; giai đo n th  hai, nhi m v  ch  y u là xóa b  nh ng di tích phong ki n và n aộ ạ ứ ệ ụ ủ ế ỏ ữ ế ử  

phong ki n, th c hi n tri t đ  ng i cày có ru ng, phát tri n k  ngh , hoàn ch nh chế ự ệ ệ ể ườ ộ ể ỹ ệ ỉ ế 

đ  dân ch  nhân dân; giai đo n th  ba, nhi m v  ch  y u là xây d ng c  s  cho chộ ủ ạ ứ ệ ụ ủ ế ự ơ ở ủ 

nghĩa xã h i, ti n lên th c hi n ch  nghĩa xã h i. Ba giai đo n y không tách r i nhau,ộ ế ự ệ ủ ộ ạ ấ ờ  

mà m t thi t liên h , xen k  v i nhau”.ậ ế ệ ẽ ớ

- Giai c p lãnh đ o và m c tiêu c a Đ ng: “Ng i lãnh đ o cách m ng là giai c pấ ạ ụ ủ ả ườ ạ ạ ấ  

công nhân”. “Đ ng Lao đ ng Vi t Nam là Đ ng c a giai c p công nhân và c a nhânả ộ ệ ả ủ ấ ủ  

dân lao đ ng Vi t Nam. M c đích c a Đ ng là phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân,ộ ệ ụ ủ ả ể ế ộ ủ  

ti n lên ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam, đ  th c hi n t  do, h nh phúc cho giaiế ế ộ ộ ủ ở ệ ể ự ệ ự ạ  

c p công nhân, nhân dân lao đ ng và t t c  các dân t c đa s , thi u s   Vi t Nam”.ấ ộ ấ ả ộ ố ể ố ở ệ



- Chính sách c a Đ ng: Có 15 chính sách l n nh m phát tri n ch  đ  dân ch  nhânủ ả ớ ằ ể ế ộ ủ  

dân, gây m m m ng cho ch  nghĩa xã h i và đ y m nh kháng chi n đ n th ng l i.ầ ố ủ ộ ẩ ạ ế ế ắ ợ

- Quan h  qu c t : Vi t Nam đ ng v  phe hòa bình và dân ch , ph i tranh th  s  giúpệ ố ế ệ ứ ề ủ ả ủ ự  

đ  c a các n c xã h i ch  nghĩa và nhân dân th  gi i, c a Trung Qu c, Liên Xô;ỡ ủ ướ ộ ủ ế ớ ủ ố  

th c hi n đoàn k t Vi t - Trung - Xô và đoàn k t Vi t - Miên - Lào…ự ệ ế ệ ế ệ

Đ ng l i cách m ng Vi t Nam thông qua Chính c ng Đ ng Lao đ ng Vi t Nam đãườ ố ạ ệ ươ ả ộ ệ  

ti p t c đ c b  sung, phát tri n qua các h i ngh  Trung ng.ế ụ ượ ổ ể ộ ị ươ

T i H i ngh  Trung ng l n th  nh t (3/1951), Đ ng đã phân tích tình hình qu c t ,ạ ộ ị ươ ầ ứ ấ ả ố ế  

trong n c và nh n m nh ch  tr ng ph i tăng c ng h n n a công tác ch  đ o chi nướ ấ ạ ủ ươ ả ườ ơ ữ ỉ ạ ế  

tranh, “c ng c  và gia c ng b  đ i ch  l c, c ng c  b  đ i đ a ph ng và dân quânủ ố ườ ộ ộ ủ ự ủ ố ộ ộ ị ươ  

du kích”; “gia c ng vi c lãnh đ o kinh t  tài chính”, “th c hi n vi c khuy n khích,ườ ệ ạ ế ự ệ ệ ế  

giúp đ  t  s n dân t c kinh doanh và g i v n c a t  nhân đ  phát tri n công th ngỡ ư ả ộ ọ ố ủ ư ể ể ươ  

nghi p”, “tích c c tham gia phong trào b o v  hòa bình th  gi i”, “c ng c  Đ ng vệ ự ả ệ ế ớ ủ ố ả ề 

t  t ng, chính tr  và t  ch c”.ư ưở ị ổ ứ

Ngh  quy t H i ngh  Trung ng l n th  hai (27/9 đ n 05/10/1951) đã nêu lên chị ế ộ ị ươ ầ ứ ế ủ 

tr ng đ y m nh cu c kháng chi n trên c  s  th c hi n t t ba nhi m v  l n là “raươ ẩ ạ ộ ế ơ ở ự ệ ố ệ ụ ớ  

s c tiêu di t sinh l c đ ch, ti n t i giành u th  quân s ; ra s c phá âm m u thâm đ cứ ệ ự ị ế ớ ư ế ự ứ ư ộ  

c a đ ch là l y chi n tranh nuôi chi n tranh, dùng ng i Vi t tr  ng i Vi t,  đ yủ ị ấ ế ế ườ ệ ị ườ ệ ẩ  

m nh kháng chi n  vùng t m chi m; c ng c  và phát tri n s c kháng chi n c a toànạ ế ở ạ ế ủ ố ể ứ ế ủ  

qu c, toàn dân, c ng c  và phát tri n đoàn k t”.ố ủ ố ể ế

T i H i ngh  Trung ng l n th  t  (1/1953) v n đ  cách m ng ru ng đ t đ cạ ộ ị ươ ầ ứ ư ấ ề ạ ộ ấ ượ  

Đ ng t p trung nghiên c u, ki m đi m và đ  ra ch  tr ng th c hi n tri t đ  gi mả ậ ứ ể ể ề ủ ươ ự ệ ệ ể ả  

tô, chu n b  ti n t i c i cách ru ng đ t. H i ngh  cho r ng “mu n kháng chi n hoànẩ ị ế ớ ả ộ ấ ộ ị ằ ố ế  



toàn th ng l i, dân ch  nhân dân th t thà th c hi n thì ph i thi t th c nâng cao quy nắ ợ ủ ậ ự ệ ả ế ự ề  

l i kinh t  và chính tr  c a nông dân, ph i chia ru ng đ t cho nông dân”.ợ ế ị ủ ả ộ ấ

Đ n H i ngh  Trung ng l n th  năm (11/1953), Đ ng quy t đ nh phát đ ng qu nế ộ ị ươ ầ ứ ả ế ị ộ ầ  

chúng tri t đ  gi m tô và ti n hành c i cách ru ng đ t trong kháng chi n. “C i cáchệ ể ả ế ả ộ ấ ế ả  

ru ng đ t đ  đ m b o cho kháng chi n th ng l i”, “c i cách ru ng đ t là chính sáchộ ấ ể ả ả ế ắ ợ ả ộ ấ  

chung c a c  n c, nh ng ph i làm t ng b c tùy đi u ki n mà n i thì làm tr c,ủ ả ướ ư ả ừ ướ ề ệ ơ ướ  

n i thì làm sau”. “C i cách ru ng đ t là m t cu c cách m ng nông dân, m t cu c đ uơ ả ộ ấ ộ ộ ạ ộ ộ ấ  

tranh giai c p  nông thôn, r t r ng l n, gay go và ph c t p. Cho nên chu n b  ph iấ ở ấ ộ ớ ứ ạ ẩ ị ả  

th t đ y đ , k  ho ch ph i th t rõ ràng, lãnh đ o ph i th t ch t ch …”ậ ầ ủ ế ạ ả ậ ạ ả ậ ặ ẽ

Đ ng l i hoàn thành gi i phóng dân t c, phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân, ti n lênườ ố ả ộ ể ế ộ ủ ế  

ch  nghĩa xã h i c a Đ ng đ c th c hi n trên th c t  giai đo n 1951-1954.ủ ộ ủ ả ượ ự ệ ự ế ạ

3. K t qu , ý nghĩa l ch s , nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ị ử ắ ợ ọ ệ

a. K t qu  và ý nghĩa th ng l i c a vi c th c hi n đ ng l iế ả ắ ợ ủ ệ ự ệ ườ ố

 K t quế ả

- Chính tr : Đ ng ra ho t đ ng công khai, b  máy chính quy n 5 c p đ c c ng c .ị ả ạ ộ ộ ề ấ ượ ủ ố  

M t tr n Liên hi p qu c dân Vi t Nam (Liên Vi t) đ c thành l p. Kh i liên minhặ ậ ệ ố ệ ệ ượ ậ ố  

đoàn k t Vi t Nam - Lào - Campuchia đ c tăng c ng. ế ệ ượ ườ

- Quân s : Đ n cu i năm 1952, l c l ng ch  l c đã có sáu đ i đoàn b  binh, m t đ iự ế ố ự ượ ủ ự ạ ộ ộ ạ  

đoàn công binh - pháo binh. Chính sách ru ng đ t đ c tri n khai, t ng b c th cộ ấ ượ ể ừ ướ ự  

hi n kh u hi u ng i cày có ru ng. Th ng l i c a các chi n d ch Trung Du, Đ ngệ ẩ ệ ườ ộ ắ ợ ủ ế ị ườ  

18, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây B c, Th ng Lào… đã tiêu di t đ c nhi u sinh l cắ ượ ệ ượ ề ự  

đ ch, gi i phóng nhi u vùng đ t đai và dân c , m  r ng vùng gi i phóng c a Vi t Namị ả ề ấ ư ở ộ ả ủ ệ  

và cho cách m ng Lào. Chi n th ng Đi n Biên Ph  đ c ghi vào l ch s  dân t c taạ ế ắ ệ ủ ượ ị ử ộ  



nh  m t B ch Đ ng, m t Chi Lăng hay m t Đ ng Đa trong th  k  XX và đi vào l chư ộ ạ ằ ộ ộ ố ế ỉ ị  

s  th  gi i nh  m t chi n công hi n hách, báo hi u s  th ng l i c a nhân dân các dânử ế ớ ư ộ ế ể ệ ự ắ ợ ủ  

t c b  áp b c, s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dân.ộ ị ứ ự ụ ổ ủ ủ ự

- Ngo i giao: v i ph ng châm k t h p đ u tranh chính tr , quân s  và ngo i giao,ạ ớ ươ ế ợ ấ ị ự ạ  

ngày 27/12/1953, Ban Bí th  ra thông t  nêu rõ: “L p tr ng c a nhân dân Vi t Nam làư ư ậ ườ ủ ệ  

luôn kiên quy t kháng chi n đ n th ng l i cu i cùng. Song nhân dân và Chính ph  taế ế ế ắ ợ ố ủ  

cũng tán thành th ng l ng nh m m c đích gi i quy t hòa bình v n đ  Vi t Nam”.ươ ượ ằ ụ ả ế ấ ề ệ  

Ngày 8/5/1954, H i ngh  qu c t  v  ch m d t chi n tranh Đông D ng chính th cộ ị ố ế ề ấ ứ ế ươ ứ  

khai m c  Gi -ne-v  (Th y s ). Ngày 20/7/1954, các văn b n c a Hi p đ nh Gi -ne-ạ ở ơ ơ ụ ỹ ả ủ ệ ị ơ

v  v  ch m d t chi n tranh, l p l i hòa bình  Đông D ng đ c kí k t, cu c khángơ ề ấ ứ ế ậ ạ ở ươ ượ ế ộ  

chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a quân dân ta k t thúc th ng l i.ế ố ự ượ ủ ế ắ ợ

 Ý nghĩa

- Trong n c: vi c đ  ra và th c hi n th ng l i đ ng l i kháng chi n, xây d ng chướ ệ ề ự ệ ắ ợ ườ ố ế ự ế 

đ  dân ch  nhân dân đã làm th t b i cu c chi n tranh xâm l c c a th c dân Phápộ ủ ấ ạ ộ ế ượ ủ ự  

đ c đ  qu c M  giúp s c  m c đ  cao, bu c chúng ph i công nh n đ c l p, chượ ế ố ỹ ứ ở ứ ộ ộ ả ậ ộ ậ ủ 

quy n, toàn v n lãnh th  c a các n c Đông D ng; làm th t b i âm m u m  r ngề ẹ ổ ủ ướ ươ ấ ạ ư ở ộ  

và kéo dài chi n tranh c a đ  qu c M , k t thúc chi n tranh l p l i hòa bình  Đôngế ủ ế ố ỹ ế ế ậ ạ ở  

D ng; gi i phóng hoàn toàn mi n B c, t o đi u ki n đ  mi n B c ti n lên chươ ả ề ắ ạ ề ệ ể ề ắ ế ủ 

nghĩa xã h i làm căn c  đ a, h u thu n cho cu c đ u tranh  mi n Nam; tăng thêmộ ứ ị ậ ẫ ộ ấ ở ề  

ni m t  hào dân t c cho nhân dân ta và nâng cao uy tín c a Vi t Nam trên tr ng qu cề ự ộ ủ ệ ườ ố  

t .ế

- Qu c t : th ng l i đó đã c  vũ m nh m  phong trào gi i phóng dân t c trên th  gi i;ố ế ắ ợ ổ ạ ẽ ả ộ ế ớ  

m  r ng đ a bàn, tăng thêm l c l ng cho ch  nghĩa xã h i và cách m ng th  gi i,ở ộ ị ự ượ ủ ộ ạ ế ớ  

cùng v i nhân dân Lào và Campuchia đ p tan ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân  baớ ậ ố ị ủ ủ ự ở  



n c Đông D ng, m  ra s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dân cũ trên th  gi i, tr cướ ươ ở ự ụ ổ ủ ủ ự ế ớ ướ  

h t là h  th ng thu c đ a c a th c dân Pháp.ế ệ ố ộ ị ủ ự

Đánh giá v  ý nghĩa l ch s  c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c, Hề ị ử ủ ộ ế ố ự ượ ồ 

Chí Minh nói: “L n đ u tiên trong l ch s , m t n c thu c đ a nh  y u đã đánh th ngầ ầ ị ử ộ ướ ộ ị ỏ ế ắ  

m t n c th c dân hùng m nh. Đó cũng là m t th ng l i v  vang c a nhân dân Vi tộ ướ ự ạ ộ ắ ợ ẻ ủ ệ  

Nam, đ ng th i cũng là m t th ng l i v  vang c a các l c l ng hòa bình, dân ch  vàồ ờ ộ ắ ợ ẻ ủ ự ượ ủ  

ch  nghĩa xã h i trên th  gi i”.ủ ộ ế ớ

b. Nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mắ ợ ọ ệ

Nguyên nhân th ng l iắ ợ

- Có s  lãnh đ o v ng vàng c a Đ ng, v i đ ng l i kháng chi n đúng đ n đã huyự ạ ữ ủ ả ớ ườ ố ế ắ  

đ ng đ c s c m nh toàn dân đánh gi c; có s  đoàn k t chi n đ u c a toàn dân t pộ ượ ứ ạ ặ ự ế ế ấ ủ ậ  

h p trong m t tr n dân t c th ng nh t r ng rãi - M t tr n Liên Vi t, đ c xây d ngợ ặ ậ ộ ố ấ ộ ặ ậ ệ ượ ự  

trên n n t ng kh i liên minh công nông và trí th c v ng ch c;ề ả ố ứ ữ ắ

- Có l c l ng vũ trang g m ba th  quân do Đ ng tr c ti p lãnh đ o ngày càng v ngự ượ ồ ứ ả ự ế ạ ữ  

m nh, chi n đ u dũng c m, m u l c, tài trí, là l c l ng quy t đ nh tiêu di t đ chạ ế ấ ả ư ượ ự ượ ế ị ệ ị  

trên chi n tr ng, đè b p ý chí xâm l c c a đ ch, gi i phóng đ t đai c a T  qu c;ế ườ ẹ ượ ủ ị ả ấ ủ ổ ố

- Có chính quy n dân ch  nhân dân không ng ng đ c c ng c  và l n m nh, làm côngề ủ ừ ượ ủ ố ớ ạ  

c  s c bén t  ch c toàn dân kháng chi n và xây d ng ch  đ  m i;ụ ắ ổ ứ ế ự ế ộ ớ

-  Có s  liên minh đoàn k t  chi n  đ u ch t  ch  gi a  ba dân t c  Vi t  Nam, Lào,ự ế ế ấ ặ ẽ ữ ộ ệ  

Campuchia cùng ch ng k  thù chung; đ ng th i có s  ng h , giúp đ  to l n c aố ẻ ồ ờ ự ủ ộ ỡ ớ ủ  

Trung Qu c, Liên Xô, các n c xã h i ch  nghĩa, các dân t c yêu chu ng hòa bình trênố ướ ộ ủ ộ ộ  

th  gi i, k  c  nhân dân ti n b  Pháp.ế ớ ể ả ế ộ

 Bài h c kinh nghi mọ ệ



-  Th  nh t, đ  ra đ ng l i đúng đ n và quán tri t sâu r ng đ ng l i đó cho toànứ ấ ề ườ ố ắ ệ ộ ườ ố  

Đ ng, toàn dân th c hi n, đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân, kháng chi n toàn dân,ả ự ệ ườ ố ế ế  

toàn di n, lâu dài và d a vào s c mình là chính.ệ ự ứ

- Th  hai, k t h p ch t ch , đúng đ n nhi m v  ch ng đ  qu c v i nhi m v  ch ngứ ế ợ ặ ẽ ắ ệ ụ ố ế ố ớ ệ ụ ố  

phong ki n và xây d ng ch  đ  dân ch  nhân dân, gây m m m ng cho ch  nghĩa xãế ự ế ộ ủ ầ ố ủ  

h i, trong đó nhi m v  t p trung hàng đ u là ch ng đ  qu c gi i phóng dân t c, b oộ ệ ụ ậ ầ ố ế ố ả ộ ả  

v  chính quy n cách m ng.ệ ề ạ

- Th  ba, th c hi n ph ng châm v a kháng chi n v a xây d ng ch  đ  m i, xâyứ ự ệ ươ ừ ế ừ ự ế ộ ớ  

d ng h u ph ng ngày càng v ng m nh đ  có ti m l c m i m t đáp ng yêu c uự ậ ươ ữ ạ ể ề ự ọ ặ ứ ầ  

ngày càng cao c a cu c kháng chi n.ủ ộ ế

- Th  t , quán tri t t  t ng chi n l c kháng chi n gian kh  và lâu dài đ ng th i tíchứ ư ệ ư ưở ế ượ ế ổ ồ ờ  

c c, ch  đ ng đ  ra và th c hi n ph ng th c ti n hành chi n tranh và ngh  thu tự ủ ộ ề ự ệ ươ ứ ế ế ệ ậ  

quân s  sáng t o, k t h p đ u tranh quân s  v i đ u tranh ngo i giao, đ a khángự ạ ế ợ ấ ự ớ ấ ạ ư  

chi n đ n th ng l i.ế ế ắ ợ

+ Th  năm, tăng c ng công tác xây d ng Đ ng, nâng cao s c chi n đ u và hi u l cứ ườ ự ả ứ ế ấ ệ ự  

lãnh đ o c a Đ ng trong chi n tranh.ạ ủ ả ế

 

II. Đ NG L I KHÁNG CHI N CH NG M , TH NG NH T Đ T N C (1954 -ƯỜ Ố Ế Ố Ỹ Ố Ấ Ấ ƯỚ  

1975)

1. Giai đo n 1954 - 1964ạ

a. Hoàn c nh l ch s  cách m ng Vi t Nam sau tháng 7/1954ả ị ử ạ ệ



Sau Hi p đ nh Gi -ne-v , cách m ng Vi t Nam v a có nh ng thu n l i m i, v aệ ị ơ ơ ạ ệ ừ ữ ậ ợ ớ ừ  

đ ng tr c nhi u khó khăn ph c t p:ứ ướ ề ứ ạ

 Thu n l i: H  th ng xã h i ch  nghĩa ti p t c l n m nh c  v  kinh t , quân s , khoaậ ợ ệ ố ộ ủ ế ụ ớ ạ ả ề ế ự  

h c k  thu t, nh t là c a Liên xô; phong trào gi i phóng dân t c ti p t c phát tri n ọ ỹ ậ ấ ủ ả ộ ế ụ ể ở 

châu Á, châu Phi và khu v c M  Latinh; phong trào hòa bình, dân ch  lên cao  cácự ỹ ủ ở  

n c t  b n; mi n B c n c ta đ c hoàn toàn gi i phóng, làm căn c  đ a chung choướ ư ả ề ắ ướ ượ ả ứ ị  

c  n c; th  và l c c a cách m ng đã l n m nh h n sau chín năm kháng chi n; có ýả ướ ế ự ủ ạ ớ ạ ơ ế  

chí đ c l p th ng nh t T  qu c c a nhân dân ta t  B c chí Nam.ộ ậ ố ấ ổ ố ủ ừ ắ

 Khó khăn: Đ  qu c M  có ti m l c kinh t , quân s  hùng m nh, âm m u làm bá chế ố ỹ ề ự ế ự ạ ư ủ 

toàn c u v i các chi n l c ph n cách m ng; th  gi i b c vào th i kì chi n tranhầ ớ ế ượ ả ạ ế ớ ướ ờ ế  

l nh, ch y đua vũ trang gi a hai phe xã h i ch  nghĩa và t  b n ch  nghĩa; xu t hi nạ ạ ữ ộ ủ ư ả ủ ấ ệ  

s  b t đ ng trong h  th ng xã h i ch  nghĩa, nh t là gi a Liên Xô và Trung qu c; đ tự ấ ồ ệ ố ộ ủ ấ ữ ố ấ  

n c b  chia c t làm hai mi n, kinh t  mi n B c nghèo nàn, l c h u, mi n Nam trướ ị ắ ề ế ề ắ ạ ậ ề ở  

thành thu c đ a ki u m i c a M  và đ  qu c M  tr  thành k  thù tr c ti p c a nhânộ ị ể ớ ủ ỹ ế ố ỹ ở ẻ ự ế ủ  

dân ta.

M t Đ ng lãnh đ o hai cu c cách m ng khác nhau,  hai mi n đ t n c có ch  độ ả ạ ộ ạ ở ề ấ ướ ế ộ 

chính tr  khác nhau là đ c đi m l n nh t c a cách m ng Vi t Nam sau tháng 7/1954. ị ặ ể ớ ấ ủ ạ ệ

b. Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa c a đ ng l iộ ủ ườ ố

 Quá trình hình thành và n i dung đ ng l iộ ườ ố

Yêu c u b c thi t đ t ra cho Đ ng ta sau tháng 7/1954 là v ch ra đ c đ ng l i đúngầ ứ ế ặ ả ạ ượ ườ ố  

đ n, v a phù h p v i tình hình m i mi n, tình hình c  n c, v a phù h p v i xu thắ ừ ợ ớ ỗ ề ả ướ ừ ợ ớ ế 

chung c a th i đ i.ủ ờ ạ



- Tháng 9/1954, B  Chính tr  ra Ngh  quy t v  “tình hình m i, nhi m v  m i và chínhộ ị ị ế ề ớ ệ ụ ớ  

sách m i c a Đ ng”. Ngh  quy t đã ch  ra nh ng đ c đi m ch  y u c a tình hìnhớ ủ ả ị ế ỉ ữ ặ ể ủ ế ủ  

trong lúc cách m ng Vi t Nam “b c vào giai đo n m i là: T  chi n tranh chuy nạ ệ ướ ạ ớ ừ ế ể  

sang hòa bình; n c nhà t m chia làm hai mi n; t  nông thôn chuy n vào thành th ; tướ ạ ề ừ ể ị ừ 

phân tán chuy n đ n t p trung.ể ế ậ

- T i H i ngh  l n th  b y (tháng 3/1955) và l n th  tám (tháng 8/1955), Trung ngạ ộ ị ầ ứ ả ầ ứ ươ  

Đ ng nh n đ nh: Mu n ch ng đ  qu c M  và tay sai, c ng c  hòa bình, th c hi nả ậ ị ố ố ế ố ỹ ủ ố ự ệ  

th ng nh t, hoàn thành đ c l p và dân ch , đi u c t lõi là ph i ra s c c ng c  mi nố ấ ộ ậ ủ ề ố ả ứ ủ ố ề  

B c, đ ng th i gi  v ng và đ y m nh cu c đ u tranh c a nhân dân mi n Nam.ắ ồ ờ ữ ữ ẩ ạ ộ ấ ủ ề

- Tháng 12/1957, t i H i ngh  Trung ng l n th  m i ba, Đ ng ta xác đ nh: “M cạ ộ ị ươ ầ ứ ườ ả ị ụ  

tiêu và nhi m v  cách m ng c a toàn Đ ng, toàn dân ta hi n nay là: c ng c  mi nệ ụ ạ ủ ả ệ ủ ố ề  

B c, đ a mi n B c ti n d n lên ch  nghĩa xã h i. Ti p t c đ u tranh đ  th c hi nắ ư ề ắ ế ầ ủ ộ ế ụ ấ ể ự ệ  

th ng nh t n c nhà trên c  s  đ c l p và dân ch  b ng ph ng pháp hòa bình.ố ấ ướ ơ ở ộ ậ ủ ằ ươ

- Tháng 01/1959, H i ngh  Trung ng l n th  15 ra ngh  quy t v  cách m ng mi nộ ị ươ ầ ứ ị ế ề ạ ề  

Nam, H i ngh  nh n đ nh: “Hi n nay, cách m ng Vi t Nam do Đ ng ta lãnh đ o baoộ ị ậ ị ệ ạ ệ ả ạ  

g m hai nhi m v  chi n l c: cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c và cách m ngồ ệ ụ ế ượ ạ ộ ủ ở ề ắ ạ  

dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam. Hai nhi m v  chi n l c đó tuy tính ch t khácộ ủ ở ề ệ ụ ế ượ ấ  

nhau nh ng quan h  h u c  v i nhau,… nh m ph ng h ng chung là gi  v ng hòaư ệ ữ ơ ớ ằ ươ ướ ữ ữ  

bình, th c hi n th ng nh t n c nhà, t o đi u ki n thu n l i đ  đ a c  n c Vi tự ệ ố ấ ướ ạ ề ệ ậ ợ ể ư ả ướ ệ  

Nam ti n lên ch  nghĩa xã h i”. Nhi m v  c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi nế ủ ộ ệ ụ ơ ả ủ ạ ệ ở ề  

Nam là “gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, th cả ề ỏ ố ị ủ ế ố ế ự  

hi n đ c l p dân t c và ng i cày có ru ng, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  ệ ộ ậ ộ ườ ộ ạ ộ ủ ở 

mi n Nam”. “Con đ ng phát tri n c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi n Nam làề ườ ể ơ ả ủ ạ ệ ở ề  

kh i nghĩa giành chính quy n v  tay nhân dân”. Đó là con đ ng “l y s c m nh c aở ề ề ườ ấ ứ ạ ủ  

qu n chúng, d a vào l c l ng chính tr  c a qu n chúng là ch  y u, k t h p v i l cầ ự ự ượ ị ủ ầ ủ ế ế ợ ớ ự  

l ng vũ trang đ  đánh đ  quy n th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, d ng lên chínhượ ể ổ ề ố ị ủ ế ố ế ự  



quy n cách m ng c a nhân dân”. Tuy v y, c n th y r ng cách m ng mi n Nam v nề ạ ủ ậ ầ ấ ằ ạ ề ẫ  

có kh  năng hòa bình phát tri n, t c là kh  năng d n d n c i bi n tình th , d n d nả ể ứ ả ầ ầ ả ế ế ầ ầ  

thay đ i c c di n chính tr   mi n Nam có l i cho cách m ng. Kh  năng đó hi n nayổ ụ ệ ị ở ề ợ ạ ả ệ  

r t ít, song Đ ng ta không g t b  kh  năng đó, mà c n ra s c tranh th  kh  năng đó”.ấ ả ạ ỏ ả ầ ứ ủ ả

Ngh  quy t H i ngh  l n th  15 có ý nghĩa l ch s  to l n, ch ng nh ng đã m  đ ngị ế ộ ị ầ ứ ị ử ớ ẳ ữ ở ườ  

cho cách m ng mi n Nam ti n lên mà còn th  hi n rõ b n lĩnh đ c l p t  ch , sángạ ề ế ể ệ ả ộ ậ ự ủ  

t o c a Đ ng ta trong nh ng năm tháng khó khăn c a cách m ng.ạ ủ ả ữ ủ ạ

Quá trình đ  ra và ch  đ o th c hi n các ngh  quy t, ch  tr ng nói trên chính là quáề ỉ ạ ự ệ ị ế ủ ươ  

trình hình thành đ ng l i chi n l c cho cách m ng c  n c đ c hoàn ch nh t iườ ố ế ượ ạ ả ướ ượ ỉ ạ  

Đ i h i l n th  III c a Đ ng.ạ ộ ầ ứ ủ ả

- Đ i h i l n th  III c a Đ ng h p t i th  đô Hà N i t  ngày 5 đ n ngày 10/09/1960.ạ ộ ầ ứ ủ ả ọ ạ ủ ộ ừ ế  

Đ i h i đã hoàn ch nh đ ng l i chi n l c chung c a cách m ng Vi t Nam trong giaiạ ộ ỉ ườ ố ế ượ ủ ạ ệ  

đo n m i. C  th  là:ạ ớ ụ ể

+ Tăng c ng đoàn k t toàn dân, kiên quy t đ u tranh gi  v ng hòa bình, đ y m nhườ ế ế ấ ữ ữ ẩ ạ  

cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c, đ ng th i đ y m nh cách m ng dân t c dânạ ộ ủ ở ề ắ ồ ờ ẩ ạ ạ ộ  

ch  nhân dân  mi n Nam, th c hi n th ng nh t n c nhà trên c  s  đ c l p và dânủ ở ề ự ệ ố ấ ướ ơ ở ộ ậ  

ch , xây d ng m t n c Vi t Nam hòa bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàuủ ự ộ ướ ệ ố ấ ộ ậ ủ  

m nh, thi t th c góp ph n tăng c ng phe xã h i ch  nghĩa và b o v  hòa bình ạ ế ự ầ ườ ộ ủ ả ệ ở 

Đông Nam Á và th  gi i.ế ớ

+ Nhi m v  chi n l c: “Cách m ng Vi t Nam trong giai đo n hi n t i có hai nhi mệ ụ ế ượ ạ ệ ạ ệ ạ ệ  

v  chi n l c: m t là, ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c. Hai là, gi iụ ế ượ ộ ế ạ ộ ủ ở ề ắ ả  

phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  và b n tay sai, th c hi n th ngề ỏ ố ị ủ ế ố ỹ ọ ự ệ ố  

nh t n c nhà, hoàn thành đ c l p và dân ch  trong c  n c”.ấ ướ ộ ậ ủ ả ướ



+ M c tiêu chi n l c: “Nhi m v  cách m ng  mi n B c và nhi m v  cách m ng ụ ế ượ ệ ụ ạ ở ề ắ ệ ụ ạ ở 

mi n Nam thu c hai chi n l c khác nhau, m i nhi m v  nh m gi i quy t yêu c uề ộ ế ượ ỗ ệ ụ ằ ả ế ầ  

c  th  c a m i mi n trong hoàn c nh n c nhà t m b  chia c t. Hai nhi m v  đóụ ể ủ ỗ ề ả ướ ạ ị ắ ệ ụ  

nh m gi i quy t mâu thu n chung c a c  n c gi a nhân dân ta v i đ  qu c M  vàằ ả ế ẫ ủ ả ướ ữ ớ ế ố ỹ  

b n tay sai c a chúng, th c hi n m c tiêu chung tr c m t là hòa bình th ng nh t Tọ ủ ự ệ ụ ướ ắ ố ấ ổ 

qu c”.ố

+ M i quan h  gi a cách m ng hai mi n: do cùng th c hi n m t m c tiêu chung nênố ệ ữ ạ ề ự ệ ộ ụ  

“Hai nhi m v  chi n l c y có quan h  m t thi t v i nhau và có tác d ng thúc đ yệ ụ ế ượ ấ ệ ậ ế ớ ụ ẩ  

l n nhau”.ẫ

+ Vai trò, nhi m v  c a cách m ng m i mi n đ i v i cách m ng c  n c: cách m ngệ ụ ủ ạ ỗ ề ố ớ ạ ả ướ ạ  

xã h i ch  nghĩa  mi n B c có nhi m v  xây d ng ti m l c và b o v  căn c  đ aộ ủ ở ề ắ ệ ụ ự ề ự ả ệ ứ ị  

c a c  n c, h u thu n cho cách m ng mi n Nam, chu n b  cho c  n c đi lên chủ ả ướ ậ ẫ ạ ề ẩ ị ả ướ ủ 

nghĩa xã h i v  sau, nên gi  vai trò quy t đ nh nh t đ i v i s  phát tri n c a toàn bộ ề ữ ế ị ấ ố ớ ự ể ủ ộ  

cách m ng Vi t Nam và đ i v i s  nghi p th ng nh t n c nhà. Cách m ng dân t cạ ệ ố ớ ự ệ ố ấ ướ ạ ộ  

dân ch  nhân dân  mi n Nam gi  vai trò quy t đ nh tr c ti p đ i v i s  nghi p gi iủ ở ề ữ ế ị ự ế ố ớ ự ệ ả  

phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  và bè lũ tay sai, th c hi n hòaề ỏ ố ị ủ ế ố ỹ ự ệ  

bình th ng nh t n c nhà, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong cố ấ ướ ạ ộ ủ ả 

n c.ướ

+ Con đ ng th ng nh t đ t n c: trong khi ti n hành đ ng th i hai chi n l c cáchườ ố ấ ấ ướ ế ồ ờ ế ượ  

m ng, Đ ng kiên trì con đ ng hòa bình th ng nh t theo tinh th n Hi p đ nh Gi -ne-ạ ả ườ ố ấ ầ ệ ị ơ

v : th c hi n hi p th ng t ng tuy n c  hòa bình th ng nh t Vi t Nam vì đó là conơ ự ệ ệ ươ ổ ể ử ố ấ ệ  

đ ng tránh đ c s  hao t n x ng máu cho dân t c ta và phù h p v i xu h ngườ ượ ự ổ ươ ộ ợ ớ ướ  

chung c a th  gi i. Nh ng chúng ta ph i luôn luôn nâng cao c nh giác, s n sàng đ iủ ế ớ ư ả ả ẵ ố  

phó v i m i tình th . N u đ  qu c M  và b n tay sai c a chúng li u lĩnh gây ra chi nớ ọ ế ế ế ố ỹ ọ ủ ề ế  

tranh hòng xâm l c mi n B c thì nhân dân c  n c ta s  kiên quy t đ ng d y đánhượ ề ắ ả ướ ẽ ế ứ ậ  

b i chúng, hoàn thành đ c l p và th ng nh t T  qu c.ạ ộ ậ ố ấ ổ ố



Ý nghĩa c a đ ng l iủ ườ ố

- Đ ng l i đó th  hi n t  t ng chi n l c c a Đ ng: gi ng cao ng n c  đ c l pườ ố ể ệ ư ưở ế ượ ủ ả ươ ọ ờ ộ ậ  

dân t c và ch  nghĩa xã h i, v a phù h p v i mi n B c, v a phù h p v i mi n Nam,ộ ủ ộ ừ ợ ớ ề ắ ừ ợ ớ ề  

v a phù h p v i c  n c và phù h p v i tình hình qu c t  nên đã huy đ ng và k từ ợ ớ ả ướ ợ ớ ố ế ộ ế  

h p đ c s c m nh c a h u ph ng và ti n tuy n, s c m nh c  n c và s c m nhợ ượ ứ ạ ủ ậ ươ ề ế ứ ạ ả ướ ứ ạ  

c a cách m ng trên th  gi i, tranh th  đ c s  đ ng tình giúp đ  c a c  Liên xô vàủ ạ ế ớ ủ ượ ự ồ ỡ ủ ả  

Trung qu c; do đó đã t o ra đ c s c m nh t ng h p đ  dân t c ta đ  s c đánh th ngố ạ ượ ứ ạ ổ ợ ể ộ ủ ứ ắ  

đ  qu c M  xâm l c, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t đ t n c.ế ố ỹ ượ ả ề ố ấ ấ ướ

- Đ t trong b i c nh Vi t Nam và qu c t  lúc b y gi , đ ng l i cách m ng Vi tặ ố ả ệ ố ế ấ ờ ườ ố ạ ệ  

Nam đã th  hi n tinh th n đ c l p, t  ch , sáng t o c a Đ ng ta trong vi c gi i quy tể ệ ầ ộ ậ ự ủ ạ ủ ả ệ ả ế  

nh ng v n đ  không có ti n l  l ch s , v a đúng v i th c ti n Vi t Nam, vùa phù h pữ ấ ề ề ệ ị ử ừ ớ ự ễ ệ ợ  

v i l i ích c a nhân lo i và xu th  th i đ i.ớ ợ ủ ạ ế ờ ạ

- Đ ng l i chi n l c chung cho c  n c và đ ng l i cách m ng  m i mi n là cườ ố ế ượ ả ướ ườ ố ạ ở ỗ ề ơ  

s  đ  Đ ng ch  đ o quân dân ta ph n đ u giành đ c nh ng thành t u to l n trongở ể ả ỉ ạ ấ ấ ượ ữ ự ớ  

quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c và đ u tranh th ng l i ch ng cácự ủ ộ ở ề ắ ấ ắ ợ ố  

chi n l c chi n tranh c a đ  qu c M  và tay sai  mi n Nam.ế ượ ế ủ ế ố ỹ ở ề

2. Giai đo n 1965-1975ạ

a. Hoàn c nh l ch sả ị ử

T  đ u năm 1965, đ  c u vãn nguy c  s p đ  c a ch  đ  Sài Gòn và s  phá s n c aừ ầ ể ứ ơ ụ ổ ủ ế ộ ự ả ủ  

chi n l c chi n tranh đ c bi t, đ  qu c M  đã  t đ a quân M  và quân ch  h uế ượ ế ặ ệ ế ố ỹ ồ ạ ư ỹ ư ầ  

vào mi n Nam, ti n hành cu c chi n tranh c c b  v i quy mô l n; đ ng th i dùngề ế ộ ế ụ ộ ớ ớ ồ ờ  

không quân, h i quân ti n hành cu c chi n tranh phá ho i mi n B c. Tr c tình hìnhả ế ộ ế ạ ề ắ ướ  

đó, Đ ng ta quy t đ nh phát đ ng cu c kháng chi n ch ng M , c u n c trên ph m viả ế ị ộ ộ ế ố ỹ ứ ướ ạ  

toàn qu c.ố



Thu n l i: Khi b c vào cu c kháng chi n ch ng đ  qu c M , cách m ng th  gi iậ ợ ướ ộ ế ố ế ố ỹ ạ ế ớ  

đang  th  ti n công.  mi n B c, k  ho ch 5 năm l n th  nh t đã đ t và v t cácở ế ế Ở ề ắ ế ạ ầ ứ ấ ạ ượ  

m c tiêu đã đ  ra v  kinh t , văn hóa. S  chi vi n s c ng i, s c c a c a mi n B cụ ề ề ế ự ệ ứ ườ ứ ủ ủ ề ắ  

cho cách m ng mi n Nam đ c đ y m nh c  theo đ ng b  và đ ng bi n.  mi nạ ề ượ ẩ ạ ả ườ ộ ườ ể Ở ề  

Nam, v t qua nh ng khó khăn trong nh ng năm 1961-1962, năm 1963, cu c đ u tranhượ ữ ữ ộ ấ  

c a quân dân ta đã có b c phát tri n m i. Ba công c  c a chi n tranh đ c bi t (ng yủ ướ ể ớ ụ ủ ế ặ ệ ụ  

quân - ng y quy n; p chi n l c và đô th ) đ u b  quân dân ta t n công liên t c. Đ nụ ề ấ ế ượ ị ề ị ấ ụ ế  

đ u năm 1965, chi n l c “chi n tranh đ c bi t” c a đ  qu c M  đ c tri n khaiầ ế ượ ế ặ ệ ủ ế ố ỹ ượ ể  

đ n m c cao nh t đã b  phá s n.ế ứ ấ ị ả

 Khó khăn: S  b t đ ng gi a Liên Xô và Trung Qu c càng tr  nên gay g t không có l iự ấ ồ ữ ố ở ắ ợ  

cho cách m ng Vi t Nam. Vi c đ  qu c M  m  cu c “chi n tranh c c b ”,  t đ aạ ệ ệ ế ố ỹ ở ộ ế ụ ộ ồ ạ ư  

quân đ i vi n chinh M  và ch  h u vào tr c ti p xâm l c mi n Nam đã làm choộ ễ ỹ ư ầ ự ế ượ ề  

t ng quan l c l ng tr  nên b t l i cho ta.ươ ự ượ ở ấ ợ

Tình hình đó đ t ra yêu c u m i cho Đ ng ta trong vi c xác đ nh quy t tâm và đ  raặ ầ ớ ả ệ ị ế ề  

đ ng l i kháng chi n nh m đánh th ng gi c M  xâm l c trên c  n c, gi i phóngườ ố ế ằ ắ ặ ỹ ượ ả ướ ả  

mi n Nam, th ng nh t T  qu c.ề ố ấ ổ ố

b. Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa c a đ ng l iộ ủ ườ ố

 Quá trình hình thành và n i dung đ ng l iộ ườ ố

Khi M  th c hi n “Chi n tranh đ c bi t”  mi n Nam, các H i ngh  c a B  chính trỹ ự ệ ế ặ ệ ở ề ộ ị ủ ộ ị 

đ u năm 1961 và đ u năm 1962 đã nêu ch  tr ng gi  v ng và phát tri n th  ti nầ ầ ủ ươ ữ ữ ể ế ế  

công mà ta đã giành đ c sau cu c “đ ng kh i” năm 1960, đ a cách m ng mi n Namượ ộ ồ ở ư ạ ề  

t  kh i nghĩa t ng ph n phát tri n thành chi n tranh cách m ng trên quy mô toànừ ở ừ ầ ể ế ạ  

mi n. B  Chính tr  ch  tr ng k t h p kh i nghĩa c a qu n chúng v i chi n tranhề ộ ị ủ ươ ế ợ ở ủ ầ ớ ế  

cách m ng, gi  v ng và đ y m nh đ u tranh chính tr , đ ng th i phát tri n đ u tranhạ ữ ữ ẩ ạ ấ ị ồ ờ ể ấ  



vũ trang lên m t b c m i ngang t m v i đ u tranh chính tr . Th c hành k t h p đ uộ ướ ớ ầ ớ ấ ị ự ế ợ ấ  

tranh quân s  và đ u tranh chính tr  song song, đ y m nh đánh đ ch b ng ba mũi giápự ấ ị ẩ ạ ị ằ  

công: quân s , chính tr , binh v n.ự ị ậ

H i ngh  Trung ng Đ ng l n th  chín (11/1963), ngoài vi c xác đ nh đúng đ n quanộ ị ươ ả ầ ứ ệ ị ắ  

đi m qu c t , h ng ho t đ ng đ i ngo i vào vi c k t h p s c m nh dân t c v i s cể ố ế ướ ạ ộ ố ạ ệ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ  

m nh th i đ i đ  đánh M  và th ng M , còn quy t đ nh nhi u v n đ  quan tr ng vạ ờ ạ ể ỹ ắ ỹ ế ị ề ấ ề ọ ề 

cách m ng mi n Nam. H i ngh  ti p t c kh ng đ nh đ u tranh chính tr , đ u tranh vũạ ề ộ ị ế ụ ẳ ị ấ ị ấ  

trang đi đôi, c  hai đ u có vai trò quy t đ nh c  b n, đ ng th i nh n m nh yêu c uả ề ế ị ơ ả ồ ờ ấ ạ ầ  

m i c a đ u tranh vũ trang. Đ i v i mi n B c, H i ngh  ti p t c xác đ nh trách nhi mớ ủ ấ ố ớ ề ắ ộ ị ế ụ ị ệ  

căn c  đ a, h u ph ng đ i v i cách m ng mi n Nam, đ ng th i nâng cao c nh giác,ứ ị ậ ươ ố ớ ạ ề ồ ờ ả  

tri n khai m i m t, s n sàng đ i phó v i âm m u đánh phá c a đ ch.ể ọ ặ ẵ ố ớ ư ủ ị

Tr c hành đ ng gây “Chi n tranh c c b ”  mi n Nam, ti n hành chi n tranh pháướ ộ ế ụ ộ ở ề ế ế  

ho i mi n B c c a đ  qu c M , H i ngh  Trung ng l n th  11 (3/1965) và l n thạ ề ắ ủ ế ố ỹ ộ ị ươ ầ ứ ầ ứ 

12 (12/1965) đã t p trung đánh giá tình hình và đ  ra đ ng l i kháng chi n ch ng M ,ậ ề ườ ố ế ố ỹ  

c u n c.ứ ướ

- V  nh n đ nh tình hình và ch  tr ng chi n l c: Trung ng Đ ng cho r ng cu cề ậ ị ủ ươ ế ượ ươ ả ằ ộ  

“chi n tranh c c b ” mà M  đang ti n hành  mi n Nam v n là cu c chi n tranh xâmế ụ ộ ỹ ế ở ề ẫ ộ ế  

l c th c dân m i, bu c ph i th c thi trong th  thua, th  th t b i và b  đ ng cho nênượ ự ớ ộ ả ự ế ế ấ ạ ị ộ  

nó ch a đ ng đ y mâu thu n chi n l c. T  s  phân tích và nh n đ nh đó, Trungứ ự ầ ẫ ế ượ ừ ự ậ ị  

ng Đ ng quy t đ nh phát đ ng cu c kháng chi n ch ng đ  qu c M  xâm l cươ ả ế ị ộ ộ ế ố ế ố ỹ ượ  

trong toàn qu c, coi ch ng M , c u n c là nhi m v  thiêng liêng c a c  dân t c tố ố ỹ ứ ướ ệ ụ ủ ả ộ ừ 

Nam chí B c.ắ

- Quy t tâm và m c tiêu chi n l c: nêu cao kh u hi u: “Quy t tâm đánh th ng gi cế ụ ế ượ ẩ ệ ế ắ ặ  

M  xâm l c”, “Kiên quy t đánh b i cu c chi n tranh xâm l c c a đ  qu c Mỹ ượ ế ạ ộ ế ượ ủ ế ố ỹ 

trong b t kì tình hu ng nào, nh m b o v  mi n B c, gi i phóng mi n Nam, hoànấ ố ằ ả ệ ề ắ ả ề  



thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong c  n c, ti n t i th c hi n hòa bìnhạ ộ ủ ả ướ ế ớ ự ệ  

th ng nh t n c nhà”.ố ấ ướ

- Ph ng châm ch  đ o chi n l c: Ti p t c đ y m nh cu c chi n tranh nhân dânươ ỉ ạ ế ượ ế ụ ẩ ạ ộ ế  

ch ng chi n tranh c c b  c a M   mi n Nam, đ ng th i phát đ ng chi n tranh nhânố ế ụ ộ ủ ỹ ở ề ồ ờ ộ ế  

dân ch ng chi n tranh phá ho i c a M   mi n B c; th c hi n kháng chi n lâu dài,ố ế ạ ủ ỹ ở ề ắ ự ệ ế  

d a vào s c mình là chính, càng đánh càng m nh, c  g ng đ n m c đ  cao, t p trungự ứ ạ ố ắ ế ứ ộ ậ  

l c l ng c a c  hai mi n đ  m  nh ng cu c ti n công l n, tranh th  th i c  giànhự ượ ủ ả ề ể ở ữ ộ ế ớ ủ ờ ơ  

th ng l i quy t đ nh trong th i gian t ng đ i ng n trên chi n tr ng mi n Nam.ắ ợ ế ị ờ ươ ố ắ ế ườ ề

- T  t ng và ph ng châm đ u tranh  mi n Nam: gi  v ng và phát tri n th  ti nư ưở ươ ấ ở ề ữ ữ ể ế ế  

công, kiên quy t ti n công và liên t c ti n công. “Ti p t c kiên trì ph ng châm: k tế ế ụ ế ế ụ ươ ế  

h p đ u tranh quân s  v i đ u tranh chính tr , tri t đ  th c hi n ba mũi giáp công”,ợ ấ ự ớ ấ ị ệ ể ự ệ  

đánh đ ch trên c  ba vùng chi n l c. Trong giai đo n hi n nay, đ u tranh quân s  cóị ả ế ượ ạ ệ ấ ự  

tác d ng quy t đ nh tr c ti p và gi  m t v  trí ngày càng quan tr ng.ụ ế ị ự ế ữ ộ ị ọ

- T  t ng ch  đ o đ i v i mi n B c: Chuy n h ng xây d ng kinh t , b o đ m ti pư ưở ỉ ạ ố ớ ề ắ ể ướ ự ế ả ả ế  

t c xây d ng mi n B c v ng m nh v  kinh t  và qu c phòng trong đi u ki n cóụ ự ề ắ ữ ạ ề ế ố ề ệ  

chi n tranh, ti n hành cu c chi n tranh nhân dân ch ng chi n tranh phá ho i c a đế ế ộ ế ố ế ạ ủ ế 

qu c M  đ  b o v  v ng ch c mi n B c xã h i ch  nghĩa, đ ng viên s c ng i, s cố ỹ ể ả ệ ữ ắ ề ắ ộ ủ ộ ứ ườ ứ  

c a  m c cao nh t đ  chi vi n cho cu c chi n tranh gi i phóng mi n Nam, đ ng th iủ ở ứ ấ ể ệ ộ ế ả ề ồ ờ  

tích c c chu n b  đ  phòng đ  đánh b i đ ch trong tr ng h p chúng li u lĩnh m  r ngự ẩ ị ề ể ạ ị ườ ợ ề ở ộ  

“Chi n tranh c c b ” ra c  n c.ế ụ ộ ả ướ

- Nhi m v  và m i quan h  gi a cu c chi n đ u  hai mi n: trong cu c chi n tranhệ ụ ố ệ ữ ộ ế ấ ở ề ộ ế  

ch ng M , c u n c, mi n Nam là ti n tuy n l n, mi n B c là h u ph ng l n. B oố ỹ ứ ướ ề ề ế ớ ề ắ ậ ươ ớ ả  

v  mi n B c là nhi m v  c a c  n c vì xã h i ch  nghĩa là h u ph ng v ng ch cệ ề ắ ệ ụ ủ ả ướ ộ ủ ậ ươ ữ ắ  

trong cu c chi n tranh ch ng M . Ph i đánh b i cu c chi n tranh phá ho i c a độ ế ố ỹ ả ạ ộ ế ạ ủ ế 

qu c M   mi n B c và ra s c tăng c ng l c l ng v  m i m t nh m đ m b o chiố ỹ ở ề ắ ứ ườ ự ượ ề ọ ặ ằ ả ả  



vi n đ c l c cho mi n Nam càng đánh càng m nh. Hai nhi m v  trên không tách r iệ ắ ự ề ạ ệ ụ ờ  

nhau mà m t thi t g n bó v i nhau. Kh u hi u chung c a nhân dân c  n c lúc này làậ ế ắ ớ ẩ ệ ủ ả ướ  

“T t c  đ  đánh th ng gi c M  xâm l c”.ấ ả ể ắ ặ ỹ ượ

 

 Ý nghĩa c a đ ng l iủ ườ ố

Đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c c a Đ ng đ c đ  ra t i các H i nghườ ố ế ố ỹ ứ ướ ủ ả ượ ề ạ ộ ị 

Trung ng l n th  11 và 12 có ý nghĩa h t s c quan tr ng:ươ ầ ứ ế ứ ọ

- Th  hi n quy t tâm đánh M  và th ng M , tinh th n cách m ng ti n công, tinh th nể ệ ế ỹ ắ ỹ ầ ạ ế ầ  

đ c l p t  ch , s  kiên trì m c tiêu gi i phóng mi n Nam, th ng nh t T  qu c, ph nộ ậ ự ủ ự ụ ả ề ố ấ ổ ố ả  

ánh đúng đ n ý chí, nguy n v ng chung c a toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân ta.ắ ệ ọ ủ ả

- Th  hi n t  t ng n m v ng, gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xãể ệ ư ưở ắ ữ ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ  

h i, ti p t c ti n hành đ ng th i và k t h p ch t ch  hai chi n l c cách m ng trongộ ế ụ ế ồ ờ ế ợ ặ ẽ ế ượ ạ  

hoàn c nh c  n c có chi n tranh  m c đ  khác nhau, phù h p v i th c t  đ t n cả ả ướ ế ở ứ ộ ợ ớ ự ế ấ ướ  

và b i c nh qu c t .ố ả ố ế

- Đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân toàn dân, toàn di n, lâu dài và d a vào s c mìnhườ ố ế ệ ự ứ  

là chính đ c phát tri n trong hoàn c nh m i, t o nên s c m nh m i đ  dân t c ta đượ ể ả ớ ạ ứ ạ ớ ể ộ ủ 

s c đánh th ng gi c M  xâm l c.ứ ắ ặ ỹ ượ

3. K t qu , ý nghĩa l ch s , nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ị ử ắ ợ ọ ệ

a. K t qu  và ý nghĩa l ch sế ả ị ử

 K t qu  ế ả



-  mi n B c, th c hi n đ ng l i, ch  tr ng c a Đ ng, sau 21 năm n  l c ph nỞ ề ắ ự ệ ườ ố ủ ươ ủ ả ỗ ự ấ  

đ u, công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i đã đ t đ c nh ng thành t u đáng t  hào.ấ ộ ự ủ ộ ạ ượ ữ ự ự  

M t ch  đ  xã h i m i, ch  đ  xã h i ch  nghĩa b c đ u đ c hình thành. Dù chi nộ ế ộ ộ ớ ế ộ ộ ủ ướ ầ ượ ế  

tranh ác li t, b  t n th t n ng n  v  v t ch t, thi t h i l n v  ng i, song không cóệ ị ổ ấ ặ ề ề ậ ấ ệ ạ ớ ề ườ  

n n đói, d ch b nh và s  r i lo n xã h i. Văn hóa, xã h i, y t , giáo d c không nh ngạ ị ệ ự ố ạ ộ ộ ế ụ ữ  

đ c duy trì mà còn có s  phát tri n m nh. S n xu t nông nghi p phát tri n, côngượ ự ể ạ ả ấ ệ ể  

nghi p đ a ph ng đ c tăng c ng.ệ ị ươ ượ ườ

Trong hai cu c chi n đ u ch ng chi n tranh phá ho i b ng không quân và h i quânộ ế ấ ố ế ạ ằ ả  

c a đ  qu c M , quân dân mi n B c đã b o v  v ng ch c đ a bàn, vùng tr i và vùngủ ế ố ỹ ề ắ ả ệ ữ ắ ị ờ  

bi n. Chi n th ng l ch s  c a tr n “Đi n Biên Ph  trên không” trên b u tr i Hà N iể ế ắ ị ử ủ ậ ệ ủ ầ ờ ộ  

cu i năm 1972 là ni m t  hào to l n c a dân t c ta, đ c nhân dân th  gi i ng ngố ề ự ớ ủ ộ ượ ế ớ ưỡ  

m .ộ

Mi n B c không ch  chia l a v i các chi n tr ng mà còn hoàn thành xu t s c vai tròề ắ ỉ ử ớ ế ườ ấ ắ  

căn c  đ a c a cách m ng c  n c và nhi m v  h u ph ng l n đ i v i chi n tr ngứ ị ủ ạ ả ướ ệ ụ ậ ươ ớ ố ớ ế ườ  

mi n Nam.ề

-  mi n Nam: D i s  ch  đ o đúng đ n c a Đ ng, quân dân ta đã v t lên m i gianỞ ề ướ ự ỉ ạ ắ ủ ả ượ ọ  

kh  hy sinh, b n b  và anh dũng chi n đ u, l n l t đánh b i các chi n l c chi nổ ề ỉ ế ấ ầ ượ ạ ế ượ ế  

tranh xâm l c c a đ  qu c M . Trong giai đo n 1954 - 1960 đã đánh b i cu c chi nượ ủ ế ố ỹ ạ ạ ộ ế  

tranh “đ n ph ng” c a M - Ng y, đ a cách m ng t  th  gi  gìn l c l ng sang thơ ươ ủ ỹ ụ ư ạ ừ ế ữ ự ượ ế 

ti n công; giai đo n 1961 - 1965 đã gi  v ng và phát tri n th  ti n công, đánh b iế ạ ữ ữ ể ế ế ạ  

chi n l c “chi n tranh đ c bi t” c a M ; giai đo n 1965-1968 đã đánh b i cu cế ượ ế ặ ệ ủ ỹ ạ ạ ộ  

“chi n tranh c c b ” c a M  và ch  h u, bu c M  ph i xu ng thang chi n tranh,ế ụ ộ ủ ỹ ư ầ ộ ỹ ả ố ế  

ch p nh n ng i vào bàn đàm phán v i ta t i Pa-ri; giai đo n 1969 - 1975 đã đánh b iấ ậ ồ ớ ạ ạ ạ  

chi n l c “Vi t Nam hóa chi n tranh” c a M  và tay sai v i đ nh cao là Đ i th ngế ượ ệ ế ủ ỹ ớ ỉ ạ ắ  

Mùa Xuân 1975 và Chi n d ch H  Chí Minh l ch s , đ p tan toàn b  chính quy n đ ch,ế ị ồ ị ử ậ ộ ề ị  

bu c chúng ph i tuyên b  đ u hàng vô đi u ki n, gi i phóng hoàn toàn mi n Nam, k tộ ả ố ầ ề ệ ả ề ế  



thúc 21 năm chi n đ u ch ng đ  qu c M  xâm l c (tính t  1954), đ a l i đ c l p,ế ấ ố ế ố ỹ ượ ừ ư ạ ộ ậ  

th ng nh t, toàn v n lãnh th  cho đ t n c.ố ấ ẹ ổ ấ ướ

 Ý nghĩa l ch sị ử

- Đ i v i n c ta:ố ớ ướ

+ V i th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng đ  qu c M  xâm l c nhân dân ta đãớ ắ ợ ủ ộ ế ố ế ố ỹ ượ  

hoàn thành cu c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trên ph m vi c  n c, m  ra kộ ạ ộ ủ ạ ả ướ ở ỉ 

nguyên m i cho dân t c ta, k  nguyên c  n c hòa bình, th ng nh t, cùng chung m tớ ộ ỉ ả ướ ố ấ ộ  

nhi m v  chi n l c, đi lên ch  nghĩa xã h i.ệ ụ ế ượ ủ ộ

+ Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đã tăng thêm s c m nh v tắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ứ ạ ậ  

ch t, tinh th n, th  và l c cho cách m ng và dân t c Vi t Nam, đ  l i ni m t  hào sâuấ ầ ế ự ạ ộ ệ ể ạ ề ự  

s c và nh ng kinh nghi m quý báu cho s  nghi p d ng n c và gi  n c giai đo nắ ữ ệ ự ệ ự ướ ữ ướ ạ  

sau.

+ Th ng l i c a dân t c ta trong cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c đã góp ph nắ ợ ủ ộ ộ ế ố ứ ướ ầ  

quan tr ng vào vi c nâng cao uy tín c a Đ ng và dân t c Vi t Nam trên tr ng qu cọ ệ ủ ả ộ ệ ườ ố  

t .ế

- Đ i v i cách m ng th  gi i:ố ớ ạ ế ớ

+ Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đã đ p tan cu c ph n kíchắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ậ ộ ả  

l n nh t c a ch  nghĩa đ  qu c vào ch  nghĩa xã h i và cách m ng th  gi i k  t  sauớ ấ ủ ủ ế ố ủ ộ ạ ế ớ ể ừ  

cu c chi n tranh th  gi i l n th  hai, b o v  v ng ch c ti n đ n phía Đông Nam Áộ ế ế ớ ầ ứ ả ệ ữ ắ ề ồ  

c a ch  nghĩa xã h i.ủ ủ ộ

+ Đã làm phá s n chi n l c chi n tranh xâm l c c a đ  qu c M , gây t n th t toả ế ượ ế ượ ủ ế ố ỹ ổ ấ  

l n và tác đ ng sâu s c đ n n i tình n c M  tr c m t và lâu dài.ớ ộ ắ ế ộ ướ ỹ ướ ắ



+ Đã góp ph n làm suy y u tr n đ a c a ch  nghĩa đ  qu c, phá v  m t phòng tuy nầ ế ậ ị ủ ủ ế ố ỡ ộ ế  

quan tr ng c a chúng  khu v c Đông Nam Á, m  ra s  s p đ  không th  tránh kh iọ ủ ở ự ở ự ụ ổ ể ỏ  

c a ch  nghĩa th c dân m i.ủ ủ ự ớ

+ Đã c  vũ m nh m  phong trào đ u tranh vì m c tiêu đ c l p dân t c, dân ch , t  doổ ạ ẽ ấ ụ ộ ậ ộ ủ ự  

và hòa bình phát tri n c a nhân dân th  gi i.ể ủ ế ớ

Đánh giá th ng l i l ch s  c a s  nghi p ch ng M , c u n c, Báo cáo chính tr  t iắ ợ ị ử ủ ự ệ ố ỹ ứ ướ ị ạ  

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IV c a Đ ng (12/1976) ghi rõ: “Năm tháng s  trôiạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ẽ  

qua, nh ng th ng l i c a nhân dân ta trong s  nghi p kháng chi n ch ng M , c uư ắ ợ ủ ự ệ ế ố ỹ ứ  

n c mãi mãi đ c ghi vào l ch s  dân t c nh  m t trong nh ng trang chói l i nh t,ướ ượ ị ử ộ ư ộ ữ ọ ấ  

m t bi u t ng sáng ng i v  s  toàn th ng c a ch  nghĩa anh hùng cách m ng và tríộ ể ượ ờ ề ự ắ ủ ủ ạ  

tu  con ng i và đi vào l ch s  th  gi i nh  m t chi n công vĩ đ i c a th  k  XX, m tệ ườ ị ử ế ớ ư ộ ế ạ ủ ế ỉ ộ  

s  ki n có t m quan tr ng qu c t  to l n và có tính th i đ i sâu s c”.ự ệ ầ ọ ố ế ớ ờ ạ ắ

b. Nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mắ ợ ọ ệ

 Nguyên nhân th ng l iắ ợ

Th ng l i c a s  nghi p ch ng M , c u n c là k t qu  t ng h p c a nhi u nguyênắ ợ ủ ự ệ ố ỹ ứ ướ ế ả ổ ợ ủ ề  

nhân, trong đó quan tr ng nh t là:ọ ấ

- S  lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, ng i đ i bi u trung thànhự ạ ắ ủ ả ộ ả ệ ườ ạ ể  

cho nh ng l i ích s ng còn c a c  dân t c Vi t Nam, m t Đ ng có đ ng l i chínhữ ợ ố ủ ả ộ ệ ộ ả ườ ố  

tr , đ ng l i quân s  đ c l p, t  ch , sáng t o. ị ườ ố ự ộ ậ ự ủ ạ

- Cu c chi n đ u đ y gian kh  hy sinh c a nhân dân và quân đ i c  n c, đ c bi t làộ ế ấ ầ ổ ủ ộ ả ướ ặ ệ  

c a cán b  chi n sĩ và hàng ch c tri u đ ng bào yêu n c mi n Nam ngày đêm đ iủ ộ ế ụ ệ ồ ướ ề ố  

m t v i quân thù, x ng đáng v i danh hi u “Thành đ ng T  qu c”.ặ ớ ứ ớ ệ ồ ổ ố



-  Công cu c xây d ng và b o v  h u ph ng mi n B c xã h i ch  nghĩa c a đ ngộ ự ả ệ ậ ươ ề ắ ộ ủ ủ ồ  

bào và chi n sĩ mi n B c, m t h u ph ng v a chi n đ u, v a xây d ng, hoàn thànhế ề ắ ộ ậ ươ ừ ế ấ ừ ự  

xu t s c nghĩa v  c a h u ph ng l n, h t lòng h t s c chi vi n cho ti n tuy n l nấ ắ ụ ủ ậ ươ ớ ế ế ứ ệ ề ế ớ  

mi n Nam đánh th ng gi c M  xâm l c.ề ắ ặ ỹ ượ

- Tình h u ngh  đoàn k t chi n đ u c a nhân dân ba n c Đông D ng: Vi t Nam,ữ ị ế ế ấ ủ ướ ươ ệ  

Lào, Campuchia và s  ng h , s  giúp đ  to l n c a các n c xã h i ch  nghĩa anhự ủ ộ ự ỡ ớ ủ ướ ộ ủ  

em; s  ng h  nhi t tình c a chính ph  và nhân dân ti n b  trên th  gi i k  c  nhânự ủ ộ ệ ủ ủ ế ộ ế ớ ể ả  

dân ti n b  M .ế ộ ỹ

 Bài h c kinh nghi mọ ệ

Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đã đ  l i cho Đ ng ta nhi u bàiắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ể ạ ả ề  

h c l ch s  có giá tr  lý lu n và th c ti n sâu s c:ọ ị ử ị ậ ự ễ ắ

- M t là, đ  ra và th c hi n đ ng l i gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và chộ ề ự ệ ườ ố ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ 

nghĩa xã h i nh m huy đ ng s c m nh toàn dân đánh M , c  n c đánh M . Đ ngộ ằ ộ ứ ạ ỹ ả ướ ỹ ườ  

l i th  hi n ý chí và nguy n v ng tha thi t c a nhân dân mi n B c, nhân dân mi nố ể ệ ệ ọ ế ủ ề ắ ề  

Nam, c a c  dân t c Vi t Nam, phù h p v i các trào l u c a cách m ng th  gi i nênủ ả ộ ệ ợ ớ ư ủ ạ ế ớ  

đã đ ng viên đ n m c cao nh t l c l ng c a toàn dân t c, k t h p s c m nh c aộ ế ứ ấ ự ượ ủ ộ ế ợ ứ ạ ủ  

ti n tuy n l n v i h u ph ng l n, k t h p s c m nh c a nhân dân ta v i s c m nhề ế ớ ớ ậ ươ ớ ế ợ ứ ạ ủ ớ ứ ạ  

c a th i đ i t o nên s c m nh t ng h p đ  chi n đ u và chi n th ng gi c M  xâmủ ờ ạ ạ ứ ạ ổ ợ ể ế ấ ế ắ ặ ỹ  

l c.ượ

- Hai là, tin t ng vào s c m nh c a dân t c, kiên đ nh t  t ng chi n l c ti n công,ưở ứ ạ ủ ộ ị ư ưở ế ượ ế  

quy t đánh và quy t th ng đ  qu c M  xâm l c. T  t ng đó là m t nhân t  h tế ế ắ ế ố ỹ ượ ư ưở ộ ố ế  

s c quan tr ng ho ch đ nh đúng đ n đ ng l i, ch  tr ng, bi n pháp đánh M  - nhânứ ọ ạ ị ắ ườ ố ủ ươ ệ ỹ  

t  đ a cu c chi n đ u c a dân t c ta đi t i th ng l i.ố ư ộ ế ấ ủ ộ ớ ắ ợ



- Ba là, th c hi n chi n tranh nhân dân, tìm ra bi n pháp chi n đ u đúng đ n, sáng t o.ự ệ ế ệ ế ấ ắ ạ  

Đ  ch ng l i k  đ ch xâm l c hùng m nh, ph i th c hi n chi n tranh nhân dân.ể ố ạ ẻ ị ượ ạ ả ự ệ ế  

Đ ng th i ph i chú tr ng t ng k t th c ti n đ  tìm ra ph ng pháp đ u tranh, ph ngồ ờ ả ọ ổ ế ự ễ ể ươ ấ ươ  

pháp chi n đ u đúng đ n, linh ho t, sáng t o.ế ấ ắ ạ ạ

- B n là, trên c  s  đ ng l i, ch  tr ng chi n l c chung đúng đ n ph i có côngố ơ ở ườ ố ủ ươ ế ượ ắ ả  

tác t  ch c th c hi n gi i, năng đ ng, sáng t o c a các c p b  đ ng trong quân đ i,ổ ứ ự ệ ỏ ộ ạ ủ ấ ộ ả ộ  

c a các ngành, các đ a ph ng, th c hi n ph ng châm giành th ng l i t ng b c đủ ị ươ ự ệ ươ ắ ợ ừ ướ ể 

đi đ n th ng l i hoàn toàn.ế ắ ợ

- Năm là, ph i h t s c coi tr ng công tác xây d ng Đ ng, xây d ng l c l ng cáchả ế ứ ọ ự ả ự ự ượ  

m ng  c  h u ph ng và ti n tuy n; ph i th c hi n liên minh ba n c Đông D ngạ ở ả ậ ươ ề ế ả ự ệ ướ ươ  

và tranh th  t i đa s  đ ng tình, ng h  ngày càng to l n c a các n c xã h i chủ ố ự ồ ủ ộ ớ ủ ướ ộ ủ 

nghĩa, c a nhân dân và chính ph  các n c yêu chu ng hòa bình và công lý trên thủ ủ ướ ộ ế 

gi i.ớ

                                                

 

Ch ng IVươ

Đ NG L I CÔNG NGHI P HÓAƯỜ Ố Ệ

 

I. CÔNG NGHI P HÓA TH I KỲ TR C Đ I M IỆ Ờ ƯỚ Ổ Ớ

1. Ch  tr ng c a Đ ng v  công nghi p hóaủ ươ ủ ả ề ệ

a. M c tiêu và ph ng h ng c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩaụ ươ ướ ủ ệ ộ ủ



 mi n B c t  năm 1960 đ n năm 1975 Ở ề ắ ừ ế

- Đ i h i III c a Đ ng (tháng 9/1960) trên c  s  phân tích đ c đi m mi n B c, trongạ ộ ủ ả ơ ở ặ ể ề ắ  

đó đ c đi m l n nh t là t  m t n n kinh t  nông nghi p l c h u ti n th ng lên chặ ể ớ ấ ừ ộ ề ế ệ ạ ậ ế ẳ ủ 

nghĩa xã h i không tr i qua giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa, đã kh ng đ nh:ộ ả ạ ể ư ả ủ ẳ ị

+ Tính t t y u c a công nghi p hóa đ i v i công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i ấ ế ủ ệ ố ớ ộ ự ủ ộ ở 

n c ta. Công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là nhi m v  trung tâm trong su t th i kỳướ ệ ộ ủ ệ ụ ố ờ  

quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. Quan đi m này đ c kh ng đ nh nhi u l n trong các Đ iộ ủ ộ ể ượ ẳ ị ề ầ ạ  

h i Đ ng sau này.  ộ ả

+ M c tiêu c  b n c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là xây d ng m t n n kinh tụ ơ ả ủ ệ ộ ủ ự ộ ề ế 

xã h i ch  nghĩa cân đ i và hi n đ i; b c đ u xây d ng c  s  v t ch t và k  thu tộ ủ ố ệ ạ ướ ầ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ  

c a ch  nghĩa xã h i. Đó là m c tiêu c  b n, lâu dài, ph i th c hi n qua nhi u giaiủ ủ ộ ụ ơ ả ả ự ệ ề  

đo n.ạ

- H i ngh  l n th  7 Ban ch p hành Trung ng Đ ng khoá III (tháng 4/1962) nêuộ ị ầ ứ ấ ươ ả  

ph ng h ng ch  đ o và phát tri n công nghi p:ươ ướ ỉ ạ ể ệ

+ u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý.Ư ể ệ ặ ộ ợ

+ K t h p ch t ch  phát tri n công nghi p v i phát tri n nông nghi p.ế ợ ặ ẽ ể ệ ớ ể ệ

+ Ra s c phát tri n công nghi p nh  song song v i u tiên phát tri n công nghi pứ ể ệ ẹ ớ ư ể ệ  

n ng.ặ

+ Ra s c phát tri n công nghi p trung ng, đ ng th i đ y m nh phát tri n côngứ ể ệ ươ ồ ờ ẩ ạ ể  

nghi p đ a ph ng.ệ ị ươ

           Trên ph m vi c  n c t  năm 1975 đ n năm 1985ạ ả ướ ừ ế



- Đ i h i IV c a Đ ng (tháng 12/1976), trên c  s  phân tích toàn di n tình hình trongạ ộ ủ ả ơ ở ệ  

n c và qu c t , đ  ra đ ng l i công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là: “Đ y m nhướ ố ế ề ườ ố ệ ộ ủ ẩ ạ  

công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa, xây d ng c  s  v t ch t - k  thu t c a ch  nghĩaệ ộ ủ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ  

xã h i, đ a n n kinh t  n c ta t  n n s n xu t nh  lên s n xu t l n xã h i chộ ư ề ế ướ ừ ề ả ấ ỏ ả ấ ớ ộ ủ  

nghĩa. u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri n nôngƯ ể ệ ặ ộ ợ ơ ở ể  

nghi p và công nghi p nh , k t h p xây d ng công nghi p và nông nghi p trong cệ ệ ẹ ế ợ ự ệ ệ ả 

n c thành m t c  c u công - nông nghi p; v a xây d ng kinh t  trung ng, v aướ ộ ơ ấ ệ ừ ự ế ươ ừ  

phát tri n kinh t  đ a ph ng, k t h p kinh t  trung ng v i kinh t  đ a ph ngể ế ị ươ ế ợ ế ươ ớ ế ị ươ  

trong m t c  c u kinh t  qu c dân th ng nh t”.ộ ơ ấ ế ố ố ấ

- Đ i h i V c a Đ ng (tháng 3/1982):ạ ộ ủ ả

+ Rút ra k t lu n: t  m t n n s n xu t nh  đi lên, đi u quan tr ng là ph i xác đ nhế ậ ừ ộ ề ả ấ ỏ ề ọ ả ị  

đúng b c đi c a công nghi p hóa cho phù h p v i m c tiêu và kh  năng c a m iướ ủ ệ ợ ớ ụ ả ủ ỗ  

ch ng đ ng.ặ ườ

 + N i dung chính c a công nghi p hóa trong ch ng đ ng tr c m t c a th i kỳ quáộ ủ ệ ặ ườ ướ ắ ủ ờ  

đ  là l y nông nghi p làm m t tr n hàng đ u, ra s c phát tri n công nghi p s n xu tộ ấ ệ ặ ậ ầ ứ ể ệ ả ấ  

hàng tiêu dùng; vi c xây d ng và phát tri n công nghi p n ng trong giai đo n này c nệ ự ể ệ ặ ạ ầ  

làm có m c đ , v a s c, nh m ph c v  thi t th c, có hi u qu  cho nông nghi p vàứ ộ ừ ứ ằ ụ ụ ế ự ệ ả ệ  

công nghi p nh .ệ ẹ

b. Đ c tr ng ch  y u c a công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m iặ ư ủ ế ủ ệ ờ ướ ổ ớ

- Công nghi p hóa theo mô hình n n kinh t  khép kín, h ng n i và thiên v  phát tri nệ ề ế ướ ộ ề ể  

công nghi p n ng.ệ ặ

- Công nghi p hóa ch  y u d a vào l i th  v  lao đ ng, tài nguyên, đ t đai và ngu nệ ủ ế ự ợ ế ề ộ ấ ồ  

vi n tr  c a các n c xã h i ch  nghĩa; ch  l c th c hi n công nghi p hóa là Nhàệ ợ ủ ướ ộ ủ ủ ự ự ệ ệ  

n c và các doanh nghi p nhà n c; vi c phân b  ngu n l c đ  công nghi p hóaướ ệ ướ ệ ổ ồ ự ể ệ  



đ c th c hi n thông qua c  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c p, không tônượ ự ệ ơ ế ế ạ ậ ấ  

tr ng các qui lu t c a th  tr ng.ọ ậ ủ ị ườ

- Nóng v i, gi n đ n, duy ý chí, ham làm nhanh, làm l n, không quan tâm đ n hi uộ ả ơ ớ ế ệ  

qu  kinh t  - xã h i.ả ế ộ

      2. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a. K t qu  th c hi n ch  tr ng và ý nghĩaế ả ự ệ ủ ươ

K t quế ả

-  So v i năm 1955, s  xí nghi p tăng lên 16,5 l n. Nhi u khu công nghi p l n đã hìnhớ ố ệ ầ ề ệ ớ  

thành, đã có nhi u c  s  đ u tiên cho các ngành công nghi p n ng quan tr ng nhề ơ ở ầ ệ ặ ọ ư 

đi n, than, c  khí, luy n kim, hóa ch t đ c xây d ng.ệ ơ ệ ấ ượ ự

- Đã có hàng ch c tr ng cao đ ng, đ i h c, trung h c chuyên nghi p, d y ngh  đàoụ ườ ẳ ạ ọ ọ ệ ạ ề  

t o đ c đ i ngũ cán b  khoa h c - k  thu t x p x  43 v n ng i, tăng 19 l n so v iạ ượ ộ ộ ọ ỹ ậ ấ ỉ ạ ườ ầ ớ  

năm 1960 là th i đi m b t đ u công nghi p hóa.ờ ể ắ ầ ệ

Ý nghĩa: Nh ng k t qu  trên đây có ý nghĩa h t s c quan tr ng - t o c  s  ban đ u đữ ế ả ế ứ ọ ạ ơ ở ầ ể 

n c ta phát tri n nhanh h n trong các giai đo n ti p theo. ướ ể ơ ạ ế

         b. H n ch  và nguyên nhânạ ế

          H n chạ ế

- C  s  v t ch t - k  thu t còn h t s c l c h u. Nh ng ngành công nghi p then ch tơ ở ậ ấ ỹ ậ ế ứ ạ ậ ữ ệ ố  

còn nh  bé và ch a đ c xây d ng đ ng b , ch a đ  s c làm n n t ng cho n n kinhỏ ư ượ ự ồ ộ ư ủ ứ ề ả ề  

t  qu c dân.ế ố



-  L c l ng s n xu t trong nông nghi p m i ch  b c đ u phát tri n, nông nghi pự ượ ả ấ ệ ớ ỉ ướ ầ ể ệ  

ch a đáp ng đ c yêu c u v  l ng th c, th c ph m cho xã h i. Đ t n c v nư ứ ượ ầ ề ươ ự ự ẩ ộ ấ ướ ẫ  

trong tình tr ng nghèo nàn, l c h u, kém phát tri n, r i vào kh ng ho ng kinh t  - xãạ ạ ậ ể ơ ủ ả ế  

h i.ộ

        Nguyên nhân nh ng h n chữ ạ ế

- V  khách quan: Ti n hành công nghi p hóa t  đi m xu t phát th p (n n kinh t  l cề ế ệ ừ ể ấ ấ ề ế ạ  

h u, nghèo nàn) và trong đi u ki n chi n tranh kéo dài, v a b  tàn phá n ng n , v aậ ề ệ ế ừ ị ặ ề ừ  

không th  t p trung s c ng i, s c c a cho công nghi p hóa.ể ậ ứ ườ ứ ủ ệ

- V  ch  quan: Nh ng sai l m nghiêm tr ng xu t phát t  ch  quan duy ý chí trongề ủ ữ ầ ọ ấ ừ ủ  

nh n th c và ch  tr ng công nghi p hóa.ậ ứ ủ ươ ệ

II. CÔNG NGHI P HÓA, HI N Đ I HÓA TH I KỲ Đ I M IỆ Ệ Ạ Ờ Ổ Ớ

1. Quá trình đ i m i t  duy v  công nghi p hóaổ ớ ư ề ệ

a. Đ i h i VI c a Đ ng (tháng 12/1986) phê phán sai  l m trong nh n th c và chạ ộ ủ ả ầ ậ ứ ủ 

tr ng công nghi p hóa th i kỳ 1960 - 1985ươ ệ ờ

V i tinh th n “nhìn th ng vào s  th t, đánh giá đúng s  th t, nói rõ s  th t”, Đ i h iớ ầ ẳ ự ậ ự ậ ự ậ ạ ộ  

VI c a Đ ng đã nghiêm kh c ch  ra nh ng sai l m trong nh n th c và ch  tr ng côngủ ả ắ ỉ ữ ầ ậ ứ ủ ươ  

nghi p hóa. Đó là:ệ

- Sai l m trong vi c xác đ nh m c tiêu và b c đi v  xây d ng c  s  v t ch t - kầ ệ ị ụ ướ ề ự ơ ở ậ ấ ỹ 

thu t, c i t o xã h i ch  nghĩa và qu n lý kinh t , v.v… Mu n xóa b  nh ng b c điậ ả ạ ộ ủ ả ế ố ỏ ữ ướ  

c n thi t nên đã ch  tr ng đ y m nh công nghi p hóa trong khi ch a có đ  các ti nầ ế ủ ươ ẩ ạ ệ ư ủ ề  

đ  c n thi t, m t khác ch m đ i m i c  ch  qu n lý kinh t .ề ầ ế ặ ậ ổ ớ ơ ế ả ế



- Trong vi c b  trí c  c u kinh t , tr c h t là c  c u s n xu t và c  c u đ u t :ệ ố ơ ấ ế ướ ế ơ ấ ả ấ ơ ấ ầ ư  

thiên v  công nghi p n ng và nh ng công trình quy mô l n, không t p trung s c gi iề ệ ặ ữ ớ ậ ứ ả  

quy t các v n đ  căn b n v  l ng th c, th c ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu tế ấ ề ả ề ươ ự ự ẩ ấ  

kh u. K t qu  là đ u t  nhi u nh ng hi u qu  th p.ẩ ế ả ầ ư ề ư ệ ả ấ

- Không th c hi n nghiêm ch nh Ngh  quy t Đ i h i V: ch a th t s  coi nông nghi pự ệ ỉ ị ế ạ ộ ư ậ ự ệ  

là m t tr n hàng đ u, công nghi p n ng không ph c v  k p th i nông nghi p và côngặ ậ ầ ệ ặ ụ ụ ị ờ ệ  

nghi p nh .ệ ẹ

b. Quá trình đ i m i t  duy v  công nghi p hóa t  Đ i h i VI đ n Đ i h i Xổ ớ ư ề ệ ừ ạ ộ ế ạ ộ

- Đ i h i VI c a Đ ng đã c  th  hóa n i dung chính c a công nghi p hóa xã h i chạ ộ ủ ả ụ ể ộ ủ ệ ộ ủ 

nghĩa trong nh ng năm còn l i c a ch ng đ ng đ u tiên th i kỳ quá đ  là th c hi nữ ạ ủ ặ ườ ầ ờ ộ ự ệ  

cho đ c ba ch ng trình m c tiêu: l ng th c, th c ph m, hàng tiêu dùng và hàngượ ươ ụ ươ ự ự ẩ  

xu t kh u.ấ ẩ

- H i ngh  l n th  7 Ban Ch p hành Trung ng khóa VII (tháng 1/1994) có b c đ tộ ị ầ ứ ấ ươ ướ ộ  

phá m i, tr c h t  nh n th c v  khái ni m công nghi p hóa, hi n đ i hóa. “Côngớ ướ ế ở ậ ứ ề ệ ệ ệ ạ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa là quá trình chuy n đ i căn b n, toàn di n các ho t đ ng s nệ ệ ạ ể ổ ả ệ ạ ộ ả  

xu t, kinh doanh, d ch v  và qu n lý kinh t , xã h i t  s  d ng lao đ ng th  công làấ ị ụ ả ế ộ ừ ử ụ ộ ủ  

chính sang s  d ng m t cách ph  bi n s c lao đ ng v i công ngh , ph ng ti n vàử ụ ộ ổ ế ứ ộ ớ ệ ươ ệ  

ph ng pháp tiên ti n, hi n đ i, d a trên s  phát tri n c a công nghi p và ti n b  c aươ ế ệ ạ ự ự ể ủ ệ ế ộ ủ  

khoa h c - công ngh , t o ra năng xu t lao đ ng xã h i cao”. ọ ệ ạ ấ ộ ộ

- Đ i h i VIII c a Đ ng (tháng 6/1996) nh n đ nh n c ta đã ra kh i kh ng ho ngạ ộ ủ ả ậ ị ướ ỏ ủ ả  

kinh t  - xã h i, nhi m v  đ  ra cho ch ng đ ng đ u c a th i kỳ quá đ  là chu n bế ộ ệ ụ ề ặ ườ ầ ủ ờ ộ ẩ ị  

ti n đ  cho công nghi p hóa đã c  b n hoàn thành cho phép chuy n sang th i kỳ m iề ề ệ ơ ả ể ờ ớ  

đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c. Đ i h i nêu sáu quan đi m vẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ ạ ộ ể ề 

công nghi p hóa, hi n đ i hóa và đ nh h ng nh ng n i dung c  b n c a công nghi pệ ệ ạ ị ướ ữ ộ ơ ả ủ ệ  



hóa, hi n đ i hóa nh ng năm còn l i c a th  k  XX. Sáu quan đi m công nghi p hóa,ệ ạ ữ ạ ủ ế ỷ ể ệ  

hi n đ i hóa là:ệ ạ

+ Gi  v ng đ c l p t  ch  đi đôi v i m  r ng h p tác qu c t ; đa ph ng hóa, đaữ ữ ộ ậ ự ủ ớ ở ộ ợ ố ế ươ  

d ng hóa quan h  đ i ngo i; d a vào ngu n l c trong n c là chính, đi đôi v i tranhạ ệ ố ạ ự ồ ự ướ ớ  

th  t i đa ngu n l c t  bên ngoài; xây d ng m t n n kinh t  m , h i nh p v i khuủ ố ồ ự ừ ự ộ ề ế ở ộ ậ ớ  

v c và th  gi i,  h ng m nh v  xu t  kh u, đ ng th i  thay th  nh p kh u b ngự ế ớ ướ ạ ề ấ ẩ ồ ờ ế ậ ẩ ằ  

nh ng s n ph m trong n c s n xu t có hi u qu .ữ ả ẩ ướ ả ấ ệ ả

+ Công nghi p hóa, hi n đ i hóa là s  nghi p c a toàn dân, c a m i thành ph n kinhệ ệ ạ ự ệ ủ ủ ọ ầ  

t , trong đó kinh t  nhà n c là ch  đ o.ế ế ướ ủ ạ

+ L y vi c phát huy y u t  con ng i làm y u t  c  b n cho vi c phát tri n nhanh,ấ ệ ế ố ườ ế ố ơ ả ệ ể  

b n v ng; đ ng viên toàn dân c n ki m xây d ng đ t n c, không ng ng tăng c ngề ữ ộ ầ ệ ự ấ ướ ừ ườ  

tích lũy cho đ u t  và phát tri n; tăng tr ng kinh t  g n v i c i thi n đ i s ng nhânầ ư ể ưở ế ắ ớ ả ệ ờ ố  

dân, phát tri n văn hóa, giáo d c, th c hi n ti n b  và công b ng xã h i, b o v  môiể ụ ự ệ ế ộ ằ ộ ả ệ  

tr ng.ườ

+ Khoa h c và công ngh  là đ ng l c c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa; k t h p côngọ ệ ộ ự ủ ệ ệ ạ ế ợ  

ngh  truy n th ng v i công ngh  hi n đ i, tranh th  đi nhanh vào hi n đ i  nh ngệ ề ố ớ ệ ệ ạ ủ ệ ạ ở ữ  

khâu quy t đ nh.ế ị

+ L y hi u qu  kinh t  - xã h i làm tiêu chu n c  b n đ  xác đ nh ph ng án phátấ ệ ả ế ộ ẩ ơ ả ể ị ươ  

tri n; l a ch n d  án đ u t  công ngh ; đ u t  chi u sâu đ  khai thác t i đa năng l cể ự ọ ự ầ ư ệ ầ ư ề ể ố ự  

hi n có; trong phát tri n m i, u tiên qui mô v a và nh , công ngh  tiên ti n, t o vi cệ ể ớ ư ừ ỏ ệ ế ạ ệ  

làm, thu h i v n nhanh,…ồ ố

+ K t h p kinh t  v i qu c phòng.ế ợ ế ớ ố



- Đ i h i IX (tháng 4/2001) và Đ i h i X (tháng 4/2006) c a Đ ng ti p t c b  sung vàạ ộ ạ ộ ủ ả ế ụ ổ  

nh n m nh m t s  đi m m i v  công nghi p hóa:ấ ạ ộ ố ể ớ ề ệ

+ Con đ ng công nghi p hóa  n c ta c n và có th  rút ng n th i gian so v i cácườ ệ ở ướ ầ ể ắ ờ ớ  

n c đi tr c. Đây là yêu c u c p thi t c a n c ta nh m s m thu h p kho ng cáchướ ướ ầ ấ ế ủ ướ ằ ớ ẹ ả  

v  trình đ  phát tri n so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i. C n Pth cề ộ ể ớ ề ướ ự ế ớ ầ ự  

hi n các yêu c u sau: phát tri n kinh t  và công ngh  ph i v a có nh ng b c tu nệ ầ ể ế ệ ả ừ ữ ướ ầ  

t , v a có b c nh y v t; phát huy nh ng l i th  c a đ t n c, g n công nghi p hóaự ừ ướ ả ọ ữ ợ ế ủ ấ ướ ắ ệ  

v i hi n đ i hóa, t ng b c phát tri n kinh t  tri th c; phát huy ngu n l c trí tu  vàớ ệ ạ ừ ướ ể ế ứ ồ ự ệ  

s c m nh tinh th n c a con ng i Vi t Nam, đ c bi t coi tr ng phát tri n giáo d c vàứ ạ ầ ủ ườ ệ ặ ệ ọ ể ụ  

đào t o, khoa h c và công ngh , xem đây là n n t ng và đ ng l c cho công ngh p hóa.ạ ọ ệ ề ả ộ ự ệ

+ H ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa  n c ta là phát tri n nhanh và có hi u quướ ệ ệ ạ ở ướ ể ệ ả 

các s n ph m, các ngành, các lĩnh v c có l i th , đáp ng nhu c u trong n c và xu tả ẩ ự ợ ế ứ ầ ướ ấ  

kh u.ẩ

+ Công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c ph i b o đ m xây d ng n n kinh t  đ cệ ệ ạ ấ ướ ả ả ả ự ề ế ộ  

l p t  ch , ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t .ậ ự ủ ủ ộ ộ ậ ế ố ế

+ Đ y nhanh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn.ẩ ệ ệ ạ ệ

2. M c tiêu, quan đi m công nghi p hóa, hi n đ i hóaụ ể ệ ệ ạ

a. M c tiêu công nghi p hóa, hi n đ i hóa ụ ệ ệ ạ

- M c tiêu c  b n là c i bi n n c ta thành m t n c công nghiêp có c  s  v t ch tụ ơ ả ả ế ướ ộ ướ ơ ở ậ ấ  

k  thu t hi n đ i, có c  c u kinh t  h p lý, quan h  s n xu t ti n b  phù h p v iỹ ậ ệ ạ ơ ấ ế ợ ệ ả ấ ế ộ ợ ớ  

trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t, m c s ng v t ch t và tinh th n cao, qu cộ ể ủ ự ượ ả ấ ứ ố ậ ấ ầ ố  

phòng - an ninh v ng ch c, dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, văn minh.ữ ắ ướ ạ ộ ằ



- Đ i h i X xác đ nh m c tiêu c  th  hi n nay là đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ iạ ộ ị ụ ụ ể ệ ẩ ạ ệ ệ ạ  

hoá g n v i phát tri n kinh t  tri th c đ  s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phátắ ớ ể ế ứ ể ớ ư ướ ỏ ạ  

tri n; t o n n t ng đ n năm 2020 đ a n c ta c  b n tr  thành n c công nghi pể ạ ề ả ế ư ướ ơ ả ở ướ ệ  

theo h ng hi n đ i. ướ ệ ạ

 

 

b. Quan đi m công nghi p hoá, hi n đ i hoáể ệ ệ ạ

 - M t là, công nghi p hoá g n v i hi n đ i hóa và công nghi p hoá, hi n đ i hoá g nộ ệ ắ ớ ệ ạ ệ ệ ạ ắ  

v i phát tri n kinh t  tri th c.ớ ể ế ứ

Hi n nay, tác đ ng c a cu c cách m ng khoa h c - công ngh  và xu th  h i nh p toànệ ộ ủ ộ ạ ọ ệ ế ộ ậ  

c u hoá đã t o ra nhi u c  h i và thách th c đ i v i đ t n c. N c ta c n ph i và cóầ ạ ề ơ ộ ứ ố ớ ấ ướ ướ ầ ả  

th  ti n hành công nghi p hóa theo ki u rút ng n th i gian, không tr i qua các b cể ế ệ ể ắ ờ ả ướ  

phát tri n tu n t  t  kinh t  nông nghi p lên kinh t  công nghi p r i m i phát tri nể ầ ự ừ ế ệ ế ệ ồ ớ ể  

kinh t  tri th c.ế ứ

Kinh t  tri th c là n n kinh t  trong đó s  s n sinh ra, ph  c p và s  d ng tri th c giế ứ ề ế ự ả ổ ậ ử ụ ứ ữ 

vai trò quy t đ nh nh t đ i v i s  phát tri n kinh t , t o ra c a c i, nâng cao ch tế ị ấ ố ớ ự ể ế ạ ủ ả ấ  

l ng cu c s ng.ượ ộ ố

Hai là, công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ngệ ệ ạ ắ ớ ể ế ị ườ ị ướ  

xã h i ch  nghĩa và h i nh p kinh t  qu c t .ộ ủ ộ ậ ế ố ế

- Công nghi p hoá, hi n đ i hoá là s  nghi p c a toàn dân, c a m i thành ph n kinhệ ệ ạ ự ệ ủ ủ ọ ầ  

t , trong đó kinh t  nhà n c gi  vai trò ch  đ o. Ph ng th c phân b  ngu n l c đế ế ướ ữ ủ ạ ươ ứ ổ ồ ự ể 

công nghi p hoá đ c th c hi n ch  y u b ng c  ch  th  tr ng; trong đó, u tiênệ ượ ự ệ ủ ế ằ ơ ế ị ườ ư  

nh ng ngành, nh ng lĩnh v c có hi u qu  cao.ữ ữ ự ệ ả



- H i nh p kinh t  qu c t  nh m khai thác th  tr ng th  gi i đ  tiêu th  nh ng s nộ ậ ế ố ế ằ ị ườ ế ớ ể ụ ữ ả  

ph m mà n c ta có nhi u l i th , thu hút v n đ u t  n c ngoài, thu hút công nghẩ ướ ề ợ ế ố ầ ư ướ ệ 

hi n đ i, h c h i kinh nghi m qu n lý tiên ti n c a th  gi i.ệ ạ ọ ỏ ệ ả ế ủ ế ớ

- K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i đ  phát tri n kinh t  và đ y nhanhế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ể ể ế ẩ  

công nghi p hóa, hi n đ i hóa.ệ ệ ạ

Ba là, l y phát huy ngu n l c con ng i là y u t  c  b n cho s  phát tri n nhanh b nấ ồ ự ườ ế ố ơ ả ự ể ề  

v ng.ữ

Trong năm y u t  ch  y u đ  tăng tr ng kinh t  (v n, khoa h c và công nghê, conế ố ủ ế ể ưở ế ố ọ  

ng i, c  c u kinh t , th  ch  chính tr  và qu n lý nhà n c), con ng i là y u tườ ơ ấ ế ể ế ị ả ướ ườ ế ố 

quy t đ nh. L c l ng cán b  khoa h c và công ngh , khoa h c qu n lý và đ i ngũế ị ự ượ ộ ọ ệ ọ ả ộ  

công nhân lành ngh  gi  vai trò đ c bi t quan tr ng đ i v i ti n trình công nghi p hóa,ề ữ ặ ệ ọ ố ớ ế ệ  

hi n đ i hóa. Đ  ngu n l c con ng i đáp ng yêu c u, c n đ c bi t chú ý đ n phátệ ạ ể ồ ự ườ ứ ầ ầ ặ ệ ế  

tri n giáo d c, đào t o.ể ụ ạ

        B n là, khoa h c và công ngh  là n n t ng và đ ng l c c a công nghi p hóa.ố ọ ệ ề ả ộ ự ủ ệ

        Mu n đ y nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinhố ẩ ệ ệ ạ ắ ớ ể  

t  tri th c thì phát tri n khoa h c công ngh  là yêu c u t t y u và b c xúc. Ph i đ yế ứ ể ọ ệ ầ ấ ế ứ ả ẩ  

m nh vi c ch n l c nh p công ngh , mua sáng ch  k t h p v i phát tri n công nghạ ệ ọ ọ ậ ệ ế ế ợ ớ ể ệ 

n i sinh. Khoa h c và công ngh  cùng v i giáo d c đào t o đ c xem là qu c sáchộ ọ ệ ớ ụ ạ ượ ố  

hàng đ u, là n n t ng và đ ng l c cho công nghi p hóa, hi n đ i hóa…ầ ề ả ộ ự ệ ệ ạ

Năm là, phát tri n nhanh, hi u qu  và b n v ng; tăng tr ng kinh t  đi đôi v i vi cể ệ ả ề ữ ưở ế ớ ệ  

th c hi n ti n b  và công b ng xã h i, b o v  môi tr ng t  nhiên, b o t n đa d ngự ệ ế ộ ằ ộ ả ệ ườ ự ả ồ ạ  

sinh h c.ọ



- M c tiêu c a công nghi p hoá và c a tăng tr ng kinh t  là vì con ng i; vì dânụ ủ ệ ủ ưở ế ườ  

giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh.ướ ạ ộ ằ ủ

- B o v  môi tr ng t  nhiên và b o t n s  đa d ng sinh h c chính là b o v  đi uả ệ ườ ự ả ồ ự ạ ọ ả ệ ề  

ki n s ng c a con ng i và cũng là n i dung c a s  phát tri n b n v ng.ệ ố ủ ườ ộ ủ ự ể ề ữ

3. N i dung và đ nh h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri n kinh t  triộ ị ướ ệ ệ ạ ắ ớ ể ế  

th cứ

a. N i dungộ

 Đ i h i X c a Đ ng ch  rõ: “Chúng ta c n tranh th  các c  h i thu n l i do b i c nhạ ộ ủ ả ỉ ầ ủ ơ ộ ậ ợ ố ả  

qu c t  t o ra và ti m năng, l i th  c a n c ta đ  rút ng n quá trình công nghi pố ế ạ ề ợ ế ủ ướ ể ắ ệ  

hóa, hi n đ i hóa đ t n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa g n v i phát tri n kinhệ ạ ấ ướ ị ướ ộ ủ ắ ớ ể  

t  tri th c. Ph i coi kinh t  tri th c là y u t  quan tr ng c a n n kinh t  và côngế ứ ả ế ứ ế ố ọ ủ ề ế  

nghi p hóa, hi n đ i hóa”. ệ ệ ạ

N i dung c  b n c a quá trình này là:ộ ơ ả ủ

- Phát tri n m nh các ngành và s n ph m kinh t  có giá tr  gia tăng cao d a nhi u vàoể ạ ả ẩ ế ị ự ề  

tri th c, k t h p s  d ng ngu n v n tri th c c a con ng i Vi t Nam v i tri th c m iứ ế ợ ử ụ ồ ố ứ ủ ườ ệ ớ ứ ớ  

nh t c a nhân lo i.ấ ủ ạ

- Coi tr ng c  s  l ng và ch t l ng tăng tr ng kinh t  trong m i b c phát tri nọ ả ố ượ ấ ượ ưở ế ỗ ướ ể  

c a đ t n c,  t ng vùng, t ng đ a ph ng, t ng d  án kinh t  - xã h i.ủ ấ ướ ở ừ ừ ị ươ ừ ự ế ộ

        - Xây d ng c  c u kinh t  hi n đ i và h p lý theo ngành, lĩnh v c và lãnh th . ự ơ ấ ế ệ ạ ợ ự ổ

        - Gi m chi phí trung gian, nâng cao năng xu t lao đ ng c a t t c  các ngành, lĩnhả ấ ộ ủ ấ ả  

v c, nh t là các ngành, lĩnh v c có s c c nh tranh cao.ự ấ ự ứ ạ



b. Đ nh h ng phát tri n các ngành và lĩnh v c kinh t  trong quá trình đ y m nh côngị ướ ể ự ế ẩ ạ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  tri th cệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ

 Đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn, gi i quy t đ ng bẩ ạ ệ ệ ạ ệ ả ế ồ ộ 

các v n đ  nông nghi p, nông thôn, nông dân.ấ ề ệ

 M t là, v  công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn: Chuy n d ch m nhộ ề ệ ệ ạ ệ ể ị ạ  

c  c u nông nghi p và kinh t  nông thôn theo h ng t o ra giá tr  gia tăng ngày càngơ ấ ệ ế ướ ạ ị  

cao, g n v i công nghi p ch  bi n và th  tr ng; Đ y nhanh ti n b  khoa h c - kắ ớ ệ ế ế ị ườ ẩ ế ộ ọ ỹ 

thu t và công ngh  sinh h c vào s n xu t, nâng cao năng su t, ch t l ng và s c c nhậ ệ ọ ả ấ ấ ấ ượ ứ ạ  

tranh c a nông s n hàng hóa, phù h p đ c đi m t ng vùng và t ng đ a ph ng; tăngủ ả ợ ặ ể ừ ừ ị ươ  

nhanh t  tr ng giá tr  s n ph m và lao đ ng các ngành công nghi p và d ch v ; gi mỷ ọ ị ả ẩ ộ ệ ị ụ ả  

d n t  tr ng s n ph m và lao đ ng nông nghi p.ầ ỷ ọ ả ẩ ộ ệ

Hai là, v  qui ho ch và phát tri n nông thôn: Kh n tr ng xây d ng các qui ho ch phátề ạ ể ẩ ươ ự ạ  

tri n nông thôn, th c hi n ch ng trình nông thôn m i; hình thành các khu dân c  đôể ự ệ ươ ớ ư  

th  v i k t c u kinh t  - xã h i đ ng b ; phát huy dân ch   nông thôn đi đôi v i xâyị ớ ế ấ ế ộ ồ ộ ủ ở ớ  

d ng n p s ng văn hóa, nâng cao trình đ  dân trí, b o đ m an ninh, tr t t , an toàn xãự ế ố ộ ả ả ậ ự  

h i.ộ

Ba là, v  gi i quy t lao đ ng, vi c làm  nông thôn: Chú tr ng d y ngh , gi i quy tề ả ế ộ ệ ở ọ ạ ề ả ế  

vi c làm cho nông dân. Chuy n d ch c  c u lao đ ng  nông thôn theo h ng gi mệ ể ị ơ ấ ộ ở ướ ả  

nhanh t  tr ng lao đ ng làm nông nghi p, tăng t  tr ng lao đ ng làm công nghi p vàỷ ọ ộ ệ ỷ ọ ộ ệ  

d ch v . T o đi u ki n đ  lao đ ng nông thôn có vi c làm trong và ngoài khu v c nôngị ụ ạ ề ệ ể ộ ệ ự  

thôn, k  c  đi lao đ ng n c ngoài; đ u t  m nh h n cho các ch ng trình xóa đói,ể ả ộ ướ ầ ư ạ ơ ươ  

gi m nghèo.ả

 Phát tri n nhanh h n công nghi p, xây d ng và d ch vể ơ ệ ự ị ụ



M t là, đ i v i công nghi p và xây d ng: Khuy n khích phát tri n công nghi p côngộ ố ớ ệ ự ế ể ệ  

ngh  cao, công nghi p ch  tác, công nghi p ph n m m và công nghi p b  tr  có l iệ ệ ế ệ ầ ề ệ ổ ợ ợ  

th  c nh tranh, t o nhi u s n ph m xu t kh u và thu hút nhi u lao đ ng; phát tri nế ạ ạ ề ả ẩ ấ ẩ ề ộ ể  

m t s  khu kinh t  m  và đ c khu kinh t ; nâng cao hi u qu  c a các khu công nghi pộ ố ế ở ặ ế ệ ả ủ ệ  

và khu ch  xu t; Tích c c thu hút v n trong và ngoài n c đ  th c hi n các d  ánế ấ ự ố ướ ể ự ệ ự  

quan tr ng. H n ch  xu t kh u tài nguyên thô. Có chính sách thu hút chuyên gia gi i ọ ạ ế ấ ẩ ỏ ở 

n c ngoài; Xây d ng đ ng b  k t c u h  t ng k  thu t kinh t  - xã h i. Phát tri nướ ự ồ ộ ế ấ ạ ầ ỹ ậ ế ộ ể  

công nghi p năng l ng g n v i công ngh  ti t ki m năng l ng. Tăng nhanh năngệ ượ ắ ớ ệ ế ệ ượ  

l c và hi n đ i hóa b u chính vi n thông.ự ệ ạ ư ễ

Hai là, đ i v i d ch v : T o b c phát tri n v t b c c a các ngành d ch v , nh t làố ớ ị ụ ạ ướ ể ượ ậ ủ ị ụ ấ  

nh ng ngành có ch t l ng cao, ti m năng l n và có s c c nh tranh; m  r ng và nângữ ấ ượ ề ớ ứ ạ ở ộ  

cao các ngành d ch v  truy n th ng nh  v n t i, th ng m i, ngân hàng, b u chínhị ụ ề ố ư ậ ả ươ ạ ư  

vi n thông, du l ch. Phát tri n m nh các d ch v  ph c v  s n xu t nông, lâm, ngễ ị ể ạ ị ụ ụ ụ ả ấ ư 

nghi p; ph c v  đ i s ng khu v c nông thôn; đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th cệ ụ ụ ờ ố ự ổ ớ ơ ế ả ươ ứ  

cung ng các d ch v  công c ng.ứ ị ụ ộ

        Phát tri n kinh t  vùngể ế

M t là, có c  ch  chính sách phù h p đ  các vùng trong c  n c phát tri n nhanh h nộ ơ ế ợ ể ả ướ ể ơ  

trên c  s  phát huy l i th  so sánh c a t ng vùng, đ ng th i t o ra s  liên k t gi a cácơ ở ợ ế ủ ừ ồ ờ ạ ự ế ữ  

vùng, kh c ph c tình tr ng chia c t khép kín theo đ a gi i hành chính.ắ ụ ạ ắ ị ớ

Hai là, xây d ng ba vùng kinh t  tr ng đi m  mi n B c, mi n Trung và mi n Namự ế ọ ể ở ề ắ ề ề  

đ  t o đông l c phát tri n và s  lan t a đ n các vùng khác, có chính sách tr  giúpể ạ ự ể ự ỏ ế ợ  

nhi u h n v  ngu n l c đ  phát tri n các vùng khó khăn.ề ơ ề ồ ự ể ể

Phát tri n kinh t  bi nể ế ể



Xây d ng và th c hi n chi n l c phát tri n kinh t  bi n (h  th ng c ng bi n và v nự ự ệ ế ượ ể ế ể ệ ố ả ể ậ  

t i bi n, công nghi p đóng tàu bi n, khai thác và ch  bi n d u khí, khai thác và chả ể ệ ể ế ế ầ ế 

bi n h i s n, phát tri n du l ch,…). S m đ a n c ta tr  thành qu c gia m nh v  kinhế ả ả ể ị ớ ư ướ ở ố ạ ề  

t  bi n trong khu v c, g n v i b o đ m qu c phòng - an ninh và h p tác qu c t .ế ể ự ắ ớ ả ả ố ợ ố ế

 Chuy n d ch c  c u lao đ ng và c  c u công nghể ị ơ ấ ộ ơ ấ ệ

M t là, phát tri n ngu n nhân l c có c  c u đ ng b  và ch t l ng cao; gi m t  lộ ể ồ ự ơ ấ ồ ộ ấ ượ ả ỷ ệ 

lao đ ng trong khu v c nông nghi p, đ n năm 2010 còn d i 50% l c l ng lao đ ngộ ự ệ ế ướ ự ượ ộ  

xã h i.ộ

Hai là, l a ch n và đi ngay vào công ngh  hi n đ i  m t s  ngành và lĩnh v c thenự ọ ệ ệ ạ ở ộ ố ự  

ch t. Chú trong phát tri n công ngh  cao đ  t o đ t phá và công ngh  s  d ng nhi uố ể ệ ể ạ ộ ệ ử ụ ề  

lao đ ng đ  gi i quy t vi c làm.ộ ể ả ế ệ

Ba là, k t h p ch t ch  gi a ho t đ ng khoa h c và công ngh  v i giáo d c và đàoế ợ ặ ẽ ữ ạ ộ ọ ệ ớ ụ  

t o. Th c hi n chính sách tr ng d ng nhân tài.ạ ự ệ ọ ụ

B n là, đ i m i c  ch  qu n lý khoa h c và công ngh , đ c bi t là c  ch  tài chính.ố ổ ớ ơ ế ả ọ ệ ặ ệ ơ ế

 B o v , s  d ng hi u qu  tài nguyên qu c gia, c i thi n môi tr ng t  nhiênả ệ ử ụ ệ ả ố ả ệ ườ ự

M t là, tăng c ng qu n lý tài nguyên qu c gia. Quan tâm đ u t  vào lĩnh v c môiộ ườ ả ố ầ ư ự  

tr ng, kh c ph c tình tr ng x ng c p môi tr ng. Ngăn ch n các hành vi h y ho iườ ắ ụ ạ ưố ấ ườ ặ ủ ạ  

và gây ô nhi m môi tr ng; th c hi n nguyên t c ng i gây ô nhi m ph i x  lý ôễ ườ ự ệ ắ ườ ễ ả ử  

nhi m ho c chi tr  cho vi c x  lý ô nhi m.ễ ặ ả ệ ử ễ

Hai là, t ng b c hi n đ i hóa công tác nghiên c u, d  báo khí t ng - th y văn, chừ ướ ệ ạ ứ ự ượ ủ ủ 

đ ng phòng ch ng thiên tai, tìm ki m, c u n n.ộ ố ế ứ ạ



Ba là, x  lý t t m i quan h  gi a tăng dân s , phát tri n kinh t  và đô th  hóa v i b oử ố ố ệ ữ ố ể ế ị ớ ả  

v  môi tr ng, b o đ m phát tri n b n v ng.ệ ườ ả ả ể ề ữ

B n là, m  r ng h p tác qu c t  v  b o v  môi tr ng và qu n lý tài nguyên thiênố ở ộ ợ ố ế ề ả ệ ườ ả  

nhiên, chú tr ng lĩnh v c qu n lý, khai thác và s  d ng tài nguyên n c.ọ ự ả ử ụ ướ

4. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a. K t qu  th c hi n đ ng l i và ý nghĩaế ả ự ệ ườ ố

 Nh ng thành t u n i b tữ ự ổ ậ

M t là, c  s  v t ch t - k  thu t c a đ t n c đ c tăng c ng đáng k , kh  năngộ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ấ ướ ượ ườ ể ả  

đ c l p t  ch  c a n n kinh t  đ c nâng cao.ộ ậ ự ủ ủ ề ế ượ

Hai là, c  c u kinh t  chuy n d ch theo h ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa đã đ tơ ấ ế ể ị ướ ệ ệ ạ ạ  

đ c nh ng k t qu  quan tr ng.ượ ữ ế ả ọ

Ba là, nh ng thành t u công nghi p hóa, hi n đ i hóa đã góp ph n quan tr ng đ a n nữ ự ệ ệ ạ ầ ọ ư ề  

kinh t  đ t t c đ  tăng tr ng khá cao. Đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dânế ạ ố ộ ưở ờ ố ậ ấ ầ ủ  

đ c c i thi n.ượ ả ệ

Ý nghĩa quan tr ng c a nh ng thành t u: là c  s  ph n đ u đ  s m đ a n c ta raọ ủ ữ ự ơ ở ấ ấ ể ớ ư ướ  

kh i tình tr ng kém phát tri n và c  b n tr  thành n c công nghi p theo h ng hi nỏ ạ ể ơ ả ở ướ ệ ướ ệ  

đ i vào năm 2020.ạ

b. H n ch  và nguyên nhânạ ế

Nh ng h n ch  c  b nữ ạ ế ơ ả



- T c đ  tăng tr ng kinh t  v n th p so v i kh  năng và th p h n nhi u n c trongố ộ ưở ế ẫ ấ ớ ả ấ ơ ề ướ  

khu v c th i kỳ đ u công nghi p hóa. Tăng tr ng kinh t  ch  y u theo chi u r ng.ự ờ ầ ệ ưở ế ủ ế ề ộ  

Năng su t lao đ ng còn th p so v i nhi u n c trong khu v c.ấ ộ ấ ớ ề ướ ự

- Ngu n l c c a đ t n c ch a đ c s  d ng có hi u qu . Nhi u ngu n l c trongồ ự ủ ấ ướ ư ượ ử ụ ệ ả ề ồ ự  

dân ch a đ c phát huy.ư ượ

- C  c u kinh t  chuy n d ch còn ch m. Trong công nghi p, các s n ph m có ch aơ ấ ế ể ị ậ ệ ả ẩ ứ  

hàm l ng tri th c cao còn ít. Trong nông nghi p, s n xu t ch a g n k t ch t ch  v iượ ứ ệ ả ấ ư ắ ế ặ ẽ ớ  

th  tr ng. Ch t l ng ngu n nhân l c c a đ t n c còn th p.ị ườ ấ ượ ồ ự ủ ấ ướ ấ

- K t c u h  t ng kinh t  - xã h i ch a đáp ng yêu c u phát tri n.ế ấ ạ ầ ế ộ ư ứ ầ ể

Nguyên nhân ch  quan c a nh ng h n chủ ủ ữ ạ ế

- Nhi u chính sách, gi i pháp ch a đ  m nh đ  huy đ ng và s  d ng t t nh t cácề ả ư ủ ạ ể ộ ử ụ ố ấ  

ngu n l c, c  n i l c và ngo i l c vào công cu c phát tri n kinh t  - xã h i.ồ ự ả ộ ự ạ ự ộ ể ế ộ

- C i cách hành chính còn ch m và kém hi u qu . Công tác t  ch c, cán b  ch m đ iả ậ ệ ả ổ ứ ộ ậ ổ  

m i, ch a đáp ng yêu c u.ớ ư ứ ầ

- Ch  đ o và t  ch c th c hi n y u kém.ỉ ạ ổ ứ ự ệ ế

       Ngoài ra, còn các nguyên nhân c  th , tr c ti p nh : công tác qui ho ch ch tụ ể ự ế ư ạ ấ  

l ng kém, nhi u b t h p lý d n đ n qui ho ch “treo” khá ph  bi n gây lãng phíượ ề ấ ợ ẫ ế ạ ổ ế  

nghiêm tr ng; c  c u đ u t  b t h p lý làm cho đ u t  kém hi u qu , công tác qu nọ ơ ấ ầ ư ấ ợ ầ ư ệ ả ả  

lý y u kém.ế

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CH NG VƯƠ

Đ NG L I XÂY D NG N N KINH T  TH  TR NG Đ NH H NG XÃ H IƯỜ Ố Ự Ề Ế Ị ƯỜ Ị ƯỚ Ộ  

CH  NGHĨAỦ

 

I. QUÁ TRÌNH Đ I M I NH N TH C V  KINH T  TH  TR NGỔ Ớ Ậ Ứ Ề Ế Ị ƯỜ

1. C  ch  qu n lý kinh t  Vi t Nam th i kì tr c đ i m iơ ế ả ế ệ ờ ướ ổ ớ

a. C  ch  k  ho ch hóa t p trung bao c pơ ế ế ạ ậ ấ

 Đ c đi m: tr c đ i m i, c  ch  qu n lý kinh t   n c ta là c  ch  k  ho ch hóaặ ể ướ ổ ớ ơ ế ả ế ở ướ ơ ế ế ạ  

t p trung v i nh ng đ c đi m ch  y u là:ậ ớ ữ ặ ể ủ ế



Th   nh t, nhà n c qu n lý n n kinh t  ch  y u b ng m nh l nh hành chính d aứ ấ ướ ả ề ế ủ ế ằ ệ ệ ự  

trên h  th ng ch  tiêu pháp l nh chi ti t t  trên xu ng d i. Các doanh nghi p ho tệ ố ỉ ệ ế ừ ố ướ ệ ạ  

đ ng trên c  s  các quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy n và các ch  tiêuộ ơ ở ế ị ủ ơ ướ ẩ ề ỉ  

pháp l nh đ c giao. T t c  ph ng h ng s n xu t, ngu n v t t , ti n v n, đ nh giáệ ượ ấ ả ươ ướ ả ấ ồ ậ ư ề ố ị  

s n ph m, t  ch c b  máy, nhân s , ti n l ng… đ u do các c p có th m quy nả ẩ ổ ứ ộ ự ề ươ ề ấ ẩ ề  

quy t đ nh. Nhà n c giao ch  tiêu k  ho ch, c p phát v n, v t t  cho doanh nghi p,ế ị ướ ỉ ế ạ ấ ố ậ ư ệ  

doanh nghi p giao n p s n ph m cho nhà n c. L  thì nhà n c bù, lãi thì nhà n cệ ộ ả ẩ ướ ỗ ướ ướ  

thu.

Th  hai, các c  quan hành chính can thi p quá sâu vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhứ ơ ệ ạ ộ ả ấ  

c a các doanh nghi p nh ng l i không ch u trách nhi m gì v  v t ch t và pháp lý đ iủ ệ ư ạ ị ệ ề ậ ấ ố  

v i các quy t đ nh c a mình. Nh ng thi t h i v t ch t do các quy t đ nh không đúngớ ế ị ủ ữ ệ ạ ậ ấ ế ị  

gây ra thì ngân sách nhà n c ph i gánh ch u . Các doanh nghi p không có quy n tướ ả ị ệ ề ự 

ch  s n xu t kinh doanh, cũng không b  ràng bu c trách nhi m đ i v i k t qu  s nủ ả ấ ị ộ ệ ố ớ ế ả ả  

xu t kinh doanh.ấ

Th  ba, quan h  hàng hóa - ti n t  b  coi nh , ch  là hình th c, quan h  hi n v t là chứ ệ ề ệ ị ẹ ỉ ứ ệ ệ ậ ủ 

y u. Nhà n c qu n lý kinh t  thông qua ch  đ  c p phát - giao n p.ế ướ ả ế ế ộ ấ ộ

Th  t , b  máy qu n lý c ng k nh, nhi u c p trung gian v a kém năng đ ng, v a sinhứ ư ộ ả ồ ề ề ấ ừ ộ ừ  

ra đ i ngũ qu n lý kém năng l c, phong cách c a quy n, quan liêu.ộ ả ự ử ề

Hình th c: Ch  đ  bao c p đ c th c hi n d i các hình th c ch  y u sau:ứ ế ộ ấ ượ ự ệ ướ ứ ủ ế

- Bao c p qua giá: nhà n c quy t đ nh giá tr  tài s n, thi t b , v t t , hàng hóa th pấ ướ ế ị ị ả ế ị ậ ư ấ  

h n giá tr  th c nhi u l n so v i giá th  tr ng. Do đó, h ch toán kinh t  ch  là hìnhơ ị ự ề ầ ớ ị ườ ạ ế ỉ  

th c.ứ

- Bao c p qua ch  đ  tem phi u: nhà n c quy đ nh ch  đ  phân ph i và v t ph mấ ế ộ ế ướ ị ế ộ ố ậ ẩ  

tiêu dùng cho cán b , công nhân viên theo đ nh m c qua hình th c tem phi u. Ch  độ ị ứ ứ ế ế ộ 



tem phi u v i m c giá khác xa so v i giá th  tr ng đã bi n ch  đ  ti n l ng thànhế ớ ứ ớ ị ườ ế ế ộ ề ươ  

l ng hi n v t, th  tiêu đ ng l c kích thích ng i lao đ ng và phá v  nguyên t c phânươ ệ ậ ủ ộ ự ườ ộ ỡ ắ  

ph i theo lao đ ng.ố ộ

- Bao c p theo ch  đ  c p phát v n c a ngân sách, nh ng không có ch  tài ràng bu cấ ế ộ ấ ố ủ ư ế ộ  

trách nhi m v t ch t đ i v i các đ n v  đ c c p v n. Đi u đó v a làm tăng gánhệ ậ ấ ố ớ ơ ị ượ ấ ố ề ừ  

n ng đ i v i ngân sách, v a làm cho s  d ng v n kém hi u qu , n y sinh c  ch  “xinặ ố ớ ừ ử ụ ố ệ ả ả ơ ế  

- cho”.

Trong th i kì kinh t  còn tăng tr ng ch  y u theo chi u r ng thì c  ch  này có tácờ ế ưở ủ ế ề ộ ơ ế  

d ng nh t đ nh, nó cho phép t p trung t i đa các ngu n l c kinh t  vào các m c tiêuụ ấ ị ậ ố ồ ự ế ụ  

ch  y u trong t ng giai  đo n và đi u ki n c  th ,  đ c bi t  trong quá  trình côngủ ế ừ ạ ề ệ ụ ể ặ ệ  

nghi p hóa theo h ng u tiên phát tri n công nghi p n ng. Nh ng nó l i th  tiêuệ ướ ư ể ệ ặ ư ạ ủ  

c nh tranh, kìm hãm ti n b  khoa h c - công ngh , tri t tiêu đ ng l c kinh t  đ i v iạ ế ộ ọ ệ ệ ộ ự ế ố ớ  

ng i lao đ ng, không kích thích tính năng đ ng, sáng t o c a các đ n v  s n xu t,ườ ộ ộ ạ ủ ơ ị ả ấ  

kinh doanh. Khi n n kinh t  th  gi i chuy n sang giai đo n phát tri n theo chi u sâuề ế ế ớ ể ạ ể ề  

d a trên c  s  áp d ng các thành t u c a cu c cách m ng khoa h c công ngh  hi nự ơ ở ụ ự ủ ộ ạ ọ ệ ệ  

đ i thì c  ch  qu n lý này càng b c l  nh ng khi m khuy t c a nó, làm cho kinh tạ ơ ế ả ộ ộ ữ ế ế ủ ế 

các n c xã h i ch  nghĩa tr c đây, trong đó có n c ta, lâm vào tình tr ng trì tr ,ướ ộ ủ ướ ướ ạ ệ  

kh ng ho ng.ủ ả

Tr c đ i m i, do ch a th a nh n s n xu t hàng hóa và c  ch  th  tr ng, chúng taướ ổ ớ ư ừ ậ ả ấ ơ ế ị ườ  

xem k  ho ch hóa là đ c tr ng quan tr ng nh t c a kinh t  xã h i ch  nghĩa, phân bế ạ ặ ư ọ ấ ủ ế ộ ủ ổ 

m i ngu n l c theo k  ho ch là ch  y u; coi th  tr ng ch  là m t công c  th  y u bọ ồ ự ế ạ ủ ế ị ườ ỉ ộ ụ ứ ế ổ 

sung cho k  ho ch. Không th a nh n trên th c t  s  t n t i c a n n kinh t  nhi uế ạ ừ ậ ự ế ự ồ ạ ủ ề ế ề  

thành ph n trong th i kì quá đ , l y kinh t  qu c doanh và t p th  là ch  y u, mu nầ ờ ộ ấ ế ố ậ ể ủ ế ố  

nhanh chóng xóa s  h u t  nhân và kinh t  cá th  t  nhân; xây d ng n n kinh t  khépở ữ ư ế ể ư ự ề ế  

kín. N n kinh t  r i vào tình tr ng trì tr , kh ng ho ng.ề ế ơ ạ ệ ủ ả



b. Nhu c u đ i m i c  ch  qu n lý kinh tầ ổ ớ ơ ế ả ế

D i áp l c c a tình th  khách quan, nh m thoát kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i,ướ ự ủ ế ằ ỏ ủ ả ế ộ  

chúng ta đã có nh ng b c c i ti n n n kinh t  theo h ng th  tr ng, tuy nhiên cònữ ướ ả ế ề ế ướ ị ườ  

ch a toàn di n, tri t đ . Đó là khoán s n ph m trong nông nghi p theo ch  th  100-ư ệ ệ ể ả ẩ ệ ỉ ị

CT/TW c a Ban Bí th  Trung ng khóa IV; bù giá vào l ng  Long An; Ngh  quy tủ ư ươ ươ ở ị ế  

TW8 khóa V (1985) v  giá - l ng - ti n; th c hi n Ngh  đ nh 25 và Ngh  đ nh 26-CPề ươ ề ự ệ ị ị ị ị  

c a Chính ph … Tuy v y, đó là nh ng căn c  th c t  đ  Đ ng đi đ n quy t đ nh thayủ ủ ậ ữ ứ ự ế ể ả ế ế ị  

đ i c  ch  qu n lý kinh t .ổ ơ ế ả ế

Đ  c p s  c n thi t đ i m i c  ch  qu n lý kinh t , Đ i h i VI kh ng đ nh: “Vi c bề ậ ự ầ ế ổ ớ ơ ế ả ế ạ ộ ẳ ị ệ ố 

trí l i c  c u kinh t  ph i đi đôi v i đ i m i c  ch  qu n lý kinh t . C  ch  qu n lýạ ơ ấ ế ả ớ ổ ớ ơ ế ả ế ơ ế ả  

t p trung quan liêu, bao c p t  nhi u năm nay không t o đ c đ ng l c phát tri n, làmậ ấ ừ ề ạ ượ ộ ự ể  

suy y u kinh t  xã h i ch  nghĩa, h n ch  vi c s  d ng và c i t o các thành ph nế ế ộ ủ ạ ế ệ ử ụ ả ạ ầ  

kinh t  khác, kìm hãm s n xu t, làm gi m năng su t, ch t l ng, hi u qu , gây r iế ả ấ ả ấ ấ ượ ệ ả ố  

lo n trong phân ph i l u thông và đ  ra nhi u hi n t ng tiêu c c trong xã h i”.ạ ố ư ẻ ề ệ ượ ự ộ  

Chính vì v y, vi c đ i m i c  ch  qu n lý kinh t  tr  thành nhu c u c n thi t và c pậ ệ ổ ớ ơ ế ả ế ở ầ ầ ế ấ  

bách.

 

2. S  hình thành t  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng th i kì đ i m iự ư ủ ả ề ế ị ườ ờ ổ ớ

a. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i VI đ n Đ i h i VIIIư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

Đây là giai đo n hình thành và phát tri n t  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng. Soạ ể ư ủ ả ề ế ị ườ  

v i th i kì tr c đ i m i, nh n th c v  kinh t  th  tr ng có s  thay đ i căn b n vàớ ờ ướ ổ ớ ậ ứ ề ế ị ườ ự ổ ả  

sâu s c.ắ



- M t là, kinh t  th  tr ng không ph i là cái riêng c a ch  nghĩa t  b n mà là thànhộ ế ị ườ ả ủ ủ ư ả  

t u phát tri n chung c a nhân lo i.ự ể ủ ạ

L ch s  phát tri n n n s n xu t xã h i cho th y s n xu t và trao đ i hàng hóa là ti nị ử ể ề ả ấ ộ ấ ả ấ ổ ề  

đ  quan tr ng cho s  ra đ i và phát tri n c a kinh t  th  tr ng. Trong quá trình s nề ọ ự ờ ể ủ ế ị ườ ả  

xu t và trao đ i, các y u t  th  tr ng nh  cung, c u, giá c  có tác đ ng đi u ti t quáấ ổ ế ố ị ườ ư ầ ả ộ ề ế  

trình s n xu t hàng hóa, phân b  các ngu n l c kinh t  và tài nguyên thiên nhiên nhả ấ ổ ồ ự ế ư 

v n, t  li u s n xu t, s c lao đ ng… ph c v  cho s n xu t và l u thông. Th  tr ngố ư ệ ả ấ ứ ộ ụ ụ ả ấ ư ị ườ  

gi  vai trò là m t công c  phân b  các ngu n l c kinh t . Trong m t n n kinh t  khiữ ộ ụ ổ ồ ự ế ộ ề ế  

các ngu n l c kinh t  đ c phân b  b ng nguyên t c th  tr ng thì ng i ta g i đó làồ ự ế ượ ổ ằ ắ ị ườ ườ ọ  

kinh t  th  tr ng.ế ị ườ

Kinh t  th  tr ng đã có m m m ng t  trong xã h i nô l , hình thành trong xã h iế ị ườ ầ ố ừ ộ ệ ộ  

phong ki n và phát tri n cao trong ch  nghĩa t  b n. Kinh t  th  tr ng và kinh t  hàngế ể ủ ư ả ế ị ườ ế  

hóa có cùng b n ch t là đ u nh m s n xu t ra đ  bán, đ u nh m m c đích giá tr  vàả ấ ề ằ ả ấ ể ề ằ ụ ị  

đ u trao đ i thông qua quan h  hàng hóa - ti n t . Kinh t  hàng hóa và kinh t  thề ổ ệ ề ệ ế ế ị 

tr ng đ u d a trên c  s  phân công lao đ ng xã h i và các hình th c s  h u khácườ ề ự ơ ở ộ ộ ứ ở ữ  

nhau v  t  li u s n xu t, làm cho nh ng ng i s n xu t v a đ c l p v a ph  thu cề ư ệ ả ấ ữ ườ ả ấ ừ ộ ậ ừ ụ ộ  

vào nhau. Trao đ i mua bán hàng hóa là ph ng th c gi i quy t mâu thu n trên. Tuyổ ươ ứ ả ế ẫ  

nhiên, kinh t  hàng hóa và kinh t  th  tr ng có s  khác nhau v  trình đ  phát tri n.ế ế ị ườ ự ề ộ ể  

Kinh t  hàng hóa ra đ i t  kinh t  t  nhiên, nh ng còn  trình đ  th p, ch  y u là s nế ờ ừ ế ự ư ở ộ ấ ủ ế ả  

xu t hàng hóa t  nhân, quy mô nh  bé, k  thu t th  công, năng su t th p. Còn kinh tấ ư ỏ ỹ ậ ủ ấ ấ ế 

th  tr ng là kinh t  hàng hóa phát tri n cao. Kinh t  th  tr ng l y khoa h c, côngị ườ ế ể ế ị ườ ấ ọ  

ngh  hi n đ i làm c  s  và n n s n xu t xã h i hóa cao.ệ ệ ạ ơ ở ề ả ấ ộ

Kinh t  th  tr ng có l ch s  phát tri n lâu dài, nh ng cho đ n nay nó m i bi u hi n rõế ị ườ ị ử ể ư ế ớ ể ệ  

r t nh t trong ch  nghĩa t  b n. N u tr c ch  nghĩa t  b n, kinh t  th  tr ng còn ệ ấ ủ ư ả ế ướ ủ ư ả ế ị ườ ở 

th i kì manh nha, trình đ  th p thì trong ch  nghĩa t  b n nó đ t  trình đ  cao đ n m cờ ộ ấ ủ ư ả ạ ộ ế ứ  



chi ph i toàn b  cu c s ng c a con ng i trong xã h i đó. Đi u đó khi n ng i taố ộ ộ ố ủ ườ ộ ề ế ườ  

nghĩ r ng kinh t  th  tr ng là s n ph m riêng c a ch  nghĩa t  b n.ằ ế ị ườ ả ẩ ủ ủ ư ả

Ch  nghĩa t  b n không s n sinh ra kinh t  hàng hóa, do đó, kinh t  th  tr ng v i tủ ư ả ả ế ế ị ườ ớ ư 

cách là kinh t  hàng hóa  trình đ  cao không ph i là s n ph m riêng c a ch  nghĩa tế ở ộ ả ả ẩ ủ ủ ư 

b n mà là thành t u phát tri n chung c a nhân lo i. Ch  có th  ch  kinh t  th  tr ngả ự ể ủ ạ ỉ ể ế ế ị ườ  

t  b n ch  nghĩa hay cách th c s  d ng kinh t  th  tr ng theo l i nhu n t i đa c aư ả ủ ứ ử ụ ế ị ườ ợ ậ ố ủ  

ch  nghĩa t  b n m i là s n ph m c a ch  nghĩa t  b n.ủ ư ả ớ ả ẩ ủ ủ ư ả

Hai là, kinh t  th  tr ng còn t n t i khách quan trong th i kì quá đ  lên ch  nghĩa xãế ị ườ ồ ạ ờ ộ ủ  

h i.ộ

Kinh t  th  tr ng xét d i góc đ  “m t ki u t  ch c kinh t ” là ph ng th c tế ị ườ ướ ộ ộ ể ổ ứ ế ươ ứ ổ 

ch c, v n hành n n kinh t , là ph ng ti n đi u ti t kinh t  l y c  ch  th  tr ng làmứ ậ ề ế ươ ệ ề ế ế ấ ơ ế ị ườ  

c  s  đ  phân b  các ngu n l c kinh t  và đi u ti t m i quan h  gi a ng i v iơ ở ể ổ ồ ự ế ề ế ố ệ ữ ườ ớ  

ng i. Kinh t  th  tr ng ch  đ i l p v i kinh t  t  nhiên, t  c p, t  túc ch  khôngườ ế ị ườ ỉ ố ậ ớ ế ự ự ấ ự ứ  

đ i l p v i các ch  đ  xã h i. B n thân kinh t  th  tr ng không ph i là đ c tr ngố ậ ớ ế ộ ộ ả ế ị ườ ả ặ ư  

b n ch t cho ch  đ  kinh t  c  b n c a xã h i. Là thành t u chung c a c a văn minhả ấ ế ộ ế ơ ả ủ ộ ự ủ ủ  

nhân lo i, kinh t  th  tr ng t n t i và phát tri n  nhi u ph ng th c s n xu t khácạ ế ị ườ ồ ạ ể ở ề ươ ứ ả ấ  

nhau. Kinh t  th  tr ng v a có th  liên h  v i ch  đ  t  h u, v a có th  liên h  v iế ị ườ ừ ể ệ ớ ế ộ ư ữ ừ ể ệ ớ  

ch  đ  công h u và ph c v  cho chúng. Vì v y, kinh t  th  tr ng không đ i l p v iế ộ ữ ụ ụ ậ ế ị ườ ố ậ ớ  

ch  nghĩa xã h i, nó t n t i khách quan trong th i kì quá đ  lên ch  nghĩa xã h i và củ ộ ồ ạ ờ ộ ủ ộ ả 

trong ch  nghĩa xã h i. Xây d ng và phát tri n kinh t  th  tr ng không ph i là phátủ ộ ự ể ế ị ườ ả  

tri n t  b n ch  nghĩa ho c đi theo con đ ng t  b n ch  nghĩa và t t nhiên, xâyể ư ả ủ ặ ườ ư ả ủ ấ  

d ng kinh t  xã h i ch  nghĩa cũng không d n đ n ph  đ nh kinh t  th  tr ng.ự ế ộ ủ ẫ ế ủ ị ế ị ườ

Đ i h i VII c a Đ ng (6/1991) trong khi kh ng đ nh ch  tr ng ti p t c xây d ngạ ộ ủ ả ẳ ị ủ ươ ế ụ ự  

n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n, phát huy th  m nh c a các thành ph n kinh tề ế ề ầ ế ạ ủ ầ ế 

v a c nh tranh, v a h p tác, b  sung cho nhau trong n n kinh t  qu c dân th ng nh t,ừ ạ ừ ợ ổ ề ế ố ố ấ  



đã đ a ra k t lu n quan tr ng r ng s n xu t hàng hóa không đ i l p v i ch  nghĩa xãư ế ậ ọ ằ ả ấ ố ậ ớ ủ  

h i, nó t n t i khách quan và c n thi t cho xây d ng ch  nghĩa xã h i. Đ i h i cũngộ ồ ạ ầ ế ự ủ ộ ạ ộ  

xác đ nh c  ch  v n hành c a n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n theo đ nh h ngị ơ ế ậ ủ ề ế ề ầ ị ướ  

xã h i ch  nghĩa  n c ta là c  ch  th  tr ng có s  qu n lý c a Nhà n c b ngộ ủ ở ướ ơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ằ  

pháp lu t, k  ho ch, chính sách và các công c  khác. Trong c  ch  kinh t  đó, các đ nậ ế ạ ụ ơ ế ế ơ  

v  kinh t  có quy n t  ch  s n xu t, kinh doanh, quan h  bình đ ng, c nh tranh h pị ế ề ự ủ ả ấ ệ ẳ ạ ợ  

pháp, h p tác và liên doanh t  nguy n, th  tr ng có vai trò tr c ti p h ng d n cácợ ự ệ ị ườ ự ế ướ ẫ  

đ n v  kinh t  l a ch n lĩnh v c ho t đ ng và ph ng án t  ch c s n xu t, kinhơ ị ế ự ọ ự ạ ộ ươ ổ ứ ả ấ  

doanh hi u qu , Nhà n c qu n lý n n kinh t  đ  đ nh h ng d n d t các thành ph nệ ả ướ ả ề ế ể ị ướ ẫ ắ ầ  

kinh t , t o đi u ki n và môi tr ng thu n l i cho s n xu t, kinh doanh theo c  chế ạ ề ệ ườ ậ ợ ả ấ ơ ế 

th  tr ng, ki m soát và x  lý các vi ph m trong ho t đ ng kinh t , đ m b o hài hòaị ườ ể ử ạ ạ ộ ế ả ả  

gi a phát tri n kinh t  v i phát tri n xã h i.ữ ể ế ớ ể ộ

Ti p t c đ ng l i trên, Đ i h i VIII (6/1996) đ  ra nhi m v  đ y m nh công cu cế ụ ườ ố ạ ộ ề ệ ụ ẩ ạ ộ  

đ i m i toàn di n và đ ng b , ti p t c phát tri n n n kinh t  nhi u thành ph n v nổ ớ ệ ồ ộ ế ụ ể ề ế ề ầ ậ  

hành theo c  ch  th  tr ng có s  qu n lý c a Nhà n c theo đ nh h ng xã h i chơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ị ướ ộ ủ 

nghĩa.

Ba là, có th  và c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i ể ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự ủ ộ ở 

n c ta.ướ

Kinh t  th  tr ng không đ i l p v i ch  nghĩa xã h i, nó còn t n t i khách quan trongế ị ườ ố ậ ớ ủ ộ ồ ạ  

th i kì quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. Vì v y có th  và c n thi t s  d ng kinh t  thờ ộ ủ ộ ậ ể ầ ế ử ụ ế ị 

tr ng đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i  n c ta.ườ ể ự ủ ộ ở ướ

Là thành t u văn minh nhân lo i, b n thân kinh t  th  tr ng không có thu c tính xãự ạ ả ế ị ườ ộ  

h i, vì v y, kinh t  th  tr ng có th  đ c s  d ng  các ch  đ  xã h i khác nhau. ộ ậ ế ị ườ ể ượ ử ụ ở ế ộ ộ Ở 

b t kì xã h i nào, khi l y kinh t  th  tr ng làm ph ng ti n có tính c  s  đ  phân bấ ộ ấ ế ị ườ ươ ệ ơ ở ể ổ  

các ngu n l c kinh t , thì kinh t  th  tr ng cũng có nh ng đ c đi m ch  y u sau:ồ ự ế ế ị ườ ữ ặ ể ủ ế



- Các ch  th  kinh t  có tính đ c l p, có quy n t  ch  s n xu t, kinh doanh, l , lãi tủ ể ế ộ ậ ề ự ủ ả ấ ỗ ự  

ch u.ị

+ Giá c  c  b n do cung c u đi u ti t, h  th ng th  tr ng phát tri n đ ng b  và hoànả ơ ả ầ ề ế ệ ố ị ườ ể ồ ộ  

h o.ả

+ N n kinh t  có tính m  cao và v n hành theo quy lu t v n có c a kinh t  th  tr ngề ế ở ậ ậ ố ủ ế ị ườ  

nh  quy lu t giá tr , quy lu t cung c u, quy lu t c nh tranh,…ư ậ ị ậ ầ ậ ạ

+ Có h  th ng pháp quy ki n toàn và s  qu n lý vĩ mô c a nhà n c.ệ ố ệ ự ả ủ ướ

V i nh ng đ c đi m trên, kinh t  th  tr ng có vai trò r t l n đ i v i s  phát tri nớ ữ ặ ể ế ị ườ ấ ớ ố ớ ự ể  

kinh t  - xã h i.ế ộ

Tr c đ i m i, do ch a th a nh n trong th i kì quá đ  lên ch  nghĩa xã h i còn t nướ ổ ớ ư ừ ậ ờ ộ ủ ộ ồ  

t i s n xu t hàng hóa và c  ch  th  tr ng nên chúng ta đã xem k  ho ch là đ c tr ngạ ả ấ ơ ế ị ườ ế ạ ặ ư  

quan tr ng nh t c a kinh t  xã h i ch  nghĩa, đã th c hi n phân b  m i ngu n l cọ ấ ủ ế ộ ủ ự ệ ổ ọ ồ ự  

theo k  ho ch là ch  y u, còn th  tr ng ch  đ c coi là m t th  công c  th  y u bế ạ ủ ế ị ườ ỉ ượ ộ ứ ụ ứ ế ổ 

sung cho k  ho ch, do đó không c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng chế ạ ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự ủ 

nghĩa xã h i.ộ

Vào th i kì đ i m i, chúng ta ngày càng nh n rõ kinh t  th  tr ng, n u bi t v n d ngờ ổ ớ ậ ế ị ườ ế ế ậ ụ  

đúng thì có vai trò r t l n đ i v i s  phát tri n kinh t  - xã h i. Có th  dùng c  ch  thấ ớ ố ớ ự ể ế ộ ể ơ ế ị 

tr ng làm c  s  phân b  các ngu n l c kinh t , dùng tín hi u giá c  đ  đi u ti tườ ơ ở ổ ồ ự ế ệ ả ể ề ế  

ch ng lo i và s  l ng hàng hóa, đi u hòa quan h  cung c u, đi u ti t t  l  s n xu tủ ạ ố ượ ề ệ ầ ề ế ỷ ệ ả ấ  

thông qua c  ch  c nh tranh, thúc đ y cái ti n b , đào th i cái l c h u, y u kém.ơ ế ạ ẩ ế ộ ả ạ ậ ế

Th c t  cho th y, ch  nghĩa t  b n không sinh ra kinh t  th  tr ng nh ng đã bi t kự ế ấ ủ ư ả ế ị ườ ư ế ế 

th a và khai thác có hi u qu  các l i th  c a kinh t  th  tr ng đ  phát tri n. Th cừ ệ ả ợ ế ủ ế ị ườ ể ể ự  



ti n đ i m i  n c ta cũng đã ch ng minh s  c n thi t và hi u qu  c a vi c sễ ổ ớ ở ướ ứ ự ầ ế ệ ả ủ ệ ử 

d ng kinh t  th  tr ng làm ph ng ti n xây d ng ch  nghĩa xã h i.ụ ế ị ườ ươ ệ ự ủ ộ

b. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i IX đ n Đ i h i Xư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n IX c a Đ ng (4/2001): xác đ nh n n kinh t  th  tr ngạ ộ ạ ể ố ầ ủ ả ị ề ế ị ườ  

đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là mô hình kinh t  t ng quát c a n c ta trong th i kì quáị ướ ộ ủ ế ổ ủ ướ ờ  

đ  đi lên ch  nghĩa xã h i. Đó là n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n v n hành theoộ ủ ộ ề ế ề ầ ậ  

c  ch  th  tr ng, có s  qu n lý c a Nhà n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Đâyơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ị ướ ộ ủ  

là b c chuy n quan tr ng t  nh n th c kinh t  th  tr ng nh  m t công c , m t cướ ể ọ ừ ậ ứ ế ị ườ ư ộ ụ ộ ơ 

ch  qu n lý sang coi kinh t  th  tr ng nh  m t ch nh th , là c  s  kinh t  c a s  phátế ả ế ị ườ ư ộ ỉ ể ơ ở ế ủ ự  

tri n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ể ị ướ ộ ủ

V y th  nào là kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa? Đ i h i IX xác đ nhậ ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ạ ộ ị  

kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là “m t ki u t  ch c kinh t  v a tuânế ị ườ ị ướ ộ ủ ộ ể ổ ứ ế ừ  

theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng v a d a trên c  s  và ch u s  d n d t chi ph i b iậ ủ ế ị ườ ừ ự ơ ở ị ự ẫ ắ ố ở  

các nguyên t c và b n ch t c a ch  nghĩa xã h i”. Trong n n kinh t  đó, các th  m nhắ ả ấ ủ ủ ộ ề ế ế ạ  

c a “th  tr ng” đ c s  d ng đ  “phát tri n l c l ng s n xu t, phát tri n kinh tủ ị ườ ượ ử ụ ể ể ự ượ ả ấ ể ế 

đ  xây d ng c  s  v t ch t - kĩ thu t c a ch  nghĩa xã h i, nâng cao đ i s ng nhânể ự ơ ở ậ ấ ậ ủ ủ ộ ờ ố  

dân”, còn tính “đ nh h ng xã h i ch  nghĩa” đ c th  hi n trên c  ba m t quan hị ướ ộ ủ ượ ể ệ ả ặ ệ 

s n xu t: s  h u, t  ch c qu n lý và phân ph i, nh m m c đích cu i cùng là “dânả ấ ở ữ ổ ứ ả ố ằ ụ ố  

giàu, n c m nh, ti n lên hi n đ i trong m t xã h i do nhân dân làm ch , nhân ái, cóướ ạ ế ệ ạ ộ ộ ủ  

văn hóa, có k  c ng, xóa b  áp b c và b t công, t o đi u ki n cho m i ng i có cu cỉ ươ ỏ ứ ấ ạ ề ệ ọ ườ ộ  

s ng m no, t  do, h nh phúc”.ố ấ ự ạ

Nói kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa thì tr c h t đó không ph i kinhế ị ườ ị ướ ộ ủ ướ ế ả  

t  k  ho ch hóa t p trung, cũng không ph i là kinh t  th  tr ng t  b n ch  nghĩa vàế ế ạ ậ ả ế ị ườ ư ả ủ  

cũng ch a hoàn toàn là kinh t  th  tr ng xã h i ch  nghĩa vì ch a có đ y đ  các y uư ế ị ườ ộ ủ ư ầ ủ ế  



t  xã h i ch  nghĩa. Tính “đ nh h ng xã h i ch  nghĩa” làm cho mô hình kinh t  thố ộ ủ ị ướ ộ ủ ế ị 

tr ng  n c ta khác v i kinh t  th  tr ng t  b n ch  nghĩa.ườ ở ướ ớ ế ị ườ ư ả ủ

Đ i h i X: K  th a t  duy c a Đ i h i IX, Đ i h i X đã làm sáng t  thêm n i dungạ ộ ế ừ ư ủ ạ ộ ạ ộ ỏ ộ  

c  b n c a đ nh h ng xã h i ch  nghĩa trong phát tri n kinh t  th  tr ng  n c ta,ơ ả ủ ị ướ ộ ủ ể ế ị ườ ở ướ  

th  hi n  b n tiêu chí là:ể ệ ở ố

V  m c đích phát tri n: m c tiêu c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaề ụ ể ụ ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

 n c ta nh m th c hi n “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , vănở ướ ằ ự ệ ướ ạ ộ ằ ủ  

minh” gi i phóng m nh m  l c l ng s n xu t và không ng ng nâng cao cao đ i s ngả ạ ẽ ự ượ ả ấ ừ ờ ố  

nhân dân; đ y m nh xóa đói gi m nghèo, khuy n khích m i ng i v n lên làm giàuẩ ạ ả ế ọ ườ ươ  

chính đáng, giúp đ  ng i khác thoát nghèo và t ng b c khá gi  h n.ỡ ườ ừ ướ ả ơ

M c tiêu trên th  hi n rõ m c đích phát tri n kinh t  vì con ng i, gi i phóng l cụ ể ệ ụ ể ế ườ ả ự  

l ng s n xu t, phát tri n kinh t  nâng cao đ i s ng cho m i ng i, m i ng i đ uượ ả ấ ể ế ờ ố ọ ườ ọ ườ ề  

đ c h ng nh ng thành qu  phát tri n.  đây th  hi n s  khác bi t v i m c đích t tượ ưở ữ ả ể Ở ể ệ ự ệ ớ ụ ấ  

c  vì l i nhu n ph c v  l i ích c a các nhà t  b n, b o v  và phát tri n ch  nghĩa tả ợ ậ ụ ụ ợ ủ ư ả ả ệ ể ủ ư 

b n.ả

 V  ph ng h ng phát tri n: phát tri n n n kinh t  v i nhi u hình th c s  h u,ề ươ ướ ể ể ề ế ớ ề ứ ở ữ  

nhi u thành ph n kinh t  nh m gi i phóng m i ti m năng trong m i thành ph n kinhề ầ ế ằ ả ọ ề ọ ầ  

t , trong m i cá nhân và m i vùng mi n…phát huy t i đa n i l c đ  phát tri n nhanhế ỗ ọ ề ố ộ ự ể ể  

n n kinh t . Trong n n kinh t  nhi u thành ph n, kinh t  nhà n c gi  vai trò chề ế ề ế ề ầ ế ướ ữ ủ 

đ o, là công c  ch  y u đ  nhà n c đi u ti t n n kinh t , đ nh h ng cho s  phátạ ụ ủ ế ể ướ ề ế ề ế ị ướ ự  

tri n vì m c tiêu “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”. Đ  giể ụ ướ ạ ộ ằ ủ ể ữ 

vai trò ch  đ o, kinh t  nhà n c ph i n m đ c các v  trí then ch t c a n n kinh tủ ạ ế ướ ả ắ ượ ị ố ủ ề ế 

b ng trình đ  khoa h c, công ngh  tiên ti n, hi u qu  s n xu t kinh doanh cao chằ ộ ọ ệ ế ệ ả ả ấ ứ 

không ph i d a vào bao c p, c  ch  xin - cho hay đ c quy n kinh doanh. M t khác,ả ự ấ ơ ế ộ ề ặ  



ti n lên ch  nghĩa xã h i đ t ra yêu c u n n kinh t  ph i đ c d a trên n n t ng c aế ủ ộ ặ ầ ề ế ả ượ ự ề ả ủ  

s  h u toàn dân v  các t  li u s n xu t ch  y u.ở ữ ề ư ệ ả ấ ủ ế

V  đ nh h ng xã h i và phân ph i: th c hi n ti n b  và công b ng xã h i ngay trongề ị ướ ộ ố ự ệ ế ộ ằ ộ  

t ng b c và t ng chính sách phát tri n; tăng tr ng kinh t  g n k t ch t ch  và đ ngừ ướ ừ ể ưở ế ắ ế ặ ẽ ồ  

b  v i phát tri n xã h i, văn hóa, giáo d c và đào t o, gi i quy t t t các v n đ  xã h iộ ớ ể ộ ụ ạ ả ế ố ấ ề ộ  

vì m c tiêu phát tri n con ng i. h n ch  tác đ ng tiêu c c c a kinh t  th  tr ng.ụ ể ườ ạ ế ộ ự ủ ế ị ườ

Trong lĩnh v c phân ph i, đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c th  hi n qua ch  đự ố ị ướ ộ ủ ượ ể ệ ế ộ 

phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng, hi u qu  kinh t , phúc l i xã h i. Đ ng th iố ủ ế ế ả ộ ệ ả ế ợ ộ ồ ờ  

đ  huy đ ng m i ngu n l c kinh t  cho s  phát tri n, chúng ta còn th c hi n phânể ộ ọ ồ ự ế ự ể ự ệ  

ph i theo m c đóng góp và các ngu n l c khác.ố ứ ồ ự

V  qu n lý: phát huy vai trò làm ch  xã h i c a nhân dân. B o đ m vai trò qu n lý,ề ả ủ ộ ủ ả ả ả  

đi u ti t c a n n kinh t  c a Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa d i s  lãnhề ế ủ ề ế ủ ướ ề ộ ủ ướ ự  

đ o c a Đ ng. Tiêu chí này th  hi n s  khác bi t c  b n gi a kinh t  th  tr ng tạ ủ ả ể ệ ự ệ ơ ả ữ ế ị ườ ư 

b n ch  nghĩa v i kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa nh m phát huy m tả ủ ớ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ằ ặ  

tích c c, h n ch  m t tiêu c c c a kinh t  th  tr ng, b o đ m quy n l i chính đángự ạ ế ặ ự ủ ế ị ườ ả ả ề ợ  

c a m i ng i.ủ ọ ườ

Hoàn thi n nh n th c và ch  tr ng v  n n kinh t  nhi u thành ph n, Đ i h i Xệ ậ ứ ủ ươ ề ề ế ề ầ ạ ộ  

kh ng đ nh: “trên c  s  ba ch  đ  s  h u (toàn dân, t p th , t  nhân) hình thành nhi uẳ ị ơ ở ế ộ ở ữ ậ ể ư ề  

hình th c s  h u và nhi u thành ph n kinh t : kinh t  nhà n c, kinh t  t p th , tứ ở ữ ề ầ ế ế ướ ế ậ ể ư 

b n t  nhân (cá th , ti u ch , t  b n t  nhân), kinh t  t  b n nhà n c, kinh t  cóả ư ể ể ủ ư ả ư ế ư ả ướ ế  

v n đ u t  n c ngoài. Các thành ph n kinh t  ho t đ ng theo pháp lu t đ u là bố ầ ư ướ ầ ế ạ ộ ậ ề ộ 

ph n h p thành quan tr ng c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa,ậ ợ ọ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

bình đ ng tr c pháp lu t, cùng phát tri n lâu dài, h p tác và c nh tranh lành m nh.ẳ ướ ậ ể ợ ạ ạ  

Kinh t  Nhà n c gi  vai trò ch  đ o, là l c l ng v t ch t quan tr ng đ  Nhà n cế ướ ữ ủ ạ ự ượ ậ ấ ọ ể ướ  

đ nh h ng và đi u ti t n n kinh t , t o môi tr ng và đi u ki n thúc đ y các thànhị ướ ề ế ề ế ạ ườ ề ệ ẩ  



ph n kinh t  cùng phát tri n. Kinh t  nhà n c cùng v i kinh t  t p th  ngày càng trầ ế ể ế ướ ớ ế ậ ể ở 

thành n n t ng v ng ch c c a n n kinh t  qu c dân. Kinh t  t  nhân có vai trò quanề ả ữ ắ ủ ề ế ố ế ư  

tr ng, là m t trong nh ng đ ng l c c a n n kinh t ”.ọ ộ ữ ộ ự ủ ề ế

II. TI P T C HOÀN THI N TH  CH  KINH T  TH  TR NG Đ NH H NG XÃẾ Ụ Ệ Ể Ế Ế Ị ƯỜ Ị ƯỚ  

H I CH  NGHĨA  N C TAỘ Ủ Ở ƯỚ

1. M c tiêu và quan đi m c  b nụ ể ơ ả

a. Th  ch  kinh t  và th  ch  kinh t  th  tr ngể ế ế ể ế ế ị ườ

Th  ch  kinh t  là m t b  ph n c u thành c a h  th ng th  ch  xã h i, t n t i bênể ế ế ộ ộ ậ ấ ủ ệ ố ể ế ộ ồ ạ  

c nh các b  ph n khác nh  th  ch  chính tr , th  ch  giáo d c… th  ch  kinh t  nóiạ ộ ậ ư ể ế ị ể ế ụ ể ế ế  

chung là m t h  th ng quy ph m pháp lu t nh m đi u ch nh các ch  th  kinh t , cácộ ệ ố ạ ậ ằ ề ỉ ủ ể ế  

hành vi s n xu t kinh doanh và các quan h  kinh t . Nó bao g m các y u t  ch  y u làả ấ ệ ế ồ ế ố ủ ế  

các đ o lu t, quy ch , quy t c, chu n m c v  kinh t  g n v i các ch  tài v  x  lý viạ ậ ế ắ ẩ ự ề ế ắ ớ ế ề ử  

ph m, các t  ch c kinh t , các c  quan qu n lý nhà n c v  kinh t , truy n th ng vănạ ổ ứ ế ơ ả ướ ề ế ề ố  

hóa và văn minh kinh doanh, c  ch  v n hành kinh t .ơ ế ậ ế

Th  ch  kinh t  th  tr ng là m t t ng th  bao g m các b  quy t c, lu t l  và hể ế ế ị ườ ộ ổ ể ồ ộ ắ ậ ệ ệ 

th ng các th c th , t  ch c kinh t  đ c t o l p nh m đi u ch nh ho t đ ng giaoố ự ể ổ ứ ế ượ ạ ậ ằ ề ỉ ạ ộ  

d ch, trao đ i trên th  tr ng.ị ổ ị ườ

Th  ch  kinh t  th  tr ng bao g m:ể ế ế ị ườ ồ

-   Các quy t c v  hành vi kinh t  di n ra trên th  tr ng - các bên tham gia th  tr ngắ ề ế ễ ị ườ ị ườ  

v i t  cách là các ch  th  th  tr ng.ớ ư ủ ể ị ườ

-   Cách th c th c hi n các quy t c nh m đ t đ c m c tiêu hay k t qu  mà các bênứ ự ệ ắ ằ ạ ượ ụ ế ả  

tham gia th  tr ng mong mu n.ị ườ ố



-   Các th  tr ng - n i hàng hóa đ c giao d ch, trao đ i trên c  s  các yêu c u, quyị ườ ơ ượ ị ổ ơ ở ầ  

đ nh c a lu t l  (các th  tr ng quan tr ng nh  hàng hóa và d ch v , v n, lao đ ng,ị ủ ậ ệ ị ườ ọ ư ị ụ ố ộ  

công ngh , b t đ ng s n…).ệ ấ ộ ả

-   Kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là n n kinh t  v a tuân theo các quyế ị ườ ị ướ ộ ủ ề ế ừ  

lu t c a kinh t  th  tr ng, v a chi ph i c a các y u t  đ m b o tính đ nh h ng xãậ ủ ế ị ườ ừ ố ủ ế ố ả ả ị ướ  

h i ch  nghĩa. Do đó, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ cộ ủ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ượ  

hi u là th  ch  kinh t  th  tr ng, trong đó các thi t ch , công c  và nguyên t c v nể ể ế ế ị ườ ế ế ụ ắ ậ  

hành đ c t  giác t o l p và s  d ng đ  phát tri n l c l ng s n xu t, c i thi n đ iượ ự ạ ậ ử ụ ể ể ự ượ ả ấ ả ệ ờ  

s ng nhân dân, vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh.ố ụ ướ ạ ộ ằ ủ  

Nói cách khác, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là công cể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ụ 

h ng d n cho các ch  th  trong n n kinh t  v n đ ng theo đu i m c tiêu kinh t  - xãướ ẫ ủ ể ề ế ậ ộ ổ ụ ế  

h i t i đa ch  không đ n thu n là m c tiêu l i nhu n t i đa.ộ ố ứ ơ ầ ụ ợ ậ ố

-   Xây d ng th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta là v nự ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ở ướ ấ  

đ  m i và ph c t p, là m t quá trình có nhi u giai đo n. Trong h n 20 năm đ i m i,ề ớ ứ ạ ộ ề ạ ơ ổ ớ  

th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta đã đ c hình thànhể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ở ướ ượ  

trên nh ng nét c  b n.ữ ơ ả

b. M c tiêu hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ

M c tiêu c  b n c a hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chụ ơ ả ủ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ 

nghĩa  n c ta là làm cho các th  ch  phù h p v i nh ng nguyên t c c  b n c a kinhở ướ ể ế ợ ớ ữ ắ ơ ả ủ  

t  th  tr ng,  thúc đ y kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri nế ị ườ ẩ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể  

nhanh, hi u qu ,  b n v ng,  h i  nh p kinh t  qu c  t  thành công, gi  v ng đ nhệ ả ề ữ ộ ậ ế ố ế ữ ữ ị  

h ng xã h i ch  nghĩa, xây d ng và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h iướ ộ ủ ự ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ  

ch  nghĩa. M c tiêu này yêu c u ph i hoàn thành c  b n vào năm 2020.ủ ụ ầ ả ơ ả

Nh ng năm tr c m t c n đ t các m c tiêu:ữ ướ ắ ầ ạ ụ



M t là, t ng b c xây d ng đ ng b  h  th ng pháp lu t, b o đ m cho n n kinh t  thộ ừ ướ ự ồ ộ ệ ố ậ ả ả ề ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri n thu n l i. Phát huy vai trò ch  đ o c aườ ị ướ ộ ủ ể ậ ợ ủ ạ ủ  

kinh t  nhà n c đi đôi v i phát tri n nhanh m nh m  vác thành ph n kinh t  và cácế ướ ớ ể ạ ẽ ầ ế  

lo i hình doanh nghi p. Hình thành m t s  t p đoàn kinh t , các t ng công ty đa sạ ệ ộ ố ậ ế ổ ở 

h u, áp d ng mô hình qu n tr  hi n đ i, có năng l c c nh tranh qu c t .ữ ụ ả ị ệ ạ ự ạ ố ế

Hai là, đ i m i c  b n mô hình t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a các đ n v  sổ ớ ơ ả ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ơ ị ự 

nghi p công.ệ

Ba là, phát tri n đ ng b , đa d ng các lo i th  tr ng c  b n th ng nh t trong cể ồ ộ ạ ạ ị ườ ơ ả ố ấ ả 

n c, t ng b c liên thông v i th  tr ng khu v c và th  gi i.ướ ừ ướ ớ ị ườ ự ế ớ

B n là, gi i quy t t t h n m i quan h  gi a phát tri n kinh t  v i phát tri n văn hóa,ố ả ế ố ơ ố ệ ữ ể ế ớ ể  

xã h i đ m b o ti n b , công b ng xã h i, b o v  môi tr ng.ộ ả ả ế ộ ằ ộ ả ệ ườ

Năm là, năng cao hi u l c, hi u qu  qu n lý c a Nhà n c và phát huy vai trò c aệ ự ệ ả ả ủ ướ ủ  

M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr  - xã h i và nhân dân trong qu n lý, phát tri nặ ậ ổ ố ể ị ộ ả ể  

kinh t  - xã h i.ế ộ

c.      Quan đi m v  hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaể ề ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ

-   Nh n th c đ y đ , tôn tr ng và v n d ng đúng đ n các quy lu t khách quan c aậ ứ ầ ủ ọ ậ ụ ắ ậ ủ  

kinh t  th  tr ng, thông l  qu c t , phù h p v i đi u ki n c a Vi t Nam, b o đ mế ị ườ ệ ố ế ợ ớ ề ệ ủ ệ ả ả  

đ nh h ng xã h i ch  nghĩa c a n n kinh t .ị ướ ộ ủ ủ ề ế

-   B o đ m tính đ ng b  gi a các b  ph n c u thành c a th  ch  kinh t , gi a cácả ả ồ ộ ữ ộ ậ ấ ủ ể ế ế ữ  

y u t  th  tr ng và các lo i th  tr ng; gi a th  ch  kinh t  v i th  ch  chính tr , xãế ố ị ườ ạ ị ườ ữ ể ế ế ớ ể ế ị  

h i; gi a nhà n c, th  tr ng và xã h i. G n k t hài hòa gi a tăng tr ng kinh t  v iộ ữ ướ ị ườ ộ ắ ế ữ ưở ế ớ  

ti n b  và công b ng xã h i, phát tri n văn hóa và b o v  môi tr ng.ế ộ ằ ộ ể ả ệ ườ



-   K  th a có ch n l c thành t u phát tri n kinh t  th  tr ng c a nhân lo i và kinhế ừ ọ ọ ự ể ế ị ườ ủ ạ  

nghi m t ng k t t  th c ti n đ i m i  n c ta, ch  đ ng và tích c c h i nh p kinhệ ổ ế ừ ự ễ ổ ớ ở ướ ủ ộ ự ộ ậ  

t  qu c t , đ ng th i gi  v ng đ c l p, ch  quy n qu c gia, gi  v ng an ninh chínhế ố ế ồ ờ ữ ữ ộ ậ ủ ề ố ữ ữ  

tr , tr t t  an toàn xã h i.ị ậ ự ộ

-   Ch  đ ng tích c c gi i quy t các v n đ  lý lu n và th c ti n quan tr ng, b c xúc,ủ ộ ự ả ế ấ ề ậ ự ễ ọ ứ  

đ ng th i ph i có b c đi v ng ch c, v a làm, v a t ng k t rút kinh nghi m.ồ ờ ả ướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ệ

- Nâng cao năng l c lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c và hi u qu  qu n lý c a Nhà n c,ự ạ ủ ả ệ ự ệ ả ả ủ ướ  

phát huy s c m nh c a c  h  th ng chính tr  trong quá trình hoàn thi n th  ch  kinh tứ ạ ủ ả ệ ố ị ệ ể ế ế 

th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ị ườ ị ướ ộ ủ

2. M t s  ch  tr ng ti p t c hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iộ ố ủ ươ ế ụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ  

ch  nghĩaủ

a. Th ng nh t nh n th c v  n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaố ấ ậ ứ ề ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ

Hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là làm cho nó phùệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

h p v i các yêu c u và nguyên t c c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chợ ớ ầ ắ ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ 

nghĩa, làm cho nó v n hành thông su t và có hi u qu . Do đó, mu n hoàn thi n thậ ố ệ ả ố ệ ể 

ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa thì tr c h t ph i có s  th ngế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ướ ế ả ự ố  

nh t nh n th c v  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ấ ậ ứ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ

M t s  đi m c n th ng nh t là: c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng làm ph ng ti nộ ố ể ầ ố ấ ầ ế ử ụ ế ị ườ ươ ệ  

xây d ng ch  nghĩa xã h i. Kinh t  th  tr ng là c  s  kinh t  c a s  phát tri n theoự ủ ộ ế ị ườ ơ ở ế ủ ự ể  

đ nh h ng xã h i ch  nghĩa; kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là n nị ướ ộ ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ề  

kinh t  v a tuân theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng, v a ch u s  chi ph i b i các quyế ừ ậ ủ ế ị ườ ừ ị ự ố ở  

lu t kinh t  c a ch  nghĩa xã h i và các y u t  đ m b o tính đ nh h ng xã h i chậ ế ủ ủ ộ ế ố ả ả ị ướ ộ ủ 

nghĩa.



b. Hoàn thi n th  ch  v  s  h u và các thành ph n kinh t , lo i hình doanh nghi p vàệ ể ế ề ở ữ ầ ế ạ ệ  

các t  ch c s n xu t kinh doanhổ ứ ả ấ

Hoàn thi n th  ch  v  s  h uệ ể ế ề ở ữ

Kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa d a trên s  t n t i khách quan nhi uế ị ườ ị ướ ộ ủ ự ự ồ ạ ề  

hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh t , nhi u lo i hình doanh nghi p. Đó là yêuứ ở ữ ề ầ ế ề ạ ệ  

c u khách quan. Do v y, các yêu c u này c n đ c kh ng đ nh trong các quy đ nh c aầ ậ ầ ầ ượ ẳ ị ị ủ  

pháp lu t, b o đ m các quy n và l i ích c a các ch  th  s  h u. Pháp lu t c n quyậ ả ả ề ợ ủ ủ ể ở ữ ậ ầ  

đ nh v  s  h u đ i v i các tài s n m i nh  trí tu , c  phi u, tài nguyên n c…ị ề ở ữ ố ớ ả ớ ư ệ ổ ế ướ

Ph ng h ng c  b n hoàn thi n th  ch  s  h u:ươ ướ ơ ả ệ ể ế ở ữ

- Kh ng đ nh đ t đai thu c s  h u toàn dân mà đ i di n là Nhà n c, đ ng th i đ mẳ ị ấ ộ ở ữ ạ ệ ướ ồ ờ ả  

b o và tôn tr ng các quy n c a ng i s  d ng đ t.ả ọ ề ủ ườ ử ụ ấ

- Tách bi t vai trò c a Nhà n c v i t  cách là b  máy công quy n qu n lý toàn bệ ủ ướ ớ ư ộ ề ả ộ 

n n kinh t  - xã h i v i vai trò ch  s  h u tài s n, v n c a Nhà n c; tách ch c năngề ế ộ ớ ủ ở ữ ả ố ủ ướ ứ  

ch  s  h u tài  s n, v n c a Nhà n c v i ch c năng qu n tr  kinh t  c a doanhủ ở ữ ả ố ủ ướ ớ ứ ả ị ế ủ  

nghi p nhà n c.ệ ướ

- Quy đ nh rõ, c  th  v  quy n c a ch  s  h u và nh ng ng i liên quan đ i v i cácị ụ ể ề ề ủ ủ ở ữ ữ ườ ố ớ  

lo i tài s n. Đ ng th i quy đ nh rõ trách nhi m, nghĩa v  c a h  đ i v i xã h i. Bạ ả ồ ờ ị ệ ụ ủ ọ ố ớ ộ ổ  

sung lu t pháp, c  ch , chính sách khuy n khích, h  tr  phát tri n s  h u t p th , cácậ ơ ế ế ỗ ợ ể ở ữ ậ ể  

h p tác xã, b o v  quy n và l i ích c a xã viên đ i v i tài s n. T o c  ch  khuy nợ ả ệ ề ợ ủ ố ớ ả ạ ơ ế ế  

khích liên k t gi a s  h u nhà n c, s  h u t p th  và s  h u t  nhân, làm cho chế ữ ở ữ ướ ở ữ ậ ể ở ữ ư ế 

đ  s  h u c  ph n, s  h u h n h p tr  thành hình th c s  h u ch  y u c a các doanhộ ở ữ ổ ầ ở ữ ỗ ợ ở ứ ở ữ ủ ế ủ  

nghi p trong n n kinh t .ệ ề ế



Ban hành các quy đ nh pháp lý v  quy n s  h u c a doanh nghi p, t  ch c, cá nhânị ề ề ở ữ ủ ệ ổ ứ  

n c ngoài t i Vi t Nam.ướ ạ ệ

Hoàn thi n th  ch  v  phân ph iệ ể ế ề ố

Hoàn thi n lu t pháp, c  ch , chính sách v  phân b  ngu n l c, phân ph i và phânệ ậ ơ ế ề ổ ồ ự ố  

ph i l i theo h ng b o đ m tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và công b ng xã h iố ạ ướ ả ả ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  

trong t ng b c, t ng chính sách phát tri n. Các ngu n l c xã h i đ c phân b  theoừ ướ ừ ể ồ ự ộ ượ ổ  

c  ch  th  tr ng và chi n l c, quy ho ch, k  ho ch phát tri n kinh t  c a Nhàơ ế ị ườ ế ượ ạ ế ạ ể ế ủ  

n c, b o đ m hi u qu  kinh t  - xã h i. Chính sách phân ph i và phân ph i l i ph iướ ả ả ệ ả ế ộ ố ố ạ ả  

b o đ m hài hòa l i ích c a Nhà n c, c a ng i lao đ ng và doanh nghi p, t o đ ngả ả ợ ủ ướ ủ ườ ộ ệ ạ ộ  

l c cho ng i lao đ ng.ự ườ ộ

Đ i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a các ch  th  trong n n kinh t .ổ ớ ể ệ ả ạ ộ ủ ủ ể ề ế  

Đ i m i, s p x p l i, phát tri n, nâng cao hi u qu  ho t đ ng kinh doanh c a cácổ ớ ắ ế ạ ể ệ ả ạ ộ ủ  

doanh nghi p nhà n c đ  phát huy vai trò ch  đ o c a kinh t  nhà n c trong n nệ ướ ể ủ ạ ủ ế ướ ề  

kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Thu h p các lĩnh v c đ c quy n nhàế ị ườ ị ướ ộ ủ ẹ ự ộ ề  

n c. Đ i m i, phát tri n h p tác xã, t  h p tác theo c  ch  th  tr ng, theo nguyênướ ổ ớ ể ợ ổ ợ ơ ế ị ườ  

t c: t  nguy n, dân ch , bình đ ng, cùng có l i và phát tri n c ng đ ng. Th c hi nắ ự ệ ủ ẳ ợ ể ộ ồ ự ệ  

nghiêm túc, nh t quán m t m t b ng pháp lý kinh doanh không phân bi t hình th c sấ ộ ặ ằ ệ ứ ở 

h u, thành ph n kinh t …ữ ầ ế

Đ i m i c  ch  qu n lý c a Nhà n c đ  các đ n v  s  nghi p công l p phát tri nổ ớ ơ ế ả ủ ướ ể ơ ị ự ệ ậ ể  

m nh m , có hi u qu .ạ ẽ ệ ả

c.      Hoàn thi n th  ch  đ m b o đ ng b  các y u t  th  tr ng và phát tri n đ ngệ ể ế ả ả ồ ộ ế ố ị ườ ể ồ  

b  các lo i th  tr ngộ ạ ị ườ

Hoàn thi n th  ch  v  giá, c nh tranh và ki m soát đ c quy n trong kinh doanh. Hoànệ ể ế ề ạ ể ộ ề  

thi n khung pháp lý cho vi c ký k t và th c hi n h p đ ng. Đ ng th i hoàn thi n cệ ệ ế ự ệ ợ ồ ồ ờ ệ ơ 



ch  giám sát, đi u ti t th  tr ng và xúc ti n th ng m i, đ u t  và gi i quy t tranhế ề ế ị ườ ế ươ ạ ầ ư ả ế  

ch p phù h p v i kinh t  th  tr ng và cam k t qu c t . Đa d ng hóa các lo i thấ ợ ớ ế ị ườ ế ố ế ạ ạ ị 

tr ng hàng hóa và d ch v  theo h ng hi n đ i, chú tr ng phát tri n th  tr ng d chườ ị ụ ướ ệ ạ ọ ể ị ườ ị  

v . T  do hóa th ng m i và đ u t  phù h p cam k t qu c t . Xây d ng h  th ngụ ự ươ ạ ầ ư ợ ế ố ế ự ệ ố  

tiêu chu n ch t l ng hàng hóa, v  sinh an toàn th c ph m, môi tr ng và tăng c ngẩ ấ ượ ệ ự ẩ ườ ườ  

ki m tra ch t l ng hàng hóa, d ch v  và x  lý sai ph m. Phát huy t t vai trò đi uể ấ ượ ị ụ ử ạ ố ề  

hành th  tr ng ti n t  c a ngân hàng nhà n c, v a thúc đ y tăng tr ng kinh t , v aị ườ ề ệ ủ ướ ừ ẩ ưở ế ừ  

ki m soát l m phát và t ng b c m  r ng th  tr ng tín d ng, các d ch v  ngân hàngể ạ ừ ướ ở ộ ị ườ ụ ị ụ  

cho phù h p v i cam k t qu c t .ợ ớ ế ố ế

Hoàn thi n h  th ng pháp lu t, c  ch  chính sách cho ho t đ ng và phát tri n lànhệ ệ ố ậ ơ ế ạ ộ ể  

m nh c a th  tr ng ch ng khoán, tăng tính minh b ch, ch ng các giao d ch phi pháp,ạ ủ ị ườ ứ ạ ố ị  

các hành vi r a ti n, nhi u lo n th  tr ng. T o đi u ki n phát tri n các doanh nghi pử ề ễ ạ ị ườ ạ ề ệ ể ệ  

b o hi m thu c các thành ph n kinh t , đa d ng hóa và nâng cao ch t l ng các s nả ể ộ ầ ế ạ ấ ượ ả  

ph m b o hi m th c hi n l  trình m  c a th  tr ng b o hi m theo cam k t h i nh pẩ ả ể ự ệ ộ ở ử ị ườ ả ể ế ộ ậ  

qu c t . Hoàn thi n lu t pháp, c  ch  chính sách đ  các quy n v  đ t đai và b t đ ngố ế ệ ậ ơ ế ể ề ề ấ ấ ộ  

s n v n đ ng theo c  ch  th  tr ng; hoàn thi n lu t pháp chính sách v  ti n l ng,ả ậ ộ ơ ế ị ườ ệ ậ ề ề ươ  

ti n công, trong đó ti n l ng ph i đ c coi là giá c  c a s c lao đ ng hình thànhề ề ươ ả ượ ả ủ ứ ộ  

theo quy lu t th  tr ng, d a trên cung c u v  s c lao đ ng.ậ ị ườ ự ầ ề ứ ộ

Xây d ng đ ng b  lu t pháp, c  ch  chính sách qu n lý, h  tr  các t  ch c nghiênự ồ ộ ậ ơ ế ả ỗ ợ ổ ứ  

c u, ng d ng, chuy n giao công ngh . Đ i m i c  ch  qu n lý khoa h c công nghứ ứ ụ ể ệ ổ ớ ơ ế ả ọ ệ 

phù h p c  ch  th  tr ng, nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a c  quan qu n lý thợ ơ ế ị ườ ệ ả ạ ộ ủ ơ ả ị 

tr ng công ngh . Nhà n c tăng đ u t  và đ ng th i đ y m nh xã h i hóa cho cácườ ệ ướ ầ ư ồ ờ ẩ ạ ộ  

ngành giáo d c, y t , văn hóa, th  d c, th  thao. Nhà n c ban hành tiêu chu n, tiêuụ ế ể ụ ể ướ ẩ  

chí v  các ho t đ ng d ch v  này, tăng c ng qu n lý nhà n c đ  h n ch  các m tề ạ ộ ị ụ ườ ả ướ ể ạ ế ặ  

trái c a c  ch  th  tr ng đ i v i các ho t đ ng d ch v .ủ ơ ế ị ườ ố ớ ạ ộ ị ụ



d. Hoàn thi n th  ch  g n tăng tr ng kinh t  v i ti n b , công b ng xã h i trongệ ể ế ắ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  

t ng b c, t ng chính sách phát tri n và b o v  môi tr ngừ ướ ừ ể ả ệ ườ

Th c hi n chính sách khuy n khích làm giàu đi đôi v i tích c c th c hi n gi m nghèo,ự ệ ế ớ ự ự ệ ả  

đ c bi t  các vùng nông thôn, mi n núi, vùng dân t c và các căn c  cách m ng tr cặ ệ ở ề ộ ứ ạ ướ  

đây.

Xây d ng h  th ng b o hi m xã h i đa d ng và linh ho t phù h p v i yêu c u c aự ệ ố ả ể ộ ạ ạ ợ ớ ầ ủ  

kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Phát tri n đa d ng các hình th c tế ị ườ ị ướ ộ ủ ể ạ ứ ổ 

ch c t  nguy n, nhân đ o, ho t đ ng không vì m c tiêu l i nhu n, chăm sóc các đ iứ ự ệ ạ ạ ộ ụ ợ ậ ố  

t ng b o tr  xã h i.ượ ả ợ ộ

Hoàn thi n pháp lu t, chính sách v  b o v  môi tr ng, có ch  tài đ  m nh đ i v iệ ậ ề ả ệ ườ ế ủ ạ ố ớ  

các tr ng h p vi ph m, x  lý tri t đ  nh ng ô nhi m môi tr ng nghiêm tr ng vàườ ợ ạ ử ệ ể ữ ễ ườ ọ  

ngăn ch n không đ  phát sinh thêm.ặ ể

e. Hoàn thi n th  ch  v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng, qu n lý c a Nhà n c và s  thamệ ể ế ề ạ ủ ả ả ủ ướ ự  

gia c a các t  ch c qu n chúng vào quá trình phát tri n kinh t  - xã h iủ ổ ứ ầ ể ế ộ

Vai trò lãnh đ o c a Đ ng th  hi n rõ  ch  ch  đ o nghiên c u lý lu n và t ng k tạ ủ ả ể ệ ở ỗ ỉ ạ ứ ậ ổ ế  

th c ti n đ  xác đ nh rõ, c  th  và đ y đ  h n mô hình kinh t  th  tr ng đ nh h ngự ễ ể ị ụ ể ầ ủ ơ ế ị ườ ị ướ  

xã h i ch  nghĩa, đ c bi t nh ng n i dung đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ  t o ra sộ ủ ặ ệ ữ ộ ị ướ ộ ủ ể ạ ự 

đ ng thu n trong xã h i.ồ ậ ộ

Đ i m i và nâng cao vai trò, hi u l c qu n lý kinh t  c a Nhà n c. Vai trò kinh tổ ớ ệ ự ả ế ủ ướ ế 

c a nhà n c th  hi n rõ  ch  phát huy m t tích c c và ngăn ng a m t trái c a củ ướ ể ệ ở ỗ ặ ự ừ ặ ủ ơ 

ch  th  tr ng, t o đi u ki n thu n l i đ  n n kinh t  th  tr ng phát tri n theo đ nhế ị ườ ạ ề ệ ậ ợ ể ề ế ị ườ ể ị  

h ng xã h i ch  nghĩa và h i nh p kinh t  qu c t  có hi u qu .ướ ộ ủ ộ ậ ế ố ế ệ ả



Các t  ch c dân c , t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch c xã h i, ngh  nghi p và nhânổ ứ ử ổ ứ ị ộ ổ ứ ộ ề ệ  

dân có vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chọ ể ế ị ườ ị ướ ộ ủ 

nghĩa. Đ  phát huy vai trò c a h , Nhà n c ph i ti p t c hoàn thi n lu t pháp, cể ủ ọ ướ ả ế ụ ệ ậ ơ 

ch , chính sách, t o đi u ki n đ  các t  ch c và nhân dân tham gia tích c c và có hi uế ạ ề ệ ể ổ ứ ự ệ  

qu  vào quá trình ho ch đ nh, th c thi, giám sát th c hi n lu t pháp, các ch  tr ngả ạ ị ự ự ệ ậ ủ ươ  

phát tri n kinh t  - xã h i.ể ế ộ

3. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a. K t qu  và ý nghĩaế ả

M t là, sau h n 20 năm đ i m i, n c ta đã chuy n đ i thành công t  th  ch  kinh tộ ơ ổ ớ ướ ể ổ ừ ể ế ế 

k  ho ch t p trung quan liêu, bao c p sang th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xãế ạ ậ ấ ể ế ế ị ườ ị ướ  

h i ch  nghĩa. Đ ng l i đ i m i c a Đ ng đã đ c th  ch  hóa thành pháp lu t, t oộ ủ ườ ố ổ ớ ủ ả ượ ể ế ậ ạ  

hành lang pháp lý cho n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa hình thànhề ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

và phát tri n.ể

Hai là, ch  đ  s  h u v i nhi u hình th c và c  c u kinh t  nhi u thành ph n đ cế ộ ở ữ ớ ề ứ ơ ấ ế ề ầ ượ  

hình thành: t  s  h u toàn dân và t p th , t  kinh t  qu c doanh và h p tác xã là chừ ở ữ ậ ể ừ ế ố ợ ủ  

y u chuy n sang nhi u hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh t  đan xen, h n h p,ế ể ề ứ ở ữ ề ầ ế ỗ ợ  

trong đó hình th c s  h u toàn dân nh ng t  li u s n xu t ch  y u và kinh t  nhàứ ở ữ ữ ư ệ ả ấ ủ ế ế  

n c gi  vai trò ch  đ o. Đi u đó đã t o đ ng l c và đi u ki n thu n l i cho gi iướ ữ ủ ạ ề ạ ộ ự ề ệ ậ ợ ả  

phóng s c s n xu t, khai thác ti m năng trong và ngoài n c vào phát tri n kinh t  xãứ ả ấ ề ướ ể ế  

h i.ộ

Ba là, các lo i th  tr ng c  b n đã ra đ i và t ng b c phát tri n th ng nh t trong cạ ị ườ ơ ả ờ ừ ướ ể ố ấ ả 

n c, g n v i th  tr ng khu v c và th  gi i. C  ch  th  tr ng có s  qu n lý c aướ ắ ớ ị ườ ự ế ớ ơ ế ị ườ ự ả ủ  

nhà n c đã và đang đi vào cu c s ng thay cho c  ch  k  ho ch hóa t p trung. Cácướ ộ ố ơ ế ế ạ ậ  

doanh nghi p, doanh nhân đ c t  ch  s n xu t, kinh doanh, c nh tranh lành m nh.ệ ượ ự ủ ả ấ ạ ạ  



Qu n lý nhà n c v  kinh t  đ c đ i m i t  can thi p tr c ti p b ng m nh l nhả ướ ề ế ượ ổ ớ ừ ệ ự ế ằ ệ ệ  

hành chính vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh sang qu n lý b ng pháp lu t, chínhạ ộ ả ấ ả ằ ậ  

sách, quy ho ch, k  ho ch phát tri n kinh t  - xã h i và các công c  đi u ti t vĩ môạ ế ạ ể ế ộ ụ ề ế  

khác.

B n là, vi c g n phát tri n kinh t  v i gi i quy t các v n đ  xã h i, xóa đói gi mố ệ ắ ể ế ớ ả ế ấ ề ộ ả  

nghèo đ t nhi u k t qu  tích c c.ạ ề ế ả ự

Sau h n 20 năm đ i m i, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đãơ ổ ớ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

hình thành và t ng b c hoàn thi n thay cho th  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêuừ ướ ệ ể ế ế ạ ậ  

bao c p. Th  ch  kinh t  m i đã đi vào cu c s ng và phát huy hi u qu  tích c c, thúcấ ể ế ế ớ ộ ố ệ ả ự  

đ y tăng tr ng kinh t  nhanh và b n v ng, kh c ph c đ c kh ng ho ng kinh t  -ẩ ưở ế ề ữ ắ ụ ượ ủ ả ế  

xã h i, t o ra nh ng ti n đ  c n thi t đ y nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n đ iộ ạ ữ ề ề ầ ế ẩ ệ ệ ạ  

hóa và s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n.ớ ư ướ ỏ ạ ể

b. H n ch  và nguyên nhânạ ế

H n chạ ế

-   Quá trình xây d ng, hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chự ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ 

nghĩa còn ch m, ch a theo k p yêu c u c a công cu c đ i m i và h i nh p kinh tậ ư ị ầ ủ ộ ổ ớ ộ ậ ế 

qu c t . H  th ng pháp lu t, c  ch , chính sách ch a đ y đ , ch a đ ng b  và th ngố ế ệ ố ậ ơ ế ư ầ ủ ư ồ ộ ố  

nh t.ấ

-   V n đ  s  h u, qu n lý và phân ph i trong doanh nghi p nhà n c ch a gi i quy tấ ề ở ữ ả ố ệ ướ ư ả ế  

t t, gây khó khăn cho s  phát tri n và làm th t thoát tài s n nhà n c, nh t là khi cố ự ể ấ ả ướ ấ ổ 

ph n hóa. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  khác còn b  phân bi t đ i x .ầ ệ ộ ầ ế ị ệ ố ử  

Vi c x  lý các v n đ  liên quan đ n đ t đai còn nhi u v ng m c. Các y u t  thệ ử ấ ề ế ấ ề ướ ắ ế ố ị  

tr ng và các lo i th  tr ng hình thành, phát tri n ch m, thi u đ ng b , v n hànhườ ạ ị ườ ể ậ ế ồ ộ ậ  

ch a thông su t. Th  tr ng tài chính, b t đ ng s n, khoa h c, công ngh  phát tri nư ố ị ườ ấ ộ ả ọ ệ ể  



ch m, qu n lý nhà n c đ i v i các lo i th  tr ng còn nhi u b t c p. Phân b  ngu nậ ả ướ ố ớ ạ ị ườ ề ấ ậ ổ ồ  

l c qu c gia ch a h p lý. C  ch  xin - cho ch a đ c xóa b  tri t đ . Chính sách ti nự ố ư ợ ơ ế ư ượ ỏ ệ ể ề  

l ng còn mang tính bình quân.ươ

-   C  c u t  ch c, c  ch  v n hành c a b  máy nhà n c còn nhi u b t c p, hi uơ ấ ổ ứ ơ ế ậ ủ ộ ướ ề ấ ậ ệ  

qu , hi u l c qu n lý còn th p. C i cách hành chính ch m, ch a đ t yêu c u m c tiêuả ệ ự ả ấ ả ậ ư ạ ầ ụ  

đ  ra. T  tham nhũng, lãng phí, quan liêu v n nghiêm tr ng.ề ệ ẫ ọ

-   C  ch  chính sách phát tri n các lĩnh v c văn hóa, xã h i đ i m i còn ch m, ch tơ ế ể ự ộ ổ ớ ậ ấ  

l ng d ch v , y t , giáo d c, đào t o còn th p. Kho ng cách giàu nghèo gi a các t ngượ ị ụ ế ụ ạ ấ ả ữ ầ  

l p dân c  và các vùng ngày càng l n. H  th ng an sinh xã h i còn s  khai. Nhi u v nớ ư ớ ệ ố ộ ơ ề ấ  

đ  b c xúc trong xã h i và b o v  môi tr ng còn ch a đ c gi i quy t.ề ứ ộ ả ệ ườ ư ượ ả ế

Nguyên nhân

-   Vi c xây d ng th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là v n đệ ự ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ấ ề 

hoàn toàn m i ch a có ti n l  trong l ch s . Nh n th c v  kinh t  th  tr ng đ nhớ ư ề ệ ị ử ậ ứ ề ế ị ườ ị  

h ng xã h i ch  nghĩa còn nhi u h n ch  do công tác lý lu n ch a theo k p đòi h iướ ộ ủ ề ạ ế ậ ư ị ỏ  

c a th c ti n.ủ ự ễ

-   Năng l c th  ch  hóa và qu n lý t  ch c th c hi n c a Nhà n c còn ch m, nh tự ể ế ả ổ ứ ự ệ ủ ướ ậ ấ  

là trong vi c gi i quy t các v n đ  xã h i b c xúc.ệ ả ế ấ ề ộ ứ

-   Vai trò tham gia ho ch đ nh chính sách, th c hi n và giám sát c a các c  quan dânạ ị ự ệ ủ ơ  

c , M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr  - xã h i, các t  ch c xã h i, ngh  nghi pử ặ ậ ổ ố ể ị ộ ổ ứ ộ ề ệ  

còn y u.ế

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH NG VIƯƠ

Đ NG L I XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TRƯỜ Ố Ự Ệ Ố Ị

 



Tr c năm 1986, Đ ng ta dùng khái ni m h  th ng chuyên chính vô s n ho c chuyênướ ả ệ ệ ố ả ặ  

chính vô s n. T  tháng 3 năm 1989, t i HNTW 6 khoá VI, Đ ng ta dùng khái ni m hả ừ ạ ả ệ ệ 

th ng chính tr .ố ị

H  th ng chính tr  xã h i ch  nghĩa đ c quan ni m là h  th ng các t  ch c chính tr  -ệ ố ị ộ ủ ượ ệ ệ ố ổ ứ ị  

xã h i mà nh  đó nhân dân đ c th c thi quy n l c c a mình trong xã h i. H  th ngộ ờ ượ ự ề ự ủ ộ ệ ố  

chính tr  này bao trùm và đi u ch nh m i quan h  chính tr  gi a các giai c p, t ng l pị ề ỉ ọ ệ ị ữ ấ ầ ớ  

xã h i; gi a các dân t c trong c ng đ ng xã h i; gi a các y u t  xã h i, t p th  và cáộ ữ ộ ộ ồ ộ ữ ế ố ộ ậ ể  

nhân v  v n đ  quy n l c, v  ho ch đ nh đ ng l i, ch  tr ng chính sách phát tri nề ấ ề ề ự ề ạ ị ườ ố ủ ươ ể  

xã h i.  ộ

V  c u trúc: h  th ng chính tr  n c ta hi n nay bao g m: Đ ng, Nhà n c, M t tr nề ấ ệ ố ị ướ ệ ồ ả ướ ặ ậ  

T  qu c, 5 đoàn th  chính tr  - xã h i (T ng Liên đoàn lao đ ng, Đoàn TNCSHCM,ổ ố ể ị ộ ổ ộ  

H i LHPN Vi t Nam, H i C u chi n binh, H i Nông dân); các m i quan h  qua l iộ ệ ộ ự ế ộ ố ệ ạ  

gi a các thành t  đó v i nhau và v i xã h i đ  cùng th c hi n m c tiêu dân giàu, n cữ ố ớ ớ ộ ể ự ệ ụ ướ  

m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh.  ạ ộ ằ ủ

I.  Đ NG L I  XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TR  TH I KỲ TR C Đ IƯỜ Ố Ự Ệ Ố Ị Ờ ƯỚ Ổ  

M I (1945 - 1989):Ớ

1.      Hoàn c nh l ch s  và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính trả ị ử ủ ươ ự ệ ố ị

H  th ng chính tr  dân ch  nhân dân (giai đo n 1945 - 1954)ệ ố ị ủ ạ

Cách m ng Tháng Tám năm 1945 th ng l i, Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa raạ ắ ợ ướ ệ ủ ộ  

đ i đánh d u s  hình thành  n c ta m t h  th ng chính tr  cách m ng v i nh ngờ ấ ự ở ướ ộ ệ ố ị ạ ớ ữ  

đ c tr ng sau:  ặ ư

- Có nhi m v  th c hi n đ ng l i cách m ng đánh đu i đ  qu c xâm l c, giànhệ ụ ự ệ ườ ố ạ ổ ế ố ượ  

đ c l p và th ng nh t đ t n c, xóa b  nh ng di tích phong ki n và n a phong ki nộ ậ ố ấ ấ ướ ỏ ữ ế ử ế  



làm cho ng i cày có ru ng, phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân, gây c  s  cho chườ ộ ể ế ộ ủ ơ ở ủ 

nghĩa xã h i. C  s  t  t ng đoàn k t cho h  th ng chính tr  trong giai đo n này làộ ơ ở ư ưở ế ệ ố ị ạ  

kh u hi u: “Dân t c trên h t, T  qu c trên h t”.ẩ ệ ộ ế ổ ố ế

- D a trên n n t ng c a kh i đoàn k t dân t c r ng rãi: không phân bi t gi ng nòi,ự ề ả ủ ố ế ộ ộ ệ ố  

giai c p, tôn giáo, ý th c h ,…không ch  tr ng đ u tranh giai c p. Đ t l i ích dânấ ứ ệ ủ ươ ấ ấ ặ ợ  

t c là cao nh t.ộ ấ

- Có m t chính quy n t  xác đ nh là công b c c a nhân dân. Coi dân là ch  và dân làmộ ề ự ị ộ ủ ủ  

ch , cán b  s ng và làm vi c gi n d , c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t .ủ ộ ố ệ ả ị ầ ệ ư

- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng (11/1945-02/1951) đ c n trong vai trò c a Qu c h i vàạ ủ ả ượ ẩ ủ ố ộ  

Chính ph , trong vai trò c a cá nhân H  Chí Minh và các đ ng viên trong Chính ph .ủ ủ ồ ả ủ

- Có m t tr n (Liên Vi t) và nhi u t  ch c qu n chúng r ng rãi, làm vi c t  nguy nặ ậ ệ ề ổ ứ ầ ộ ệ ự ệ  

không h ng l ng, do đó, không đi u ki n công ch c hóa, quan liêu hóa.ưở ươ ề ệ ứ

- C  s  kinh t  c a h  th ng chính tr  dân ch  nhân dân là n n s n xu t t  nhân hàngơ ở ế ủ ệ ố ị ủ ề ả ấ ư  

hóa nh , phân tán, t  c p, t  túc; b  kinh t  th c dân và chi n tranh kìm hãm, ch a cóỏ ự ấ ự ị ế ự ế ư  

vi n tr .ệ ợ

- Đã xu t hi n s  giám sát (  m c đ  nh t đ nh) c a xã h i dân s  đ i v i Nhà n cấ ệ ự ở ứ ộ ấ ị ủ ộ ự ố ớ ướ  

và Đ ng; s  ph n bi n gi a hai đ ng khác (Đ ng Dân ch  và Đ ng Xã h i) đ i v iả ự ả ệ ữ ả ả ủ ả ộ ố ớ  

Đ ng C ng s n Vi t Nam. Nh  đó, đã gi m thi u rõ r t các t  n n th ng th y phátả ộ ả ệ ờ ả ể ệ ệ ạ ườ ấ  

sinh trong b  máy công quy n.  ộ ề

H  th ng chuyên chính vô s n (giai đo n 1955-1975 và 1975-1989)ệ ố ả ạ

- Khi giai c p công nhân gi  vai trò lãnh đ o cách m ng thì th ng l i c a cách m ngấ ữ ạ ạ ắ ợ ủ ạ  

dân t c dân ch  nhân dân cũng là s  b t đ u c a cách m ng xã h i ch  nghĩa, s  b tộ ủ ự ắ ầ ủ ạ ộ ủ ự ắ  



đ u c a th i kỳ th c hi n nhi m v  l ch s  c a chuyên chính vô s n (mi n B c sauầ ủ ờ ự ệ ệ ụ ị ử ủ ả ề ắ  

năm 1954 và trên c  n c t  sau tháng 4 năm 1975). ả ướ ừ

- T  sau tháng 4 năm 1975, v i th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c,ừ ớ ắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ  

cách m ng n c ta chuy n sang giai đo n m i - giai đo n ti n hành cách m ng xã h iạ ướ ể ạ ớ ạ ế ạ ộ  

ch  nghĩa trên c  n c; Do đó, h  th ng chính tr  n c ta cũng chuy n sang giai đo nủ ả ướ ệ ố ị ướ ể ạ  

m i: t  h  th ng chuyên chính dân ch  nhân dân làm nhi m v  l ch s  c a chuyênớ ừ ệ ố ủ ệ ụ ị ử ủ  

chính vô s n trên ph m vi n a n c (giai  đo n 1955-1975) sang h  th ng chuyênả ạ ử ướ ạ ệ ố  

chính vô s n ho t đ ng trên ph m vi c  n c.ả ạ ộ ạ ả ướ

- B c sang giai đo n m i, Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n IV nh n đ nh: Mu nướ ạ ớ ạ ộ ạ ể ả ố ầ ậ ị ố  

đ a s  nghi p cách m ng đ n toàn th ng, đi u ki n tiên quy t tr c tiên là ph i thi tư ự ệ ạ ế ắ ề ệ ế ướ ả ế  

l p và không ng ng tăng c ng chuyên chính vô s n, th c hi n và không ng ng phátậ ừ ườ ả ự ệ ừ  

huy quy n làm ch  t p th  c a nhân dân lao đ ng.ề ủ ậ ể ủ ộ

a.      C  s  hình thành h  th ng chuyên chính vô s n  n c taơ ở ệ ố ả ở ướ

M t là, lý lu n Mác - Lênin v  th i kỳ quá đ  và v  chuyên chính vô s n:ộ ậ ề ờ ộ ề ả

 C. Mác ch  ra r ng: gi a xã h i t  b n ch  nghĩa và xã h i c ng s n ch  nghĩa là m tỉ ằ ữ ộ ư ả ủ ộ ộ ả ủ ộ  

th i kỳ c i bi n cách m ng t  xã h i n  đ n xã h i kia. Thích ng v i th i kỳ y làờ ả ế ạ ừ ộ ọ ế ộ ứ ớ ờ ấ  

m t th i kỳ quá đ  v  chính tr  và nhà n c c a th i kỳ y không th  là cái gì khácộ ờ ộ ề ị ướ ủ ờ ấ ể  

h n là n n chuyên chính cách m ng c a giai c p vô s n. V.I.Lênin nh n m nh: mu nơ ề ạ ủ ấ ả ấ ạ ố  

chuy n t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i thì ph i có m t th i kỳ chuyên chínhể ừ ủ ư ả ủ ộ ả ộ ờ  

vô s n lâu dài. B n ch t c a chuyên chính vô s n là s  ti p t c đ u tranh giai c pả ả ấ ủ ả ự ế ụ ấ ấ  

d i hình th c m i.ướ ứ ớ

Chuyên chính vô s n là m t t t y u c a th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên chả ộ ấ ế ủ ờ ộ ừ ủ ư ả ủ 

nghĩa xã h i nh ng vi c v n d ng t  t ng này c n xu t phát t  đi u ki n c  thộ ư ệ ậ ụ ư ưở ầ ấ ừ ề ệ ụ ể 

c a m i qu c gia. ủ ỗ ố



Hai là, đ ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i:ườ ố ủ ạ ệ ạ ớ

V  đ ng l i cách m ng xã h i ch  nghĩa trong giai đo n m i, Đ i h i đ i bi uề ườ ố ạ ộ ủ ạ ớ ạ ộ ạ ể  

Đ ng l n IV vi t: n m v ng chuyên chính vô s n, phát huy quy n làm ch  t p thả ầ ế ắ ữ ả ề ủ ậ ể 

c a nhân dân lao đ ng, ti n hành đ ng th i 3 cu c cách m ng,…Đ i h i đ i bi uủ ộ ế ồ ờ ộ ạ ạ ộ ạ ể  

Đ ng l n V ti p t c kh ng đ nh đ ng l i cách m ng xã h i ch  nghĩa và đ ng l iả ầ ế ụ ẳ ị ườ ố ạ ộ ủ ườ ố  

xây d ng kinh t  xã h i ch  nghĩa do Đ i h i IV đ  ra. Nh  v y, tr c ngày Đ ng đự ế ộ ủ ạ ộ ề ư ậ ướ ả ề 

ra đ ng l i đ i m i, h  th ng chính tr   n c ta đ c t  ch c và ho t đ ng theo cácườ ố ổ ớ ệ ố ị ở ướ ượ ổ ứ ạ ộ  

yêu c u, m c tiêu, nhi m v  c a chuyên chính vô s n; do v y, tên g i chính th c c aầ ụ ệ ụ ủ ả ậ ọ ứ ủ  

h  th ng này đ c xác đ nh là h  th ng chuyên chính vô s n. ệ ố ượ ị ệ ố ả

Ba là, c  s  chính tr  c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta đ c hình thành tơ ở ị ủ ệ ố ả ở ướ ượ ừ 

năm 1930 và b t r  v ng ch c trong lòng dân t c và xã h i:ắ ễ ữ ắ ộ ộ

C  s  chính tr  đó là s  lãnh đ o toàn di n và tuy t đ i c a Đ ng (các đ ng khác:ơ ở ị ự ạ ệ ệ ố ủ ả ả  

Đ ng Dân ch , Đ ng Xã h i th a nh n vai trò lãnh đ o tuy t đ i và duy nh t c aả ủ ả ộ ừ ậ ạ ệ ố ấ ủ  

Đ ng C ng s n Vi t Nam và là thành viên trong M t tr n T  qu c Vi t Nam).ả ộ ả ệ ặ ậ ổ ố ệ

B n là, c  s  kinh t  c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta là n n kinh t  kố ơ ở ế ủ ệ ố ả ở ướ ề ế ế  

ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c p:ạ ậ ấ

Đó là n n kinh t  h ng t i m c tiêu xóa b  hoàn toàn ch  đ  t  h u đ i v i t  li uề ế ướ ớ ụ ỏ ế ộ ư ữ ố ớ ư ệ  

s n xu t, thi t l p ch  đ  công h u xã h i ch  nghĩa đ i v i t  li u s n xu t d iả ấ ế ậ ế ộ ữ ộ ủ ố ớ ư ệ ả ấ ướ  

hai hình th c: s  h u nhà n c và s  h u t p th . Nhà n c tr  thành m t t  ch cứ ở ữ ướ ở ữ ậ ể ướ ở ộ ổ ứ  

kinh t  bao trùm. Toàn b  t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chuyên chính vô s nế ộ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ả  

đ c qui đ nh b i tính ch t và c  ch  v n hành c a n n kinh t  k  ho ch hóa t pượ ị ở ấ ơ ế ậ ủ ề ế ế ạ ậ  

trung, bao c p.ấ

Năm là, c  s  xã h i c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta là liên minh giai c pơ ở ộ ủ ệ ố ả ở ướ ấ  

gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân và t ng l p trí th c:ữ ấ ớ ấ ầ ớ ứ



K t qu  c a cu c đ u tranh giai c p trong lĩnh v c kinh t , chính tr  và k t qu  c iế ả ủ ộ ấ ấ ự ế ị ế ả ả  

t o xã h i ch  nghĩa đ i v i các thành ph n kinh t  phi xã h i ch  nghĩa đã t o nênạ ộ ủ ố ớ ầ ế ộ ủ ạ  

m t k t c u xã h i bao g m ch  y u là 2 giai c p và 1 t ng l p: giai c p công nhân,ộ ế ấ ộ ồ ủ ế ấ ầ ớ ấ  

giai c p nông dân và t ng l p trí th c. ấ ầ ớ ứ

b. Ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ c đi m Vi t Namủ ươ ự ệ ố ả ặ ể ệ

Vi c xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n đ c quan ni m là xây d ng ch  đ  làmệ ự ệ ố ả ượ ệ ự ế ộ  

ch  t p th  xã h i ch  nghĩa; t c là xây d ng m t h  th ng hoàn ch nh các quan h  xãủ ậ ể ộ ủ ứ ự ộ ệ ố ỉ ệ  

h i th  hi n ngày càng đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân; do đó, ch  tr ng xâyộ ể ệ ầ ủ ề ủ ủ ủ ươ  

d ng h  th ng chuyên chính vô s n g m nh ng n i dung sau:ự ệ ố ả ồ ữ ộ

M t là, xác đ nh quy n làm ch  c a nhân dân lao đ ng đ c th  ch  hóa b ng phápộ ị ề ủ ủ ộ ượ ể ế ằ  

lu t và t  ch c.ậ ổ ứ

Hai là, xác đ nh Nhà n c trong th i kỳ quá đ  là Nhà n c chuyên chính vô s n th cị ướ ờ ộ ướ ả ự  

hi n ch  đ  dân ch  xã h i ch  nghĩa, là m t t  ch c th c hi n quy n làm ch  t pệ ế ộ ủ ộ ủ ộ ổ ứ ự ệ ề ủ ậ  

th  c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, m t t  ch c thông qua đó Đ ng th cể ủ ấ ộ ộ ổ ứ ả ự  

hi n s  lãnh đ o c a mình đ i v i ti n trình phát tri n c a xã h i.ệ ự ạ ủ ố ớ ế ể ủ ộ

Ba là, xác đ nh Đ ng là ng i lãnh đ o toàn b  ho t đ ng xã h i trong đi u ki nị ả ườ ạ ộ ạ ộ ộ ề ệ  

chuyên chính vô s n. S  lãnh đ o c a Đ ng là b o đ m cao nh t cho ch  đ   làm chả ự ạ ủ ả ả ả ấ ế ộ ủ 

t p th  c a nhân dân lao đ ng, cho s  t n t i và ho t đ ng c a Nhà n c xã h i chậ ể ủ ộ ự ồ ạ ạ ộ ủ ướ ộ ủ 

nghĩa.

B n là, xác đ nh nhi m v  chung c a M t tr n và các đoàn th  là b o đ m cho qu nố ị ệ ụ ủ ặ ậ ể ả ả ầ  

chúng tham gia và ki m tra công vi c c a Nhà n c. Vai trò và s c m nh c a các đoànể ệ ủ ướ ứ ạ ủ  

th  chính là  kh  năng t p h p qu n chúng, hi u rõ tâm t  nguy n v ng c a qu nể ở ả ậ ợ ầ ể ư ệ ọ ủ ầ  

chúng, nâng cao giác ng  xã h i ch  nghĩa cho qu n chúng. Mu n v y, đoàn th  ph iộ ộ ủ ầ ố ậ ể ả  

đ i m i hình th c t  ch c và ph ng th c ho t đ ng cho phù h p v i đi u ki n m i.ổ ớ ứ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ợ ớ ề ệ ớ  



Ho t đ ng c a các đoàn th  ph i năng đ ng, nh y bén v i nh ng v n đ  m i n yạ ộ ủ ể ả ộ ạ ớ ữ ấ ề ớ ả  

sinh trong cu c s ng, kh c ph c b nh quan liêu, đ n gi n và khô c ng trong t  ch cộ ố ắ ụ ệ ơ ả ứ ổ ứ  

và trong sinh ho t. M  r ng hình th c t  ch c theo ngh  nghi p, theo nhu c u đ iạ ở ộ ứ ổ ứ ề ệ ầ ờ  

s ng và nhu c u sinh ho t văn hóa đ  thu hút đông đ o qu n chúng vào các ho t đ ngố ầ ạ ể ả ầ ạ ộ  

xã h i, chính tr .ộ ị

Năm là, xác đ nh m i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n c qu n lý làị ố ệ ả ạ ủ ướ ả  

c  ch  chung trong qu n lý toàn b  xã h i.ơ ế ả ộ ộ

2.      Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

Thành t uự

- Ho t đ ng c a h  th ng chuyên chính vô s n th i kỳ 1975-1986 đã góp ph n mangạ ộ ủ ệ ố ả ờ ầ  

l i nh ng thành t u mà nhân dân ta đ t đ c trong th i kỳ 10 năm đ u. ạ ữ ự ạ ượ ờ ầ

- Đi m tìm tòi, sáng t o trong th i kỳ này là Đ ng đã coi làm ch  t p th  xã h i chể ạ ờ ả ủ ậ ể ộ ủ 

nghĩa là b n ch t c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta, đã xây d ng m i quanả ấ ủ ệ ố ả ở ướ ự ố  

h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n c qu n lý thành c  ch  chung trongệ ả ạ ủ ướ ả ơ ế  

ho t đ ng c a h  th ng chính tr   các c p, các đ a ph ng.ạ ộ ủ ệ ố ị ở ấ ị ươ

H n chạ ế

- M i quan h  gi a Đ ng, Nhà n c và nhân dân  t ng c p, t ng đ n v  ch a đ cố ệ ữ ả ướ ở ừ ấ ừ ơ ị ư ượ  

xác đ nh th t rõ; m i b  ph n, m i t  ch c trong h  th ng ch a làm t t ch c năng.ị ậ ỗ ộ ậ ỗ ổ ứ ệ ố ư ố ứ  

Ch  đ  trách nhi m không nghiêm, pháp ch  xã h i ch  nghĩa còn nhi u thi u sót.ế ộ ệ ế ộ ủ ề ế

- B  máy nhà n c c ng k nh, kém hi u qu ; các c  quan dân c  các c p đ c l aộ ướ ồ ề ệ ả ơ ử ấ ượ ự  

ch n, b u c  và ho t đ ng m t cách hình th c. Không ít c  quan chính quy n khôngọ ầ ử ạ ộ ộ ứ ơ ề  

tôn tr ng ý ki n c a nhân dân, không làm công tác v n đ ng qu n chúng, ch  quenọ ế ủ ậ ộ ầ ỉ  

dùng bi n pháp m nh l nh hành chính.ệ ệ ệ



- S  lãnh đ o c a Đ ng ch a ngang t m nhi m v  c a giai đo n m i, ch a đáp ngự ạ ủ ả ư ầ ệ ụ ủ ạ ớ ư ứ  

yêu c u gi i quy t nhi u v n đ  kinh t  - xã h i c  b n và c p bách.ầ ả ế ề ấ ề ế ộ ơ ả ấ

- Đ ng ch a phát huy t t vai trò và ch c năng c a các đoàn th  trong vi c giáo d c,ả ư ố ứ ủ ể ệ ụ  

đ ng viên qu n chúng tham gia qu n lý kinh t  - xã h i. Các đoàn th  ch a tích c cộ ầ ả ế ộ ể ư ự  

đ i m i ph ng th c ho t đ ng đúng v i tính ch t c a t  ch c qu n chúng. ổ ớ ươ ứ ạ ộ ớ ấ ủ ổ ứ ầ

Nguyên nhân ch  quanủ

- Duy trì quá lâu c  ch  qu n lý kinh t  t p trung, quan liêu, bao c p.ơ ế ả ế ậ ấ

- H  th ng chuyên chính vô s n có bi u hi n b o th , trì tr , ch m đ i m i so v iệ ố ả ể ệ ả ủ ệ ậ ổ ớ ớ  

nh ng đ t phá trong c  ch  kinh t  đang di n ra  các đ a ph ng, các c  s  trongữ ộ ơ ế ế ễ ở ị ươ ơ ở  

toàn qu c.ố

- B nh ch  quan, duy ý chí; t  t ng ti u t  s n v a “t ” khuynh, v a h u khuynhệ ủ ư ưở ể ư ả ừ ả ừ ữ  

trong vai trò lãnh đ o c a Đ ng.  ạ ủ ả

II. Đ NG L I XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TR  TH I KỲ Đ I M I:ƯỜ Ố Ự Ệ Ố Ị Ờ Ổ Ớ

1. Quá trình hình thành đ ng l i đ i m i h  th ng chính trườ ố ổ ớ ệ ố ị

Nh n th c m i v  m i quan h  gi a đ i m i kinh t  và đ i m i h  th ng chính trậ ứ ớ ề ố ệ ữ ổ ớ ế ổ ớ ệ ố ị

- Nh n th c: đ i m i là m t quá trình. Quá trình này b t đ u t  đ i m i kinh t , tr cậ ứ ổ ớ ộ ắ ầ ừ ổ ớ ế ướ  

h t là đ i m i t  duy kinh t , đ ng th i, t ng b c đ i m i h  th ng chính tr .ế ổ ớ ư ế ồ ờ ừ ướ ổ ớ ệ ố ị

-   Đ i m i thành công v  kinh t  s  t o đi u ki n c  b n đ  ti n hành đ i m i hổ ớ ề ế ẽ ạ ề ệ ơ ả ể ế ổ ớ ệ 

th ng chính tr  thu n l i. H  th ng chính tr  đ c đ i m i k p th i, phù h p s  là đi uố ị ậ ợ ệ ố ị ượ ổ ớ ị ờ ợ ẽ ề  

ki n quan tr ng đ  thúc đ y đ i m i và phát tri n kinh t .ệ ọ ể ẩ ổ ớ ể ế

Nh n th c m i v  m c tiêu đ i m i h  th ng chính trậ ứ ớ ề ụ ổ ớ ệ ố ị



-   C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i kh ngươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ ẳ  

đ nh: “Trong toàn b  t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr  n c ta trong giaiị ộ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ướ  

đo n m i là nh m xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa,ạ ớ ằ ự ừ ướ ệ ề ủ ộ ủ  

b o đ m quy n l c thu c v  nhân dân ”.ả ả ề ự ộ ề

-   Báo cáo Chính tr  t i Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n VII ch  rõ: th c ch tị ạ ạ ộ ả ộ ả ệ ầ ỉ ự ấ  

c a vi c đ i m i và ki n toàn h  th ng chính tr  n c ta là xây d ng n n dân ch  xãủ ệ ổ ớ ệ ệ ố ị ướ ự ề ủ  

h i ch  nghĩa, b o đ m quy n làm ch  c a nhân dân. Dân ch  v a là m c tiêu, v a làộ ủ ả ả ề ủ ủ ủ ừ ụ ừ  

đ ng l c c a công cu c đ i m i.ộ ự ủ ộ ổ ớ

Nh n th c m i v  đ u tranh giai c p và v  đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n cậ ứ ớ ề ấ ấ ề ộ ự ủ ế ể ấ ướ  

trong giai đo n m iạ ớ

-   Đ i h i IX Đ ng C ng s n Vi t Nam: “Trong th i kỳ quá đ , có nhi u hình th c sạ ộ ả ộ ả ệ ờ ộ ề ứ ở 

h u v  t  li u s n xu t, nhi u thành ph n kinh t , giai c p, t ng l p xã h i khácữ ề ư ệ ả ấ ề ầ ế ấ ầ ớ ộ  

nhau, nh ng c  c u, v  trí, tính ch t c a các giai c p trong xã h i đã có nhi u thay đ iư ơ ấ ị ấ ủ ấ ộ ề ổ  

cùng v i nh ng bi n đ i to l n v  kinh t , xã h i. M i quan h  gi a các giai c p,ớ ữ ế ổ ớ ề ế ộ ố ệ ữ ấ  

t ng l p xã h i là quan h  h p tác và đ u tranh trong n i b  nhân dân, đoàn k t và h pầ ớ ộ ệ ợ ấ ộ ộ ế ợ  

tác lâu dài trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c d i s  lãnh đ o c a Đ ng.ự ệ ự ả ệ ổ ố ướ ự ạ ủ ả  

L i ích giai c p công nhân th ng nh t v i l i ích toàn dân t c trong m c tiêu chung là:ợ ấ ố ấ ớ ợ ộ ụ  

đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i, dân giàu, n c m nh, xã h i côngộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ướ ạ ộ  

b ng, dân ch , văn minh. N i dung ch  y u c a đ u tranh giai c p trong giai đo nằ ủ ộ ủ ế ủ ấ ấ ạ  

hi n nay là th c hi n th ng l i s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa theo đ nhệ ự ệ ắ ợ ự ệ ệ ệ ạ ị  

h ng xã h i ch  nghĩa, kh c ph c tình tr ng n c nghèo, kém phát tri n, th c hi nướ ộ ủ ắ ụ ạ ướ ể ự ệ  

công b ng xã h i, ch ng áp b c, b t công,…”.ằ ộ ố ứ ấ

-   Đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n c là đ i đoàn k t toàn dân trên c  s  liên minhộ ự ủ ế ể ấ ướ ạ ế ơ ở  

gi a công nhân v i nông dân và trí th c do Đ ng lãnh đ o, k t h p hài hòa các l i íchữ ớ ứ ả ạ ế ợ ợ  



cá nhân, t p th  và xã h i, phát huy m i ti m năng và ngu n l c c a các thành ph nậ ể ộ ọ ề ồ ự ủ ầ  

kinh t , c a toàn xã h i.ế ủ ộ

Nh n th c m i v  c  c u và c  ch  v n hành c a h  th ng chính trậ ứ ớ ề ơ ấ ơ ế ậ ủ ệ ố ị

-   H  th ng chính tr   n c ta v n hành theo c  ch  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làmệ ố ị ở ướ ậ ơ ế ả ạ  

ch , Nhà n c qu n lý; trong đó, Đ ng v a là m t b  ph n c a h  th ng chính tr ,ủ ướ ả ả ừ ộ ộ ậ ủ ệ ố ị  

v a là h t nhân lãnh đ o h  th ng y, ho t đ ng trong khuôn kh  Hi n pháp và phápừ ạ ạ ệ ố ấ ạ ộ ổ ế  

lu t. Không ch p nh n đa nguyên chính tr , đa đ ng đ i l p.ậ ấ ậ ị ả ố ậ

-   Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân doướ ề ộ ủ ủ  

Đ ng C ng s n lãnh đ o; có ch c năng th  ch  hóa và t  ch c th c hi n đ ng l i,ả ộ ả ạ ứ ể ế ổ ứ ự ệ ườ ố  

quan đi m c a Đ ng.ể ủ ả

-   M t tr n T  qu c Vi t Nam là liên minh chính tr  c a các đoàn th  nhân dân và cáặ ậ ổ ố ệ ị ủ ể  

nhân tiêu bi u c a các giai c p và t ng l p xã h i, các dân t c, các tôn giáo, là c  sể ủ ấ ầ ớ ộ ộ ơ ở  

chính tr  c a chính quy n nhân dân; ho t đ ng theo ph ng th c hi p th ng dân ch ,ị ủ ề ạ ộ ươ ứ ệ ươ ủ  

có vai trò quan tr ng trong vi c ph n bi n, giám sát xã h i, góp ph n xây d ng Đ ng,ọ ệ ả ệ ộ ầ ự ả  

xây d ng Nhà n c, phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ự ướ ề ủ ủ

-   Nhân dân là ng i làm ch  xã h i, làm ch  thông qua Nhà n c và các c  quan đ iườ ủ ộ ủ ướ ơ ạ  

di n; đ ng th i, làm ch  tr c ti p  c  s  thông qua c  ch  dân bi t, dân bàn, dânệ ồ ờ ủ ự ế ở ơ ở ơ ế ế  

làm, dân ki m tra; làm ch  thông qua hình th c t  qu n.  ể ủ ứ ự ả

Nh n th c m i v  xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ng chính trậ ứ ớ ề ự ướ ề ệ ố ị

-   Thu t ng  v  xây d ng Nhà n c pháp quy n l n đ u tiên đ c đ  c p t i H iậ ữ ề ự ướ ề ầ ầ ượ ề ậ ạ ộ  

ngh  Trung ng 2 khóa VII. ị ươ

-   Các H i ngh  và Đ i h i Đ ng sau đó ti p t c kh ng đ nh nhi m v  xây d ng Nhàộ ị ạ ộ ả ế ụ ẳ ị ệ ụ ự  

n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và làm rõ thêm n i dung c a nó: ướ ề ộ ủ ệ ộ ủ



+ Nhà n c qu n lý xã h i b ng Hi n pháp và pháp lu t.ướ ả ộ ằ ế ậ

+ Pháp lu t gi  v  trí t i th ng trong vi c đi u ch nh các quan h  xã h i.ậ ữ ị ố ượ ệ ề ỉ ệ ộ

+ Ng i dân đ c h ng m i quy n dân ch , có quy n t  do s ng và làm vi c theoườ ượ ưở ọ ề ủ ề ự ố ệ  

kh  năng, s  thích c a mình trong ph m vi pháp lu t cho phép. ả ở ủ ạ ậ

Nh n th c m i v  vai trò c a Đ ng trong h  th ng chính trậ ứ ớ ề ủ ả ệ ố ị

Nh n th c rõ h n v  vai trò, v  trí, ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i h  th ngậ ứ ơ ề ị ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ ố  

chính tr . Đ ng C ng s n c m quy n là Đ ng lãnh đ o Nhà n c nh ng không làmị ả ộ ả ầ ề ả ạ ướ ư  

thay Nhà n c. Đ ng quan tâm xây d ng, c ng c  Nhà n c, M t tr n T  qu c và cácướ ả ự ủ ố ướ ặ ậ ổ ố  

đoàn th  chính tr  - xã h i, phát huy vai trò c a các thành t  này trong qu n lý, đi uể ị ộ ủ ố ả ề  

hành xã h i. Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng ph i đ ng b  v i đ i m i tộ ổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ả ồ ộ ớ ổ ớ ổ 

ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr , đ i m i kinh t . ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ổ ớ ế

2.      M c tiêu, quan đi m và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính tr  th i kỳ đ i m iụ ể ủ ươ ự ệ ố ị ờ ổ ớ

a.      M c tiêu và quan đi m xây d ng h  th ng chính trụ ể ự ệ ố ị

M c tiêuụ

M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr  là nh m th c hi n t t h n dân chụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị ằ ự ệ ố ơ ủ 

xã h i ch  nghĩa, phát huy đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân. Toàn b  t  ch c vàộ ủ ầ ủ ề ủ ủ ộ ổ ứ  

ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta trong giai đo n m i là nh m xây d ng vàạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ạ ớ ằ ự  

hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l c thu c v  nhân dân.  ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề ự ộ ề

Quan đi mể

- K t h p ch t ch  ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr , l y đ i m iế ợ ặ ẽ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị ấ ổ ớ  

kinh t  làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i chính tr .ế ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị



- Đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a h  th ng chính tr  là nh m tăngổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ằ  

c ng vai trò lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý c a Nhà n c, phát huy quy n làmườ ạ ủ ả ệ ự ả ủ ướ ề  

ch  c a nhân dân, làm cho h  th ng chính tr  ho t đ ng năng đ ng h n, có hi u quủ ủ ệ ố ị ạ ộ ộ ơ ệ ả 

h n, phù h p v i đ ng l i đ i m i toàn di n, đ ng b  đ t n c, phù h p v i yêuơ ợ ớ ườ ố ổ ớ ệ ồ ộ ấ ướ ợ ớ  

c u c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa và yêu c u c a h i nh pầ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ầ ủ ộ ậ  

kinh t  qu c t .ế ố ế

- Đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b , có k  th a, có b c đi, cóổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ ướ  

hình th c và cách làm phù h p.ứ ợ

- Đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành c a h  th ng chính tr  v i nhau vàổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ủ ệ ố ị ớ  

v i xã h i, t o ra s  v n đ ng cùng chi u theo h ng tác đ ng, thúc đ y xã h i phátớ ộ ạ ự ậ ộ ề ướ ộ ẩ ộ  

tri n; phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ể ề ủ ủ

b.      Ch  tr ng xây d ng h  th ng chính trủ ươ ự ệ ố ị

Xây d ng Đ ng trong h  th ng chính trự ả ệ ố ị

- Tr ng tâm đ i m i h  th ng chính tr  là đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ngọ ổ ớ ệ ố ị ổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ  

c a các b  ph n c u thành h  th ng. Trong đ i m i ph ng th c ho t đ ng c a hủ ộ ậ ấ ệ ố ổ ớ ươ ứ ạ ộ ủ ệ 

th ng chính tr , v n đ  m u ch t là đ i m i ph ng th c ho t đ ng c a Đ ng, kh cố ị ấ ề ấ ố ổ ớ ươ ứ ạ ộ ủ ả ắ  

ph c khuynh h ng Đ ng bao bi n làm thay ho c buông l ng s  lãnh đ o c a Đ ng.ụ ướ ả ệ ặ ỏ ự ạ ủ ả

- Trong quá trình đ i m i, Đ ng ta luôn coi tr ng vi c đ i m i ph ng th c lãnh đ oổ ớ ả ọ ệ ổ ớ ươ ứ ạ  

c a Đ ng đ i v i h  th ng chính tr .ủ ả ố ớ ệ ố ị

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i h  th ng chính tr  ph i đ c đ tổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ ố ị ả ượ ặ  

trong t ng th  nhi m v  đ i m i và ch nh đ n Đ ng, ti n hành đ ng b  đ i v i đ iổ ể ệ ụ ổ ớ ỉ ố ả ế ồ ộ ố ớ ổ  

m i các m t c a công tác xây d ng Đ ng, v i đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a cớ ặ ủ ự ả ớ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ả 

h  th ng chính tr , nâng cao ch t l ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; đ ng bệ ố ị ấ ượ ộ ộ ứ ứ ồ ộ 



v i đ i m i kinh t , xây d ng và hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩaớ ổ ớ ế ự ệ ướ ề ộ ủ  

thích ng v i nh ng đòi h i c a quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa và h i nh pứ ớ ữ ỏ ủ ệ ệ ạ ộ ậ  

kinh t  qu c t .ế ố ế

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính trổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị 

ph i trên c  s  kiên đ nh các nguyên t c t  ch c và ho t đ ng c a Đ ng, th c hi nả ơ ở ị ắ ổ ứ ạ ộ ủ ả ự ệ  

đúng nguyên t c t p trung dân ch ; th c hi n dân ch  r ng rãi trong Đ ng và trong xãắ ậ ủ ự ệ ủ ộ ả  

h i, đ y nhanh phân c p, tăng c ng ch  đ  trách nhi m cá nhân, nh t là ng i đ ngộ ẩ ấ ườ ế ộ ệ ấ ườ ứ  

đ u.ầ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính trổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị 

là công vi c h  tr ng đòi h i ph i ch  đ ng, tích c c, có quy t tâm chính tr  cao, đ ngệ ệ ọ ỏ ả ủ ộ ự ế ị ồ  

th i  c n th n  tr ng,  có b c  đi  v ng ch c,  v a  làm, v a t ng k t,  v a rút  kinhờ ầ ậ ọ ướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ừ  

nghi m.ệ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị ở  

m i c p, m i ngành v a ph i quán tri t các nguyên t c chung, v a ph i phù h p v iỗ ấ ỗ ừ ả ệ ắ ừ ả ợ ớ  

đ c đi m, yêu c u, nhi m v  c a t ng c p, t ng ngành. ặ ể ầ ệ ụ ủ ừ ấ ừ

 

Xây d ng Nhà n c trong h  th ng chính trự ướ ệ ố ị

Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam đ c xây d ng theo 5 đ c đi m sau:ướ ề ộ ủ ệ ượ ự ặ ể  

- Đó là nhà n c c a dân, do dân, vì dân, t t c  quy n l c nhà n c thu c v  nhânướ ủ ấ ả ề ự ướ ộ ề  

dân.

- Quy n l c nhà n c là th ng nh t, có s  phân công rành m ch và ph i h p ch t chề ự ướ ố ấ ự ạ ố ợ ặ ẽ 

gi a các c  quan nhà n c trong th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp và t  pháp.ữ ơ ướ ự ệ ề ậ ư



- Nhà n c đ c t  ch c và ho t đ ng trên c  s  Hi n pháp, pháp lu t, b o đ m choướ ượ ổ ứ ạ ộ ơ ở ế ậ ả ả  

Hi n pháp và các đ o lu t gi  v  trí t i th ng trong đi u ch nh các quan h  thu c t tế ạ ậ ữ ị ố ượ ề ỉ ệ ộ ấ  

c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ả ự ủ ờ ố ộ

- Nhà n c tôn tr ng và b o đ m quy n con ng i, quy n công dân; nâng cao tráchướ ọ ả ả ề ườ ề  

nhi m pháp lý gi a Nhà n c và công dân, th c hành dân ch ; đ ng th i, tăng c ngệ ữ ướ ự ủ ồ ờ ườ  

k  c ng, k  lu t. ỷ ươ ỷ ậ

- Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam do m t đ ng duy nh t lãnh đ o, cóướ ề ộ ủ ệ ộ ả ấ ạ  

s  giám sát c a nhân dân, s  ph n bi n xã h i c a M t tr n T  qu c Vi t Nam và cácự ủ ự ả ệ ộ ủ ặ ậ ổ ố ệ  

thành viên c a M t tr n.ủ ặ ậ

M t s  bi n pháp l n c n th c hi n đ  xây d ng Nhà n c pháp quy n:ộ ố ệ ớ ầ ự ệ ể ự ướ ề

- Hoàn thi n h  th ng pháp lu t, tăng tính c  th , tính kh  thi c a các qui đ nh trongệ ệ ố ậ ụ ể ả ủ ị  

văn b n pháp lu t. Xây d ng, hoàn thi n c  ch  ki m tra, giám sát tính h p hi n, h pả ậ ự ệ ơ ế ể ợ ế ợ  

pháp trong các ho t đ ng và quy t đ nh c a các c  quan công quy n.ạ ộ ế ị ủ ơ ề

- Ti p t c đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Qu c h i. Hoàn thi n c  ch  b u cế ụ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ố ộ ệ ơ ế ầ ử 

nh m nâng cao ch t l ng đ i bi u Qu c h i. Đ i m i qui trình xây d ng lu t, gi mằ ấ ượ ạ ể ố ộ ổ ớ ự ậ ả  

m nh vi c ban hành pháp l nh. Th c hi n t t h n nhi m v  quy t đ nh các v n đạ ệ ệ ự ệ ố ơ ệ ụ ế ị ấ ề 

quan tr ng c a đ t n c và ch c năng giám sát t i cao.ọ ủ ấ ướ ứ ố

- Đ y m nh c i cách hành chính, đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Chính ph  theoẩ ạ ả ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ủ  

h ng xây d ng c  quan hành pháp th ng nh t, thông su t, hi n đ i.ướ ự ơ ố ấ ố ệ ạ

- Xây d ng h  th ng c  quan t  pháp trong s ch, v ng m nh, dân ch , nghiêm minh,ự ệ ố ơ ư ạ ữ ạ ủ  

b o v  công lý, quy n con ng i. Xây d ng c  ch  phán quy t v  nh ng vi ph mả ệ ề ườ ự ơ ế ế ề ữ ạ  

Hi n pháp trong ho t đ ng l p pháp, hành pháp và t  pháp.ế ạ ộ ậ ư



- Nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a h i đ ng nhân dân và y ban nhân dân, b o đ mấ ượ ạ ộ ủ ộ ồ ủ ả ả  

quy n t  ch  và t  ch u trách nhi m c a chính quy n đ a ph ng trong ph m vi đ cề ự ủ ự ị ệ ủ ề ị ươ ạ ượ  

phân c p. ấ

 

Xây d ng M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i trong h  th ng chính trự ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ệ ố ị

- M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i có vai trò quan tr ng trong vi cặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ọ ệ  

t p h p, v n đ ng, đoàn k t r ng rãi các t ng l p nhân dân; đ i di n cho quy n và l iậ ợ ậ ộ ế ộ ầ ớ ạ ệ ề ợ  

ích h p pháp c a nhân dân, đ  xu t các ch  tr ng, chính sách v  kinh t , văn hóa, xãợ ủ ề ấ ủ ươ ề ế  

h i, an ninh, qu c phòng.ộ ố

- Nhà n c ban hành c  ch  đ  M t tr n và các t  ch c chính tr  - xã h i th c hi n t tướ ơ ế ể ặ ậ ổ ứ ị ộ ự ệ ố  

vai trò giám sát và ph n bi n xã h i.ả ệ ộ

- Th c hi n t t Lu t M t tr n T  qu c Vi t Nam, Lu t Thanh niên, Lu t Công đoàn,ự ệ ố ậ ặ ậ ổ ố ệ ậ ậ

…Quy ch  dân ch   m i c p đ  M t tr n, các t  ch c chính tr  - xã h i và các t ngế ủ ở ọ ấ ể ặ ậ ổ ứ ị ộ ầ  

l p nhân dân tham xây d ng Đ ng, chính quy n và h  th ng chính tr .ớ ự ả ề ệ ố ị

- Đ i m i ho t đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i đ  kh cổ ớ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ể ắ  

ph c tình tr ng hành chánh hóa, đ  nâng cao ch t l ng ho t đ ng, làm t t công tácụ ạ ể ấ ượ ạ ộ ố  

dân v n theo phong cách tr ng dân, g n dân, hi u dân, h c dân và có trách nhi m v iậ ọ ầ ể ọ ệ ớ  

dân, nghe dân nói, nói dân hi u, làm dân tin.  ể

3. Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

a. K t qu  th c hi n ch  tr ng và ý nghĩaế ả ự ệ ủ ươ

 K t quế ả



-   T  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta có nhi u đ i m i góp ph nổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ề ổ ớ ầ  

xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l cự ừ ướ ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề ự  

thu c v  nhân dân. T  ch c b  máy c a h  th ng chính tr  đ c s p x p theo h ngộ ề ổ ứ ộ ủ ệ ố ị ượ ắ ế ướ  

tinh g n, hi u qu . Ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ngày càng h ng v  c  s .ọ ệ ả ạ ộ ủ ệ ố ị ướ ề ơ ở  

Qu c h i, Chính ph , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân có nhi u đ i m i theoố ộ ủ ộ ồ Ủ ề ổ ớ  

h ng phát huy dân ch , c i cách hành chính, công khai ho t đ ng c a chính quy n,ướ ủ ả ạ ộ ủ ề  

tăng c ng đ i tho i, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân. Dân ch  trong xãườ ố ạ ọ ắ ế ủ ủ  

h i có b c phát tri n. Trình đ  và năng l c làm ch  c a nhân dân t ng b c đ cộ ướ ể ộ ự ủ ủ ừ ướ ượ  

nâng lên.

-   Nhi m v , quy n h n c a các c  quan nhà n c đ c phân đ nh rõ h n, phân bi tệ ụ ề ạ ủ ơ ướ ượ ị ơ ệ  

qu n lý nhà n c v i qu n lý s n xu t kinh doanh. Nhà n c đ c t ng b c ki nả ướ ớ ả ả ấ ướ ượ ừ ướ ệ  

toàn t  c  c u t  ch c đ n c  ch  ho t đ ng trên các lĩnh v c l p pháp, hành pháp vàừ ơ ấ ổ ứ ế ơ ế ạ ộ ự ậ  

t  pháp. Qu n lý nhà n c b ng pháp lu t đ c tăng c ng.ư ả ướ ằ ậ ượ ườ

-   M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i có nhi u đ i m i v  t  ch c, bặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ề ổ ớ ề ổ ứ ộ 

máy; đ i m i n i dung và ph ng th c ho t đ ng, đa d ng hóa hình th c đ  t p h pổ ớ ộ ươ ứ ạ ộ ạ ứ ể ậ ợ  

ngày càng r ng rãi các t ng l p nhân dân; phát huy dân ch ; chăm lo và b o v  l i íchộ ầ ớ ủ ả ệ ợ  

chính đáng c a nhân dân; tham gia xây d ng, ch nh đ n Đ ng; tham gia xây d ng vàủ ự ỉ ố ả ự  

c ng c  chính quy n; h ng m nh ho t đ ng v  c  s , b c đ u th c hi n nhi mủ ố ề ướ ạ ạ ộ ề ơ ở ướ ầ ự ệ ệ  

v  giám sát và ph n bi n xã h i.ụ ả ệ ộ

-   Đ ng th ng xuyên coi tr ng vi c xây d ng, ch nh đ n, gi  v ng và nâng cao vaiả ườ ọ ệ ự ỉ ố ữ ữ  

trò lãnh đ o c a Đ ng. Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i h  th ng chính tr ,ạ ủ ả ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ ố ị  

phong cách công tác có nhi u đ i m i và ti n b ; dân ch  trong Đ ng đ c phát huy,ề ổ ớ ế ộ ủ ả ượ  

quan h  m t thi t gi a Đ ng v i nhân dân đ c c ng c .ệ ậ ế ữ ả ớ ượ ủ ố



Nh  v y, qua 20 năm đ i m i, h  th ng chính tr  đã th c hi n có k t qu  m t s  đ iư ậ ổ ớ ệ ố ị ự ệ ế ả ộ ố ổ  

m i quan tr ng, quy n làm ch  c a nhân dân trên các lĩnh v c ngày càng đ c phátớ ọ ề ủ ủ ự ượ  

huy.

Ý nghĩa

K t qu  đ t đ c kh ng đ nh đ ng l i đ i m i nói chung, đ ng l i đ i m i hế ả ạ ượ ẳ ị ườ ố ổ ớ ườ ố ổ ớ ệ 

th ng chính tr  nói riêng là đúng đ n, sáng t o, phù h p v i th c ti n, b c đ u đápố ị ắ ạ ợ ớ ự ễ ướ ầ  

ng đ c yêu c u c a tình hình m i. K t qu  đ i m i h  th ng chính tr  đã góp phânứ ượ ầ ủ ớ ế ả ổ ớ ệ ố ị  

làm nên thành t u to l n và có ý nghĩa l ch s  c a công cu c đ i m i  n c ta.  ự ớ ị ử ủ ộ ổ ớ ở ướ

b. H n ch  và nguyên nhânạ ế

 H n chạ ế

-   Trong th c t , h  th ng chính tr  n c ta còn nhi u nh c đi m. Năng l c, hi uự ế ệ ố ị ướ ề ượ ể ự ệ  

qu  lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý, đi u hành c a Nhà n c, hi u qu  ho tả ạ ủ ả ệ ự ả ề ủ ướ ệ ả ạ  

đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i ch a ngang t m v i đòiộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ư ầ ớ  

h i c a tình hình.ỏ ủ

-   Vi c c i cách n n hành chính qu c gia còn r t nhi u h n ch . B  máy hành chínhệ ả ề ố ấ ề ạ ế ộ  

còn nhi u n c làm cho vi c qu n lý các quá trình kinh t  - xã h i ch a nhanh, nh y vàề ấ ệ ả ế ộ ư ạ  

có hi u qu . Tình tr ng quan liêu, hách d ch, nhũng nhi u c a m t b  ph n công ch cệ ả ạ ị ễ ủ ộ ộ ậ ứ  

ch a đ c kh c ph c; k  c ng, phép n c b  xem th ng  nhi u n i.ư ượ ắ ụ ỷ ươ ướ ị ườ ở ề ơ

-   Ph ng th c t  ch c, phong cách ho t đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch cươ ứ ổ ứ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ  

chính tr  - xã h i v n ch a thoát kh i tình tr ng hành chính, x  c ng. N n tham nhũngị ộ ẫ ư ỏ ạ ơ ứ ạ  

trong h  th ng chính tr  còn tr m tr ng, quy n làm ch  c a nhân dân còn b  vi ph m.ệ ố ị ầ ọ ề ủ ủ ị ạ

-   Vai trò giám sát, ph n bi n c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h iả ệ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ  

còn y u, ch a có c  ch  th t h p lý đ  phát huy vai trò c a M t tr n T  qu c và cácế ư ơ ế ậ ợ ể ủ ặ ậ ổ ố  



t  ch c chính tr  - xã h i. Đ i ngũ cán b  c a h  th ng chính tr  nói chung, M t tr nổ ứ ị ộ ộ ộ ủ ệ ố ị ặ ậ  

T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i nói riêng ch t l ng còn h n ch .ổ ố ổ ứ ị ộ ấ ượ ạ ế

-   Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr  cònươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị  

ch m đ i m i, còn lúng túng.ậ ổ ớ

Nguyên nhân

-   Nh n th c v  đ i m i h  th ng chính tr  ch a có s  th ng nh t cao, trong ho chậ ứ ề ổ ớ ệ ố ị ư ự ố ấ ạ  

đ nh và th c hi n m t s  ch  tr ng, gi i pháp còn ng p ng ng, lúng túng, thi u d tị ự ệ ộ ố ủ ươ ả ậ ừ ế ứ  

khoát, không tri t đ .ệ ể

-   Vi c đ i m i h  th ng chính tr  ch a đ c quan tâm đúng m c, còn ch m tr  soệ ổ ớ ệ ố ị ư ượ ứ ậ ễ  

v i đ i m i kinh t .ớ ổ ớ ế

-   Lý lu n v  h  th ng chính tr  và v  đ i m i h  th ng chính tr   n c ta còn nhi uậ ề ệ ố ị ề ổ ớ ệ ố ị ở ướ ề  

đi m ch a sáng t .ể ư ỏ

 

CH NG VIIƯƠ

Đ NG L I XÂY D NG, PHÁT TRI N VĂN HÓAƯỜ Ố Ự Ể

VÀ GI I QUY T CÁC V N Đ  XÃ H IẢ Ế Ấ Ề Ộ

 

I. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ N I DUNG Đ NG L I XÂY D NG, PHÁTẬ Ứ Ộ ƯỜ Ố Ự  

TRI N N N VĂN HÓAỂ Ề

        Khái ni m văn hóaệ



-   Theo nghĩa r ng: “Văn hóa Vi t Nam là t ng th  nh ng giá tr  v t ch t và tinh th nộ ệ ổ ể ữ ị ậ ấ ầ  

do c ng đ ng các dân t c Vi t Nam sáng t o ra trong quá trình d ng n c và giộ ồ ộ ệ ạ ự ướ ữ 

n c”.ướ

- Theo nghĩa h p: “Văn hóa là đ i s ng tinh th n c a xã h i”; “Văn hóa là h  các giáẹ ờ ố ầ ủ ộ ệ  

tr , truy n th ng, l i s ng”; “Văn hóa là năng l c sáng t o” c a m t dân t c; “Văn hóaị ề ố ố ố ự ạ ủ ộ ộ  

là b n s c” c a m t dân t c, là cái phân bi t dân t c này v i dân t c khác,… ả ắ ủ ộ ộ ệ ộ ớ ộ

1.      Th i kỳ tr c đ i m iờ ướ ổ ớ

a.      Quan đi m, ch  tr ng v  xây d ng n n văn hóa m iể ủ ươ ề ự ề ớ

Trong nh ng năm 1943-1954ữ

- Đ u năm 1943, Ban Th ng v  Trung ng Đ ng thông qua b n “Đ  c ng văn hóaầ ườ ụ ươ ả ả ề ươ  

Vi t Nam” do Tr ng Chinh d  th o. Đ  c ng xác đ nh lĩnh v c văn hóa là m tệ ườ ự ả ề ươ ị ự ộ  

trong 3 m t tr n (kinh t , chính tr ,  văn hóa) c a cách m ng Vi t Nam và đ  ra 3ặ ậ ế ị ủ ạ ệ ề  

nguyên t c c a n n văn hóa m i: dân t c hóa (ch ng l i m i nh h ng nô d ch vàắ ủ ề ớ ộ ố ạ ọ ả ưở ị  

thu c đ a), đ i chúng hóa (ch ng l i m i ch  tr ng, hành đ ng làm cho văn hóa ph nộ ị ạ ố ạ ọ ủ ươ ộ ả  

l i ho c xa r i qu n chúng), khoa h c hóa (ch ng l i t t c  nh ng gì làm cho văn hóaạ ặ ờ ầ ọ ố ạ ấ ả ữ  

ph n ti n b , trái khoa h c). N n văn hóa m i Vi t Nam có tính ch t dân t c v  hìnhả ế ộ ọ ề ớ ệ ấ ộ ề  

th c, dân ch  v  n i dung. Đ  c ng văn hóa Vi t Nam đ c xem là b n Tuyên ngôn,ứ ủ ề ộ ề ươ ệ ượ ả  

là C ng lĩnh c a Đ ng v  văn hóa tr c Cách m ng Tháng Tám. ươ ủ ả ề ướ ạ

Trong phiên h p đ u tiên c a Chính ph  (03/9/1945), Ch  t ch H  Chí Minh nêu lên 6ọ ầ ủ ủ ủ ị ồ  

nhi m v  c p bách c a Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa, trong đó, nhi m vệ ụ ấ ủ ướ ệ ủ ộ ệ ụ 

đ u tiên v  xây d ng văn hóa là ch ng n n mù ch  và giáo d c l i tinh th n nhân dân.ầ ề ự ố ạ ữ ụ ạ ầ

- Trong cu c kháng chi n ch ng Pháp, đ ng l i văn hóa kháng chi n đ c hình thànhộ ế ố ườ ố ế ượ  

d n trong ch  th  “Kháng chi n, ki n qu c” (25/11/1945), trong th  v   “Nhi m v  vănầ ỉ ị ế ế ố ư ề ệ ụ  



hóa Vi t Nam trong công cu c c u n c và xây d ng đ t n c hi n nay” c a đ/cệ ộ ứ ướ ự ấ ướ ệ ủ  

Tr ng Chinh g i Ch  t ch H  Chí Minh (16/11/1946), trong báo cáo “Ch  nghĩa Mácườ ở ủ ị ồ ủ  

và văn hóa Vi t Nam” (7/1948). Đ ng l i văn hóa kháng chi n g m nh ng n i dungệ ườ ố ế ồ ữ ộ  

c  th  sau: ụ ể

+ Xác đ nh m i quan h  gi a văn hóa và cách m ng gi i phóng dân t c, c  đ ng vănị ố ệ ữ ạ ả ộ ổ ộ  

hóa c u qu c.ứ ố

+ Xây d ng n n văn hóa dân ch  m i Vi t Nam có tính ch t dân t c, khoa h c, đ iự ề ủ ớ ệ ấ ộ ọ ạ  

chúng mà kh u hi u thi t th c lúc này là dân t c, dân ch  (nghĩa là yêu n c và ti nẩ ệ ế ự ộ ủ ướ ế  

b ).ộ

+ Tích c c bài tr  n n mù ch , m  tr ng đ i h c và trung h c, c i cách vi c h cự ừ ạ ữ ở ườ ạ ọ ọ ả ệ ọ  

theo tinh th n m i, bài tr  cách d y h c nh i s .ầ ớ ừ ạ ọ ồ ọ

+ Giáo d c l i nhân dân, c  đ ng th c hành đ i s ng m i.ụ ạ ổ ộ ự ờ ố ớ

+ Phát tri n cái hay trong văn hóa dân t c.ể ộ

+ Bài tr  cái x u xa h  b i, ngăn ng a s c thâm nh p c a văn hóa th c dân, ph nừ ấ ủ ạ ừ ứ ậ ủ ự ả  

đ ng; đ ng th i, h c cái hay, cái t t c a văn hóa th  gi i. ộ ồ ờ ọ ố ủ ế ớ

+ Hình thành đ i ngũ trí th c m i đóng góp tích c c cho công cu c kháng chi n, ki nộ ứ ớ ự ộ ế ế  

qu c và cho cách m ng Vi t Nam.ố ạ ệ

Trong nh ng năm 1955-1986ữ

- Đ ng l i xây d ng và phát tri n văn hóa trong giai đo n cách m ng xã h i chườ ố ự ể ạ ạ ộ ủ 

nghĩa đ c hình thành b t đ u t  Đ i h i Đ ng l n III (9/1960) mà đi m c t lõi làượ ắ ầ ừ ạ ộ ả ầ ể ố  

ch  tr ng ti n hành cu c cách m ng t  t ng và văn hóa đ ng th i v i cu c cáchủ ươ ế ộ ạ ư ưở ồ ờ ớ ộ  

m ng v  quan h  s n xu t và cách m ng khoa h c - k  thu t, là ch  tr ng xây d ngạ ề ệ ả ấ ạ ọ ỹ ậ ủ ươ ự  



và phát tri n n n văn hóa m i, con ng i m i. M c tiêu là làm cho nhân dân thoát n nể ề ớ ườ ớ ụ ạ  

mù ch  và thói h  t t x u do xã h i cũ đ  l i, có trình đ  văn hóa ngày càng cao, cóữ ư ậ ấ ộ ể ạ ộ  

hi u bi t c n thi t v  khoa h c, k  thu t tiên ti n đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i, nângể ế ầ ế ề ọ ỹ ậ ế ể ự ủ ộ  

cao đ i s ng v t ch t và văn hóa. ờ ố ậ ấ

- Đ i h i Đ ng l n IV (12/1976) và l n V (3/1982) ti p t c đ ng l i phát tri n vănạ ộ ả ầ ầ ế ụ ườ ố ể  

hóa c a Đ i h i III, xác đ nh n n văn hóa m i là n n văn hóa có n i dung xã h i chủ ạ ộ ị ề ớ ề ộ ộ ủ  

nghĩa và tính ch t dân t c, có tính đ ng và tính nhân dân. Nhi m v  văn hóa quan tr ngấ ộ ả ệ ụ ọ  

trong giai đo n này là ti n hành c i cách giáo d c trong c  n c, phát tri n m nh khoaạ ế ả ụ ả ướ ể ạ  

h c, văn hóa ngh  thu t, giáo d c tinh th n làm ch  t p th , ch ng t  t ng t  s n vàọ ệ ậ ụ ầ ủ ậ ể ố ư ưở ư ả  

tàn d  t  t ng phong ki n, phê phán t  t ng ti u t  s n, xóa b  nh h ng c a tư ư ưở ế ư ưở ể ư ả ỏ ả ưở ủ ư 

t ng, văn hóa th c dân m i  mi n Nam.  ưở ự ớ ở ề

b.      Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

K t qu  và ý nghĩaế ả

K t qu  ế ả

N n văn hóa dân ch  m i đã đ t nhi u thành t u trong kháng chi n và ki n qu c: ề ủ ớ ạ ề ự ế ế ố

- Xóa b  d n nh ng m t l c h u, nh ng cái l i th i trong di s n văn hóa phong ki n,ỏ ầ ữ ặ ạ ậ ữ ỗ ờ ả ế  

trong n n văn hóa nô d ch c a th c dân Pháp; b c đ u xây d ng n n văn hóa dân chề ị ủ ự ướ ầ ự ề ủ 

m i v i tính ch t dân t c, khoa h c, đ i chúng.ớ ớ ấ ộ ọ ạ

- Hoàn thành xóa n n mù ch , phát tri n h  th ng giáo d c, th c hành r ng rãi đ iạ ữ ể ệ ố ụ ự ộ ờ  

s ng m i; bài tr  h  t c, l c h u.ố ớ ừ ủ ụ ạ ậ

- Văn hóa c u qu c đã đ ng viên nhân dân tham gia tích c c vào cu c kháng chi nứ ố ộ ự ộ ế  

ch ng th c dân Pháp xâm l c.ố ự ượ



Ý nghĩa

- Thành t u trên lĩnh v c t  t ng - văn hóa nh ng năm 1955 -1986 đã góp ph n x ngự ự ư ưở ữ ầ ứ  

đáng vào s  nghi p cách m ng c a c  n c:  mi n B c, s  nghi p giáo d c, vănự ệ ạ ủ ả ướ Ở ề ắ ự ệ ụ  

hóa phát tri n v i t c đ  cao ngay c  trong nh ng năm có chi n tranh, phát huy vai tròể ớ ố ộ ả ữ ế  

tích c c trong s n xu t và chi n đ u. Ho t đ ng văn hóa ngh  thu t phát tri n trênự ả ấ ế ấ ạ ộ ệ ậ ể  

nhi u m t v i n i dung lành m nh đã c  vũ qu n chúng trong chi n đ u và s n xu t,ề ặ ớ ộ ạ ổ ầ ế ấ ả ấ  

góp ph n xây d ng cu c s ng m i, con ng i m i. Trình đ  văn hóa chung c a xã h iầ ự ộ ố ớ ườ ớ ộ ủ ộ  

đ c nâng lên đáng k . L i s ng m i đã tr  thành ph  bi n.ượ ể ố ố ớ ở ổ ế

- Th ng l i vĩ đ i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c không ch  là th ng l iắ ợ ạ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ỉ ắ ợ  

c a đ ng l i chính tr , quân s  đúng đ n mà còn là th ng l i c a chính sách văn hóaủ ườ ố ị ự ắ ắ ợ ủ  

c a Đ ng - th ng l i c a ch  nghĩa yêu n c và nhân ph m Vi t Nam, c a nh ng giáủ ả ắ ợ ủ ủ ướ ẩ ệ ủ ữ  

tr  tinh th n cao quý c a con ng i Vi t Nam.ị ầ ủ ườ ệ

H n ch  và nguyên nhânạ ế

H n chạ ế

 Công tác t  t ng - văn hóa thi u s c bén, thi u tính chi n đ u. Vi c xây d ng thư ưở ế ắ ế ế ấ ệ ự ể 

ch  văn hóa còn ch m. S  suy thoái v  đ o đ c, l i s ng có chi u h ng phát tri n.ế ậ ự ề ạ ứ ố ố ề ướ ể  

Đ i s ng văn h c, ngh  thu t còn nh ng m t b t c p. R t ít tác ph m đ t đ nh caoờ ố ọ ệ ậ ữ ặ ấ ậ ấ ẩ ạ ỉ  

t ng x ng v i s  nghi p cách m ng và sáng ki n vĩ đ i c a dân t c. M t s  côngươ ứ ớ ự ệ ạ ế ạ ủ ộ ộ ố  

trình văn hóa v t th  và phi v t th  truy n th ng có giá tr  không đ c quan tâm b oậ ể ậ ể ề ố ị ượ ả  

t n, l u gi , th m chí b  phá h y, mai m t.ồ ư ữ ậ ị ủ ộ

Nguyên nhân



- Đ ng l i xây d ng, phát tri n văn hóa trong giai đo n này b  chi ph i b i t  duyườ ố ự ể ạ ị ố ở ư  

chính tr  “n m v ng chuyên chính vô s n” mà th c ch t là nh n m nh đ u tranh giaiị ắ ữ ả ự ấ ấ ạ ấ  

c p, đ u tranh “ai th ng ai” gi a 2 con đ ng, gi a 2 phe, đ u tranh ý th c h .ấ ấ ắ ữ ườ ữ ấ ứ ệ

- M c tiêu, n i dung c a cu c cách m ng t  t ng văn hóa giai đo n này cũng b  quiụ ộ ủ ộ ạ ư ưở ạ ị  

đ nh b i cách m ng quan h  s n xu t mà t  t ng ch  đ o là tri t đ  xóa b  t  h u,ị ở ạ ệ ả ấ ư ưở ỉ ạ ệ ể ỏ ư ữ  

xóa b  bóc l t càng nhanh càng t t, là đ a quan h  s n xu t xã h i ch  nghĩa đi tr cỏ ộ ố ư ệ ả ấ ộ ủ ướ  

m t b c, tách r i trình đ  phát tri n th c t  c a l c l ng s n xu t.ộ ướ ờ ộ ể ự ế ủ ự ượ ả ấ

- Chi n tranh cùng v i c  ch  qu n lý k  ho ch hóa t p trung, quan liêu, bao c p vàế ớ ơ ế ả ế ạ ậ ấ  

tâm lý bình quân ch  nghĩa đã làm tri t tiêu đ ng l c phát tri n văn hóa, giáo d c; kìmủ ệ ộ ự ể ụ  

hãm năng l c t  do, sáng t o. ự ự ạ

2.      Trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ

a.      Quá trình đ i m i t  duy v  xây d ng và phát tri n n n văn hóaổ ớ ư ề ự ể ề

T  Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n th  VI đ n Đ i h i Đ ng C ng s n Vi từ ạ ộ ả ộ ả ệ ầ ứ ế ạ ộ ả ộ ả ệ  

Nam l n th  X đã hình thành t ng b c nh n th c m i v  đ c tr ng, vai trò, v  trí c aầ ứ ừ ướ ậ ứ ớ ề ặ ư ị ủ  

n n văn hóa m i trong phát tri n kinh t  - xã h i và h i nh p kinh t  qu c t .ề ớ ể ế ộ ộ ậ ế ố ế

Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n th  VI ạ ộ ả ộ ả ệ ầ ứ

 Xác đ nh khoa h c - k  thu t là m t đ ng l c to l n đ y m nh quá trình phát tri nị ọ ỹ ậ ộ ộ ự ớ ẩ ạ ể  

kinh t  - xã h i; có v  trí then ch t trong s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i.ế ộ ị ố ự ệ ự ủ ộ

C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ

L n đ u tiên đ a ra quan ni m n n văn hóa Vi t Nam có 2 đ c tr ng: tiên ti n và đ mầ ầ ư ệ ề ệ ặ ư ế ậ  

đà b n s c dân t c thay cho quan ni m n n văn hóa Vi t Nam có n i dung xã h i chả ắ ộ ệ ề ệ ộ ộ ủ 

nghĩa và tính ch t dân t c,  có tính Đ ng và tính nhân dân đ c nêu ra tr c  đây.ấ ộ ả ượ ướ  



C ng lĩnh ch  tr ng xây d ng n n văn hóa m i, t o ra đ i s ng tinh th n cao đ p,ươ ủ ươ ự ề ớ ạ ờ ố ầ ẹ  

phong phú, đa d ng, có n i dung nhân đ o, dân ch , ti n b ; kh ng đ nh và bi uạ ộ ạ ủ ế ộ ẳ ị ể  

d ng nh ng giá tr  chân chính, b i d ng cái chân, cái thi n, cái m  theo quan đi mươ ữ ị ồ ưỡ ệ ỹ ể  

ti n b , phê phán nh ng quan đi m th p kém; kh ng đ nh ti p t c ti n hành cáchế ộ ữ ể ấ ẳ ị ế ụ ế  

m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c t  t ng và văn hóa, làm cho th  gi i quan Mác -ạ ộ ủ ự ư ưở ế ớ  

Lênin và t  t ng H  Chí Minh gi  v  trí ch  đ o trong đ i s ng tinh th n xã h i. Kư ưở ồ ữ ị ủ ạ ờ ố ầ ộ ế 

th a và phát huy truy n th ng văn hóa t t đ p c a t t c  các dân t c trong n c, ti pừ ề ố ố ẹ ủ ấ ả ộ ướ ế  

thu tinh hoa văn hóa nhân lo i, xây d ng m t xã h i dân ch , văn minh vì l i ích chânạ ự ộ ộ ủ ợ  

chính và ph m giá con ng i, v i trình đ  tri th c, đ o đ c, th  l c và th m m  ngàyẩ ườ ớ ộ ứ ạ ứ ể ự ẩ ỹ  

càng cao. Ch ng t  t ng, văn hóa ph n ti n b , trái v i truy n th ng văn hóa t t đ pố ư ưở ả ế ộ ớ ề ố ố ẹ  

c a dân t c và nh ng giá tr  cao quý c a con ng i, trái v i ph ng h ng đi lên chủ ộ ữ ị ủ ườ ớ ươ ướ ủ  

nghĩa xã h i.ộ

  Xác đ nh khoa h c và công ngh , giáo d c và đào t o là qu c sách hàng đ u. ị ọ ệ ụ ạ ố ầ

Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n th  VII, VIII, IX, X và nhi u H i ngh  Trungạ ộ ả ộ ả ệ ầ ứ ề ộ ị  

ng xác đ nh văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h i. Văn hóa v a là m c tiêu, v aươ ị ề ả ầ ủ ộ ừ ụ ừ  

là đ ng l c c a phát tri n. Đây là m t t m nhìn m i v  văn hóa.ộ ự ủ ể ộ ầ ớ ề

 Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n th  VII, VIII  kh ng đ nh khoa h c và giáo d cạ ộ ả ộ ả ệ ầ ứ ẳ ị ọ ụ  

đóng vai trò then ch t trong toàn b  s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i và b o vố ộ ự ệ ự ủ ộ ả ệ 

T  qu c, là m t đ ng l c đ a đ t n c ra kh i nghèo nàn và l c h u, v n lên trìnhổ ố ộ ộ ự ư ấ ướ ỏ ạ ậ ươ  

đ  tiên ti n c a th  gi i; do đó, ph i xem s  nghi p giáo d c - đào t o cùng v i khoaộ ế ủ ế ớ ả ự ệ ụ ạ ớ  

h c - công ngh  là qu c sách hàng đ u đ  phát huy nhân t  con ng i - đ ng l c tr cọ ệ ố ầ ể ố ườ ộ ự ự  

ti p c a s  phát tri n xã h i.ế ủ ự ể ộ

- Ngh  quy t Trung ng 5 khóa VIII (7/1998): ch  ra 5 quan đi m c  b n ch  đ o quáị ế ươ ỉ ể ơ ả ỉ ạ  

trình phát tri n văn hóa trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c.ể ờ ệ ệ ạ ấ ướ



- Ngh  quy t Trung ng 9 khóa IX (01/2004): xác đ nh phát tri n văn hóa đ ng b  v iị ế ươ ị ể ồ ộ ớ  

phát tri n kinh t .ể ế

- Ngh  quy t Trung ng 10 khóa IX (7/2004): đ t v n đ  b o đ m s  g n k t gi aị ế ươ ặ ấ ề ả ả ự ắ ế ữ  

nhi m v  phát tri n kinh t  là trung tâm; xây d ng, ch nh đ n Đ ng là then ch t v iệ ụ ể ế ự ỉ ố ả ố ớ  

nhi m v  không ng ng nâng cao văn hóa - n n t ng tinh th n c a xã h i. Đây là b cệ ụ ừ ề ả ầ ủ ộ ướ  

phát tri n quan tr ng trong nh n th c c a Đ ng v  v  trí c a văn hóa và công tác vănể ọ ậ ứ ủ ả ề ị ủ  

hóa trong quan h  v i các m t công tác khác.ệ ớ ặ

H i ngh  Trung ng 10 khóa IX nh n đ nh v  s  bi n đ i c a văn hóa trong quá trìnhộ ị ươ ậ ị ề ự ế ổ ủ  

đ i m i: c  ch  th  tr ng và h i nh p qu c t  làm thay đ i m i quan h  gi a cáổ ớ ơ ế ị ườ ộ ậ ố ế ổ ố ệ ữ  

nhân và c ng đ ng, thúc đ y dân ch  hóa đ i s ng xã h i, đa d ng hóa th  hi u vàộ ồ ẩ ủ ờ ố ộ ạ ị ế  

ph ng th c sinh ho t văn hóa; do đó, ph m vi, vai trò c a dân ch  hóa - xã h i hóaươ ứ ạ ạ ủ ủ ộ  

văn hóa và c a cá nhân ngày càng tăng và m  r ng là nh ng thách th c m i đ i v i sủ ở ộ ữ ứ ớ ố ớ ự  

lãnh đ o và qu n lý công tác văn hóa c a Đ ng và Nhà n c.ạ ả ủ ả ướ

b.      Quan đi m ch  đ o và ch  tr ng v  xây d ng và phát tri n n n văn hóaể ỉ ạ ủ ươ ề ự ể ề

M t là, văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c tiêu, v a là đ ng l c thúcộ ề ả ầ ủ ộ ừ ụ ừ ộ ự  

đ y s  phát tri n kinh t  - xã h iẩ ự ể ế ộ

Văn hóa có m i quan h  th ng nh t bi n ch ng v i kinh t , chính tr ; xây d ng và phátố ệ ố ấ ệ ứ ớ ế ị ự  

tri n kinh t  ph i nh m m c đích cu i cùng là văn hóa. Trong m i chính sách kinh t  -ể ế ả ằ ụ ố ỗ ế  

xã h i luôn bao hàm n i dung và m c tiêu văn hóa. Văn hóa có kh  năng kh i d y ti mộ ộ ụ ả ơ ậ ề  

năng sáng t o c a con ng i.ạ ủ ườ

Văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h i:ề ả ầ ủ ộ

Theo Unessco: Văn hóa ph n ánh và th  hi n m t cách t ng quát, s ng đ ng m i m tả ể ệ ộ ổ ố ộ ọ ặ  

c a cu c s ng di n ra trong quá kh  cũng nh  trong hi n t i; nó c u thành m t hủ ộ ố ễ ứ ư ệ ạ ấ ộ ệ 



th ng các giá tr , truy n th ng, th m m  và l i s ng mà trên đó t ng dân t c t  kh ngố ị ề ố ẩ ỹ ố ố ừ ộ ự ẳ  

đ nh b n s c riêng c a mình.ị ả ắ ủ

Các giá tr  nói trên t o thành n n t ng tinh th n c a xã h i vì nó đ c th m nhu nị ạ ề ả ầ ủ ộ ượ ấ ầ  

trong m i con ng i và trong c  c ng đ ng, đ c truy n l i, ti p n i và phát huy quaỗ ườ ả ộ ồ ượ ề ạ ế ố  

các th  h , đ c v t ch t hóa và kh ng đ nh v ng ch c trong c u trúc xã h i c a t ngế ệ ượ ậ ấ ẳ ị ữ ắ ấ ộ ủ ừ  

dân t c; đ ng th i, nó tác đ ng hàng ngày đ n cu c s ng, t  t ng, tình c m c a m iộ ồ ờ ộ ế ộ ố ư ưở ả ủ ọ  

thành viên xã h i b ng môi tr ng xã h i - văn hóa. Tóm l i, văn hóa là s i ch  độ ằ ườ ộ ạ ợ ỉ ỏ 

xuyên su t trong toàn b  l ch s  c a dân t c, nó làm nên s c s ng mãnh li t, giúp c ngố ộ ị ử ủ ộ ứ ố ệ ộ  

đ ng dân t c v t qua m i khó khăn đ  phát tri n.ồ ộ ượ ọ ể ể

Vì v y, chúng ta ch  tr ng làm cho văn hóa th m sâu vào m i lĩnh v c c a đ i s ngậ ủ ươ ấ ọ ự ủ ờ ố  

xã h i đ  các giá tr  văn hóa tr  thành n n t ng tinh th n b n v ng c a xã h i, trộ ể ị ở ề ả ầ ề ữ ủ ộ ở 

thành đ ng l c phát tri n kinh t  - xã h i. Đó cũng là con đ ng xây d ng con ng iộ ự ể ế ộ ườ ự ườ  

m i, xây d ng môi tr ng văn hóa lành m nh đ  s c đ  kháng và đ y lùi tiêu c c xãớ ự ườ ạ ủ ứ ề ẩ ự  

h i, đ y lùi s  xâm nh p c a t  t ng, văn hóa ph n ti n b . Bi n pháp tích c c làộ ẩ ự ậ ủ ư ưở ả ế ộ ệ ự  

đ y m nh cu c v n đ ng toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hóa, đ y m nhẩ ạ ộ ậ ộ ế ự ờ ố ẩ ạ  

cu c v n đ ng xây d ng gia đình văn hóa,…  ộ ậ ộ ự

Văn hóa là đ ng l c thúc đ y s  phát tri n:ộ ự ẩ ự ể

Ngu n l c n i sinh c a s  phát tri n c a m t dân t c th m sâu trong văn hóa. S  phátồ ự ộ ủ ự ể ủ ộ ộ ấ ự  

tri n c a m t dân t c ph i v n t i cái m i, ti p nh n cái m i, t o ra cái m i, nh ngể ủ ộ ộ ả ươ ớ ớ ế ậ ớ ạ ớ ư  

l i không th  tách r i c i ngu n. Phát tri n ph i d a trên c i ngu n b ng cách phátạ ể ờ ộ ồ ể ả ự ộ ồ ằ  

huy c i ngu n. C i ngu n đó c a m i qu c gia dân t c là văn hóa.ộ ồ ộ ồ ủ ỗ ố ộ

Đ ng l c c a s  phát tri n kinh t  m t ph n quan tr ng n m trong nh ng giá tr  vănộ ự ủ ự ể ế ộ ầ ọ ằ ữ ị  

hóa đang đ c phát huy (hàm l ng văn hóa trong các lĩnh v c c a đ i s ng con ng iượ ượ ự ủ ờ ố ườ  



càng cao bao nhiêu thì kh  năng phát tri n kinh t  - xã h i càng hi n th c và b n v ngả ể ế ộ ệ ự ề ữ  

b y nhiêu).ấ

Trong n n kinh t  th  tr ng, m t m t, văn hóa d a vào tiêu chu n c a cái đúng, cáiề ế ị ườ ộ ặ ự ẩ ủ  

t t, cái đ p đ  h ng d n và thúc đ y ng i lao đ ng phát huy sáng ki n, c i ti n kố ẹ ể ướ ẫ ẩ ườ ộ ế ả ế ỹ 

thu t, nâng cao tay ngh ,…m t khác, văn hóa s  d ng s c m nh c a các giá tr  truy nậ ề ặ ử ụ ứ ạ ủ ị ề  

th ng, c a đ o lý dân t c đ  h n ch  xu h ng sùng bái l i ích v t ch t, sùng bái ti nố ủ ạ ộ ể ạ ế ướ ợ ậ ấ ề  

t ,…ệ

N n văn hóa Vi t Nam đ ng đ i v i nh ng giá tr  m i s  là ti n đ  quan tr ng đ aề ệ ươ ạ ớ ữ ị ớ ẽ ề ề ọ ư  

n c ta h i nh p ngày càng sâu h n, toàn di n h n vào n n kinh t  th  gi i.ướ ộ ậ ơ ệ ơ ề ế ế ớ

Trong v n đ  b o v  môi tr ng vì s  phát tri n b n v ng, văn hóa giúp h n ch  l iấ ề ả ệ ườ ự ể ề ữ ạ ế ố  

s ng ch y theo ham mu n quá m c c a “xã h i tiêu th ”, d n đ n ch  làm c n ki tố ạ ố ứ ủ ộ ụ ẫ ế ỗ ạ ệ  

tài nguyên, ô nhi m môi tr ng sinh thái.ễ ườ

Văn hóa c  vũ và h ng d n cho m t l i s ng có ch ng m c, hài hòa, nó đ a ra môổ ướ ẫ ộ ố ố ừ ự ư  

hình ng x  thân thi n gi a con ng i v i thiên nhiên vì s  phát tri n b n v ng c aứ ử ệ ữ ườ ớ ự ể ề ữ ủ  

hi n t i và t ng lai.  ệ ạ ươ

Văn hóa là m t m c tiêu c a phát tri n:ộ ụ ủ ể

M c tiêu xây d ng m t xã h i Vi t Nam “dân giàu, n c m nh, dân ch , công b ng,ụ ự ộ ộ ệ ướ ạ ủ ằ  

văn minh” chính là m c tiêu văn hóa.ụ

Trong chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i 1991-2000, Đ ng ta xác đ nh: “M c tiêu vàế ượ ể ế ộ ả ị ụ  

đ ng l c chính c a s  phát tri n là vì con ng i, do con ng i”. Đ ng th i, nêu rõ yêuộ ự ủ ự ể ườ ườ ồ ờ  

c u “tăng tr ng kinh t  ph i g n v i ti n b  và công b ng xã h i, phát tri n văn hóa,ầ ưở ế ả ắ ớ ế ộ ằ ộ ể  

b o v  môi tr ng”. Phát tri n h ng t i m c tiêu văn hóa - xã h i m i b o đ m phátả ệ ườ ể ướ ớ ụ ộ ớ ả ả  

tri n b n v ng, tr ng t n.ể ề ữ ườ ồ



Đ  làm cho văn hóa tr  thành đ ng l c và m c tiêu c a s  phát tri n, chúng ta chể ở ộ ự ụ ủ ự ể ủ 

tr ng phát tri n văn hóa ph i g n k t ch t ch  và đ ng b  v i phát tri n kinh t  - xãươ ể ả ắ ế ặ ẽ ồ ộ ớ ể ế  

h i.  ộ

Văn hóa có vai trò đ c bi t quan tr ng trong vi c b i d ng, phát huy nhân t  conặ ệ ọ ệ ồ ưỡ ố  

ng i và xây d ng xã h i m i:ườ ự ộ ớ

Vi c phát tri n kinh t  - xã h i c n đ n nhi u ngu n l c, trong đó, tri th c c a conệ ể ế ộ ầ ế ề ồ ự ứ ủ  

ng i là ngu n l c vô h n, có kh  năng tái sinh và t  sinh, không bao gi  c n ki t.ườ ồ ự ạ ả ự ờ ạ ệ  

Các ngu n l c khác s  không đ c s  d ng có hi u qu  n u không có nh ng conồ ự ẽ ượ ử ụ ệ ả ế ữ  

ng i đ  trí tu  và năng l c khai thác chúng.ườ ủ ệ ự

Hai là, n n văn hóa mà chúng ta xây d ng là n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b n s c dânề ự ề ế ậ ả ắ  

t cộ

Tiên ti n là yêu n c và ti n b  mà n i dung c t lõi là lý t ng đ c l p dân t c vàế ướ ế ộ ộ ố ưở ộ ậ ộ  

ch  nghĩa xã h i theo ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh nh m m c tiêu vìủ ộ ủ ư ưở ồ ằ ụ  

con ng i. Tiên ti n v  n i dung, hình th c bi u hi n và các ph ng ti n chuy n t iườ ế ề ộ ứ ể ệ ươ ệ ể ả  

n i dung.ộ

B n s c dân t c bao g m nh ng giá tr  văn hóa truy n th ng b n v ng c a c ng đ ngả ắ ộ ồ ữ ị ề ố ề ữ ủ ộ ồ  

các dân t c Vi t Nam đ c vun đ p trong quá trình d ng n c và gi  n c. Đó làộ ệ ượ ắ ự ướ ữ ướ  

lòng yêu n c n ng nàn, ý chí t  c ng dân t c, tinh th n đoàn k t, ý th c c ng đ ngướ ồ ự ườ ộ ầ ế ứ ộ ồ  

g n k t cá nhân - gia đình - làng xã - T  qu c; đó là lòng nhân ái, khoan dung, tr ngắ ế ổ ố ọ  

tình nghĩa, đ o lý, đ c tính c n cù, sáng t o trong lao đ ng; s  tinh t  trong ng x ,ạ ứ ầ ạ ộ ự ế ứ ử  

tính gi n d  trong l i s ng,…B n s c dân t c còn đ m nét trong c  hình th c bi uả ị ố ố ả ắ ộ ậ ả ứ ể  

hi n mang tính dân t c đ c đáo. B n s c dân t c là t ng th  nh ng ph m ch t, tínhệ ộ ộ ả ắ ộ ổ ể ữ ẩ ấ  

cách, khuynh h ng c  b n thu c v  s c m nh ti m tàng và s c sáng t o giúp choướ ơ ả ộ ề ứ ạ ề ứ ạ  



dân t c đó gi  đ c tính duy nh t, tính th ng nh t, tính nh t quán trong quá trình phátộ ữ ượ ấ ố ấ ấ  

tri n. ể

B n s c dân t c là s c s ng bên trong c a dân t c, là quá trình dân t c th ng xuyênả ắ ộ ứ ố ủ ộ ộ ườ  

t  ý th c, t  khám phá, t  v t qua chính b n thân mình, bi t c nh tranh và h p tác đự ứ ự ự ượ ả ế ạ ợ ể 

t n t i và phát tri n.ồ ạ ể

B n s c dân t c th  hi n trong t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i: cách t  duy,ả ắ ộ ể ệ ấ ả ự ủ ờ ố ộ ư  

cách s ng, cách d ng n c, cách gi  n c, cách sáng t o trong văn hóa, khoa h c,ố ự ướ ữ ướ ạ ọ  

ngh  thu t,…nh ng đ c th  hi n sâu s c nh t là trong h  giá tr  c a dân t c, nó làệ ậ ư ượ ể ệ ắ ấ ệ ị ủ ộ  

c t lõi c a n n văn hóa. H  giá tr  là nh ng gì mà nhân dân quan tâm, là ni m tin màố ủ ề ệ ị ữ ề  

nhân dân cho là thiêng liêng, b t kh  xâm ph m.ấ ả ạ

B n s c dân t c phát tri n theo s  phát tri n c a th  ch  kinh t , th  ch  xã h i vàả ắ ộ ể ự ể ủ ể ế ế ể ế ộ  

th  ch  chính tr  c a các qu c gia. Nó cũng phát tri n theo quá trình h i nh p kinh tể ế ị ủ ố ể ộ ậ ế 

th  gi i, quá trình giao l u văn hóa v i các qu c gia khác và s  ti p nh n tích c c vănế ớ ư ớ ố ự ế ậ ự  

hóa, văn minh nhân lo i.      ạ

B n s c dân t c và tính ch t tiên ti n c a n n văn hóa ph i đ c th m đ m trongả ắ ộ ấ ế ủ ề ả ượ ấ ượ  

m i ho t đ ng xây d ng, sáng t o v t ch t, ng d ng các thành t u khoa h c, côngọ ạ ộ ự ạ ậ ấ ứ ụ ự ọ  

ngh , giáo d c, đào t o,…sao cho trong m i lĩnh v c chúng ta có t  duy đ c l p, cóệ ụ ạ ọ ự ư ộ ậ  

cách làm v a hi n đ i, v a mang s c thái Vi t Nam. Đi vào kinh t  th  tr ng, mừ ệ ạ ừ ắ ệ ế ị ườ ở 

r ng giao l u qu c t , công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c ph i ti p thu nh ngộ ư ố ế ệ ệ ạ ấ ướ ả ế ữ  

tinh hoa c a nhân lo i, song ph i luôn phát huy nh ng giá tr  truy n th ng và b n s củ ạ ả ữ ị ề ố ả ắ  

dân t c.ộ

 Ba là, n n văn hóa Vi t Nam là n n văn hóa th ng nh t mà đa d ng trong c ng đ ngề ệ ề ố ấ ạ ộ ồ  

các dân t c Vi t Namộ ệ



Nét đ c tr ng n i b t c a văn hóa Vi t Nam là s  th ng nh t mà đa d ng, là s  hòaặ ư ổ ậ ủ ệ ự ố ấ ạ ự  

quy n bình đ ng, s  phát tri n đ c l p c a văn hóa các dân t c s ng trên cùng lãnhệ ẳ ự ể ộ ậ ủ ộ ố  

th  Vi t Nam. M i thành ph n dân t c có truy n th ng và b n s c c a mình, c  c ngổ ệ ỗ ầ ộ ề ố ả ắ ủ ả ộ  

đ ng dân t c Vi t Nam có n n văn hóa chung nh t. S  th ng nh t bao hàm c  tính đaồ ộ ệ ề ấ ự ố ấ ả  

d ng - đa d ng trong s  th ng nh t. Không có s  đ ng hóa ho c thôn tính, kỳ th  b nạ ạ ự ố ấ ự ồ ặ ị ả  

s c văn hóa c a các dân t c. ắ ủ ộ

B n là, xây d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi p chung c a toàn dân do Đ ng lãnhố ự ể ự ệ ủ ả  

đ o, trong đó đ i ngũ trí th c gi  vai trò quan tr ngạ ộ ứ ữ ọ

M i ng i Vi t Nam ph n đ u vì dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch ,ọ ườ ệ ấ ấ ướ ạ ộ ằ ủ  

văn minh đ u tham gia s  nghi p xây d ng và phát tri n n n văn hóa n c nhà. Xâyề ự ệ ự ể ề ướ  

d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi p chung c a toàn dân. Giai c p công nhân, nôngự ể ự ệ ủ ấ  

dân, trí th c là l c l ng ch  l c, nòng c t trong xây d ng và phát tri n văn hóa. Đ iứ ự ượ ủ ự ố ự ể ộ  

ngũ trí th c, văn ngh  sĩ g n bó v i nhân dân lao đ ng, đ c Đ ng, Nhà n c và nhânứ ệ ắ ớ ộ ượ ả ướ  

dân tôn tr ng, t o đi u ki n phát huy tài năng ph c v  nhân dân, c ng hi n cho sọ ạ ề ệ ụ ụ ố ế ự 

nghi p phát tri n c a n n văn hóa dân t c. S  nghi p xây d ng và phát tri n n n vănệ ể ủ ề ộ ự ệ ự ể ề  

hóa n c nhà do Đ ng lãnh đ o, Nhà n c qu n lý.ướ ả ạ ướ ả

Đ  xây d ng đ i ngũ trí th c, Đ ng ta kh ng đ nh: giáo d c - đào t o cùng v i khoaể ự ộ ứ ả ẳ ị ụ ạ ớ  

h c và công ngh  đ c coi là qu c sách hàng đ u.ọ ệ ượ ố ầ

H i ngh  Trung ng 2 khóa VIII (12/1996) kh ng đ nh: cùng v i giáo d c - đào t o,ộ ị ươ ẳ ị ớ ụ ạ  

khoa h c và công ngh  đ c coi là qu c sách hàng đ u, là đ ng l c phát tri n kinh t  -ọ ệ ượ ố ầ ộ ự ể ế  

xã h i, là đi u ki n c n thi t đ  gi  v ng đ c l p dân t c và xây d ng thành công chộ ề ệ ầ ế ể ữ ữ ộ ậ ộ ự ủ 

nghĩa xã h i.ộ

Khoa h c và công ngh  là n i dung then ch t trong m i ho t đ ng c a t t c  cácọ ệ ộ ố ọ ạ ộ ủ ấ ả  

ngành, các c p, là nhân t  ch  y u thúc đ y tăng tr ng kinh t , c ng c  qu c phòngấ ố ủ ế ẩ ưở ế ủ ố ố  



và an ninh, là n n t ng và là đ ng l c cho s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóaề ả ộ ự ự ệ ệ ệ ạ  

đ t n c . ấ ướ

  Phát tri n giáo d c - đào t o, khoa h c và công ngh  là s  nghi p cách m ng c aể ụ ạ ọ ệ ự ệ ạ ủ  

toàn dân. 

Năm là, văn hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi p cáchộ ặ ậ ự ể ự ệ  

m ng lâu dài, đòi h i ph i có ý chí cách m ng và s  kiên trì, th n tr ngạ ỏ ả ạ ự ậ ọ

B o t n và phát huy nh ng di s n văn hóa t t đ p c a dân t c, làm cho nh ng giá trả ồ ữ ả ố ẹ ủ ộ ữ ị 

y th m sâu vào cu c s ng, tr  thành tâm lý, t p quán ti n b , văn minh là m t quáấ ấ ộ ố ở ậ ế ộ ộ  

trình cách m ng đ y khó khăn, ph c t p. Trong công cu c đó, xây đi đôi v i ch ng,ạ ầ ứ ạ ộ ớ ố  

l y xây làm chính. Cùng v i vi c gi  gìn và phát huy nh ng di s n quý báu c a dânấ ớ ệ ữ ữ ả ủ  

t c, ti p thu tinh hoa văn hóa th  gi i, sáng t o, vun đ p nh ng giá tr  m i, ph i kiênộ ế ế ớ ạ ắ ữ ị ớ ả  

trì đ u tranh bài tr  các h  t c, các thói h  t t x u, ch ng âm m u l i d ng văn hóaấ ừ ủ ụ ư ậ ấ ố ư ợ ụ  

đ  th c hi n di n bi n hòa bình.ể ự ệ ễ ế

c.      Đánh giá vi c th c hi n đ ng l iệ ự ệ ườ ố

K t qu  và  ý nghĩaế ả

K t quế ả

- C  s  v t ch t, k  thu t c a văn hóa m i b c đ u đ c t o d ng; quá trình đ iơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ớ ướ ầ ượ ạ ự ổ  

m i t  duy v  văn hóa, v  xây d ng con ng i và ngu n l c có b c phát tri n rõ r t;ớ ư ề ề ự ườ ồ ự ướ ể ệ  

môi tr ng văn hóa có nh ng chuy n bi n theo h ng tích c c; h p tác qu c t  vườ ữ ể ế ướ ự ợ ố ế ề 

văn hóa đ c m  r ng.ượ ở ộ

- Giáo d c và đào t o có b c phát tri n m i. Qui mô giáo d c và đào t o tăng  cácụ ạ ướ ể ớ ụ ạ ở  

b c h c. Ch t l ng đ i ngũ giáo viên ph  thông có chuy n bi n, c  s  v t ch t kậ ọ ấ ượ ộ ổ ể ế ơ ở ậ ấ ỹ 



thu t cho tr ng h c trên c  n c đ c tăng c ng đáng k . Dân trí ti p t c đ cậ ườ ọ ả ướ ượ ườ ể ế ụ ượ  

nâng cao.

- Khoa h c và công ngh  có b c phát tri n, ph c v  thi t th c h n nhi m v  phátọ ệ ướ ể ụ ụ ế ự ơ ệ ụ  

tri n kinh t  - xã h i.   ể ế ộ

- Văn hóa phát tri n, vi c xây d ng đ i s ng văn hóa và n p s ng văn minh có ti n bể ệ ự ờ ố ế ố ế ộ 

 t t c  các t nh thành trong c  n c.ở ấ ả ỉ ả ướ

Ý nghĩa

Nh ng thành t u trong xây d ng văn hóa ch ng t  đ ng l i, chính sách văn hóa c aữ ự ự ứ ỏ ườ ố ủ  

Đ ng và Nhà n c đã và đang phát huy tác d ng tích c c, đ nh h ng đúng đ n cho sả ướ ụ ự ị ướ ắ ự 

phát tri n đ i s ng văn hóa. Nh ng thành t u trên còn là k t qu  c a s  tham gia tíchể ờ ố ữ ự ế ả ủ ự  

c c c a nhân dân và nh ng n  l c r t l n c a các l c l ng ho t đ ng trên lĩnh v cự ủ ữ ỗ ự ấ ớ ủ ự ượ ạ ộ ự  

văn hóa.

 

H n ch  và nguyên nhânạ ế

H n chạ ế

- Thành t u đ t đ c trên lĩnh v c văn hóa còn ch a t ng x ng so v i yêu c u c aự ạ ượ ự ư ươ ứ ớ ầ ủ  

th i kỳ đ i m i và ch a v ng ch c, ch a đ  đ  tác đ ng có hi u qu  đ i v i các lĩnhờ ổ ớ ư ữ ắ ư ủ ể ộ ệ ả ố ớ  

v c c a đ i s ng xã h i, đ c bi t là lĩnh v c t  t ng. Đ o đ c, l i s ng ti p t cự ủ ờ ố ộ ặ ệ ự ư ưở ạ ứ ố ố ế ụ  

di n bi n ph c t p, có m t s  m t nghiêm tr ng h n, t n h i không nh  đ n uy tínễ ế ứ ạ ộ ố ặ ọ ơ ổ ạ ỏ ế  

c a Đ ng, Nhà n c, ni m tin c a nhân dân.ủ ả ướ ề ủ

- S  phát tri n c a văn hóa ch a đ ng b  và ch a t ng x ng v i tăng tr ng kinh t ,ự ể ủ ư ồ ộ ư ươ ứ ớ ưở ế  

thi u g n bó v i nhi m v  xây d ng và ch nh đ n Đ ng. Nhi m v  xây d ng conế ắ ớ ệ ụ ự ỉ ố ả ệ ụ ự  



ng i Vi t Nam trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa ch a t o đ c chuy nườ ệ ờ ệ ệ ạ ư ạ ượ ể  

bi n rõ r t. Môi tr ng văn hóa còn b  ô nhi m b i các t  n n xã h i,…ế ệ ườ ị ễ ở ệ ạ ộ

- Vi c xây d ng th  ch  văn hóa còn ch m, ch a đ i m i, thi u đ ng b , làm h n chệ ự ể ế ậ ư ổ ớ ế ồ ộ ạ ế 

tác d ng c a văn hóa đ i v i các lĩnh v c quan tr ng c a đ i s ng xã h i.ụ ủ ố ớ ự ọ ủ ờ ố ộ

- Tình tr ng nghèo nàn, thi u th n, l c h u v  đ i s ng văn hóa - tinh th n  nhi uạ ế ố ạ ậ ề ờ ố ầ ở ề  

vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa,…ch a đ c kh c ph c có hi u qu . Kho ng cáchư ượ ắ ụ ệ ả ả  

chênh l ch v  h ng th  văn hóa gi a các vùng, mi n, khu v c, các t ng l p xã h iệ ề ưở ụ ữ ề ự ầ ớ ộ  

ngày càng l n.  ớ

Nguyên nhân ch  quanủ

- Nh n th c c a Đ ng v  vai trò đ c bi t quan tr ng c a văn hóa ch a th t đ y đ .ậ ứ ủ ả ề ặ ệ ọ ủ ư ậ ầ ủ  

Các quan đi m ch  đ o v  phát tri n văn hóa ch a đ c quán tri t th c hi n nghiêmể ỉ ạ ề ể ư ượ ệ ự ệ  

túc. B nh ch  quan, duy ý chí trong qu n lý kinh t  - xã h i cùng v i cu c kh ngệ ủ ả ế ộ ớ ộ ủ  

ho ng kinh t  - xã h i đã tác đ ng tiêu c c đ n vi c tri n khai đ ng l i phát tri nả ế ộ ộ ự ế ệ ể ườ ố ể  

văn hóa.

- Ch a xây d ng đ c c  ch , chính sách và gi i pháp phù h p đ  phát tri n văn hóaư ự ượ ơ ế ả ợ ể ể  

trong c  ch  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa và h i nh p qu c t .ơ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ộ ậ ố ế

- M t b  ph n nh ng ng i ho t đ ng trên lĩnh v c văn hóa có bi u hi n xa r i đ iộ ộ ậ ữ ườ ạ ộ ự ể ệ ờ ờ  

s ng, ch y theo ch  nghĩa th c d ng, th  hi u th p kém. ố ạ ủ ự ụ ị ế ấ

II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TR NG GI I QUY T CÁC V N Đ  XÃẬ Ứ Ủ ƯƠ Ả Ế Ấ Ề  

H IỘ

1. Th i kỳ tr c đ i m iờ ướ ổ ớ

b.      Ch  tr ng c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h iủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ



Giai đo n 1945 - 1954ạ

- Chính sách xã h i c a Đ ng đ c ch  đ o b i t  t ng: chúng ta giành đ c t  do,ộ ủ ả ượ ỉ ạ ở ư ưở ượ ự  

đ c l p r i mà dân ta c  ch t đói, ch t rét, thì t  do, đ c l p cũng không làm gì. Dânộ ậ ồ ứ ế ế ự ộ ậ  

ch  bi t rõ giá tr  c a t  do, c a đ c l p khi mà dân đ c ăn no, m c đ ; do đó, chínhỉ ế ị ủ ự ủ ộ ậ ượ ặ ủ  

sách xã h i c p bách lúc b y gi  là làm cho dân có ăn, làm cho dân có m c, làm choộ ấ ấ ờ ặ  

dân có ch  , làm cho dân đ c h c hành. Ti p sau đó là làm cho ng i nghèo thì đỗ ở ượ ọ ế ườ ủ 

ăn, ng i đ  ăn thì khá giàu, ng i khá giàu thì giàu thêm. Ch  tr ng trên đã nhanhườ ủ ườ ủ ươ  

chóng đi vào cu c s ng và đ t đ c nh ng hi u qu  thi t th c.ộ ố ạ ượ ữ ệ ả ế ự

- Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình Dân ch  nhân dân: Chính ph  cóấ ề ộ ượ ả ế ủ ủ  

ch  tr ng và h ng d n đ  các t ng l p nhân dân ch  đ ng và t  t  ch c gi i quy tủ ươ ướ ẫ ể ầ ớ ủ ộ ự ổ ứ ả ế  

các v n đ  xã h i c a chính mình. Chính sách tăng gia s n xu t, ch  tr ng ti t ki m,ấ ề ộ ủ ả ấ ủ ươ ế ệ

…tr  thành phong trào r ng rãi. Khuy n khích m i thành ph n xã h i phát tri n kinhở ộ ế ọ ầ ộ ể  

t  theo c  ch  th  tr ng. Th c hi n chính sách đi u hòa l i ích gi a ch  và th . ế ơ ế ị ườ ự ệ ề ợ ữ ủ ợ

Giai đo n 1955 - 1975ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình ch  nghĩa xã h i ki u cũ, trong hoànấ ề ộ ượ ả ế ủ ộ ể  

c nh chi n tranh. Ch  đ  phân ph i v  th c ch t là theo ch  nghĩa bình quân. Nhàả ế ế ộ ố ề ự ấ ủ  

n c và t p th  đáp ng các nhu c u xã h i thi t y u b ng ch  đ  bao c p tràn lanướ ậ ể ứ ầ ộ ế ế ằ ế ộ ấ  

d a vào vi n tr .ự ệ ợ

Giai đo n 1975 - 1985ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t theo c  ch  k  ho ch hóa t p trung, quan liêu baoấ ề ộ ượ ả ế ơ ế ế ạ ậ  

c p, trong hoàn c nh đ t n c lâm vào kh ng ho ng kinh t  - xã h i nghiêm tr ng,ấ ả ấ ướ ủ ả ế ộ ọ  

ngu n vi n tr  gi m d n, b  bao vây, cô l p và c m v n. ồ ệ ợ ả ầ ị ậ ấ ậ

c.      Đánh giá vi c th c hi n đ ng l iệ ự ệ ườ ố



K t qu  th c hi n ch  tr ng và ý nghĩaế ả ự ệ ủ ươ

- Chính sách xã h i th i kỳ tr c đ i m i tuy có nhi u nh c đi m và h n ch  nh ngộ ờ ướ ổ ớ ề ượ ể ạ ế ư  

v n đ m b o đ c s  n đ nh c a xã h i trong đi u ki n chi n tranh ác li t kéo dàiẫ ả ả ượ ự ổ ị ủ ộ ề ệ ế ệ  

và đ t đ c m t s  thành t u phát tri n trên m t s  lĩnh v c nh : văn hóa, y t , giáoạ ượ ộ ố ự ể ộ ố ự ư ế  

d c,  l i  s ng,  đ o  đ c,  k  c ng,  an ninh xã  h i,  hoàn thành nghĩa  v  c a h uụ ố ố ạ ứ ỷ ươ ộ ụ ủ ậ  

ph ng l n đ i v i ti n tuy n l n. ươ ớ ố ớ ề ế ớ

- Nh ng thành t u đó nói lên b n ch t t t đ p c a ch  đ  m i và s  lãnh đ o đúngữ ự ả ấ ố ẹ ủ ế ộ ớ ự ạ  

đ n c a Đ ng trong gi i quy t các v n đ  xã h i trong đi u ki n chi n tranh kéo dàiắ ủ ả ả ế ấ ề ộ ề ệ ế  

và kinh t  ch m phát tri n.ế ậ ể

H n ch  và nguyên nhânạ ế

- Hình thành tâm lý th  đ ng,  l i vào Nhà n c và t p th  trong cách gi i quy t cácụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể ả ế  

v n đ  xã h i; ch  đ  phân ph i bình quân không khuy n khích nh ng đ n v , cá nhânấ ề ộ ế ộ ố ế ữ ơ ị  

làm t t,  làm gi i,…đã hình thành m t xã h i đóng, n đ nh nh ng kém năng đ ng,ố ỏ ộ ộ ổ ị ư ộ  

ch m phát tri n v  nhi u m t.ậ ể ề ề ặ

- Nguyên nhân c  b n là do chúng ta ch a đ t đúng t m chính sách xã h i trong quanơ ả ư ặ ầ ộ  

h  v i chính sách thu c các lĩnh v c khác; đ ng th i, l i áp d ng và duy trì quá lâu cệ ớ ộ ự ồ ờ ạ ụ ơ 

ch  qu n lý kinh t  k  ho ch hóa, t p trung, quan liêu, bao c p. ế ả ế ế ạ ậ ấ

 

2. Trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ

a.      Quá trình đ i m i nh n th c và gi i quy t các v n đ  xã h iổ ớ ậ ứ ả ế ấ ề ộ

Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n VIạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ



Nâng các v n đ  xã h i lên t m chính sách. Đ t rõ t m quan tr ng c a chính sách xãấ ề ộ ầ ặ ầ ọ ủ  

h i đ i v i chính sách kinh t  và chính sách  các lĩnh v c khác. Chính sách xã h i baoộ ố ớ ế ở ự ộ  

trùm m i m t cu c s ng c a con ng i. Trình đ  phát tri n kinh t  là đi u ki n v tọ ặ ộ ố ủ ườ ộ ể ế ề ệ ậ  

ch t đ  th c hi n chính sách xã h i nh ng nh ng m c tiêu xã h i l i là m c đích c aấ ể ự ệ ộ ư ữ ụ ộ ạ ụ ủ  

các ho t đ ng kinh t . Ngay trong khuôn kh  c a ho t đ ng kinh t  chính sách xã h iạ ộ ế ổ ủ ạ ộ ế ộ  

có nh h ng tr c ti p đ n năng su t lao đ ng, ch t l ng s n ph m,…do đó, c n cóả ưở ự ế ế ấ ộ ấ ượ ả ẩ ầ  

chính sách xã h i c  b n, lâu dài phù h p v i yêu c u kh  năng trong ch ng đ ngộ ơ ả ợ ớ ầ ả ặ ườ  

đ u tiên c a th i kỳ quá đ .ầ ủ ờ ộ

Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n VIIạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

M c tiêu chính sách xã h i th ng nh t v i m c tiêu phát tri n kinh t   ch  đ u nh mụ ộ ố ấ ớ ụ ể ế ở ỗ ề ằ  

phát huy s c m nh c a nhân t  con ng i. Phát tri n kinh t  là c  s , là ti n đ  đứ ạ ủ ố ườ ể ế ơ ở ề ề ể  

th c hi n các chính sách xã h i, đ ng th i, th c hi n t t các chính sách xã h i là đ ngự ệ ộ ồ ờ ự ệ ố ộ ộ  

l c thúc đ y phát tri n kinh t .ự ẩ ể ế

Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n VIIIạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

- Tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công b ng xã h i ngay trong t ngưở ế ả ắ ề ớ ế ộ ằ ộ ừ  

b c và trong su t quá trình phát tri n. Công b ng xã h i ph i th  hi n  c  khâuướ ố ể ằ ộ ả ể ệ ở ả  

phân ph i h p lý t  li u s n xu t l n  khâu phân ph i k t qu  s n xu t,  vi c t oố ợ ư ệ ả ấ ẫ ở ố ế ả ả ấ ở ệ ạ  

đi u ki n cho m i ng i có c  h i phát tri n và s  d ng t t năng l c c a mình.ề ệ ọ ườ ơ ộ ể ử ụ ố ự ủ

- Th c hi n nhi u hình th c phân ph i.ự ệ ề ứ ố

- Khuy n khích làm giàu h p pháp đi đôi v i tích c c xóa đói gi m nghèo.ế ợ ớ ự ả

- Các v n đ  xã h i đ u đ c gi i quy t theo tinh th n xã h i hóa.ấ ề ộ ề ượ ả ế ầ ộ

Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n IXạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ



Các chính sách xã h i ph i h ng vào phát tri n và làm lành m nh hóa xã h i, th cộ ả ướ ể ạ ộ ự  

hi n công b ng trong phân ph i, t o đ ng l c m nh m  phát tri n s n xu t, tăng năngệ ằ ố ạ ộ ự ạ ẽ ể ả ấ  

su t lao đ ng xã h i, th c hi n bình đ ng trong các quan h  xã h i, khuy n khích nhânấ ộ ộ ự ệ ẳ ệ ộ ế  

dân làm giàu h p pháp.  ợ

Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n Xạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

Ch  tr ng ph i k t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i trong ph m viủ ươ ả ế ợ ụ ế ớ ụ ộ ạ  

c  n c,  t ng lĩnh v c, đ a ph ng.ả ướ ở ừ ự ị ươ

H i ngh  Trung ng 4 khóa X (01/ 2007)ộ ị ươ

Nh n m nh ph i gi i quy t t t các v n đ  xã h i n y sinh trong quá trình th c thi cácấ ạ ả ả ế ố ấ ề ộ ả ự  

cam k t v i WTO. Xây d ng c  ch  đánh giá và c nh báo đ nh kỳ v  tác đ ng c aế ớ ự ơ ế ả ị ề ộ ủ  

vi c gia nh p WTO đ i v i lĩnh v c xã h i đ  có bi n pháp x  lý ch  đ ng, đúngệ ậ ố ớ ự ộ ể ệ ử ủ ộ  

đ n, k p th i.ắ ị ờ

b.      Quan đi m v  gi i quy t các v n đ  xã h iể ề ả ế ấ ề ộ

M t là, k t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h iộ ế ợ ụ ế ớ ụ ộ

- K  ho ch phát tri n kinh t  ph i tính đ n m c tiêu phát tri n các lĩnh v c xã h i cóế ạ ể ế ả ế ụ ể ự ộ  

liên quan tr c ti p.ự ế

- M c tiêu phát tri n kinh t  ph i tính đ n tác đ ng và h u qu  xã h i có th  x y raụ ể ế ả ế ộ ậ ả ộ ể ả  

đ  ch  đ ng x  lý.ể ủ ộ ử

- Ph i t o đ c s  th ng nh t, đ ng b  gi a các chính sách kinh t  và chính sách xãả ạ ượ ự ố ấ ồ ộ ữ ế  

h i.ộ



- S  k t h p 2 lo i m c tiêu này ph i đ c quán tri t  t t c  các c p, các ngành, cácự ế ợ ạ ụ ả ượ ệ ở ấ ả ấ  

đ a ph ng,  t ng đ n v  kinh t  c  s .ị ươ ở ừ ơ ị ế ơ ở

Hai là, xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  v i ti n b , côngự ệ ể ế ắ ế ưở ế ớ ế ộ  

b ng xã h i trong t ng chính sách phát tri nằ ộ ừ ể

- Trong t ng chính sách phát tri n (c a Chính ph , ngành, Trung ng, đ a ph ng)ừ ể ủ ủ ươ ị ươ  

c n đ t rõ và x  lý h p lý vi c g n k t gi a tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và côngầ ặ ử ợ ệ ắ ế ữ ưở ế ớ ế ộ  

b ng xã h i.ằ ộ

- Nhi m v  g n k t này không d ng l i nh  m t kh u hi u mà ph i đ c pháp chệ ụ ắ ế ừ ạ ư ộ ẩ ệ ả ượ ế 

hóa thành các th  ch  có tính c ng ch , bu c ch  th  ph i thi hành.ể ế ưỡ ế ộ ủ ể ả

- Các c  quan, các nhà ho ch đ nh chính sách phát tri n qu c gia ph i th u tri t quanơ ạ ị ể ố ả ấ ệ  

đi m phát tri n b n v ng, phát tri n hài hòa,…không ch y theo s  l ng tăng tr ngể ể ề ữ ể ạ ố ượ ưở  

b ng m i giá.ằ ọ

Ba là, chính sách xã h i đ c th c hi n trên c  s  phát tri n kinh t , g n bó h u cộ ượ ự ệ ơ ở ể ế ắ ữ ơ  

gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n và h ng thữ ề ợ ụ ữ ố ế ưở ụ

- Chính sách xã h i có v  trí, vai trò đ c l p t ng đ i so v i kinh t , nh ng không thộ ị ộ ậ ươ ố ớ ế ư ể 

tách r i trình đ  phát tri n kinh t , cũng không th  d a vào vi n tr  nh  th i bao c p.ờ ộ ể ế ể ự ệ ợ ư ờ ấ

- Trong chính sách xã h i ph i g n bó gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n vàộ ả ắ ữ ề ợ ụ ữ ố ế  

h ng th . Đó là m t yêu c u c a công b ng xã h i và ti n b  xã h i; xóa b  quanưở ụ ộ ầ ủ ằ ộ ế ộ ộ ỏ  

đi m bao c p, cào b ng; ch m d t c  ch  xin - cho trong chính sách xã h i.   ể ấ ằ ấ ứ ơ ế ộ

B n là, coi tr ng ch  tiêu GDP bình quân đ u ng i g n v i ch  tiêu phát tri n conố ọ ỉ ầ ườ ắ ớ ỉ ể  

ng i (HDI) và ch  tiêu phát tri n các lĩnh v c xã h iườ ỉ ể ự ộ



Quan đi m này th  hi n m c tiêu cu i cùng và cao nh t c a s  phát tri n ph i là vìể ể ệ ụ ố ấ ủ ự ể ả  

con ng i, vì m t xã h i dân giàu, n c m nh, công b ng, dân ch , văn minh. Phátườ ộ ộ ướ ạ ằ ủ  

tri n ph i b n v ng, không ch y theo tăng tr ng.ể ả ề ữ ạ ưở

 

c.      Ch  tr ng gi i quy t các v n đ  xã h iủ ươ ả ế ấ ề ộ

M t là, khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n có hi u quộ ế ọ ườ ậ ự ệ ệ ả 

m c tiêu xóa đói gi m nghèo.ụ ả

Hai là, b o đ m cung ng d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho m i ng i dân, t oả ả ứ ị ụ ế ế ẳ ọ ườ ạ  

vi c làm và thu nh p, chăm sóc s c kh e c ng đ ng.ệ ậ ứ ỏ ộ ồ

Ba là, phát tri n h  th ng y t  công b ng và hi u qu .ể ệ ố ế ằ ệ ả

B n là, xây d ng chi n l c qu c gia v  nâng cao s c kh e và c i thi n gi ng nòi.ố ự ế ượ ố ề ứ ỏ ả ệ ố

Năm là, th c hi n t t các chính sách dân s  và k  ho ch hóa gia đình.ự ệ ố ố ế ạ

Sáu là, chú tr ng các chính sách u đãi xã h i.ọ ư ộ

B y là, đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  công c ng.ả ổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ị ụ ộ

d.      Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

K t qu  và ý nghĩaế ả

- T  tâm lý th  đ ng,  l i vào nhà n c và t p th , trông ch  vi n tr  đã chuy nừ ụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể ờ ệ ợ ể  

sang tính năng đ ng, ch  đ ng và tính tích c c xã h i c a t t c  các t ng l p dân c .ộ ủ ộ ự ộ ủ ấ ả ầ ớ ư

- T  ch  đ  cao quá m c l i ích c a t p th  m t cách chung chung, tr u t ng đãừ ỗ ề ứ ợ ủ ậ ể ộ ừ ượ  

t ng b c chuy n sang th c hi n phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng và hi uừ ướ ể ự ệ ố ủ ế ế ả ộ ệ  



qu  kinh t , đ ng th i, phân ph i theo m c đóng góp các ngu n l c khác vào s n xu tả ế ồ ờ ố ứ ồ ự ả ấ  

- kinh doanh và thông qua phúc l i xã h i. Nh  v y, công b ng xã h i đ c th  hi nợ ộ ờ ậ ằ ộ ượ ể ệ  

ngày m t rõ h n.ộ ơ

T  ch  không đ t đúng t m quan tr ng c a chính sách xã h i trong m i quan h  t ngừ ỗ ặ ầ ọ ủ ộ ố ệ ươ  

tác v i chính sách kinh t  đã đi đ n th ng nh t chính sách kinh t  v i chính sách xãớ ế ế ố ấ ế ớ  

h i, xem trình đ  phát tri n kinh t  là đi u ki n v t ch t đ  th c hi n chính sách xãộ ộ ể ế ề ệ ậ ấ ể ự ệ  

h i, đ ng th i, th c hi n t t chính sách xã h i là đ ng l c quan tr ng thúc đ y phátộ ồ ờ ự ệ ố ộ ộ ự ọ ẩ  

tri n kinh t . Tăng tr ng kinh t  đi đôi v i đ m b o ti n b  và công b ng xã h iể ế ưở ế ớ ả ả ế ộ ằ ộ  

ngay trong t ng b c phát tri n.ừ ướ ể

- T  ch  nhà n c bao c p toàn b  trong vi c gi i quy t vi c làm đã d n d n chuy nừ ỗ ướ ấ ộ ệ ả ế ệ ầ ầ ể  

tr ng tâm sang thi t l p c  ch , chính sách đ  các thành ph n kinh t  và ng i laoọ ế ậ ơ ế ể ầ ế ườ  

đ ng đ u tham gia t o vi c làm.ộ ề ạ ệ

- T  ch  không ch p nh n có s  phân hóa giàu - nghèo đã đi đ n khuy n khích m iừ ỗ ấ ậ ự ế ế ọ  

ng i làm giàu h p pháp đi đôi v i tích c c xóa đói gi m nghèo, coi vi c có m t bườ ợ ớ ự ả ệ ộ ộ 

ph n dân c  giàu tr c là c n thi t cho s  phát tri n.ậ ư ướ ầ ế ự ể

- T  ch  mu n nhanh chóng xây d ng m t c  c u xã h i “thu n nh t” ch  còn có giaiừ ỗ ố ự ộ ơ ấ ộ ầ ấ ỉ  

c p công nhân, giai c p nông dân t p th  và t ng l p trí th c đã đi đ n quan ni m c nấ ấ ậ ể ầ ớ ứ ế ệ ầ  

thi t xây d ng m t c ng đ ng xã h i đa d ng, trong đó, các giai c p, các t ng l p dânế ự ộ ộ ồ ộ ạ ấ ầ ớ  

c  đ u có nghĩa v , quy n l i chính đáng, đoàn k t ch t ch , góp ph n xây d ng đ tư ề ụ ề ợ ế ặ ẽ ầ ự ấ  

n c giàu m nh.ướ ạ

- Bên c nh giai c p công nhân, giai c p nông dân và t ng l p trí th c đã xu t hi nạ ấ ấ ầ ớ ứ ấ ệ  

ngày càng đông đ o các doanh nhân, ti u ch , ch  trang tr i và các nhóm xã h i khácả ể ủ ủ ạ ộ  

ph n đ u vì s  nghi p “dân giàu, n c m nh”. Thành t u xóa đói gi m nghèo đ cấ ấ ự ệ ướ ạ ự ả ượ  

nhân dân đ ng tình, đ c qu c t  th a nh n.ồ ượ ố ế ừ ậ



- Đã coi phát tri n giáo d c - đào t o cùng v i khoa h c và công ngh  là qu c sáchể ụ ạ ớ ọ ệ ố  

hàng đ u đ  phát tri n xã h i, tăng tr ng kinh t  nhanh và b n v ng. C  g ng th cầ ể ể ộ ưở ế ề ữ ố ắ ự  

hi n công b ng xã h i trong giáo d c, trong chăm sóc s c kh e nhân dân, t o đi uệ ằ ộ ụ ứ ỏ ạ ề  

ki n đ  ai cũng đ c h c hành; có chính sách tr  c p b o hi m y t  cho ng i nghèo. ệ ể ượ ọ ợ ấ ả ể ế ườ

 Nhìn chung, qua 20 năm đ i m i, lĩnh v c phát tri n xã h i đã đ t đ c nhi u thànhổ ớ ự ể ộ ạ ượ ề  

t u. M t xã h i m  đang d n d n hình thành v i nh ng con ng i dám nghĩ, dám làm,ự ộ ộ ở ầ ầ ớ ữ ườ  

dám ch u trách nhi m, không ch p nh n đói nghèo, l c h u, bi t làm giàu, bi t c nhị ệ ấ ậ ạ ậ ế ế ạ  

tranh và hành đ ng vì c ng đ ng, vì T  qu c. Cách th c qu n lý xã h i dân ch , c iộ ộ ồ ổ ố ứ ả ộ ủ ở  

m  và đ  cao pháp lu t h n. ở ề ậ ơ

H n ch  và nguyên nhânạ ế

- Áp l c tăng dân s  v n còn l n. Ch t l ng dân s  còn th p đang là c n tr  l n đ iự ố ẫ ớ ấ ượ ố ấ ả ở ớ ố  

v i m c tiêu phát tri n kinh t  - xã h i và h i nh p kinh t  qu c t . V n đ  vi c làmớ ụ ể ế ộ ộ ậ ế ố ế ấ ề ệ  

là b c xúc và nan gi i.ứ ả

- S  phân hóa giàu nghèo và b t công xã h i ti p t c gia tăng đáng lo ng i.ự ấ ộ ế ụ ạ

- T  n n xã h i gia tăng và di n bi n ph c t p, gây thi t h i l n v  kinh t  và an sinhệ ạ ộ ễ ế ứ ạ ệ ạ ớ ề ế  

xã h i.ộ

- Môi tr ng sinh thái b  ô nhi m ti p t c tăng thêm; tài nguyên b  khai thác b a bãi vàườ ị ễ ế ụ ị ừ  

tàn phá.

- H  th ng giáo d c, y t  l c h u, xu ng c p, có nhi u b t c p; an sinh xã h i ch aệ ố ụ ế ạ ậ ố ấ ề ấ ậ ộ ư  

đ c đ m b o.ượ ả ả

Nguyên nhân ch  y u c a nh ng h n ch  trên là do tăng tr ng kinh t  v n tách r iủ ế ủ ữ ạ ế ưở ế ẫ ờ  

m c tiêu và chính sách xã h i, ch y theo s  l ng, nh h ng tiêu c c đ n s  phátụ ộ ạ ố ượ ả ưở ự ế ự  



tri n b n v ng xã h i. Qu n lý xã h i còn nhi u b t c p, không theo k p s  phát tri nể ề ữ ộ ả ộ ề ấ ậ ị ự ể  

kinh t  - xã h i.ế ộ

 

 

 

 

 

 

CH NG VIIIƯƠ

Đ NG L I Đ I NGO IƯỜ Ố Ố Ạ

 

Sau cách m ng Tháng Tám thành công, n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa đ c thànhạ ướ ệ ủ ộ ượ  

l p, Nhà n c dân ch  nhân dân ra đ i, Đ ng ho ch đ nh đ ng l i đ i ngo i v iậ ướ ủ ờ ả ạ ị ườ ố ố ạ ớ  

nh ng n i dung:ữ ộ

V  m c tiêu đ i ngo i: góp ph n đ a n c nhà đ n đ c l p hoàn toàn và vĩnh vi n.ề ụ ố ạ ầ ư ướ ế ộ ậ ễ

V  nguyên t c đ i ngo i: l y nguyên t c c a Hi n ch ng Đ i Tây D ng làm n nề ắ ố ạ ấ ắ ủ ế ươ ạ ươ ề  

t ng.ả

V  ph ng châm đ i ngo i: quán tri t quan đi m đ c l p, t  ch , t  l c, t  c ng.   ề ươ ố ạ ệ ể ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ



-   Trong nh ng năm 1945-1946: ho t đ ng đ i ngo i đã m  ra c c di n đ u tranhữ ạ ộ ố ạ ở ụ ệ ấ  

ngo i giao góp ph n b o v  n n đ c l p dân t c và chính quy n cách m ng non tr ;ạ ầ ả ệ ề ộ ậ ộ ề ạ ẻ  

đ ng th i, đ t c  s  cho vi c xây d ng quan h  v i Liên hi p qu c và m t s  n cồ ờ ặ ơ ở ệ ự ệ ớ ệ ố ộ ố ướ  

khác, qua đó, nâng cao hình nh, uy tín c a n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa. ả ủ ướ ệ ủ ộ

-   Trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ  qu c M  (1946-1975): ho tộ ế ố ự ế ố ỹ ạ  

đ ng đ i ngo i, đ u tranh ngo i giao tr  thành m t b  ph n quan tr ng c a hai cu cộ ố ạ ấ ạ ở ộ ộ ậ ọ ủ ộ  

kháng chi n. V i đ ng l i đ i ngo i đúng đ n, Đ ng ta đã xây d ng đ c m t tr nế ớ ườ ố ố ạ ắ ả ự ượ ặ ậ  

nhân dân th  gi i r ng rãi, đoàn k t và ng h  Vi t Nam ch ng M  xâm l c. M tế ớ ộ ế ủ ộ ệ ố ỹ ượ ặ  

tr n đó bao g m: các n c xã h i ch  nghĩa, các n c đ c l p dân t c, các l c l ngậ ồ ướ ộ ủ ướ ộ ậ ộ ự ượ  

yêu chu ng hòa bình, dân ch  và ti n b  trên th  gi i, trong đó, có c  m t b  ph nộ ủ ế ộ ế ớ ả ộ ộ ậ  

nhân dân Pháp và nhân dân M . Cách m ng Vi t Nam đã t p h p đ c m t l c l ngỹ ạ ệ ậ ợ ượ ộ ự ượ  

qu c t  m nh m  góp ph n đ a cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng M  đ nố ế ạ ẽ ầ ư ộ ế ố ố ỹ ế  

th ng l i hoàn toàn. ắ ợ

I. Đ NG L I Đ I NGO I TH I KỲ T  NĂM 1975 Đ N NĂM 1986ƯỜ Ố Ố Ạ Ờ Ừ Ế

1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

a. Tình hình th  gi iế ớ

- T  th p k  70 c a th  k  XX, s  ti n b  nhanh chóng c a cách m ng khoa h c vàừ ậ ỷ ủ ế ỷ ự ế ộ ủ ạ ọ  

công ngh  đã thúc đ y l c l ng s n xu t th  gi i phát tri n m nh. Nh t B n và Tâyệ ẩ ự ượ ả ấ ế ớ ể ạ ậ ả  

Âu v n lên tr  thành hai trung tâm l n c a kinh t  th  gi i; xu th  ch y đua phátươ ở ớ ủ ế ế ớ ế ạ  

tri n kinh t  đã d n đ n c c di n hòa hoãn gi a các n c l n.ể ế ẫ ế ụ ệ ữ ướ ớ

- V i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam năm 1975 và các n c Đông D ng, hớ ắ ợ ủ ạ ệ ướ ươ ệ 

th ng xã h i ch  nghĩa l n m nh không ng ng, phong trào đ c l p dân t c và phongố ộ ủ ớ ạ ừ ộ ậ ộ  

trào cách m ng c a giai c p công nhân đang trên đà phát tri n. Tuy nhiên, t  gi a th pạ ủ ấ ể ừ ữ ậ  



k  70 c a th  k  XX, tình hình kinh t  - xã h i  các n c xã h i ch  nghĩa xu t hi nỷ ủ ế ỷ ế ộ ở ướ ộ ủ ấ ệ  

s  trì tr  và m t n đ nh.ự ệ ấ ổ ị

- Tình hình khu v c Đông Nam Á có nh ng chuy n bi n m i: Sau năm 1975, M  rútự ữ ể ế ớ ỹ  

kh i Đông Nam Á; kh i quân s  SEATO tan rã; tháng 02 năm 1976, các n c ASEANỏ ố ự ướ  

ký Hi p c thân thi n và h p tác  Đông Nam Á (Hi p c Bali) m  ra c c di n hòaệ ướ ệ ợ ở ệ ướ ở ụ ệ  

bình, h p tác trong khu v c.ợ ự

b. Tình hình trong n cướ

Thu n l iậ ợ

- C  n c xây d ng ch  nghĩa xã h i v i khí th  c a m t dân t c v a giành đ cả ướ ự ủ ộ ớ ế ủ ộ ộ ừ ượ  

th ng l i vĩ đ i.ắ ợ ạ

- Công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i đ t đ c m t s  thành t u quan tr ng.ộ ự ủ ộ ạ ượ ộ ố ự ọ

Khó khăn

- V a ph i kh c ph c h u qu  c a chi n tranh, v a ph i đ i phó v i chi n tranh biênừ ả ắ ụ ậ ả ủ ế ừ ả ố ớ ế  

gi i Tây Nam và biên gi i phía B c.ớ ớ ắ

- Các th  l c thù đ ch s  d ng nh ng th  đo n nham hi m ch ng phá cách m ng Vi tế ự ị ử ụ ữ ủ ạ ể ố ạ ệ  

Nam. Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n V nh n đ nh: “N c ta đang  trong tìnhạ ộ ả ộ ả ệ ầ ậ ị ướ ở  

th  v a có hòa bình, v a ph i đ ng đ u v i ki u chi n tranh phá ho i nhi u m t”.ế ừ ừ ả ươ ầ ớ ể ế ạ ề ặ

- T  t ng ch  quan, nóng v i, mu n ti n nhanh lên ch  nghĩa xã h i trong m t th iư ưở ủ ộ ố ế ủ ộ ộ ờ  

gian ng n đã d n đ n nh ng khó khăn v  kinh t  - xã h i.ắ ẫ ế ữ ề ế ộ

2. N i dung đ ng l i đ i ngo i c a Đ ngộ ườ ố ố ạ ủ ả

Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n IVạ ộ ả ộ ả ệ ầ



- Xác đ nh nhi m v  đ i ngo i: “Ra s c tranh th  nh ng đi u ki n qu c t  thu n l iị ệ ụ ố ạ ứ ủ ữ ề ệ ố ế ậ ợ  

đ  nhanh chóng hàn g n v t th ng chi n tranh, xây d ng c  s  v t ch t k  thu tể ắ ế ươ ế ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ  

c a ch  nghĩa xã h i  n c ta”.ủ ủ ộ ở ướ

- Trong quan h  v i các n c: c ng c  và tăng c ng tình đoàn k t chi n đ u và quanệ ớ ướ ủ ố ườ ế ế ấ  

h  h p tác v i t t c  các n c xã h i ch  nghĩa; b o v  và phát tri n m i quan hệ ợ ớ ấ ả ướ ộ ủ ả ệ ể ố ệ 

đ c bi t Vi t Nam - Lào - Campuchia; s n sàng thi t l p, phát tri n quan h  h u nghặ ệ ệ ẵ ế ậ ể ệ ữ ị 

và h p tác v i các n c trong khu v c; thi t l p và m  r ng quan h  bình th ng gi aợ ớ ướ ự ế ậ ở ộ ệ ườ ữ  

Vi t Nam v i t t c  các n c trên c  s  tôn tr ng đ c l p ch  quy n, bình đ ng vàệ ớ ấ ả ướ ơ ở ọ ộ ậ ủ ề ẳ  

cùng có l i.ợ

- T  gi a năm 1978, Đ ng đã đi u ch nh m t s  ch  tr ng, chính sách đ i ngo iừ ữ ả ề ỉ ộ ố ủ ươ ố ạ  

nh : c ng c , tăng c ng h p tác m i m t v i Liên Xô, coi quan h  v i Liên Xô làư ủ ố ườ ợ ọ ặ ớ ệ ớ  

hòn đá t ng trong chính sách đ i ngo i; nh n m nh yêu c u b o v  m i quan h  đ cả ố ạ ấ ạ ầ ả ệ ố ệ ặ  

bi t  Vi t  -  Lào trong b i  c nh v n đ  Campuchia đang di n bi n ph c t p;  chệ ệ ố ả ấ ề ễ ế ứ ạ ủ 

tr ng góp ph n xây d ng khu v c Đông Nam Á hòa bình, t  do, trung l p và n đ nh;ươ ầ ự ự ự ậ ổ ị  

đ  ra yêu c u m  r ng quan h  kinh t  đ i ngo i.  ề ầ ở ộ ệ ế ố ạ

 

Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n Vạ ộ ả ộ ả ệ ầ

- Xác đ nh: Công tác đ i ngo i ph i tr  thành m t m t tr n ch  đ ng, tích c c trongị ố ạ ả ở ộ ặ ậ ủ ộ ự  

đ u tranh nh m làm th t b i chính sách c a các th  l c hi u chi n m u toan ch ngấ ằ ấ ạ ủ ế ự ế ế ư ố  

phá cách m ng n c ta.ạ ướ

- V  quan h  v i các n c: Đ ng ta nh n m nh: đoàn k t và h p tác toàn di n v iề ệ ớ ướ ả ấ ạ ế ợ ệ ớ  

Liên Xô là nguyên t c, là chi n l c và luôn luôn là hòn đá t ng trong chính sách đ iắ ế ượ ả ố  

ngo i c a Vi t Nam; xác đ nh quan h  đ c bi t Vi t Nam - Lào - Campuchia có ýạ ủ ệ ị ệ ặ ệ ệ  

nghĩa s ng còn đ i v i v n m nh c a 3 dân t c; kêu g i các n c ASEAN hãy cùngố ố ớ ậ ệ ủ ộ ọ ướ  



các n c Đông D ng đ i tho i và th ng l ng đ  gi i quy t các tr  ng i nh mướ ươ ố ạ ươ ượ ể ả ế ở ạ ằ  

xây d ng Đông Nam Á thành khu v c hòa bình và n đ nh; ch  tr ng khôi ph c quanự ự ổ ị ủ ươ ụ  

h  bình th ng v i Trung Qu c trên c  s  các nguyên t c cùng t n t i hòa bình; chệ ườ ớ ố ơ ở ắ ồ ạ ủ 

tr ng thi t l p và m  r ng quan h  bình th ng v  m t nhà n c, v  kinh t , vănươ ế ậ ở ộ ệ ườ ề ặ ướ ề ế  

hóa, khoa h c, k  thu t v i t t c  các n c không phân bi t ch  đ  chính tr .ọ ỹ ậ ớ ấ ả ướ ệ ế ộ ị

Nh  v y, u tiên trong chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam giai đo n 1975 - 1986 làư ậ ư ố ạ ủ ệ ạ  

xây d ng quan h  h p tác toàn di n v i Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa; c ngự ệ ợ ệ ớ ướ ộ ủ ủ  

c  và tăng c ng đoàn k t h p tác v i Lào và Campuchia; m  r ng quan h  h u nghố ườ ế ợ ớ ở ộ ệ ữ ị 

v i các n c không liên k t và các n c đang phát tri n; đ u tranh v i s  bao vây,ớ ướ ế ướ ể ấ ớ ự  

c m v n c a các th  l c thù đ ch. ấ ậ ủ ế ự ị

3. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a. K t qu  và ý nghĩaế ả

K t quế ả

  - Quan h  đ i ngo i c a Vi t Nam v i các n c xã h i ch  nghĩa đ c tăng c ng,ệ ố ạ ủ ệ ớ ướ ộ ủ ượ ườ  

đ c bi t là v i Liên Xô. Ngày 29/6/1978, Vi t Nam gia nh p H i đ ng t ng tr  kinhặ ệ ớ ệ ậ ộ ồ ươ ợ  

t  (kh i SEV). Vi n tr  hàng năm và kim ng ch buôn bán gi a Vi t Nam v i Liên Xôế ố ệ ợ ạ ữ ệ ớ  

và các n c xã h i ch  nghĩa khác trong kh i SEV đ u tăng. Ngày 31/11/1978, Vi tướ ộ ủ ố ề ệ  

Nam ký Hi p c h u ngh  và h p tác toàn di n v i Liên Xô.ệ ướ ữ ị ợ ệ ớ

- T  năm 1975 đ n 1977, Vi t Nam đã thi t l p quan h  ngo i giao v i 23 n c; ngàyừ ế ệ ế ậ ệ ạ ớ ướ  

15/9/1976, Vi t Nam ti p nh n gh  thành viên chính th c Qu  Ti n t  qu c t  (IMF);ệ ế ậ ế ứ ỹ ề ệ ố ế  

ngày 21/9/1976, ti p nh n gh  thành viên chính th c Ngân hàng th  gi i (WB); ngàyế ậ ế ứ ế ớ  

23/9/1976, gia nh p Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB); ngày 20/9/1977, ti p nh nậ ể ế ậ  

gh  thành viên t i Liên h p qu c; tham gia tích c c các ho t đ ng trong phong tràoế ạ ợ ố ự ạ ộ  



không liên k t,…T  năm 1977, m t s  n c t  b n m  quan h  h p tác kinh t  v iế ừ ộ ố ướ ư ả ở ệ ợ ế ớ  

Vi t Nam.ệ

- Cu i năm 1976, Philippin và Thái Lan là n c cu i cùng trong t  ch c ASEAN thi tố ướ ố ổ ứ ế  

l p quan h  ngo i giao v i Vi t Nam.ậ ệ ạ ớ ệ

 

 

Ý nghĩa

K t qu  đ i ngo i đ t đ c có ý nghĩa r t quan tr ng đ i v i cách m ng Vi t Nam: ế ả ố ạ ạ ượ ấ ọ ố ớ ạ ệ

- Đã tranh th  đ c ngu n vi n tr  đáng k , góp ph n khôi ph c đ t n c sau chi nủ ượ ồ ệ ợ ể ầ ụ ấ ướ ế  

tranh.

- Vi c Vi t Nam tr  thành thành viên c a các t  ch c đã tranh th  đ c s  ng h ,ệ ệ ở ủ ổ ứ ủ ượ ự ủ ộ  

h p tác c a các n c, các t  ch c qu c t ; đ ng th i, phát huy đ c vai trò c a n cợ ủ ướ ổ ứ ố ế ồ ờ ượ ủ ướ  

ta trên tr ng qu c t .ườ ố ế

- Vi c thi t l p quan h  ngo i giao v i các n c ASEAN đã t o thu n l i đ  tri nệ ế ậ ệ ạ ớ ướ ạ ậ ợ ể ể  

khai các ho t đ ng đ i ngo i trong giai đo n sau nh m xây d ng Đông Nam Á trạ ộ ố ạ ạ ằ ự ở 

thành khu v c hòa bình, h u ngh  và h p tác.     ự ữ ị ợ

H n ch  và nguyên nhânạ ế

H n chạ ế

Quan h  qu c t  g p khó khăn, tr  ng i l n. N c ta b  bao vây, cô l p, trong đó đ cệ ố ế ặ ở ạ ớ ướ ị ậ ặ  

bi t  là  t  cu i  th p k  70 c a th  k  XX, l y c  s  ki n Campuchia,  các n cệ ừ ố ậ ỷ ủ ế ỷ ấ ớ ự ệ ướ  

ASEAN và m t s  n c khác th c hi n bao vây, c m v n Vi t Nam.ộ ố ướ ự ệ ấ ậ ệ



Nguyên nhân

- Ta ch a n m b t đ c xu th  chuy n t  đ i đ u sang hòa hoãn và ch y đua kinh tư ắ ắ ượ ế ể ừ ố ầ ạ ế 

trên th  gi i; do đó, đã không tranh th  đ c các nhân t  thu n l i trong quan h  qu cế ớ ủ ượ ố ậ ợ ệ ố  

t  ph c v  cho công cu c khôi ph c và phát tri n kinh t  sau chi n tranh; không k pế ụ ụ ộ ụ ể ế ế ị  

th i đ i m i quan h  đ i ngo i cho phù h p v i tình hình.ờ ổ ớ ệ ố ạ ợ ớ

- Nguyên nhân c  b n là do ch  quan, duy ý chí, l i suy nghĩ và hành đ ng gi n đ n,ơ ả ủ ố ộ ả ơ  

nóng v i, ch y theo nguy n v ng ch  quan.ộ ạ ệ ọ ủ

II. Đ NG L I Đ I NGO I, H I NH P KINH T  QU C T  TH I KỲ Đ I M IƯỜ Ố Ố Ạ Ộ Ậ Ế Ố Ế Ờ Ổ Ớ

1. Hoàn c nh l ch s  và quá trình hình thành đ ng l i ả ị ử ườ ố

a. Hoàn c nh l ch sả ị ử

Tình hình th  gi i gi a th p k  80 th  k  XXế ớ ữ ậ ỷ ế ỷ

- Cách m ng khoa h c công ngh  ti p t c phát tri n m nh m , tác đ ng sâu s c đ nạ ọ ệ ế ụ ể ạ ẽ ộ ắ ế  

m i m t đ i s ng c a các qu c gia, dân t c.ọ ặ ờ ố ủ ố ộ

- Các n c xã h i ch  nghĩa lâm vào kh ng ho ng sâu s c, ch  nghĩa xã h i  Liên Xôướ ộ ủ ủ ả ắ ủ ộ ở  

s p đ ,…d n đ n nh ng bi n đ i to l n v  quan h  qu c t . Tr t t  th  gi i đ cụ ổ ẫ ế ữ ế ổ ớ ề ệ ố ế ậ ự ế ớ ượ  

hình thành t  sau chi n tranh th  gi i II (tr t t  th  gi i 2 c c) tan rã, m  ra th i kỳừ ế ế ớ ậ ự ế ớ ự ở ờ  

hình thành m t tr t t  th  gi i m i.ộ ậ ự ế ớ ớ

- Trên ph m vi th  gi i, nh ng cu c chi n tranh c c b , xung đ t, tranh ch p v n còn,ạ ế ớ ữ ộ ế ụ ộ ộ ấ ẫ  

nh ng xu th  chung c a th  gi i là hòa bình, h p tác phát tri n.ư ế ủ ế ớ ợ ể



- Các qu c gia, các t  ch c và l c l ng chính tr  qu c t  th c hi n đi u ch nh chi nố ổ ứ ự ượ ị ố ế ự ệ ề ỉ ế  

l c đ i n i, đ i ngo i và ph ng th c hành đ ng cho phù h p v i yêu c u, nhi mượ ố ộ ố ạ ươ ứ ộ ợ ớ ầ ệ  

v  bên trong và đ c đi m c a th  gi i.ụ ặ ể ủ ế ớ

- Xu th  ch y đua phát tri n kinh t  khi n các n c, nh t là nh ng n c đang phátế ạ ể ế ế ướ ấ ữ ướ  

tri n đ i m i t  duy đ i ngo i, th c hi n chính sách đa ph ng hóa, đa d ng hóa quanể ổ ớ ư ố ạ ự ệ ươ ạ  

h  qu c t ; m  r ng và tăng c ng liên k t, h p tác v i các n c phát tri n đ  tranhệ ố ế ở ộ ườ ế ợ ớ ướ ể ể  

th  v n, k  thu t, công ngh , m  r ng th  tr ng, h c t p kinh nghi m t  ch c, qu nủ ố ỹ ậ ệ ở ộ ị ườ ọ ậ ệ ổ ứ ả  

lý kinh doanh.

- Các n c đ i m i t  duy v  quan ni m s c m nh, v  th  qu c gia. Thay th  cáchướ ổ ớ ư ề ệ ứ ạ ị ế ố ế  

đánh giá cũ (ch  y u d a vào s c m nh quân s ) b ng các tiêu chí t ng h p, trong đóủ ế ự ứ ạ ự ằ ổ ợ  

s c m nh kinh t  đ c đ t  v  trí quan tr ng hàng đ u. ứ ạ ế ượ ặ ở ị ọ ầ

Xu th  toàn c u hóa và tác đ ng c a nóế ầ ộ ủ

- Xu th  toàn c u hóa: D i góc đ  kinh t , toàn c u hóa là quá trình l c l ng s nế ầ ướ ộ ế ầ ự ượ ả  

xu t và quan h  kinh t  qu c t  phát tri n v t qua rào c n b i biên gi i qu c gia vàấ ệ ế ố ế ể ượ ả ở ớ ố  

khu v c, lan t a ra ph m vi toàn c u, trong đó, hàng hóa, v n, ti n t , thông tin, laoự ỏ ạ ầ ố ề ệ  

đ ng,…v n đ ng thông thoáng; s  phân công lao đ ng mang tính qu c t ; quan hộ ậ ộ ự ộ ố ế ệ 

kinh t  gi a các qu c gia, khu v c đan xen nhau, hình thành m ng l i quan h  đaế ữ ố ự ạ ướ ệ  

chi u.ề

- Nh ng tác đ ng:ữ ộ

+ Tích c c: th  tr ng m  r ng, trao đ i hàng hóa tăng m nh đã thúc đ y phát tri nự ị ườ ở ộ ổ ạ ẩ ể  

s n xu t các n c; ngu n v n, khoa h c công ngh , kinh nghi m qu n lý,… mang l iả ấ ướ ồ ố ọ ệ ệ ả ạ  

l i ích cho các bên tham gia h p tác. Toàn c u hóa làm tăng tính tùy thu c l n nhau,ợ ợ ầ ộ ẫ  

nâng cao s  hi u bi t gi a các qu c gia, thu n l i cho vi c xây d ng môi tr ng hòaự ể ế ữ ố ậ ợ ệ ự ườ  

bình, h u ngh  và h p tác gi a các n c.ữ ị ợ ữ ướ



+ Tiêu c c: Các n c công nghi p phát tri n thao túng, chi ph i quá trình toàn c u hóaự ướ ệ ể ố ầ  

t o nên s  b t bình đ ng trong quan h  qu c t  và làm tăng s  phân c c gi a n cạ ự ấ ẳ ệ ố ế ự ự ữ ướ  

giàu và n c nghèo. ướ

Tình hình khu v c châu Á - Thái Bình D ngự ươ

T  nh ng năm 1990, có nhi u chuy n bi n m i: khu v c v n t n t i nh ng b t nừ ữ ề ể ế ớ ự ẫ ồ ạ ữ ấ ổ  

(v n đ  h t nhân, v n đ  tranh ch p lãnh h i vùng bi n Đông, m t s  n c tăngấ ề ạ ấ ề ấ ả ể ộ ố ướ  

c ng vũ trang), là khu v c có ti m l c l n và năng đ ng v  phát tri n kinh t . Xu thườ ự ề ự ớ ộ ề ể ế ế 

hòa bình và h p tác trong khu v c phát tri n m nh. ợ ự ể ạ

Yêu c u, nhi m v  c a cách m ng Vi t Namầ ệ ụ ủ ạ ệ

- S  bao vây ch ng phá c a các th  l c thù đ ch t  n a cu i th p k  70 th  k  XX t oự ố ủ ế ự ị ừ ử ố ậ ỷ ế ỷ ạ  

nên tình tr ng căng th ng, m t n đ nh trong khu v c và gây khó khăn c n tr  đ i v iạ ẳ ấ ổ ị ự ả ở ố ớ  

s  phát tri n c a cách m ng Vi t Nam, là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n cu cự ể ủ ạ ệ ộ ữ ẫ ế ộ  

kh ng ho ng kinh t  - xã h i  n c ta. Vì v y, v n đ  gi i t a tình tr ng đ i đ u,ủ ả ế ộ ở ướ ậ ấ ề ả ỏ ạ ố ầ  

thù đ ch, phá th  b  bao vây, c m v n, ti n t i m  r ng quan h  h p tác v i các n c,ị ế ị ấ ậ ế ớ ở ộ ệ ợ ớ ướ  

t o môi tr ng qu c t  thu n l i đ  t p trung xây d ng kinh t  là nhu c u c n thi tạ ườ ố ế ậ ợ ể ậ ự ế ầ ầ ế  

và c p bách đ i v i n c ta.ấ ố ớ ướ

- Do h u qu  n ng n  c a chi n tranh và các khuy t đi m ch  quan, n n kinh t  Vi tậ ả ặ ề ủ ế ế ể ủ ề ế ệ  

Nam lâm vào kh ng ho ng nghiêm tr ng. Nguy c  t t h u xa h n v  kinh t  là m tủ ả ọ ơ ụ ậ ơ ề ế ộ  

trong nh ng thách th c l n đ i v i cách m ng Vi t Nam. Vì v y, nhu c u ch ng t tữ ứ ớ ố ớ ạ ệ ậ ầ ố ụ  

h u v  kinh t  đ t ra gay g t. Đ  thu h p kho ng cách, ngoài vi c phát huy t i đaậ ề ế ặ ắ ể ẹ ả ệ ố  

ngu n l c trong n c, c n tranh th  các ngu n l c bên ngoài, trong đó, m  r ng vàồ ự ướ ầ ủ ồ ự ở ộ  

tăng c ng h p tác kinh t , tham gia vào c  ch  h p tác đa ph ng có ý nghĩa đ cườ ợ ế ơ ế ợ ươ ặ  

bi t quan tr ng.ệ ọ



Nh ng đ c đi m, xu th  qu c t  và yêu c u, nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam làữ ặ ể ế ố ế ầ ệ ụ ủ ạ ệ  

c  s  đ  Đ ng C ng s n Vi t Nam xác đ nh quan đi m và ho ch đ nh ch  tr ng,ơ ở ể ả ộ ả ệ ị ể ạ ị ủ ươ  

chính sách đ i ngo i th i kỳ đ i m i. ố ạ ờ ổ ớ

b. Các giai đo n hình thành, phát tri n đ ng l iạ ể ườ ố

Giai đo n 1986 - 1996: Xác l p đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ngạ ậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ  

hóa, đa ph ng hóa quan h  qu c t .ươ ệ ố ế

- Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n VI nh n đ nh: “Xu th  m  r ng phân công, h pạ ộ ạ ể ả ố ầ ậ ị ế ở ộ ợ  

tác gi a các n c, k  c  các n c có ch  đ  kinh t  - xã h i khác nhau, cũng là nh ngữ ướ ể ả ướ ế ộ ế ộ ữ  

đi u ki n r t quan tr ng đ i v i công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i c a n c ta”. ề ệ ấ ọ ố ớ ộ ự ủ ộ ủ ướ

T  đó, Đ ng ch  tr ng ph i bi t k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ iừ ả ủ ươ ả ế ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ  

trong đi u ki n m i và đ  ra yêu c u m  r ng quan h  h p tác kinh t  v i các n cề ệ ớ ề ầ ở ộ ệ ợ ế ớ ướ  

ngoài h  th ng xã h i ch  nghĩa, v i các n c công nghi p phát tri n, các t  ch cệ ố ộ ủ ớ ướ ệ ể ổ ứ  

qu c t  và t  nhân n c ngoài trên nguyên t c bình đ ng cùng có l i.ố ế ư ướ ắ ẳ ợ

+ Tháng 12/1987, Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam đ c ban hành t o c  sậ ầ ư ướ ạ ệ ượ ạ ơ ở 

pháp lý cho các ho t đ ng đ u t  tr c ti p n c ngoài vào Vi t Nam.ạ ộ ầ ư ự ế ướ ệ

+ Tháng 5/1988, B  Chính tr  ra Ngh  quy t s  13 v  nhi m v  và chính sách đ iộ ị ị ế ố ề ệ ụ ố  

ngo i trong tình hình m i, kh ng đ nh m c tiêu chi n l c và l i ích cao nh t c aạ ớ ẳ ị ụ ế ượ ợ ấ ủ  

Đ ng, c a nhân dân ta là ph i c ng c  và gi  v ng hòa bình đ  t p trung s c xâyả ủ ả ủ ố ữ ữ ể ậ ứ  

d ng và phát tri n kinh t . B  Chính tr  ch  tr ng kiên quy t ch  đ ng chuy n tự ể ế ộ ị ủ ươ ế ủ ộ ể ừ 

tình tr ng đ i đ u sang đ u tranh và h p tác trong cùng t n t i hòa bình; m  r ng quanạ ố ầ ấ ợ ồ ạ ở ộ  

h  h p tác qu c t , ra s c đa d ng hóa quan h  đ i ngo i. Ngh  quy t s  13 c a Bệ ợ ố ế ứ ạ ệ ố ạ ị ế ố ủ ộ 

Chính tr  đánh d u s  đ i m i t  duy quan h  qu c t  và chuy n h ng toàn b  chi nị ấ ự ổ ớ ư ệ ố ế ể ướ ộ ế  

l c đ i ngo i c a Đ ng ta. S  chuy n h ng này đ t n n móng hình thành đ ngượ ố ạ ủ ả ự ể ướ ặ ề ườ  

l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa, đa ph ng hóa quan h  qu c t .ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ ươ ệ ố ế



+ T  năm 1989, Đ ng ch  tr ng xóa b  tình tr ng đ c quy n trong s n xu t và kinhừ ả ủ ươ ỏ ạ ộ ề ả ấ  

doanh xu t nh p kh u. Ch  tr ng trên đ c xem là b c đ i m i đ u tiên trên lĩnhấ ậ ẩ ủ ươ ượ ướ ổ ớ ầ  

v c kinh t  đ i ngo i c a Vi t Nam.ự ế ố ạ ủ ệ

- Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n VII ch  tr ng: “H p tác bình đ ng và cùng cóạ ộ ạ ể ả ố ầ ủ ươ ợ ẳ  

l i v i t t c  các n c, không phân bi t ch  đ  chính tr  - xã h i khác nhau, trên c  sợ ớ ấ ả ướ ệ ế ộ ị ộ ơ ở 

các nguyên t c cùng t n t i hòa bình”, v i ph ng châm “Vi t Nam mu n là b n v iắ ồ ạ ớ ươ ệ ố ạ ớ  

t t  c  các n c trong c ng đ ng th  gi i,  ph n đ u vì hòa bình, đ c l p và phátấ ả ướ ộ ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ  

tri n”. ể

Đ i h i VII  đã đ i  m i chính sách đ i  ngo i v i  các đ i  tác c  th .  V i  Lào vàạ ộ ổ ớ ố ạ ớ ố ụ ể ớ  

Campuchia, th c hi n đ i m i ph ng th c h p tác, chú tr ng hi u qu  trên tinh th nự ệ ổ ớ ươ ứ ợ ọ ệ ả ầ  

bình đ ng. V i Trung Qu c, Đ ng ch  tr ng thúc đ y bình th ng hóa quan h ,ẳ ớ ố ả ủ ươ ẩ ườ ệ  

t ng b c m  r ng h p tác Vi t - Trung. Trong quan h  v i khu v c, ch  tr ng phátừ ướ ở ộ ợ ệ ệ ớ ự ủ ươ  

tri n quan h  h u ngh  v i các n c Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình D ng, ph nể ệ ữ ị ớ ướ ươ ấ  

đ u cho m t Đông Nam Á hòa bình, h u ngh  và h p tác. Đ i v i Hoa Kỳ, Đ i h iấ ộ ữ ị ợ ố ớ ạ ộ  

nh n m nh yêu c u thúc đ y quá trình bình th ng hóa quan h  Vi t Nam - Hoa Kỳ. ấ ạ ầ ẩ ườ ệ ệ

+ C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i xác đ nhươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ ị  

m i quan h  h u ngh  và h p tác v i nhân dân t t c  các n c trên th  gi i là m tố ệ ữ ị ợ ớ ấ ả ướ ế ớ ộ  

trong nh ng đ c tr ng c  b n c a xã h i xã h i ch  nghĩa mà nhân dân ta xây d ng.ữ ặ ư ơ ả ủ ộ ộ ủ ự

+ H i ngh  Trung ng 3 khóa VII (6/1992) nh n m nh yêu c u đa d ng hóa,  đaộ ị ươ ấ ạ ầ ạ  

ph ng hóa quan h  qu c t . M  r ng c a đ  ti p thu v n, công ngh , kinh nghi mươ ệ ố ế ở ộ ử ể ế ố ệ ệ  

qu n lý, ti p c n th  tr ng th  gi i trên c  s  đ m b o an ninh qu c gia, b o v  tàiả ế ậ ị ườ ế ớ ơ ở ả ả ố ả ệ  

nguyên, môi tr ng, h n ch  đ n m c t i thi u nh ng tiêu c c phát sinh trong quáườ ạ ế ế ứ ố ể ữ ự  

trình m  c a.ở ử



+ H i ngh  đ i bi u toàn qu c gi a nhi m kỳ khóa VII (01/1994) ch  tr ng tri n khaiộ ị ạ ể ố ữ ệ ủ ươ ể  

m nh m  và đ ng b  đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa vàạ ẽ ồ ộ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ  

đa ph ng hóa quan h  đ i ngo i, trên c  s  t  t ng ch  đ o là: gi  v ng nguyên t cươ ệ ố ạ ơ ở ư ưở ỉ ạ ữ ữ ắ  

đ c l p, th ng nh t và ch  nghĩa xã h i; đ ng th i, ph i sáng t o, năng đ ng, linhộ ậ ố ấ ủ ộ ồ ờ ả ạ ộ  

ho t phù h p v i v  trí, đi u ki n và hoàn c nh c  th  c a Vi t Nam cũng nh  di nạ ợ ớ ị ề ệ ả ụ ể ủ ệ ư ễ  

bi n c a tình hình th  gi i và khu v c, phù h p v i đ c đi m t ng đ i t ng. ế ủ ế ớ ự ợ ớ ặ ể ừ ố ượ

Nh  v y, quan đi m, ch  tr ng đ i ngo i r ng m  đ c đ  ra t  Đ i h i Đ ng l nư ậ ể ủ ươ ố ạ ộ ở ượ ề ừ ạ ộ ả ầ  

th  VI, sau đó đ c các Ngh  quy t Trung ng khóa VI, VII phát tri n đã hình thànhứ ượ ị ế ươ ể  

đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa và đa ph ng hóa quan hườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ ươ ệ 

qu c t .  ố ế

Giai đo n 1996 - 2008: B  sung và phát tri n đ ng l i đ i ngo i theo ph ng châmạ ổ ể ườ ố ố ạ ươ  

ch  đ ng, tích c c h i nh p kinh t  qu c t .ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

- Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n VIII kh ng đ nh: ti p t c m  r ng quan hạ ộ ạ ể ả ố ầ ẳ ị ế ụ ở ộ ệ 

qu c t , h p tác nhi u m t v i các n c, các trung tâm kinh t , chính tr  khu v c vàố ế ợ ề ặ ớ ướ ế ị ự  

qu c t ; đ ng th i, ch  tr ng xây d ng n n kinh t  m  và đ y nhanh quá trình h iố ế ồ ờ ủ ươ ự ề ế ở ẩ ộ  

nh p kinh t  khu v c và th  gi i.ậ ế ự ế ớ

 So v i Đ i h i VII, ch  tr ng đ i ngo i c a Đ i h i VIII có 3 đi m m i. M t là,ớ ạ ộ ủ ươ ố ạ ủ ạ ộ ể ớ ộ  

ch  tr ng m  r ng quan h  v i các đ ng c m quy n và các đ ng khác; hai là, quánủ ươ ở ộ ệ ớ ả ầ ề ả  

tri t yêu c u m  r ng quan h  đ i ngo i nhân dân, quan h  v i các t  ch c phi chínhệ ầ ở ộ ệ ố ạ ệ ớ ổ ứ  

ph ; ba là, l n đ u tiên trên lĩnh v c đ i ngo i Đ ng đ a ra ch  tr ng th  nghi mủ ầ ầ ự ố ạ ả ư ủ ươ ử ệ  

đ  ti n t i th c hi n đ u t  ra n c ngoài.   ể ế ớ ự ệ ầ ư ướ

H i ngh  4 khóa VIII (12/1997) ch  rõ: trên c  s  phát huy n i l c, th c hi n nh t quán,ộ ị ỉ ơ ở ộ ự ự ệ ấ  

lâu dài chính sách thu hút các ngu n l c bên ngoài, Ngh  quy t đ  ra ch  tr ng ti nồ ự ị ế ề ủ ươ ế  



hành kh n tr ng, v ng ch c vi c đàm phán Hi p đ nh Th ng m i v i M , gia nh pẩ ươ ữ ắ ệ ệ ị ươ ạ ớ ỹ ậ  

APEC và WTO.

- Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n IX: ch  tr ng ch  đ ng h i nh p kinh tạ ộ ạ ể ả ố ầ ủ ươ ủ ộ ộ ậ ế 

qu c t  và khu v c theo tinh th n phát huy t i đa n i l c. L n đ u tiên Đ ng nêu rõố ế ự ầ ố ộ ự ầ ầ ả  

quan đi m v  xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch : “Xây d ng n n kinh t  đ c l p tể ề ự ề ế ộ ậ ự ủ ự ề ế ộ ậ ự 

ch , tr c h t là đ c l p t  ch  v  đ ng l i, chính sách, đ ng th i có ti m l c kinhủ ướ ế ộ ậ ự ủ ề ườ ố ồ ờ ề ự  

t  đ  m nh. Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch  ph i đi đôi v i ch  đ ng h i nh pế ủ ạ ự ề ế ộ ậ ự ủ ả ớ ủ ộ ộ ậ  

kinh t  qu c t , m  r ng và nâng cao hi u qu  kinh t  đ i ngo i, k t h p n i l c v iế ố ế ở ộ ệ ả ế ố ạ ế ợ ộ ự ớ  

ngo i l c thành ngu n l c t ng h p phát tri n đ t n c”. ạ ự ồ ự ổ ợ ể ấ ướ

Đ i h i IX phát tri n ph ng châm c a Đ i h i VII: t  ph ng châm: “Vi t Namạ ộ ể ươ ủ ạ ộ ừ ươ ệ  

mu n là b n v i t t c  các n c trong c ng đ ng th  gi i, ph n đ u vì hòa bình, đ cố ạ ớ ấ ả ướ ộ ồ ế ớ ấ ấ ộ  

l p và phát tri n” thành ph ng châm: “Vi t Nam s n sàng là b n, là đ i tác tin c yậ ể ươ ệ ẵ ạ ố ậ  

c a các n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u vì hòa bình, đ c l p và phát tri n”.ủ ướ ộ ồ ố ế ấ ấ ộ ậ ể

+ Ngh  quy t 7 c a B  Chính tr  (11/2001) v  h i nh p kinh t  qu c t  đ  ra 9 nhi mị ế ủ ộ ị ề ộ ậ ế ố ế ề ệ  

v  c  th  và 6 bi n pháp t  ch c th c hi n quá trình h i nh p kinh t  qu c t .ụ ụ ể ệ ổ ứ ự ệ ộ ậ ế ố ế

+ H i ngh  9 khóa IX (01/2004) nh n m nh yêu c u chu n b  t t các đi u ki n trongộ ị ấ ạ ầ ẩ ị ố ề ệ  

n c đ  s m gia nh p t  ch c WTO; kiên quy t đ u tranh v i m i bi u hi n c a cácướ ể ớ ậ ổ ứ ế ấ ớ ọ ể ệ ủ  

l i ích c c b  làm kìm hãm ti n trình h i nh p kinh t  qu c t .  ợ ụ ộ ế ộ ậ ế ố ế

- Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n X  nêu quan đi m: th c hi n nh t quán đ ngạ ộ ạ ể ả ố ầ ể ự ệ ấ ườ  

l i đ i ngo i đ c l p t  ch , hòa bình, h p tác và phát tri n; chính sách đ i ngo iố ố ạ ộ ậ ự ủ ợ ể ố ạ  

r ng m , đa ph ng hóa, đa d ng hóa các quan h  qu c t . Đ ng th i, đ  ra chộ ở ươ ạ ệ ố ế ồ ờ ề ủ 

tr ng “ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t ”.  ươ ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

+ Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  là hoàn toàn ch  đ ng quy t đ nh đ ng l i,ủ ộ ộ ậ ế ố ế ủ ộ ế ị ườ ố  

chính sách h i nh p kinh t  qu c t , không đ  r i vào th  b  đ ng; phân tích l a ch nộ ậ ế ố ế ể ơ ế ị ộ ự ọ  



ph ng th c h i nh p đúng, d  báo đ c nh ng tình hu ng thu n l i và khó khăn khiươ ứ ộ ậ ự ượ ữ ố ậ ợ  

h i nh p kinh t  qu c t .  ộ ậ ế ố ế

+ Tích c c h i nh p kinh t  qu c t  là kh n tr ng chu n b , đi u ch nh, đ i m i bênự ộ ậ ế ố ế ẩ ươ ẩ ị ề ỉ ổ ớ  

trong, t  ph ng th c lãnh đ o, qu n lý đ n ho t đ ng th c ti n; t  trung ng đ nừ ươ ứ ạ ả ế ạ ộ ự ễ ừ ươ ế  

đ a ph ng, doanh nghi p; kh n tr ng xây d ng l  trình, k  ho ch, hoàn ch nh hị ươ ệ ẩ ươ ự ộ ế ạ ỉ ệ 

th ng pháp lu t; nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p và n n kinh t ; tíchố ậ ự ạ ủ ệ ề ế  

c c nh ng ph i th n tr ng, v ng ch c.  ự ư ả ậ ọ ữ ắ

Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  ph i là ý chí, quy t tâm c a Đ ng, Nhàủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ả ế ủ ả  

n c, toàn dân, c a m i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  và toàn xã h i.ướ ủ ọ ệ ộ ầ ế ộ

Nh  v y, đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa và đa ph ngư ậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ ươ  

hóa quan h  qu c t  đ c xác l p trong m i năm đ u c a th i kỳ đ i m i. Đ n Đ iệ ố ế ượ ậ ườ ầ ủ ờ ổ ớ ế ạ  

h i X đ c b  sung, phát tri n theo ph ng châm ch  đ ng, tích c c h i nh p kinh tộ ượ ổ ể ươ ủ ộ ự ộ ậ ế 

qu c t , hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , hòa bình, h p tác và phátố ế ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ợ  

tri n; chính sách đ i ngo i r ng m  đa ph ng hóa, đa d ng hóa các quan h  qu c t .ể ố ạ ộ ở ươ ạ ệ ố ế  

2. N i dung đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c tộ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế

a. M c tiêu, nhi m v  và t  t ng ch  đ oụ ệ ụ ư ưở ỉ ạ

- C  h i và thách th cơ ộ ứ

+ C  h i: ơ ộ

Xu th  hòa bình, h p tác phát tri n và xu th  toàn c u hóa kinh t  t o thu n l i choế ợ ể ế ầ ế ạ ậ ợ  

n c ta m  r ng quan h  đ i ngo i, h p tác phát tri n kinh t . M t khác, th ng l iướ ở ộ ệ ố ạ ợ ể ế ặ ắ ợ  

c a s  nghi p đ i m i đã nâng cao th  và l c c a n c ta trên tr ng qu c t , t oủ ự ệ ổ ớ ế ự ủ ướ ườ ố ế ạ  

ti n đ  m i cho quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t .ề ề ớ ệ ố ạ ộ ậ ế ố ế



+ Thách th cứ

  Nh ng v n đ  toàn c u nh  phân hóa giàu nghèo, d ch b nh, t i ph m xuyên qu cữ ấ ề ầ ư ị ệ ộ ạ ố  

gia,…gây tác h i b t l i đ i v i n c ta.ạ ấ ợ ố ớ ướ

  N n kinh t  Vi t Nam ph i ch u s c ép c nh tranh gay g t trên c  3 c p đ : s nề ế ệ ả ị ứ ạ ắ ả ấ ộ ả  

ph m, doanh nghi p, qu c gia;  nh ng bi n đ ng trên th  tr ng qu c t  tác đ ngẩ ệ ố ữ ế ộ ị ườ ố ế ộ  

nhanh và m nh h n đ n th  tr ng trong n c, ti m n nguy c  gây r i lo n, th mạ ơ ế ị ườ ướ ề ẩ ơ ố ạ ậ  

chí kh ng ho ng kinh t  - tài chính.ủ ả ế

  L i d ng toàn c u hóa, các th  l c thù đ ch s  d ng chiêu bài “dân ch ”, “nhânợ ụ ầ ế ự ị ử ụ ủ  

quy n” ch ng phá ch  đ  chính tr  và s  n đ nh, phát tri n c a n c ta.ề ố ế ộ ị ự ổ ị ể ủ ướ

  Nh ng c  h i và thách th c nêu trên tác đ ng qua l i và chuy n hóa l n nhau (cữ ơ ộ ứ ộ ạ ể ẫ ơ 

h i không t  phát huy mà tùy thu c vào kh  năng t n d ng c  h i. T n d ng t t cộ ự ộ ả ậ ụ ơ ộ ậ ụ ố ơ  

h i s  t o th  và l c m i đ  v t qua thách th c. Ng c l i, n u không t n d ngộ ẽ ạ ế ự ớ ể ượ ứ ượ ạ ế ậ ụ  

ho c b  l  c  h i thì thách th c s  tăng lên, c n tr  s  phát tri n).ặ ỏ ỡ ơ ộ ứ ẽ ả ở ự ể

- M c tiêu, nhi m v  đ i ngo iụ ệ ụ ố ạ

L y vi c gi  v ng môi tr ng hòa bình, n đ nh; t o các đi u ki n qu c t  thu n l iấ ệ ữ ữ ườ ổ ị ạ ề ệ ố ế ậ ợ  

cho công cu c đ i m i đ  phát tri n kinh t  - xã h i là l i ích cao nh t c a T  qu c.ộ ổ ớ ể ể ế ộ ợ ấ ủ ổ ố  

M  r ng đ i ngo i và h i nh p kinh t  qu c t  là đ  t o thêm ngu n l c đáp ng yêuở ộ ố ạ ộ ậ ế ố ế ể ạ ồ ự ứ  

c u phát tri n c a đ t n c; k t h p n i l c v i ngo i l c t o thành ngu n l c t ngầ ể ủ ấ ướ ế ợ ộ ự ớ ạ ự ạ ồ ự ổ  

h p đ  đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, th c hi n dân giàu, n c m nh, xãợ ể ẩ ạ ệ ệ ạ ự ệ ướ ạ  

h i công b ng, dân ch , văn minh; phát huy vai trò và nâng cao v  th  c a Vi t Namộ ằ ủ ị ế ủ ệ  

trên tr ng qu c t ; góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh chung c a nhân dân thườ ố ế ầ ự ộ ấ ủ ế 

gi i vì hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ớ ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

T  t ng ch  đ oư ưở ỉ ạ



+ B o đ m l i ích dân t c chân chính là xây d ng thành công và b o v  v ng ch c Tả ả ợ ộ ự ả ệ ữ ắ ổ 

qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa; đ ng th i, th c hi n nghĩa v  qu c t  theo kh  năngố ệ ộ ủ ồ ờ ự ệ ụ ố ế ả  

c a Vi t Nam.ủ ệ

+ Gi  v ng đ c l p, t  ch , t  c ng đi đôi v i đ y m nh đa ph ng hóa, đa d ngữ ữ ộ ậ ự ủ ự ườ ớ ẩ ạ ươ ạ  

hóa quan h  đ i ngo i.ệ ố ạ

+ N m v ng hai m t h p tác và đ u tranh trong quan h  qu c t .ắ ữ ặ ợ ấ ệ ố ế

+ M  r ng quan h  v i m i qu c gia và vùng lãnh th , không phân bi t ch  đ  chínhở ộ ệ ớ ọ ố ổ ệ ế ộ  

tr  xã h i. Coi tr ng quan h  hòa bình, h p tác trong khu v c; ch  đ ng tham gia các tị ộ ọ ệ ợ ự ủ ộ ổ 

ch c đa ph ng, khu v c và toàn c u.ứ ươ ự ầ

+ K t h p đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c và đ i ngo i nhân dân. Xác đ nhế ợ ố ạ ủ ả ạ ướ ố ạ ị  

h i nh p kinh t  qu c t  là công vi c c a toàn dân.ộ ậ ế ố ế ệ ủ

+ Gi  v ng n đ nh chính tr , kinh t  - xã h i; gi  gìn b n s c văn hóa dân t c; b o vữ ữ ổ ị ị ế ộ ữ ả ắ ộ ả ệ 

môi tr ng sinh thái trong quá trình h i nh p kinh t  qu c t .ườ ộ ậ ế ố ế

+ Phát huy t i đa n i l c đi đôi v i thu hút và s  d ng có hi u qu  các ngu n l c bênố ộ ự ớ ử ụ ệ ả ồ ự  

ngoài; xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch ; t o ra và s  d ng có hi u qu  các l i thự ề ế ộ ậ ự ủ ạ ử ụ ệ ả ợ ế  

so sánh trong quá trình h i nh p.ộ ậ

+ Đ y nhanh nh p đ  c i cách th  ch , c  ch , chính sách kinh t  phù h p v i chẩ ị ộ ả ể ế ơ ế ế ợ ớ ủ 

tr ng, đ nh h ng c a Đ ng và Nhà n c.ươ ị ướ ủ ả ướ

+ Gi  v ng và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, phát huy vai trò c a Nhà n c, M tữ ữ ườ ự ạ ủ ả ủ ướ ặ  

tr n T  qu c và các đoàn th  nhân dân, tôn tr ng và phát huy quy n làm ch  t p thậ ổ ố ể ọ ề ủ ậ ể 

c a nhân dân, tăng c ng s c m nh kh i đ i đoàn k t toàn dân trong ti n trình h iủ ườ ứ ạ ố ạ ế ế ộ  

nh p kinh t  qu c t .  ậ ế ố ế



b. M t s  ch  tr ng, chính sách l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh tộ ố ủ ươ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ ậ ế 

qu c tố ế

-   Đ a các quan h  qu c t  đã đ c thi t l p đi vào chi u sâu, n đ nh, b n v ng.ư ệ ố ế ượ ế ậ ề ổ ị ề ữ

-   Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  theo l  trình phù h p.ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ộ ợ

-   B  sung, hoàn thi n h  th ng pháp lu t và th  ch  kinh t  phù h p v i các nguyênổ ệ ệ ố ậ ể ế ế ợ ớ  

t c, quy đ nh c a t  ch c WTO.ắ ị ủ ổ ứ

-   Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu , hi u l c c a b  máy nhà n c.ẩ ạ ả ệ ả ệ ự ủ ộ ướ

-   Nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia, doanh nghi p và s n ph m trong h i nh pự ạ ố ệ ả ẩ ộ ậ  

kinh t  qu c t .ế ố ế

-   Gi i quy t t t các v n đ  văn hóa, xã h i và môi tr ng trong quá trình h i nh p.ả ế ố ấ ề ộ ườ ộ ậ

-   Xây d ng và v n hành có hi u qu  m ng l i an sinh xã h i nh : giáo d c, b oự ậ ệ ả ạ ướ ộ ư ụ ả  

hi m y t , đ y m nh công tác xóa đói gi m nghèo, h n ch  nh p kh u nh ng m tể ế ẩ ạ ả ạ ế ậ ẩ ữ ặ  

hàng có h i cho môi tr ng,...ạ ườ

-   Gi  v ng và tăng c ng qu c phòng, an ninh trong quá trình h i nh p.ữ ữ ườ ố ộ ậ

-   Ph i h p ch t ch  ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c và đ iố ợ ặ ẽ ạ ộ ố ạ ủ ả ạ ướ ố  

ngo i nhân dân; chính tr  đ i ngo i và kinh t  đ i ngo i.ạ ị ố ạ ế ố ạ

-   Đ i m i và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý c a Nhà n c đ i v iổ ớ ườ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ố ớ  

các ho t đ ng đ i ngo i.  ạ ộ ố ạ

3. Thành t u, ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânự ạ ế

a. Thành t u và ý nghĩaự



Thành t uự

- Phá th  bao vây, c m v n c a các th  l c thù đ ch, t o d ng môi tr ng qu c tế ấ ậ ủ ế ự ị ạ ự ườ ố ế 

thu n l i cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ậ ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố

- Gi i quy t hòa bình các v n đ  biên gi i, lãnh th , bi n đ o v i các n c liên quan.ả ế ấ ề ớ ổ ể ả ớ ướ

- M  r ng quan h  đ i ngo i theo h ng đa ph ng hóa, đa d ng hóa.ở ộ ệ ố ạ ướ ươ ạ

- Tham gia các t  ch c kinh t  qu c t .ổ ứ ế ố ế

- Thu hút đ u t  n c ngoài, m  r ng th  tr ng, ti p thu khoa h c công ngh  và kầ ư ướ ở ộ ị ườ ế ọ ệ ỹ 

năng qu n lý.ả

-T ng b c đ a ho t đ ng c a các doanh nghi p và c  n n kinh t  vào môi tr ngừ ướ ư ạ ộ ủ ệ ả ề ế ườ  

c nh tranh.ạ

Ý nghĩa

Nh ng k t qu  trên r t quan tr ng: đã tranh th  đ c các ngu n l c bên ngoài k t h pữ ế ả ấ ọ ủ ượ ồ ự ế ợ  

v i các ngu n l c trong n c hình thành s c m nh t ng h p góp ph n đ a đ n nh ngớ ồ ự ướ ứ ạ ổ ợ ầ ư ế ữ  

thành t u kinh t  to l n. Góp ph n gi  v ng và c ng c  đ c l p, t  ch , đ nh h ngự ế ớ ầ ữ ữ ủ ố ộ ậ ự ủ ị ướ  

xã h i ch  nghĩa; gi  v ng an ninh qu c gia và b n s c văn hóa dân t c; nâng cao vộ ủ ữ ữ ố ả ắ ộ ị 

th  và phát huy vai trò n c ta trên tr ng qu c t . ế ướ ườ ố ế

b. H n ch  và nguyên nhânạ ế

- Trong quan h  v i các n c, nh t là n c l n, chúng ta còn lúng túng và b  đ ng.ệ ớ ướ ấ ướ ớ ị ộ  

Ch a xây d ng đ c quan h  l i ích đan xen, tùy thu c l n nhau v i các n c.ư ự ượ ệ ợ ộ ẫ ớ ướ

- M t s  ch  tr ng, c  ch , chính sách ch m đ i m i so v i yêu c u m  r ng quanộ ố ủ ươ ơ ế ậ ổ ớ ớ ầ ở ộ  

h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t ; h  th ng lu t pháp ch a hoàn ch nh, khôngệ ố ạ ộ ậ ế ố ế ệ ố ậ ư ỉ  



đ ng b , gây khó khăn trong vi c th c hi n các cam k t c a các t  ch c kinh t  qu cồ ộ ệ ự ệ ế ủ ổ ứ ế ố  

t .ế

- Ch a hình thành đ c m t k  ho ch t ng th  và dài h n v  h i nh p kinh t  qu cư ượ ộ ế ạ ổ ể ạ ề ộ ậ ế ố  

t  và m t l  trình h p lý cho vi c th c hi n các cam k t.ế ộ ộ ợ ệ ự ệ ế

- Doanh nghi p n c ta h u h t qui mô nh , y u kém c  v  qu n lý và công ngh ;ệ ướ ầ ế ỏ ế ả ề ả ệ  

trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, trình đ  trang thi t b  l c h u; k t c u h  t ngự ả ấ ệ ộ ế ị ạ ậ ế ấ ạ ầ  

và các ngành d ch v  c  b n ph c v  s n xu t kinh doanh đ u kém phát tri n và có chiị ụ ơ ả ụ ụ ả ấ ề ể  

phí cao h n các n c trong khu v c.ơ ướ ự

- Đ i ngũ cán b  lĩnh v c đ i ngo i nhìn chung ch a đáp ng nhu c u c  v  s  l ngộ ộ ự ố ạ ư ứ ầ ả ề ố ượ  

và ch t l ng; cán b  doanh nghi p ít hi u bi t v  lu t pháp qu c t , v  k  thu tấ ượ ộ ệ ể ế ề ậ ố ế ề ỹ ậ  

kinh doanh.

Quá trình th c hi n đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  t  năm 1986 đ nự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ừ ế  

năm 2008 m c dù còn nh ng h n ch , nh ng thành t u là c  b n, có ý nghĩa r t quanặ ữ ạ ế ư ự ơ ả ấ  

tr ng: góp ph n đ a đ t n c ra kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i, n n kinh t  Vi tọ ầ ư ấ ướ ỏ ủ ả ế ộ ề ế ệ  

Nam có b c phát tri n m i; th  và l c c a cách m ng Vi t Nam đ c nâng cao trênướ ể ớ ế ự ủ ạ ệ ượ  

th ng tr ng và chính tr ng qu c t . Các thành t u đ i ngo i trong h n 20 năm quaươ ườ ườ ố ế ự ố ạ ơ  

đã ch ng minh đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  c a Đ ng và Nhà n cứ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ủ ả ướ  

trong th i kỳ đ i m i là đúng đ n và sáng t o.  ờ ổ ớ ắ ạ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


	 

